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Ch ng I:ươ

KHÁI QUÁT V  TÂM LÝ H C LAO Đ NGỀ Ọ Ộ

Lao đ ng là m t m i đ ng quy gi a m i m i quan h  qua l i gi a:ộ ộ ố ồ ữ ọ ố ệ ạ ữ

- ng i và t  nhiênườ ự

- ng i và máy  ườ

- ng i và ng i. ườ ườ

Con ng i s ng trên trái đ t có nghĩa v  và quy n l i tham gia lao đ ng mà th cườ ố ấ ụ ề ợ ộ ự  

ch t là đem s c l c tinh th n và v t ch t c a mình tác đ ng vào t  nhiên nh m tăngấ ứ ự ầ ậ ấ ủ ộ ự ằ  

c ng và ch  bi n c a c i trên trái đ t. Trong quá trình lao đ ng đó, nh ng ng i laoườ ế ế ủ ả ấ ộ ữ ườ  

đ ng l i có quan h  qua l i v i nhau nh m thúc đ y quan h  ngày càng thu đ c hi uộ ạ ệ ạ ớ ằ ẩ ệ ượ ệ  

qu  cao h n. Rõ ràng, ả ơ y u t  tâm lý con ng i có liên quan m t thi t v i lao đ ng.ế ố ườ ậ ế ớ ộ  

Ng i lao đ ng, k  c  ng i lao đ ng đ n gi n, đ c bi t là ườ ộ ể ả ườ ộ ơ ả ặ ệ ng i qu n lý t  ch cườ ả ổ ứ  

lao đ ngộ  r t c n nh ng ki n th c v  tâm lý h c và càng c n bi t v n d ng nh ng y uấ ầ ữ ế ứ ề ọ ầ ế ậ ụ ữ ế  

t  tâm lý vào lao đ ng.  ố ộ

Chính vì v y s  xu t hi n c a tâm lý h c lao đ ng là m t đòi h i c p bách c a xãậ ự ấ ệ ủ ọ ộ ộ ỏ ấ ủ  

h i trên con đ ng phát tri n c a khoa h c, c a s n xu t, c a công nghi p hoá, c a tộ ườ ể ủ ọ ủ ả ấ ủ ệ ủ ự  

đ ng hoá.ộ

Tâm lý h c lao đ ng là m t chuyên ngành c a khoa h c tâm lý. Nó nghiên c uọ ộ ộ ủ ọ ứ  

nh ng y u t  tâm lý qua l i gi a con ng i và lao đ ngữ ế ố ạ ữ ườ ộ  nh m góp ph n phát tri nằ ầ ể  

con ng i toàn di n, đ ng th i góp ph n c i ti n quá trình lao đ ng và nâng cao hi uườ ệ ồ ờ ầ ả ế ộ ệ  

qu  lao đ ng c a con ng i.ả ộ ủ ườ

 Nh ng y u t  ch  y u c a con ng i tác đ ng đ n lao đ ng ữ ế ố ủ ế ủ ườ ộ ế ộ bao g m:ồ

- Th  ch tể ấ : Th  hi n ch  y u  s c kho  và tình tr ng th n kinh đ  đ m đ ngể ệ ủ ế ở ứ ẻ ạ ầ ể ả ươ  

nhi m v  lao đ ng.ệ ụ ộ

- Trình đ  nh n th cộ ậ ứ : Th  hi n  kh  năng đ  đ m đ ng nhi m v  lao đ ngể ệ ở ả ể ả ươ ệ ụ ộ

- Tình c m, c m xúc c a con ng iả ả ủ ườ : Th  hi n trong th c t   s  h ng thú khiể ệ ự ế ở ự ứ  

nh n và hoàn thành nhi m v  đ c giao.ậ ệ ụ ượ

- Ý chí: Th  hi n  nh ng ph m ch t thu c ph m vi lao đ ng, s c m nh tinh th nể ệ ở ữ ẩ ấ ộ ạ ộ ứ ạ ầ  

đ  đ m đ ng nhi m v  lao đ ngể ả ươ ệ ụ ộ

-  Nh ng thu c tính tâm lý cá nhânữ ộ : Th  hi n  xu h ng và tính cách t o nênể ệ ở ướ ạ  

m t màu s c riêng bi t c a cá nhân khi đ m đ ng nhi m v .ộ ắ ệ ủ ả ươ ệ ụ

 Ho t đ ng lao đ ng g m ba thành ph n ch  y u ch u s  tác đ ng c a con ng i,ạ ộ ộ ồ ầ ủ ế ị ự ộ ủ ườ  

đó là: 

+ T  ch c quá trình lao đ ngổ ứ ộ

+ Năng su t lao đ ng  ấ ộ

+ K t qu  lao đ ngế ả ộ
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Trong quá trình tác đ ng l n nhau gi a t ng thành ph n c a con ng i và t ngộ ẫ ữ ừ ầ ủ ườ ừ  

thành ph n c a lao đ ng, r t nhi u v n đ  tâm lý s  n y sinh, ho c xây d ng conầ ủ ộ ấ ề ấ ề ẽ ả ặ ự  

ng i phát tri n toàn di n, ho c thúc đ y quá trình lao đ ng. Nh ng y u t  tâm lý đóườ ể ệ ặ ẩ ộ ữ ế ố  

có th  phát tri n theo chi u h ng tích c c, ng c l i cũng có th  nh h ng tiêu c c,ể ể ề ướ ự ượ ạ ể ả ưở ự  

kìm hãm s  phát tri n toàn di n c a con ng i, cũng nh  không thúc đ y đ c quáự ể ệ ủ ườ ư ẩ ượ  

trình lao đ ng.ộ

I. Đ I T NG VÀ NHI M V  C A TÂM LÝ H C LAO Đ NGỐ ƯỢ Ệ Ụ Ủ Ọ Ộ

1. Đ i t ng c a Tâm lý h c lao đ ng: ố ượ ủ ọ ộ

  Tâm lý h c lao đ ng đ  c p t i ho t đ ng lao đ ng nói chung, mà ho t đ ngọ ộ ề ậ ớ ạ ộ ộ ạ ộ  

c a con ng i di n ra trong nhi u lĩnh v c khác nhau nên tâm lý h c lao đ ng cũng baoủ ườ ễ ề ự ọ ộ  

hàm m t ph m vi r ng l n, g m : Tâm lý h c công nghi p, tâm lý h c nông nghi p,  tâmộ ạ ộ ớ ồ ọ ệ ọ ệ  

lý h c kinh doanh, tâm lý h c giao thông, tâm lý h c hành chính, tâm lý h c qu n lý,ọ ọ ọ ọ ả  

tr ng h c …. Dù  lĩnh v c ho t đ ng nào thì đ i t ng nghiên c u c a tâm lý h cườ ọ ở ự ạ ộ ố ượ ứ ủ ọ  

lao đ ng bao g m:ộ ồ

  - Các ho t đ ng lao đ ngạ ộ ộ

  - Nh ng đ c đi m nhân cách c a ng i lao đ ng, đ c đi m v  ngh  nghi p c aữ ặ ể ủ ườ ộ ặ ể ề ề ệ ủ  

h .ọ

  - Môi tr ng xã h i - l ch s  và môi tr ng lao đ ng c  th  mà trong đó ho tườ ộ ị ử ườ ộ ụ ể ạ  

đ ng lao đ ng đ c th c hi nộ ộ ượ ự ệ

  - Các m i quan h  gi a các cá nhân trong lao đ ngố ệ ữ ộ

  - Các công c  lao đ ng, các s n ph m lao đ ng và các ph ng pháp d y laoụ ộ ả ẩ ộ ươ ạ  

đ ngộ

2. Nhi m v  c a Tâm lý h c lao đ ng.ệ ụ ủ ọ ộ

Tâm lý h c lao đ ng có nhi m v  chung là ọ ộ ệ ụ làm tăng s c làm vi c c a con ng iứ ệ ủ ườ  

b ng cách v n d ng nh ng nhân t  tâm lý khác nhau.ằ ậ ụ ữ ố

Đ  th c hi n đ c nhi m v  chung này Tâm lý h c lao đ ng ph i th c hi n m tể ự ệ ượ ệ ụ ọ ộ ả ự ệ ộ  

lo t các nhi m v  c  th  sau:ạ ệ ụ ụ ể

- Nghiên c u nh ng đ c đi m tâm lý c a nh ng ng i khác nhau đ  ch ng minhứ ữ ặ ể ủ ữ ườ ể ứ  

m t cách khoa h c và hoàn thi n công vi c l a ch n ngh  nghi p và t  v n nghộ ọ ệ ệ ự ọ ề ệ ư ấ ề  

nghi pệ

- Nghiên c u s  m t m i v  tâm lý d n đ n gi m sút kh  năng làm vi c nh m h pứ ự ệ ỏ ề ẫ ế ả ả ệ ằ ợ  

lý hoá các ch  đ  lao đ ng, đi u ki n lao đ ng và quá trình lao đ ngế ộ ộ ề ệ ộ ộ
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- Nghiên c u nh ng nguyên nhân tâm lý c a nh ng hành đ ng sai sót d n đ n taiứ ữ ủ ữ ộ ẫ ế  

n n lao đ ng nh m m c đích ngăn ng a nh ng hành đ ng sai sót đóạ ộ ằ ụ ừ ữ ộ

- Nghiên c u nh ng quy lu t tâm lý c a s  hình thành các k  năng, k  x o laoứ ữ ậ ủ ự ỹ ỹ ả  

đ ng, s  hình thành tay ngh  cao nh m hoàn thi n các ph ng pháp d y lao đ ngộ ự ề ằ ệ ươ ạ ộ

- Nghiên c u các ph ng ti n nâng cao năng su t lao đ ng và t  ch c lao đ ngứ ươ ệ ấ ộ ổ ứ ộ  

m t cách đúng đ n.ộ ắ

- Nghiên c u các ph ng ti n k  thu t làm cho chúng phù h p v i nh ng đ cứ ươ ệ ỹ ậ ợ ớ ữ ặ  

đi m tâm lý c a con ng i nh m m c đích hoàn thi n k  thu t hi n có và tham gia vàoể ủ ườ ằ ụ ệ ỹ ậ ệ  

vi c xây d ng c  s  khoa h c cho vi c thi t k  k  thu t m i.ệ ự ơ ở ọ ệ ế ế ỹ ậ ớ

- Nghiên c u lao đ ng nh  là m t nhân t  phát tri n tâm lý và bù tr  nh ngứ ộ ư ộ ố ể ừ ữ  

th ng t n do các b nh và khuy t t t gây ra đ  xây d ng m t ho t đ ng lao đ ng h pươ ổ ệ ế ậ ể ự ộ ạ ộ ộ ợ  

lý.

- Nghiên c u m i quan h  gi a con ng i v i con ng i trong quá trình lao đ ngứ ố ệ ữ ườ ớ ườ ộ  

nh m xây d ng t p th  lao đ ng t t, hình thành thái đ  đúng đ n đ i v i lao đ ng choằ ự ậ ể ộ ố ộ ắ ố ớ ộ  

nh ng ng i lao đ ng.ữ ườ ộ

II. S  L C L CH S  C A TÂM LÝ H C LAO Đ NG Ơ ƯỢ Ị Ử Ủ Ọ Ộ

Tâm lý h c lao đ ng đ c xu t hi n vào đ u th  k  XX, khi đó đ c g i là “Kọ ộ ượ ấ ệ ầ ế ỷ ượ ọ ỹ  

thu t tâm lý h c”, “Tâm lý h c công nghi p”,“Tâm lý h c ng d ng”…ậ ọ ọ ệ ọ ứ ụ

- Nh ng tác ph m công b  đ u tiên v  Tâm lý h c lao đ ng xu t hi n không lâuữ ẩ ố ầ ề ọ ộ ấ ệ  

tr c chi n tranh th  gi i th  nh t. Ph n l n các sách đ u đ  c p đ n nh ng ph ngướ ế ế ớ ứ ấ ầ ớ ề ề ậ ế ữ ươ  

pháp và k t qu  thu đ c trong quá trình ho t đ ng th c ti n. Các tác gi  các cu nế ả ượ ạ ộ ự ễ ả ố  

sách đó đ u nghiên c u các v n đ  do xí nghi p mà h  làm vi c  đó đ  ra nh : ề ứ ấ ề ệ ọ ệ ở ề ư

 + Nh ng v n đ  v  vi c tuy n ch n công nhânữ ấ ề ề ệ ể ọ

 + V n đ  d y ngh  cho công nhânấ ề ạ ề

 + S  s p đ t n i làm vi cự ắ ặ ơ ệ

 + V n đ  các nhân t  gây nên các tr ng h p b t h nh hay nh ng nhân t  cóấ ề ố ườ ợ ấ ạ ữ ố  

nh h ng t i năng su t lao đ ng. (K  t  s  chi u sáng đ n m i quan h  gi a conả ưở ớ ấ ộ ể ừ ự ế ế ố ệ ữ  

ng i v i con ng i.) ườ ớ ườ

Chính vì v y, ậ H.Wallon(1959) đã nh n m nh r ng nh ng ng d ng th c s  đ uấ ạ ằ ữ ứ ụ ự ự ầ  

tiên c a tâm lý h c vào lĩnh v c lao đ ng không xu t phát t  ch ng trình lý thuy t màủ ọ ự ộ ấ ừ ươ ế  

xu t phát t  nh ng ấ ừ ữ yêu c u c a công nghi p và lòng mong mu n nâng cao hi u quầ ủ ệ ố ệ ả  

s n xu t.ả ấ

Tâm lý h c lao đ ng đã phát tri n theo ba h ng ch  y u: ọ ộ ể ướ ủ ế

Đ nh h ng và tuy n ch n ngh  nghi pị ướ ể ọ ề ệ

H p lý hóa lao đ ng, ợ ộ

Tâm lý h c v  các quan h  liên nhân cách.ọ ề ệ
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* Đ i v i h ng th  nh tố ớ ướ ứ ấ , ng i ta ti n hành ườ ế tuy n ch n ngh  nghi pể ọ ề ệ  nh mằ  

t o s  thích ng c a con ng i v i nh ng đi u ki n lao đ ng. Đ  ph c v  cho h ngạ ự ứ ủ ườ ớ ữ ề ệ ộ ể ụ ụ ướ  

nghiên c u này  Ph ng Tây và Liên Xô đã xu t hi n nhi u ứ ở ươ ấ ệ ề phòng h ng nghi pướ ệ . 

+ Năm 1915 phòng h ng nghi p đ u tiên đ c thành l p  Boston ướ ệ ầ ượ ậ ở

+ Năm 1916 nh ng phòng h ng nghi p khác đ c thành l p  Đ c, Pháp, Anh,ữ ướ ệ ượ ậ ở ứ  

Italia. 

Ví d :ụ    N c C ng hoà ướ ộ Pháp, năm 1922 B  công nghi p và th ng nghi p C ngộ ệ ươ ệ ộ  

hoà Pháp đã ban hành ngh  đ nh v  công tác h ng nghi p và thành l p S  h ngị ị ề ướ ệ ậ ở ướ  

nghi p cho thanh thi u niên d i 18 tu i. Năm 1938 công tác h ng nghi p đã mangệ ế ướ ổ ướ ệ  

tính pháp lý thông qua quy t đ nh ban hành ch ng ch  h ng nghi p b t bu c đ i v iế ị ứ ỉ ướ ệ ắ ộ ố ớ  

t t c  thanh niên d i 17 tu i. Năm h c 1950 - 1951 công tác h ng nghi p còn đ cấ ả ướ ổ ọ ướ ệ ượ  

th c hi n s m  các tr ng ti u h c,  l p trung đ ng năm th  hai (t ng đ ng l pự ệ ớ ở ườ ể ọ ở ớ ẳ ứ ươ ươ ớ  

5  Vi t Nam ). Công tác h ng nghi p, t  v n ngh  c a C ng hoà Pháp th c s  làở ệ ướ ệ ư ấ ề ủ ộ ự ự  

m t trong nh ng ho t đ ng n i ti ng c a n n giáo d c C ng hoà Pháp.  ộ ữ ạ ộ ổ ế ủ ề ụ ộ

N c ướ Đ cứ  năm 1925 - 1926 có 567 phòng t  v n ngh  nghi p. ư ấ ề ệ

Đ c bi t công tác t  v n ngh  nghi p đ c chú tr ng  n c ặ ệ ư ấ ề ệ ượ ọ ở ướ Anh, h  đã thànhọ  

l p h i đ ng qu c gia đ c bi t nghiên c u v n đ  này.ậ ộ ồ ố ặ ệ ứ ấ ề

* V i h ng th  hai:  ớ ướ ứ H p lý hoá lao đ ngợ ộ

+ K  s  ỹ ư F.Taylor: (kho ng cu i th  k  19) đã ti n hành nh ng thí nghi m v  v nả ố ế ỷ ế ữ ệ ề ấ  

đ  ề t  ch c lao đ ng m t cách khoa h cổ ứ ộ ộ ọ  nh m nâng cao năng su t lao đ ng. Ông chiaằ ấ ộ  

thao tác lao đ ng thành nh ng đ n v  đ n gi n đ  ộ ữ ơ ị ơ ả ể lo i b  nh ng đ ng tác th a ạ ỏ ữ ộ ừ nh mằ  

th c hi n công vi c m t cách nhanh nh t; đ nh m c lao đ ng; th o vi c gì làm vi c đó,ự ệ ệ ộ ấ ị ứ ộ ạ ệ ệ  

có tiêu chu n t ng ngh  đ  tuy n ch n công nhân, phân công lao đ ng theo h ngẩ ừ ề ể ể ọ ộ ướ  

chuyên môn hoá, c i ti n công c  ả ế ụ theo h ng m i lo i công vi c ph i có d ng c  t tướ ỗ ạ ệ ả ụ ụ ố  

nh t, phân công lao đ ng m t cách rõ ràng. Vi c c i ti n c a Taylor m c dù ph i chiấ ộ ộ ệ ả ế ủ ặ ả  

thêm nh ng kho n ti n đ  t o ra các đi u ki n lao đ ng m i nh ng th i gian b c dữ ả ề ể ạ ề ệ ộ ớ ư ờ ố ỡ  

m t t n hàng đã gi m t  7 - 8 gi  xu ng 3 - 4 gi , s  công nhân trong nhà kho gi m tộ ấ ả ừ ờ ố ờ ố ả ừ  

500 xu ng còn 140 ng i. Nh  v y lãi su t nhà t  b n thu đ c r t l n.ố ườ ư ậ ấ ư ả ượ ấ ớ

+ F.B.Gilbret nghiên c u h p lý hoá các đ ng tác lao đ ng, đã đ a ra m t s  kứ ợ ộ ộ ư ộ ố ỹ  

thu t phân tích m i (ch p nh và quay phim các thao tác lao đ ng). Ông đã xác đ nhậ ớ ụ ả ộ ị  

đ c 17 nhân t  tác đ ng trong các thao tác lao đ ng. Năm 1911 ông đã xu t b n cu nượ ố ộ ộ ấ ả ố  

sách “Nghiên c u các đ ng tác, kinh nghi m tăng c ng hi u su t lao đ ng c aứ ộ ệ ườ ệ ấ ộ ủ  

công nhân”.

+ R.M.Barmes ti p t c nghiên c u theo h ng c a Gilbret năm 1937 ông xácế ụ ứ ướ ủ  

l p đ c ậ ượ nguyên t c ti t ki m đ ng tác và 22 quy t c h p lý hoá đ ng tácắ ế ệ ộ ắ ợ ộ  lao đ ng.ộ
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+ I.M.Xêtrên pố  t  năm 1901 - 1903 b ng nh ng th c nghi m c a mình đã nêuừ ằ ữ ự ệ ủ  

lên c  s  sinh lý c a các quá trình tâm lý quy t đ nh ch t l ng c a quá trình laoơ ở ủ ế ị ấ ượ ủ  

đ ngộ , xác đ nh các  ị tiêu chu n v  th i gian t i uẩ ề ờ ố ư  c a m t ngày lao đ ng. Ông làủ ộ ộ  

ng i đ t n n móng cho h c thuy t v  ườ ặ ề ọ ế ề s  ngh  ng i tích c cự ỉ ơ ự , mà hi n nay sinh lý h cệ ọ  

lao đ ng và Tâm lý h c lao đ ng d a vào đó đ  ch ng l i s  m t m i.ộ ọ ộ ự ể ố ạ ự ệ ỏ

+ Năm 1905 - F.Kraepelin đã đ  xu t vi c đo đ c s  m t m i và s  d ng cácề ấ ệ ạ ự ệ ỏ ử ụ  

ph ng pháp th c nghi m vào nghiên c u lao đ ng.ươ ự ệ ứ ộ

+ Năm 1910 - J.M Lahy quan tâm đ n các đi u ki n lao đ ng c a công nhân s pế ề ệ ộ ủ ắ  

ch , tìm tòi các d u hi u khách quan c a s  m t m i trong lao đ ng trí óc.ữ ấ ệ ủ ự ệ ỏ ộ

S  phát hi n nhanh chóng c a các thi t b  quân s  trong th i gian “Chi n tranhự ệ ủ ế ị ự ờ ế  

th  gi i th  2” đã lôi kéo s  chú ý c a các nhà tâm lý h c, k  s , các nhà quân s  vìế ớ ứ ự ủ ọ ỹ ư ự  

hi u qu  s  d ng và đ  tin c y c a các thi t b  m i không đ t t i m c hoàn thi n kệ ả ử ụ ộ ậ ủ ế ị ớ ạ ớ ứ ệ ỹ  

thu t. Vi c tuy n ch n và đào t o các thao tác viên trong quân đ i ch a hoàn thi n b iậ ệ ể ọ ạ ộ ư ệ ở  

vì các thi t b  trong quân s  đã không chú ý t i kh  năng cũng nh  nh ng gi i h n c aế ị ự ớ ả ư ữ ớ ạ ủ  

con ng i. T  đó, b t đ u có s  ph i h p ch t ch  gi a các nhà tâm lý h c và các nhàườ ừ ắ ầ ự ố ợ ặ ẽ ữ ọ  

k  thu t trong các l c l ng quân s  c a M . Đó là c  s  ra đ i c a ỹ ậ ự ượ ự ủ ỹ ơ ở ờ ủ “Tâm lý h c kọ ỹ  

s ”ư . Đây là chuyên ngành tâm lý h c quan tâm nghiên c u nh ng kh  năng, nh ng gi iọ ứ ữ ả ữ ớ  

h n tâm lý c a con ng i và làm sao cho nh ng đ c đi m c u t o c a máy móc phùạ ủ ườ ữ ặ ể ấ ạ ủ  

h p v i nh ng kh  năng tâm lý đó.ợ ớ ữ ả

* H ng th  ba:  ướ ứ Tâm lý h c c a các m i quan h  liên nhân cáchọ ủ ố ệ .           Năm 

1924 đ n 1929:   ế E.Mayo là ng i kh i x ng nghiên c u v n đ  này,  “Công ty đi nườ ở ướ ứ ấ ề ở ệ  

l c mi n tây (M )”. Nghiên c u đã làm sáng t  m t đi u: Ngoài nh ng y u t  v t lý,ự ề ỹ ứ ỏ ộ ề ữ ế ố ậ  

còn có nh ng y u t  tâm lý xã h i có nh h ng t i hi u su t lao đ ng. Các nghiên c uữ ế ố ộ ả ưở ớ ệ ấ ộ ứ  

đã làm rõ vai trò c a t ng y u t  nh : ủ ừ ế ố ư đ ng c , h ng thú, nhu c u đ c kh ng đ nh,ộ ơ ứ ầ ượ ẳ ị  

đ c đánh giá, thái đ , d  lu n, s  tho  mãn trong lao đ ng, các m i quan h  nhânượ ộ ư ậ ự ả ộ ố ệ  

cách, c u trúc c a nhóm lao đ ngấ ủ ộ . Năm 1933. Mayo vi t cu n ế ố “ Nh ng v n đ  conữ ấ ề  

ng i c a n n văn minh công nghi p”.ườ ủ ề ệ  Trong đó ông kh ng đ nh r ng: Lý thuy tẳ ị ằ ế  

hi n đ i v  công tác qu n lý ph i d a trên n n t ng c a nh ng thành t u tâm lý h c vàệ ạ ề ả ả ự ề ả ủ ữ ự ọ  

“ h c thuy t v  các m i quan h  c a con ng i” do Mayo xây d ng v n còn giá tr  đ nọ ế ề ố ệ ủ ườ ự ẫ ị ế  

ngày nay.

Tâm lý h c lao đ ng c a Liên Xô m c dù có ph n nào phát tri n theo h ng c aọ ộ ủ ặ ầ ể ướ ủ  

K  thu t tâm lý h c nh ng đã chuy n d n sang qu  đ o c a tâm lý h c Macxit. T  nămỹ ậ ọ ư ể ầ ỹ ạ ủ ọ ừ  

1950 theo sáng ki n c a nhà tâm lý h c B.M.Chépl p. Tâm lý h c lao đ ng đã đ cế ủ ọ ố ọ ộ ượ  

gi ng d y t i tr ng đ i h c t ng h p Matx c va mang tên Lômônôx p. K.K.Platôn pả ạ ạ ườ ạ ọ ổ ợ ơ ơ ố ố  

vi t bài gi ng v  Tâm lý h c lao đ ng. Cũng t  nh ng năm 50 ho t đ ng nghiên c u vàế ả ề ọ ộ ừ ữ ạ ộ ứ  

th c hành v  Tâm lý h c lao đ ng đã đ c m  r ng. Ngày nay công vi c nghiên c uự ề ọ ộ ượ ở ộ ệ ứ  
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Tâm lý h c lao đ ng đã đ c th c hi n  nhi u c  quan nghiên c u và các tr ng đ iọ ộ ượ ự ệ ở ề ơ ứ ườ ạ  

h c.ọ

Hi n nayệ  không còn ai ph  nh n s  đóng góp thi t th c c a Tâm lý h c lao đ ngủ ậ ự ế ự ủ ọ ộ  

vào công cu c xây d ng đ t n c  t t c  các n c trên th  gi i.ộ ự ấ ướ ở ấ ả ướ ế ớ

 Vi t NamỞ ệ  v  ph ng di n Tâm lý h c lao đ ng còn ch a đ c nghiên c uề ươ ệ ọ ộ ư ượ ứ  

nhi u. Năm 1971 “Vi n nghiên c u khoa h c k  thu t b o h  lao đ ng” đ c thànhề ệ ứ ọ ỹ ậ ả ộ ộ ượ  

l p. Trong nghiên c u c a vi n có đ  c p t i Tâm lý h c lao đ ng nh  v n đ  h ngậ ứ ủ ệ ề ậ ớ ọ ộ ư ấ ề ướ  

nghi p, lao đ ng s  ph m. Năm 1975 cu n sách đ u tiên v  ệ ộ ư ạ ố ầ ề “Ecgônômic” và cu n ố “ 

Khoa h c lao đ ng”ọ ộ  c a Nguy n Văn Lê trong đó có đ  c p t i m t s  khía c nh tâmủ ễ ề ậ ớ ộ ố ạ  

lý lao đ ng. Năm 1976 chuyên đ  Tâm lý h c lao đ ng đ c gi ng d y t i tr ng Đ iộ ề ọ ộ ượ ả ạ ạ ườ ạ  

H c S  Ph m Hà N i và  m t s  tr ng  Hà N i nh  tr ng Đ i H c Công Đoàn,ọ ư ạ ộ ở ộ ố ườ ở ộ ư ườ ạ ọ  

Đ i H c Kinh t  qu c dân.ạ ọ ế ố

Nh ng nghiên c u th c s  v  Tâm lý h c lao đ ng ch  đ c b t đ u vào cu iữ ứ ự ự ề ọ ộ ỉ ượ ắ ầ ố  

nh ng năm 70 đ n nay. T  tâm lý h c lao đ ng và h ng nghi p c a Ban tâm lý h cữ ế ổ ọ ộ ướ ệ ủ ọ  

vi n khoa h c Giáo d c ti n hành nghiên c u. Các  nghiên c u t p trung ch  y u vàoệ ọ ụ ế ứ ứ ậ ủ ế  

v n đ  ấ ề d y lao đ ng k  thu t và h ng nghi p cho h c sinh ph  thông.ạ ộ ỹ ậ ướ ệ ọ ổ

Hi n nay  n c ta Tâm lý h c lao đ ng ch a có v  trí x ng đáng bên c nh ệ ở ướ ọ ộ ư ị ứ ạ sinh 

lý h c lao đ ng, th m m  h c lao đ ngọ ộ ẩ ỹ ọ ộ . Đi u đó có nh h ng nh t đ nh đ n vi cề ả ưở ấ ị ế ệ  

nâng cao năng su t lao đ ng. Vì v y, đã đ n lúc ph i t o cho Tâm lý h c lao đ ng m tấ ộ ậ ế ả ạ ọ ộ ộ  

v  trí x ng đáng trong s  phát tri n c a khoa h c Tâm lý. ị ứ ự ể ủ ọ

III. CÁC PH NG H NG PHÁT TRI N C A TÂM LÝ H C LAO Đ NG ƯƠ ƯỚ Ể Ủ Ọ Ộ

Cho t i hi n nay ch a có s  th ng nh t trong vi c xác đ nh các ph ng h ngớ ệ ư ự ố ấ ệ ị ươ ướ  

phát tri n c a Tâm lý h c lao đ ng. ể ủ ọ ộ

- X.N.Ackhanghenxki đã xác đ nh ba ph ng h ng c  b n c a Tâm lý h c laoị ươ ướ ơ ả ủ ọ  

đ ng: ộ

+ Nghiên c u các v n đ  đ  không ng ng nâng cao hi u su t lao đ ng trên c  sứ ấ ề ể ừ ệ ấ ộ ơ ở  

t o ra và s  d ng nh ng k  thu t hi n đ i nh t ạ ử ụ ữ ỹ ậ ệ ạ ấ

+ Nghiên c u vi c đào t o có hi u qu  cao các cán b , công nhânứ ệ ạ ệ ả ộ

+ Nghiên c u giáo d c k  thu t t ng h p  nhà tr ng ph  thông.ứ ụ ỹ ậ ổ ợ ở ườ ổ

-  L.N.Gor bunôvaơ  trong cu n "S  ti n b  k  thu t và tâm lý h c lao đ ng" đãố ự ế ộ ỹ ậ ọ ộ  

chia ph m vi nghiên c u c a tâm lý h c lao đ ng thành 3 nhóm :                              ạ ứ ủ ọ ộ

+ Nhóm các v n đ  có liên quan đ n vi c t  ch c quá trình lao đ ng ( bao g mấ ề ế ệ ổ ứ ộ ồ  

n i dung lao đ ng , s  phân công lao đ ng h p lý, ch  đ  lao đ ng, ngh  ng i…). ộ ộ ự ộ ợ ế ộ ộ ỉ ơ

+ Nhóm các v n đ  tâm lý h c k  s  có liên quan đ n s  tham gia c a các nhàấ ề ọ ỹ ư ế ự ủ  

tâm lý h c vào vi c ch  t o các thi t b  lao đ ng. ọ ệ ế ạ ế ị ộ
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+ Nhóm nh ng v n đ  tâm lý h c c a vi c s  d ng h p lý l c l ng s n xu tữ ấ ề ọ ủ ệ ử ụ ợ ự ượ ả ấ  

( ch n ngh , d y s n xu t….).ọ ề ạ ả ấ

-  V.V. Tsêt sêvaư   trong cu n " Tâm lý d y lao đ ng " nêu 4 ph ng h ng chố ạ ộ ươ ướ ủ  

y u sau : ế

+ Tâm lý h c k  s  nghiên c u các v n đ  ch  t o máy móc và công c  phù h pọ ỹ ư ứ ấ ề ế ạ ụ ợ  

v i nh ng đòi h i v  m t tâm sính lýớ ữ ỏ ề ặ

+ Tâm lý h c t  ch c, tiêu chu n hoá ch  đ  lao đ ng và an toàn lao đ ng ọ ổ ứ ẩ ế ộ ộ ộ

+ Tâm lý h c thích ng ngh  nghi p và ch n ngh  ọ ứ ề ệ ọ ề

+ Tâm lý h c d y lao đ ng k  thu t t ng h p và ngh  nghi p.ọ ạ ộ ỹ ậ ổ ợ ề ệ

- K.K.Platôn pố  trong cu n ố “Các v n đ  c a Tâm lý h c lao đ ngấ ề ủ ọ ộ  ” xác đ nh 4ị  

h ng c a Tâm lý h c lao đ ng bao g m: ướ ủ ọ ộ ồ

+ Giám đ nh lao đ ng v  m t tâm lý h c,ị ộ ề ặ ọ

+ Tâm lý h c d y nghọ ạ ề

+ Tâm  lý h c k  s , ọ ỹ ư

+ Nh ng v n đ  c a tâm lý h c v  s  t  ch c lao đ ng.ữ ấ ề ủ ọ ề ự ổ ứ ộ

Các cách phân chia trên có nh ng u đi m, nh ng có nh ng nh c đi m là ho cữ ư ể ư ữ ượ ể ặ  

phi n di n, ho c quá khái quát, n ng v  m t khách quan mà không chú ý đ n m t chế ệ ặ ặ ề ặ ế ặ ủ  

quan, m t tâm lý xã h i c a ho t đ ng lao đ ng.ặ ộ ủ ạ ộ ộ

- Nhà tâm lý h c BaLan ọ B.Biegeleisen - Zelazowski xác đ nh 4 h ng nghiên c uị ướ ứ  

c a Tâm lý h c lao đ ng: ủ ọ ộ

+ S  thích ng c a:   ự ứ ủ k  thu tỹ ậ  v i nh ng đ c đi m tâm lý c a con ng iớ ữ ặ ể ủ ườ

+ S  thích ng c a:  ự ứ ủ công vi cệ  v i nh ng đ c đi m tâm  lý c a con ng i ớ ữ ặ ể ủ ườ

+ S  thích ng c a:   ự ứ ủ con ng iườ  v i k  thu t và công vi c ớ ỹ ậ ệ

+ S  thích ng c a:  ự ứ ủ con ng iườ  v i con ng i trong nh ng đi u ki n lao đ ngớ ườ ữ ề ệ ộ

Quan đi m này đ c nhi u nhà tâm lý h c trên th  gi i cũng nh   Vi t Nam choể ượ ề ọ ế ớ ư ở ệ  

là h p lý h n cợ ơ ả vì tránh đ c nh ng nh c đi m nêu trên.ượ ữ ượ ể
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IV. CÁC PH NG PHÁP C A TÂM LÝ H C LAO Đ NG.ƯƠ Ủ Ọ Ộ

1. Ph ng pháp đi u tra.ươ ề

-  Tác d ng c a ph ng pháp:ụ ủ ươ    có th  thu th p thông tin có ích tr c ti p tể ậ ự ế ừ  

nh ng ng i lao đ ng , nhà qu n lý . Mu n v y, ph i làm cho nh ng ng i đ c h iữ ườ ộ ả ố ậ ả ữ ườ ượ ỏ  

hi u th t rõ ể ậ m c đích c a cu c đi u tra và ph i t o đ c m t b u không khí hi u bi t,ụ ủ ộ ề ả ạ ượ ộ ầ ể ế  

tin t ng l n nhau.ưở ẫ

- N i dung h i:ộ ỏ

+ Các câu h i có th  đ t vào y u t  con ng i : lao đ ng có quá m t m i đ i v iỏ ể ặ ế ố ườ ộ ệ ỏ ố ớ  

h  hay không ? Do quá n hay b i các đi u ki n khác ? Có s  thi u tho i mái trongọ ồ ở ề ệ ự ế ả  

( hay sau ) lúc làm vi c không ? Các thao tác nào là quá khó khăn ? Đâu là nh ng th iệ ữ ờ  

đi m hay nh ng tình hu ng ph c t p trong quá trình giám sát công vi c ? vv…ể ữ ố ứ ạ ệ

+ Các câu h i cũng có th  đ  c p t i nh ng sai sót c a máy nh  : có ph i vì cácỏ ể ề ậ ớ ữ ủ ư ả  

tín hi u đ c b  trí t i nên khó nhìn th y ? Các b  ph n đi u khi n cũng v y, do đ cệ ượ ố ồ ấ ộ ậ ề ể ậ ượ  

b  trí không đúng nên thao tác viên khó s  d ng ? Các tín hi u nào th ng s  d ngố ử ụ ệ ườ ử ụ  

nh t  các s  c  và nguyên nhân x y ra ?.......ấ ở ự ố ả

Các c  li u  c a  ph ng pháp này  c n  đ c  s  d ng m t  cách  th n  tr ng  ứ ệ ủ ươ ầ ượ ử ụ ộ ậ ọ

( do m t s  câu tr  l i không đúng s  th t ho c m t s  câu tr  l i không đúng n i dungộ ố ả ờ ự ậ ặ ộ ố ả ờ ộ  

).

2. Ph ng pháp quan sát.ươ

Có hai cách : quan sát liên t c và quan sát gián đo n.ụ ạ

2.1. Quan sát liên t c.ụ

- Quan sát liên t c là gì: ụ  ng i nghiên c u s  quan sát và ghi l i toàn b  nh ngườ ứ ẽ ạ ộ ữ  

s  ki n và tình hu ng x y ra  n i ti n hành quan sát, các tín hi u truy n đ n có nh nự ệ ố ả ở ơ ế ệ ề ế ậ  

đ c ngay s  tác đ ng hay b  ch m tr ; s  l ng và th i gian c a các ph n ng triượ ự ộ ị ậ ễ ố ượ ờ ủ ả ứ  

giác ho c ph n ng v n đ ng c a ng i lao đ ng, các hi n t ng k  thu t b  nhặ ả ứ ậ ộ ủ ườ ộ ệ ượ ỹ ậ ị ả  

h ng ho c b  làm thay đ i, các hành đ ng ph  tr  vv…ưở ặ ị ổ ộ ụ ợ

- K  thu t thu th p thông tin:ỹ ậ ậ  d ng c  đo th i gian, máy quay phim, máy ghi âm.ụ ụ ờ  

Cũng có th  s  d ng thi t b  truy n hình n i b . Đi u này có l i vì ng i b  quan sát sể ử ụ ế ị ề ộ ộ ề ợ ườ ị ẽ  

không c m th y b   b i r i tr c s  có m t c a nhà nghiên c u. ả ấ ị ố ố ướ ự ặ ủ ứ
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Trong b t c  tr ng h p nào thì cũng nên th n tr ng nh  đ i v i ph ng phápấ ứ ườ ợ ậ ọ ư ố ớ ươ  

đi u tra; ng i b  quan sát ph i bi t đ c ề ườ ị ả ế ượ m c đích c a công vi c này và ph i t o b uụ ủ ệ ả ạ ầ  

không khí tin t ng l n nhau.ưở ẫ

2.2. Quan sát không liên t c ( gián đo n)ụ ạ

M c đích và n i dung c a các quan sát ki u này cũng t ng t  nh  c a quan sátụ ộ ủ ể ươ ự ư ủ  

liên t c. Áp d ng cách này, có th  quan sát đ c (m t cách l n l t ) nhi u v  trí làmụ ụ ể ượ ộ ầ ượ ề ị  

vi c. Ng i ta l y m t kho ng th i gian xác đ nh (ch ng h n, t  2- 10 phút) và ch  ti nệ ườ ấ ộ ả ờ ị ẳ ạ ừ ỉ ế  

hành quan sát t i cùng m t v  trí, c n xác đ nh m t kho ng th i gian đ  l n đ  ng iạ ộ ị ầ ị ộ ả ờ ủ ớ ể ườ  

nghiên c u có th  di chuy n sang v  trí làm vi c th  hai , là v  trí mà anh ta s  ti n hànhứ ể ể ị ệ ứ ị ẽ ế  

quan sát trong m t th i gian xác đ nh. S  l n quan sát đ i v i t ng v  trí làm vi c saoộ ờ ị ố ầ ố ớ ừ ị ệ  

cho có th  đ i di n đ c v  ph ng di n th ng kê.ể ạ ệ ượ ề ươ ệ ố

3. Ki m tra b ng đánh d u b ng h i ( check list )ể ằ ấ ả ỏ

K  thu t này bao g m m t b ng câu h i có n i dung và th  t  đã đ c n đ nhỹ ậ ồ ộ ả ỏ ộ ứ ự ượ ấ ị  

nh m ki m tra nh ng khía c nh khác nhau trong ho t đ ng lao đ ng. ằ ể ữ ạ ạ ộ ộ

- V  trí làm vi c c a nh ng ng i lao đ ng phù h p ch a ?ị ệ ủ ữ ườ ộ ợ ư

- Ng i lao đ ng có th  ng i gh  đ  làm vi c hay nh t thi t ph i đ ng ? Anh taườ ộ ể ồ ế ể ệ ấ ế ả ứ  

có th  thay đ i t  th  làm vi c đ c không ?ể ổ ư ế ệ ượ

- Gh  ng i làm vi c đã đ c thi t k  đúng ch a ( chi u cao, hình d ng, ch  t a )ế ồ ệ ượ ế ế ư ề ạ ỗ ự  

?

- Gh  ng i có c n tr  các v n đ ng không ?ế ồ ả ở ậ ộ

- Các đèn hi u đã đ c thi t k  phù h p ch a  ( đ c đi m c u t o, kho ng cáchệ ượ ế ế ợ ư ặ ể ấ ạ ả  

quan sát, ch , ký hi u ) ?ữ ệ

- Các b  ph n đi u khi n đã đ c l p đ t h p lý ch a ? Có thu n ti n cho côngộ ậ ề ể ượ ắ ặ ợ ư ậ ệ  

nhân khi s  d ng không ?ử ụ

- Các b  ph n đi u khi n có t o m t s  t ng ph n m nh v i n n c a máy ho cộ ậ ề ể ạ ộ ự ươ ả ạ ớ ề ủ ặ  

c a giá đi u khi n không ? vv…ủ ề ể

4. Phân tích các m i liên h  ( link analysis )ố ệ

Đó là m t k  thu t làm sáng t  các m i liên h  gi a các thành ph n hay gi a cácộ ỹ ậ ỏ ố ệ ữ ầ ữ  

y u t  c a m t thành ph n. Các m i liên h  này đ c trình bày b ng đ  th  và đ cế ố ủ ộ ầ ố ệ ượ ằ ồ ị ượ  

th  hi n b ng nh ng thu t ng  th ng kê. T n s  t ng đ i và giá tr  c a các liên h .ể ệ ằ ữ ậ ữ ố ầ ố ươ ố ị ủ ệ  

S  đ  v i các s  li u th ng kê này s  giúp đ  xu t nh ng bi n pháp hoàn thi n ( n uơ ồ ớ ố ệ ố ẽ ề ấ ữ ệ ệ ế  

c n thi t) đ  tránh s  ch ng chéo  các liên h  khác nhau: giúp cho s  đi u khi n t i uầ ế ể ự ồ ệ ự ề ể ố ư  

c a ng i và máy, giúp b  trí phù h p các y u t  thông tin và các thi t b  đi u khi n -ủ ườ ố ợ ế ố ế ị ể ể  

đi u ch nh  vv…ề ỉ

5. Phân tích chu trình
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- Là gì:  Đó là vi c xác l p và bi u di n b ng đ  th  chu trình các thao tác ho cệ ậ ể ễ ằ ồ ị ặ  

các giai đo n khác nhau c a quá trình truy n thông tin. ạ ủ ề

- u đi m:Ư ể   + có th  hoàn thi n tr t t  di n ra các thao tácể ệ ậ ự ễ

+ lo i b  m t s  thao tác không c n thi t ạ ỏ ộ ố ầ ế

+ ho c đ a vào m t s  thao tác khác. ặ ư ộ ố

- Phân tích chu trình có hai cách :

a) Bi u đ  ( gi n đ  ) Kurke : trình bày đ  th  d a trên s  ký hi u hoá các thao tácể ồ ả ồ ồ ị ự ự ệ  

khác nhau.

b) Ho  đ  t  ch c :  ( organigramme ) : ho  đ  bao hàm m t lo t các thao tác,ạ ồ ổ ứ ạ ồ ộ ạ  

đ c trình bày d i d ng nh ng ô vuông nh  và ghi tên các thao tác  bên trong và tr tượ ướ ạ ữ ỏ ở ậ  

t  c n di n ra c a nh ng thao tác đó. Khi nói v  y u t  con ng i thì tr t t  này có thự ầ ễ ủ ữ ề ế ố ườ ậ ự ể  

đ c ho c không đ c tôn tr ng. Trong tr ng h p không đ c tôn tr ng thì b n hoượ ặ ượ ọ ườ ợ ượ ọ ả ạ  

đ  t  ch c s  là thang chu n giúp đ  so sánh và đ ng th i d a vào đó nâng cao tayồ ổ ứ ẽ ẩ ể ồ ờ ự  

ngh  cho công nhân ( vì đó là m t algoritm  - thu t toán).ề ộ ậ

6. Ph ng pháp th c nghi m.ươ ự ệ

- Khái ni m:ệ   TN là ppngc ch  đ ng gây ra các hii n t ng TL c n ngc sau khi đãủ ộ ệ ượ ầ  

t o ra các đi u ki n c n thi t và lo i tr  các y u t  ng u nhiên.  ạ ề ệ ầ ế ạ ừ ế ố ẫ

- u đi m:Ư ể   có th  xác đ nh m t cách ch c ch n s  nh h ng ho c không c aể ị ộ ắ ắ ự ả ưở ặ ủ  

các bi n s  khác nhau đ n hi n t ng c n nghiên c u và đánh giá m c đ  nh h ngế ố ế ệ ượ ầ ứ ứ ộ ả ưở  

c a các bi n s  đó (vì trong th c nghi m các bi n s  đ c ki m soát ch t ch ).ủ ế ố ự ệ ế ẽ ượ ể ặ ẽ

- Có 2 lo iạ  th c nghi m: TN t  nhiên và TN trong phòng thí nghi m. ự ệ ự ệ

S  khác nhau gi a hai lo i th c nghi m:ự ữ ạ ự ệ

 + TN t  nhiên di n ra trong đi u ki n th c còn TN trong phòng thí nghi m di nự ễ ề ệ ự ệ ễ  

ra trong phòng thí nghi mệ

+ tính ch t c a các bi n s . ấ ủ ế ố

Nh  v y, th c nghi m t  nhiên ít đ c s  d ng h n b i vì : ư ậ ự ệ ự ượ ử ụ ơ ở

a) không ph i lúc nào cũng cho phép ki m soát ch t ch  các bi n s  đ c nghiênả ể ặ ẽ ế ố ượ  

c uứ

 b) Đôi khi b t bu c th c nghi m viên ph i ch  đ i s  xu t hi n c a các hi nắ ộ ự ệ ả ờ ợ ự ấ ệ ủ ệ  

t ng mà anh ta đang quan tâmượ

c) Nhi u khi không th  th c hi n đ c .ề ể ự ệ ượ

Đ  kh c ph c nh c đi m c a pp TN t  nhiên và TN trong phòng thí nghi m,ể ắ ụ ượ ể ủ ự ệ  

ng i ta s  d ng m t lo i TN khác đ c g i là ườ ử ụ ộ ạ ượ ọ s  đ ng nh tự ồ ấ . 

Đ c đi m:ặ ể

 + có s  g n gũi gi a mô hình th c nghi m v i các đi u ki n th c ( ít nh t làự ầ ữ ự ệ ớ ề ệ ự ấ  

trong tính ch t c a chúng ) ấ ủ

+ có th  ki m soát đ c các bi n s . ể ể ượ ế ố
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+ mô hình đ c th c nghi m ( s  trình bày các đi u ki n, các hi n t ng, các tínượ ự ệ ự ề ệ ệ ượ  

hi u ) có th  đ c làm b ng tay ( do th c nghi m viên làm) ho c b ng các ph ng ti nệ ể ượ ằ ự ệ ặ ằ ươ ệ  

bán t  đ ng hay t  đ ng.ự ộ ự ộ

Các mô hình th c nghi m có th  r t phong phú tuỳ thu c vào m c đích các hi nự ệ ể ấ ộ ụ ệ  

t ng c n nghiên c u. S  li u th c nghi m c n đ c x  lý th ng kê. Đ ng th i, nh ngượ ầ ứ ố ệ ự ệ ầ ượ ử ố ồ ờ ữ  

k t qu  thu đ c sau khi phân tích ph i đ c ki m đ nh và kh ng đ nh trong đi u ki nế ả ượ ả ượ ể ị ẳ ị ề ệ  

v n hành c a h  th ng.ậ ủ ệ ố

Ch ng IIươ

NH NG V N Đ  TÂM LÝ H C C A VI C T  CH CỮ Ấ Ề Ọ Ủ Ệ Ổ Ứ

QUÁ TRÌNH LAO Đ NGỘ

+ T  ch c lao đ ng h p lý, khoa h c là khái ni m ra đ i t  khi có h c thuy t vổ ứ ộ ợ ọ ệ ờ ừ ọ ế ề  

t  ch c khoa h c c a Fredric Taylor(1868- 1915) trong s n xu t. Taylor là ng i đ uổ ứ ọ ủ ả ấ ườ ầ  

tiên áp d ng ph ng pháp th c nghi m vào vi c t  ch c lao đ ng c a con ng i, ápụ ươ ự ệ ệ ổ ứ ộ ủ ườ  

d ng ph ng pháp phân tích đ  h p lý hoá các thao tác s n xu t.ụ ươ ể ợ ả ấ

+ T  ch c quá trình lao đ ng h p lý, khoa h c là làm cho quá trình lao đ ng ổ ứ ộ ợ ọ ộ phù 

h p v i nh ng đ c đi m tâm lý c a con ng iợ ớ ữ ặ ể ủ ườ . Mu n t  ch c t t quá trình lao đ ngố ổ ứ ố ộ  

ph i gi i quy t t t các v n đ : ả ả ế ố ấ ề

 Phân công lao đ ng ộ

 Xây d ng ch  đ  làm vi c ngh  ng i h p lýự ế ộ ệ ỉ ơ ợ

 C i thi n các đi u ki n lao đ ng.ả ệ ề ệ ộ

I. V N Đ  PHÂN CÔNG LAO Đ NGẤ Ề Ộ

1. Phân công lao đ ng là gì?ộ

• Phân công lao đ ng là s  quy đ nh gi i h n ho t đ ng c a con ng i trong quáộ ự ị ớ ạ ạ ộ ủ ườ  

trình lao đ ng. Nói theo cách khác: Phân công lao đ ng là s  tách riêng các lo i laoộ ộ ự ạ  

đ ng, lo i công vi c, lo i thao tác đ  giao cho m i ng i th c hi n m t vi c hay m tộ ạ ệ ạ ể ỗ ườ ự ệ ộ ệ ộ  

b  ph n c a quá trình lao đ ngộ ậ ủ ộ
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• M c đích c a s  phân công lao đ ng: Trong vi c t  ch c quá trình lao đ ng,ụ ủ ự ộ ệ ổ ứ ộ  

nhà qu n lý ph i ti n hành phân công lao đ ng. Vi c phân công lao đ ng ph i nh mả ả ế ộ ệ ộ ả ằ  

m c đích phát huy cao đ  s c làm vi c c a ng i lao đ ng và đ t hi u qu  cao nh tụ ộ ứ ệ ủ ườ ộ ạ ệ ả ấ

• Ý nghĩa c a s  phân công lao đ ng:ủ ự ộ

- Do s  phân công lao đ ng mà trong quá trình làm vi c, thao tác c a ng i laoự ộ ệ ủ ườ  

đ ng l p đi l p l i nhi u l n, t o đi u ki n đ  k  năng, k  x o đ c hình thành b nộ ặ ặ ạ ề ầ ạ ề ệ ể ỹ ỹ ả ượ ề  

v ng và hoàn thi nữ ệ

- Ng i lao đ ng có đi u ki n đ  n m đ c tính năng và đ c đi m riêng c aườ ộ ề ệ ể ắ ượ ặ ể ủ  

công c  lao đ ng nh  đó mà đi u khi n và th c hi n các thao tác đ c d  dàng, gi mụ ộ ờ ề ể ự ệ ượ ễ ả  

b t nh ng căng th ng c a c  th  và h  th n kinh trong khi làm vi c.ớ ữ ẳ ủ ơ ể ệ ầ ệ

- Phân công lao đ ng còn là cách đ  n m đ c nh ng ph m ch t cá bi t c aộ ể ắ ượ ữ ẩ ấ ệ ủ  

ng i lao đ ng, trên c  s  đó đ  ch n l c ngh  nghi p chính xác.ườ ộ ơ ở ể ọ ọ ề ệ

S  phân công lao đ ng có liên quan ch t ch  v i s  h p tác lao đ ng, gi a ng iự ộ ặ ẽ ớ ự ợ ộ ữ ườ  

làm vi c này v i ng i làm vi c khác, gi a nhóm này v i nhóm khác, có m i liên h  quaệ ớ ườ ệ ữ ớ ố ệ  

l i khăng khít v i nhau, đ c bi t trong các dây chuy n s n xu t, nó là m t h  th ngạ ớ ặ ệ ề ả ấ ộ ệ ố  

nh ng m i liên h  qua l i đ  cùng nhau hoàn thành nhi m vữ ố ệ ạ ể ệ ụ

2. Các hình th c phân công lao đ ng:ứ ộ

Trong lao đ ng ng i ta th ng s  d ng 4 hình th c phân công c  b n sau:ộ ườ ườ ử ụ ứ ơ ả

a) Phân công theo quy trình gia công: Là s  chia quá trình lao đ ng thànhự ộ  

nhi u giai đo n, nhi u lo i công vi c và giao cho m i ng i th c hi n m t lo i thaoề ạ ề ạ ệ ỗ ườ ự ệ ộ ạ  

tác

b) Phân công theo ch c năng: Là s  giao vi c  theo vai trò và v  trí  c aứ ự ệ ị ủ  

ng i lao đ ng trong quá trình lao đ ngườ ộ ộ

c) Phân công theo tay ngh : Phân theo trình đ  chuyên môn và theo cácề ộ  

nhóm ng v i s  ph c t p c a lao đ ng ( b c th , lo i th )ứ ớ ự ứ ạ ủ ộ ậ ợ ạ ợ

d) Phân công theo t  s  năng su t: Là s  phân công d a vào s  ng i laoỷ ố ấ ự ự ố ườ  

đ ng, kh  năng lao đ ng c a t ng ng i, th i gian và yêu c u c a công vi c đ  tínhộ ả ộ ủ ừ ườ ờ ầ ủ ệ ể  

toán giao vi c nh m đ t đ c t  s  năng su t cao nh t.ệ ằ ạ ượ ỷ ố ấ ấ

2. Các gi i h n c a vi c phân công lao đ ngớ ạ ủ ệ ộ

a) Vi c phân công lao đ ng ph i nh m đ m b o rút ng n th i gian c a m tệ ộ ả ằ ả ả ắ ờ ủ ộ  

chu trình lao đ ng. Trong m i chu trình lao đ ng th ng có các khâu. Toàn b  th i gianộ ỗ ộ ườ ộ ờ  

c a các khâu công vi c ph i đ m b o cho đ  dài c a chu trình lao đ ng đ t đ n m củ ệ ả ả ả ọ ủ ộ ạ ế ứ  

t i u. N u bi u di n đi u ki n đó b ng th i gian t ng s  c a chu trình ta có: T - T’ >ố ư ế ể ễ ề ệ ằ ờ ổ ố ủ  

0

        T : Th i gian c a chu trình tr cờ ủ ướ

        T’: Th i gian c a chu trình m iờ ủ ớ
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N u các chu trình lao đ ng chi m th i gian b ng nhau thì ch n ph ng án phânế ộ ế ờ ằ ọ ươ  

công lao đ ng trong đó th i gian ho t đ ng tác nghi p c a thi t b  tăng. Khi tính toánộ ờ ạ ộ ệ ủ ế ị  

hi u qu  không đ c ch  xu t phát t  công vi c c a m i ng i th c hi n riêng l  màệ ả ượ ỉ ấ ừ ệ ủ ỗ ườ ự ệ ẻ  

ph i đ ng th i tính đ n nh ng thay đ i trong vi c s  d ng th i gian lao đ ng c aả ồ ờ ế ữ ổ ệ ử ụ ờ ộ ủ  

nhi u ng i có quan h  v i nhau trong vi c th c hi n m t chu trình lao đ ng, k  cề ườ ệ ớ ệ ự ệ ộ ộ ể ả  

nh ng ng i ph c v  n i làm vi c.ữ ườ ụ ụ ơ ệ

b) Chú tr ng t i y u t  tâm lý: Xét d i góc đ  tâm lý h c vi c phân côngọ ớ ế ố ướ ộ ọ ệ  

lao đ ng s  nh h ng đ n tính súc tích c a công vi c và d n đ n tính đ n đi u trongộ ẽ ả ưở ế ủ ệ ẫ ế ơ ệ  

lao đ ngộ

 Tính súc tích c a lao đ ng:ủ ộ

- Theo quan đi m tâm lý h c: Tính súc tích c a công vi c là đ c tr ng c  b n c aể ọ ủ ệ ặ ư ơ ả ủ  

lao đ ngộ

- Tính súc tích c a lao đ ng ph  thu c vào:ủ ộ ụ ộ

+ S  đa d ng c a công vi cự ạ ủ ệ

+ S  đa d ng c a các ph ng th c th c hi n công vi cự ạ ủ ươ ứ ự ệ ệ

+ S  có m t c a các ch c năng mà nó đòi h i ho t đ ng tích c c sáng t o c aự ặ ủ ứ ỏ ạ ộ ự ạ ủ  

con ng i.ườ

- Do s  ti n b  c a k  thu t trong th  k  qua đã d n đ n s  phân công lao đ ngự ế ộ ủ ỹ ậ ế ỷ ẫ ế ự ộ  

và s  chuyên môn hoá cao trong lao đ ng. Đi u đó đã d n đ n s  súc tích c a lao đ ngự ộ ề ẫ ế ự ủ ộ  

b  gi m sút. Khi tính súc tích c a lao đ ng b  gi m sút s  d n đ n tính đ n đi u trongị ả ủ ộ ị ả ẽ ẫ ế ơ ệ  

lao đ ngộ

 Tính đ n đi u trong lao đ ng:ơ ệ ộ

- Hi n nay có hai quan ni m khác nhau v  tính đ n đi u trong lao đ ng:ệ ệ ề ơ ệ ộ

+ Tính đ n đi u là đ c đi m khách quan c a b n thân quá trình lao đ ngơ ệ ặ ể ủ ả ộ

+ Tính đ n đi u là m t tr ng thái tâm lý c a con ng i. Tr ng thái tâm lý này làơ ệ ộ ạ ủ ườ ạ  

h u qu  c a s  đ u đ u trong công vi c.ậ ả ủ ự ề ề ệ

Các nhà tâm lý h c M  th ng theo quan ni m th  hai. Thí d  T.W.Harrel đã choọ ỹ ườ ệ ứ ụ  

r ng: “Tính đ n đi u là m t tr ng thái c a trí tu , do vi c th c hi n các nhi m v  l pằ ơ ệ ộ ạ ủ ệ ệ ự ệ ệ ụ ặ  

đi l p l i gây nên.”ặ ạ

Do quan ni m khác nhau v  tính đ n đi u nên các nhà tâm lý h c tìm ki m các conệ ề ơ ệ ọ ế  

đ ng ch ng l i tính đ n đi u theo hai h ng khác nhau: T  ch c l i quá trình laoườ ố ạ ơ ệ ướ ổ ứ ạ  

đ ng và tìm cách ch ng l i tính đ n đi u  bên ngoài b n thân quá trình lao đ ngộ ố ạ ơ ệ ở ả ộ

- Tính đ n đi u trong lao đ ng là m t hi n t ng t t y u x y ra do s  ti n bơ ệ ộ ộ ệ ượ ấ ế ả ự ế ộ  

c a k  thu t, đòi h i nhà qu n lý ph i phân chia nh  quá trình lao đ ng, chuyên mônủ ỹ ậ ỏ ả ả ỏ ộ  

hoá trong lao đ ng.ộ

Trong m t m c đ  đáng k , tình tr ng này là m t quy lu t. Quy lu t này có l i hayộ ứ ộ ể ạ ộ ậ ậ ợ  

có h i cho ng i lao đ ng?ạ ườ ộ
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Các nhà tâm lý h c lao đ ng  các n c cũng có nhi u quan đi m khác nhau vọ ộ ở ướ ề ể ề  

v n đ  này:ấ ề

+ M t s  nhà tâm lý h c cho r ng tính đ n đi u trong lao đ ng không có h i đ iộ ố ọ ằ ơ ệ ộ ạ ố  

v i ng i lao đ ng mà nó là m t nhân t  thúc đ y s  phát tri n nhân cách. Thí d  nhớ ườ ộ ộ ố ẩ ự ể ụ ư  

quan đi m c a N.Valentinova- nhà xã h i h c Liên Xô: “Không ph i ch  có s  kh cể ủ ộ ọ ả ỉ ự ắ  

ph c tính đ n đi u c a lao đ ng do s  phân chia nh  quá trình lao đ ng, mà s  sụ ơ ệ ủ ộ ự ỏ ộ ự ử  

d ng nó cũng đem l i kh  năng giáo d c nhân cách, giáo d c s  tìm tòi sáng t o c aụ ạ ả ụ ụ ự ạ ủ  

ng i lao đ ng”.ườ ộ

+ M t s  nhà tâm lý h c cho r ng b t kỳ tr ng h p nào tính đ n đi u trong laoộ ố ọ ằ ấ ườ ợ ơ ệ  

đ ng cũng nh h ng x u t i ng i lao đ ng: M t h ng thú đ i v i công vi c, s  m tộ ả ưở ấ ớ ườ ộ ấ ứ ố ớ ệ ự ệ  

nh c xu t hi n s m trong ngày làm vi c, c m giác ngày làm vi c dài h n.ọ ấ ệ ớ ệ ả ệ ơ

+ Nhi u nhà tâm lý cho r ng vi c chia nh  quá trình lao đ ng không ph i bao giề ằ ệ ỏ ộ ả ờ  

cũng có l i và không ph i bao gi  cũng có h i. Nhi u công trình nghiên c u c a các nhàợ ả ờ ạ ề ứ ủ  

tâm lý h c đã kh ng đ nh ph i xác đ nh gi i h n cho phép c a tính đ n đi u đ n đâu làọ ẳ ị ả ị ớ ạ ủ ơ ệ ế  

có l i và đ n đâu là có h i.ợ ế ạ

- Nh ng công trình nghiên c u c a vi n khoa h c v  lao đ ng c a Liên Xô đã choữ ứ ủ ệ ọ ề ộ ủ  

phép xác đ nh m c đ  cho phép c a tính đ n đi u và các con đ ng kh c ph c nhị ứ ộ ủ ơ ệ ườ ắ ụ ả  

h ng x u c a nó t i ng i lao đ ngưở ấ ủ ớ ườ ộ

Các nhà khoa h c đã nêu nguyên t c phân chia nh  quá trình lao đ ng d a trênọ ắ ỏ ộ ự  

th i gian c a thao tác lao đ ng k t h p v i s  l ng, n i dung và tính ch t c a cácờ ủ ộ ế ợ ớ ố ượ ộ ấ ủ  

thành ph n c u t o nên thao tác làm tiêu chu n cho m c đ  đ n đi u c a thao tác laoầ ấ ạ ẩ ứ ộ ơ ệ ủ  

đ ng. C  th  là th i gian thao tác lao đ ng 30 giâyộ ụ ể ờ ộ  là th i gian t i h n. M t thao tácờ ớ ạ ộ  

lao đ ng c n ph i bao g m không d i 5 thành ph n khác nhauộ ầ ả ồ ướ ầ

- Các bi n pháp ngăn ng a nh h ng x u c a công vi c đ n đi u:ệ ừ ả ưở ấ ủ ệ ơ ệ

+ H p nh t nhi u thao tác ít súc tích thành nh ng thao tác ph c t p, đa d ng h nợ ấ ề ữ ứ ạ ạ ơ

+ Luân phiên ng i lao đ ng làm các thao tác lao đ ng khác nhauườ ộ ộ

+ Thay đ i nh p đ  c a các đ ng tácổ ị ộ ủ ộ

+ Đ a ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i có c  s  khoa h c vào lao đ ng và s  d ngư ế ộ ộ ỉ ơ ơ ở ọ ộ ử ụ  

th  d c trong lao đ ng s n xu tể ụ ộ ả ấ

+ S  d ng các ph ng pháp lao đ ng th m m  khác nhau trong th i gian laoử ụ ươ ộ ẩ ỹ ờ  

đ ng s n xu t, nh t là âm nh cộ ả ấ ấ ạ

+ Nghiên c u s  d ng các h  th ng khen th ng v t ch t và tinh th n m t cáchứ ử ụ ệ ố ưở ậ ấ ầ ộ  

chính xác.

* Gi i h n xã h i h c c a vi c phân công lao đ ng:ớ ạ ộ ọ ủ ệ ộ

S  ho t đ ng c a con ng i trong xã h i r t phong phú và đa d ng. Nó không chự ạ ộ ủ ườ ộ ấ ạ ỉ  

đóng khung trong m t lĩnh v c lao đ ng trí óc ho c lao đ ng chân tay, mà th ng xuyênộ ự ộ ặ ộ ườ  

có s  k t h p ch t ch  v i nhau. Vì v y vi c phân công lao đ ng ph i b o đ m tínhự ế ợ ặ ẽ ớ ậ ệ ộ ả ả ả  
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ch t phong phú c a n i dung, tính h p d n c a công vi c, b o đ m các đi u ki n đấ ủ ộ ấ ẫ ủ ệ ả ả ề ệ ể  

phát huy nh ng kh  năng sáng t o c a con ng i,  ph i chú ý đ n m t hình thànhữ ả ạ ủ ườ ả ế ặ  

khuynh h ng ngh  nghi p c a m i ng i trong lao đ ng.ướ ề ệ ủ ỗ ườ ộ

3. V n đ  phân công lao đ ng trong nhà tr ng.ấ ề ộ ườ

- Nguyên t c phân công lao đ ng trong nhà tr ng là phân công công vi c phùắ ộ ườ ệ  

h p v i  năng l c s  tr ng c a t ng ng i  nh m phát  huy cao nh t năng l c  sợ ớ ự ở ườ ủ ừ ườ ằ ấ ự ở  

tr ng c a h  trong công vi c.ườ ủ ọ ệ

- Đ  gi m tính đ n đi u trong công vi c có th  s  d ng các bi n pháp sau:ể ả ơ ệ ệ ể ử ụ ệ

+ Luân phiên gi ng d y cho các kh i l p trong tr ng giúp giáo viên n m v ngả ạ ố ớ ườ ắ ữ  

ch ng trình môn h c toàn c pươ ọ ấ

+ Phân quy n cho các c p và qu n lý theo m c tiêuề ấ ả ụ

+ S  d ng các ph ng pháp tác đ ng th m m  nh  trang trí l p h c, s  d ngử ụ ươ ộ ẩ ỹ ư ớ ọ ử ụ  

âm nh c trong gi  ngh  gi i laoạ ờ ỉ ả

+ S  d ng khen th ng v t ch t và tinh th n m t cách chính xác, công b ngử ụ ưở ậ ấ ầ ộ ằ

+ S p x p các l p h c c n b  trí nh  th  nào đ  m i l p đ u có t ng đ i đ yắ ế ớ ọ ầ ố ư ế ể ỗ ớ ề ươ ố ầ  

đ  các “nhân tài’ đ  có th  thành l p các đ i bóng, đ i đ ng ca làm cho cu c s ng t pủ ể ể ậ ộ ộ ồ ộ ố ậ  

th  có tính đa d ng, hào h ng cho vi c h c t p.ể ạ ứ ệ ọ ậ

II. Đ nh m c lao đ ngị ứ ộ

Đ nh m c lao đ ng là đ  ra tiêu chu n v  s  l ng và ch t l ng công vi c ph iị ứ ộ ề ẩ ề ố ượ ấ ượ ệ ả  

đ t đ c trong m t đ n v  th i gian.ạ ượ ộ ơ ị ờ

Nh  v y v  nguyên t c, đ nh m c lao đ ng là xác đ nh s  hao phí c n thi t vư ậ ề ắ ị ứ ộ ị ự ầ ế ề  

th i gian đ  th c hi n m t công vi c.ờ ể ự ệ ộ ệ

* C  s  đ nh m c lao đ ng:ơ ở ị ứ ộ

a) Đ nh m c lao đ ng ph i d a trên c  s  k  thu t nghĩa là ph i xây d ngị ứ ộ ả ự ơ ở ỹ ậ ả ự  

trên c  s  nh ng thông s  c a th i gian, c a ph ng ti n lao đ ng, đ i t ng laoơ ở ữ ố ủ ờ ủ ươ ệ ộ ố ượ  

đ ng, ph ng pháp thao tác h p lý và trình đ  hi u bi t v  khoa h c lao đ ng, t  ch cộ ươ ợ ộ ể ế ề ọ ộ ổ ứ  

lao đ ng.ộ

- V  th i gian: Ph i tính đ n s  hao phí th i gian đã đ c quy ch  hoá trong th cề ờ ả ế ự ờ ượ ế ự  

hi n các hành đ ng lao đ ng có liên quan v i nhau v  m t k  thu t.ệ ộ ộ ớ ề ặ ỹ ậ

- V  thi t b : Các thông s  làm vi c c a các thi t b  nh  s  l ng máy, tình tr ngề ế ị ố ệ ủ ế ị ư ố ượ ạ  

máy, công su t máy, ch  đ  làm vi c c a máy…ấ ế ộ ệ ủ

- V  th  thu t lao đ ng: Th  thu t b ng tay, th  thu t khi s  d ng máy, các cề ủ ậ ộ ủ ậ ằ ủ ậ ử ụ ử  

đ ng h p lý, c  đ ng th aộ ợ ử ộ ừ

- Trình đ  t  ch c lao đ ng: L p k  ho ch lao đ ng, phân công và h p tác laoộ ổ ứ ộ ậ ế ạ ộ ợ  

đ ng, b  trí n i làm vi c, ph c v  n i làm vi c, c i thi n các đi u ki n lao đ ng…ộ ố ơ ệ ụ ụ ơ ệ ả ệ ề ệ ộ
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b) Đ nh m c lao đ ng ph i d a trên c  s  kinh t , nghĩa là ph i nghiên c uị ứ ộ ả ự ơ ở ế ả ứ  

ngày công lao đ ng, th i gian lao đ ng, th i gian lao đ ng kinh t  nh t, tính đ n cácộ ờ ộ ờ ộ ế ấ ế  

y u t  ph m ch t v t li u, cách s  d ng v t li u, h p lý hoá dây chuy n lao đ ng…ế ố ẩ ấ ậ ệ ử ụ ậ ệ ợ ề ộ

c) Đ nh m c lao đ ng ph i d a trên c  s  tâm sinh lý, nghĩa là ph i xácị ứ ộ ả ự ơ ở ả  

đ nh đ c kh  năng c a con ng i khi th c hi n m i y u t  c a công vi c, s  hao phíị ượ ả ủ ườ ự ệ ỗ ế ố ủ ệ ự  

v  th  l c c a con ng i trong khi th c hi n m t công vi c. Nh ng y u t  ngo i c nhề ể ự ủ ườ ự ệ ộ ệ ữ ế ố ạ ả  

nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng sinh lý c a ng i lao đ ng trong khi làm vi c vàả ưở ự ế ế ạ ộ ủ ườ ộ ệ  

nh h ng đ n kh  năng làm vi c c a con ng iả ưở ế ả ệ ủ ườ

d) Đ nh m c lao đ ng ph i d a trên c  s  đ m b o s  th ng nh t gi aị ứ ộ ả ự ơ ở ả ả ự ố ấ ữ  

quy n l i cá nhân và quy n l i t p th . Song song v i vi c đ nh m c lao đ ng ph i xâyề ợ ề ợ ậ ể ớ ệ ị ứ ộ ả  

d ng m t ch  đ  phân ph i ti n l ng h p lý, hình th c tr  l ng ph i phù h p v iự ộ ế ộ ố ề ươ ợ ứ ả ươ ả ợ ớ  

m c đ  tăng năng su t lao đ ngứ ộ ấ ộ

e) Đ nh m c lao đ ng ph i mang tính ch t k  ho ch, khi đi u ki n v t ch tị ứ ộ ả ấ ế ạ ề ệ ậ ấ  

thay đ i kh  năng lao đ ng c a con ng i thay đ i, trình đ  k  thu t thay đ i…thì kổ ả ộ ủ ườ ổ ộ ỹ ậ ổ ế  

ho ch lao đ ng cũng thay đ i, do đó đ nh m c lao đ ng cũng thay đ i. Khi ti n hànhạ ộ ổ ị ứ ộ ổ ế  

đ nh m c lao đ ng ph i d a vào s  tham gia ý ki n c a đông đ o qu n chúng, d a vàoị ứ ộ ả ự ự ế ủ ả ầ ự  

nh ng kinh nghi m phong phú c a qu n chúng trong phong trào thi đua, phong trào phátữ ệ ủ ầ  

huy sáng ki n c i ti n k  thu t.ế ả ế ỹ ậ

III. Xây d ng ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i h p lýự ế ộ ộ ỉ ơ ợ

Vi c xây d ng ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i h p lý có c  s  khoa h c là v n đệ ự ế ộ ộ ỉ ơ ợ ơ ở ọ ấ ề  

r t quan tr ng, có  nh h ng tr c ti p đ n năng su t lao đ ng. Khi bàn v  ch  đ  laoấ ọ ả ưở ự ế ế ấ ộ ề ế ộ  

đ ng và ngh  ng i Xêsên p đã đ a ra nh n xét: “N u tay ph i b  m i nhi u, kh  năngộ ỉ ơ ố ư ậ ế ả ị ỏ ề ả  

h i ph c c a nó s  đ c h i ph c nhanh chóng h n không ph i là lúc ng i đó nghồ ụ ủ ẽ ượ ồ ụ ơ ả ườ ỉ  

ng i hoàn toàn mà là lúc tay trái tích c c làm vi c”ơ ự ệ

Lao đ ng xen k  v i ngh  ng i đúng m c là bi n pháp quan tr ng nh m đ mộ ẽ ớ ỉ ơ ứ ệ ọ ằ ả  

b o m t kh  năng làm vi c cao. Khi nghiên c u v n đ  này Mác vi t: “Nh ng tr  emả ộ ả ệ ứ ấ ề ế ữ ẻ  

ch  h c m t ngày m t bu i thì th ng đ c r nh óc khoan khoái có kh  năng và thíchỉ ọ ộ ộ ổ ườ ượ ả ả  

thú nhi u h n đ  ti p thu bài có k t qu . Trong ch  đ  v a lao đ ng v a h c  tr ngề ơ ể ế ế ả ế ộ ừ ộ ừ ọ ở ườ  

thì m i công vi c  hai n i đó đ u do vi c n  mà vi c kia đ c ngh  ng i và tr  c mỗ ệ ở ơ ề ệ ọ ệ ượ ỉ ơ ẻ ả  

th y d  ch u h n n u c  c m c i mãi m t công vi c”ấ ễ ị ơ ế ứ ặ ụ ộ ệ (1)

Mu n xây d ng ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i h p lý ph i d a trên ba y u tố ự ế ộ ộ ỉ ơ ợ ả ự ế ố  

sau:

- S  m t m iự ệ ỏ

- S c làm vi cứ ệ

- Th i gian gi i laoờ ả

1.S  m t m iự ệ ỏ
(1) T  b n quy n 1 t p 2 trang 280ư ả ể ậ
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S  m t m i là hình th c r i lo n trong vi c t  ch c ho t đ ng nh  là k t quự ệ ỏ ứ ố ạ ệ ổ ứ ạ ộ ư ế ả  

c a  s  c  g ng  làm  vi c  v i  nh ng  bi n  đ i  ch c  năng  trên  m i  bình  ủ ự ố ắ ệ ớ ữ ế ổ ứ ọ

di n : sinh hoá, sinh lý, tâm lý. M t m i  là k t qu  s  tích lu  và tác đ ng c a nhi uệ ệ ỏ ế ả ự ỹ ộ ủ ề  

y u t  khác nhau nh  : s  c  g ng v  th  ch t, v  trí tu , c m giác, nh ng y u t  môiế ố ư ự ố ằ ề ể ấ ề ệ ả ữ ế ố  

tr ng , c ng đ  và t n su t các v n đ ng, s  đ n đi u, tình tr ng s c kho  c a cườ ườ ộ ầ ấ ậ ộ ự ơ ệ ạ ứ ẻ ủ ơ  

th , dinh d ng  không h p lý, các y u t  xã h i.ể ưỡ ợ ế ố ộ

M t m i bi u hi n  s  gi m kh  năng lao đ ng d n đ n gi m năng su t laoệ ỏ ể ệ ở ự ả ả ộ ẫ ế ả ấ  

đ ng,  nh ng bi n đ i v  sinh lý(nh p tim tăng, nh p th  tăng, biên đ  hô h p gi m,ộ ở ữ ế ổ ề ị ị ở ộ ấ ả  

kh  năng nín th  gi m) và tâm lý (tăng s  l i, không bao quát h t đ c tr ng th  giác,ả ở ả ố ỗ ế ượ ườ ị  

các ph n ng tr  l i b  thay đ i, th i gian ph n ng tăng)ả ứ ả ờ ị ổ ờ ả ứ

- B n ch t c a s  m t m i theo quan đi m c a các nhà tâm lý h c: Là ph n ngả ấ ủ ự ệ ỏ ể ủ ọ ả ứ  

t  v  t  nhiên c a c  th  đ i v i ho t đ ng nh m ngăn ng a s  phá hu  c  th . M tự ệ ự ủ ơ ể ố ớ ạ ộ ằ ừ ự ỷ ơ ể ệ  

m i là hi n t ng khách quan, khi con ng i có làm vi c thì có m t m i.ỏ ệ ượ ườ ệ ệ ỏ

- Phân lo i m t m i: Các nhà Tâm lý h c phân thành 3 lo i m t m i sau:ạ ệ ỏ ọ ạ ệ ỏ

+ M t m i chân tay(c  b p) do các lo i lao đ ng chân tay gây ra.ệ ỏ ơ ắ ạ ộ

+ M t m i trí óc do các lo i lao đ ng trí óc gây nên.ệ ỏ ạ ộ

+ M t m i c m xúc do nh ng tình hu ng căng th ng trong lao đ ng t o ra.ệ ỏ ả ữ ố ẳ ộ ạ

S  phân chia trên ch  có ý nghĩa t ng đ i. Trong th c t , s  m t m i c a ng i laoự ỉ ươ ố ự ế ự ệ ỏ ủ ườ  

đ ng th ng là t  h p c a 3 lo i m t m i trên vì các lo i đó có liên quan đ n nhau.ộ ườ ổ ợ ủ ạ ệ ỏ ạ ế

- Các nguyên nhân gây nên m t m i trong lao đ ng:ệ ỏ ộ

        S  m t m i là hi n t ng khách quan không th  tránh kh i khi th c hi n quá trìnhự ệ ỏ ệ ượ ể ỏ ự ệ  

lao đ ng, v n đ  là ph i làm th  nào đ  cho s  m t m i không x y ra s m trong quáộ ấ ề ả ế ể ự ệ ỏ ả ớ  

trình lao đ ng. Mu n v y ph i bi t đ c các nguyên nhân gây nên s  m t m i trong laoộ ố ậ ả ế ượ ự ệ ỏ  

đ ng. Theo các nhà Tâm lý h c có 3 lo i nhân t  gây m t m i sau:ộ ọ ạ ố ệ ỏ

+ Nhân t  c  b n: Là nhân t  tr c ti p gây ra s  m t m i, đó là s  t  ch c laoố ơ ả ố ự ế ự ệ ỏ ự ổ ứ  

đ ng không h p lýộ ợ

+ Nhân t  b  sung: Là nh ng nhân t  trong nh ng đi u ki n nh t đ nh có thố ổ ữ ố ữ ề ệ ấ ị ể  

tr c ti p gây ra s  m t m i. Thí d : S  b t ti n trong giao thông khi đi làm do liên t cự ế ự ệ ỏ ụ ự ấ ệ ụ  

b  căng th ng v  nh ng chuy n mua s m đ  tho  mãn nhu c u cá nhân, s  c nh tranhị ẳ ề ữ ệ ắ ể ả ầ ự ạ  

gi a ng i và ng i trong vi c đi tìm danh v ng, v t ch t.ữ ườ ườ ệ ọ ậ ấ

+ Nhân t  thúc đ y: Là nhân t  t o đi u ki n thu n l i cho m t m i d  dãngố ẩ ố ạ ề ệ ậ ợ ệ ỏ ễ  

x y ra. Thí d : Tr ng thái c  th , đi u ki n v  sinh n i s n xu t, s  đông đúc và ti ngẩ ụ ạ ơ ể ề ệ ệ ơ ả ấ ự ế  

n…ồ

M t m i là hi n t ng khách quan không th  tránh kh i khi ti n hành quá trìnhệ ỏ ệ ượ ể ỏ ế  

lao đ ng. V n đ  là  ch  ph i làm th  nào đ  cho s  m t m i không x y ra s m. Doộ ấ ề ở ỗ ả ế ể ự ệ ỏ ả ớ  

đó bi n pháp chính đ  ngăn ng a không cho m t m i x y ra s m là ph i t  ch c h p lýệ ể ừ ệ ỏ ả ớ ả ổ ứ ợ  
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b n thân quá trình lao đ ng. Ngoài ra các bi n pháp c i thi n hoàn c nh và ph ngả ộ ệ ả ệ ả ươ  

ti n, đi u ki n lao đ ng cũng có ý nghĩa quan tr ng.ệ ề ệ ộ ọ

Hi n nay v n đ  m t m i không ch  đ c nghiên c u d i góc đ  năng l ng vàệ ấ ề ệ ỏ ỉ ượ ứ ướ ộ ượ  

c  b p mà c  góc đ  tâm lý.  Do đó vi c nghiên c u s  m t m i đ c ti n hành b ngơ ắ ả ộ ệ ứ ự ệ ỏ ượ ế ằ  

nh ng ph ng pháp khác nhau. Đó là nh ng ph ng pháp có th  phát hi n c  nh ngữ ươ ữ ươ ể ệ ả ữ  

b in đ i v  m t sinh lý l n tâm lý, nh ng thay đ i v  s  l ng và ch t l ng s nế ổ ề ặ ẫ ữ ổ ề ố ượ ấ ượ ả  

ph m. Các ch  s  tâm - sinh lý đ c đánh giá b ng các ph ng pháp đo tu n hoàn, hôẩ ỉ ố ượ ằ ươ ầ  

h p, đi n tim, đi n não, th  l c, các phép th  đo ph n ng v n đ ng đ i v i các kíchấ ệ ệ ị ự ử ả ứ ậ ộ ố ớ  

thích th  giác và thính giác, nh ng bi n đ i chú ý, trí nh , t  duy, s  khéo tay…. Các chị ữ ế ổ ớ ư ự ỉ  

s  cá nhân và xã h i đ c đánh giá thông qua s  chu n b  ngh  nghi p, năng l c,  đi uố ộ ượ ự ẩ ị ề ệ ự ề  

ki n s ng, các m i quan h  liên nhân cách.ệ ố ố ệ

2. S c làm vi cứ ệ

S c làm vi c nói lên kh  năng làm vi c d o dai, lâu b n, không bi t m t m iứ ệ ả ệ ẻ ề ế ệ ỏ  

s mớ

- S c làm vi c c a con ng i ph  thu c vào các nhân t  sau:ứ ệ ủ ườ ụ ộ ố

* Nh ng nhân t  bên ngoài:ữ ố

+ Nh ng yêu c u c a lao đ ng (tính ch t các đ ng tác, nh ng đòi h i đ i v iữ ầ ủ ộ ấ ộ ữ ỏ ố ớ  

các c  quan phân tích, m c đ  trách nhi m đ i v i công vi c….)ơ ứ ộ ệ ố ớ ệ

+ Nh ng đi u ki n môi tr ng v t lý và xã h i c a lao đ ng: không khí tâm lýữ ề ệ ườ ậ ộ ủ ộ  

h c trong nhóm, trình đ  chuyên môn, tu i tác, thâm niên, ngh  nghi p, đi u ki n n iọ ộ ổ ề ệ ề ệ ơ  

làm vi c…ệ

* Nh ng nhân t  bên trong:ữ ố

+ Tr ng thái th n kinh, tâm lý, tr ng thái m t m i…ạ ầ ạ ệ ỏ

    * Chu kỳ s c làm vi c: S c làm vi c c a con ng i trong th i gian m t ngày cóứ ệ ứ ệ ủ ườ ờ ộ  

nh ng bi n đ i nh t đ nh, mang tính quy lu t.ữ ế ổ ấ ị ậ

  

             b                            a     b  

a                             c                        c   d      

H1 : Bi u đ  v  s  bi n đ i s c làm vi c trong m t ngày lao đ ngể ồ ề ự ế ổ ứ ệ ộ ộ

Đ ng cong đi n hình c a s c làm vi c trong m t ngày lao đ ngườ ể ủ ứ ệ ộ ộ

a) Giai đo n kh i đ ng (đi vào công vi c): S c làm vi c đ c tăng d n lênạ ở ộ ệ ứ ệ ượ ầ  

và đ t m c t i đa. Tr c khi b t đ u ti n hành lao đ ng, trên v  não c a ng i laoạ ứ ố ướ ắ ầ ế ộ ỏ ủ ườ  
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đ ng có nh ng đi m h ng ph n có liên quan t i các công vi c, các quan h … x y raộ ữ ể ư ấ ớ ệ ệ ả  

tr c đó. Nh ng đi m h ng ph n này,  không nh ng ch  ngay t c kh c cho các đi mướ ữ ể ư ấ ườ ỗ ứ ắ ể  

h ng ph n có liên quan  đ n ho t đ ng lao đ ng. Đi u này t o nên xung đ t v  sinh lýư ấ ế ạ ộ ộ ề ạ ộ ề  

th n kinh. Trong th i gian xung đ t đó các k  x o lao đ ng không đ c v ng ch c,ầ ờ ộ ỹ ả ộ ượ ữ ắ  

đ ng th i hay có đ ng tác th a. Do đó s c làm vi c c a ng i lao đ ng ch a đ t ngayồ ờ ộ ừ ứ ệ ủ ườ ộ ư ạ  

t i m c t i đa khi b t đ u làm vi c, ch  khi nào nh ng h ng ph n liên quan đ n côngớ ứ ố ắ ầ ệ ỉ ữ ư ấ ế  

vi c chi m u th  l n át nh ng đi m h ng ph n có tr c khi b t đ u công vi c thì s cệ ế ư ế ấ ữ ể ư ấ ướ ắ ầ ệ ứ  

làm vi c đ t m c t i đa.ệ ạ ứ ố

b) Giai đo n s c làm vi c t i đa(s c làm vi c n đ nh): S c làm vi c t i đaạ ứ ệ ố ứ ệ ổ ị ứ ệ ố  

và n đ nh trong th i gian dài. D u hi u đ c tr ng c a giai đo n này là các ch  s  kổ ị ờ ấ ệ ặ ư ủ ạ ỉ ố ỹ  

thu t và kinh t  đ u cao. Giai đo n th  hi n tr ng thái bình  th ng c a c  th  ng iậ ế ề ạ ể ệ ạ ườ ủ ơ ể ườ  

đang lao đ ng.ộ

c) Giai đo n s c làm vi c gi m sút(s  m t m i phát tri n) : Các ch  s  kinhạ ứ ệ ả ự ệ ỏ ể ỉ ố  

t  k  thu t b t đ u b  h  th p, năng su t lao đ ng gi m sút, ch t l ng s n ph m kém,ế ỹ ậ ắ ầ ị ạ ấ ấ ộ ả ấ ượ ả ẩ  

s  căng th ng c a các ch c năng sinh lý tăng lênự ẳ ủ ứ

N a sau c a ngày lao đ ng các giai đo n trên l i l p l i k  ti p nhau và có thêmử ủ ộ ạ ạ ặ ạ ế ế  

bi u hi n s c làm vi c cu i ngày tăng lên chút ít (d) g i là đ t g ng s c cu i cùngể ệ ứ ệ ố ọ ợ ắ ứ ố  

trong ngày là nguyên nhân tâm lý (S  v y g i c a nh ng công vi c ti p theo sau ngàyự ẫ ọ ủ ữ ệ ế  

làm vi c)ệ

Ba giai đo n c a n a sau ngày lao đ ng có c ng đ  và th i gian th p h n so v iạ ủ ử ộ ườ ộ ờ ấ ơ ớ  

ba giai đo n c a n a đ u ngày lao đ ng. C  th  : giai đo n kh i đ ng ng n h n so v iạ ủ ử ầ ộ ụ ể ạ ở ộ ắ ơ ớ  

n a ngày đ u; giai đo n s c làm vi c t i đa ng n h n và s c làm vi c t i đa cũng th pử ầ ạ ứ ệ ố ắ ơ ứ ệ ố ấ  

h n, m c dù ng i lao đ ng đ c ngh  ăn tr a cũng không th  đ y lùi đ c toàn b  sơ ặ ườ ộ ượ ỉ ư ể ầ ượ ộ ự  

m t m i đã đ c tích lu  trong n a ngày đ u; giai đo n s c làm vi c gi m xút, s  m tệ ỏ ượ ỹ ử ầ ạ ứ ệ ả ự ệ  

m i cũng x y ra nhanh h n.ỏ ả ơ

Nhìn chung s c làm vi c c a n a ngày đ u cao h n n a ngày sau t  30 đ n 40%.ứ ệ ủ ử ầ ơ ữ ừ ế

- S c làm vi c c a con ng i cũng bi n đ ng theo tu n làm vi c. S c làm vi cứ ệ ủ ườ ế ộ ầ ệ ứ ệ  

bi n đ i theo tu n cũng tr i qua ba giai đo n nh  bi n đ i s c làm vi c theo ngày. S cế ổ ầ ả ạ ư ế ổ ứ ệ ứ  

làm vi c t i đa trong tu n th ng x y ra  gi a tu n (th  3, th  4). Ho t đ ng h c t pệ ố ầ ườ ả ở ữ ầ ứ ứ ạ ộ ọ ậ  

c a h c sinh trong tu n cũng x y ra t ng t  nh  v y.ủ ọ ầ ả ươ ự ư ậ

- S c làm vi c cũng bi n đ i theo năm: S c làm vi c t i đa th ng vào nh ngứ ệ ế ổ ứ ệ ố ườ ữ  

ngày tháng mùa đông, s c làm vi c th p nh t vào nh ng tháng mùa hè trong năm.ứ ệ ấ ấ ữ

20



Nghiên c u đ ng cong s c làm vi c là căn c  đ  phân b  th i khoá bi u h cứ ườ ứ ệ ứ ể ổ ờ ể ọ  

t p trong ngày, trong tu n, trong năm h c đ  t  ch c các gi  gi i lao h p lý, có c  sậ ầ ọ ể ổ ứ ờ ả ợ ơ ở  

khoa h c.ọ

3. Các gi  gi i laoờ ả

T  lâu các nhà khoa h c đã th y r ng c n có s  luân phiên gi a các th i kỳ làmừ ọ ấ ằ ầ ự ữ ờ  

vi c và các th i kỳ ngh  ng i (gi i lao). Song s  k t h p t i u th i gian c a các th i kỳệ ờ ỉ ơ ả ự ế ợ ố ư ờ ủ ờ  

đó nh  th  nào đó là v n đ  các nhà Tâm lý h c lao đ ng quan tâm nghiên c u. Thôngư ế ấ ề ọ ộ ứ  

th ng trong m t ca làm vi c có nh ng th i kỳ gi i lao chính th c sau: Ngh  ăn ch a,ườ ộ ệ ữ ờ ả ứ ỉ ư  

th  d c gi a gi . Trong quá trình lao đ ng con ng i không th  làm vi c liên t c trongể ụ ữ ờ ộ ườ ể ệ ụ  

3, 4 gi  li n, do đó h  th ng cho phép mình ng ng làm vi c trong m t th i gian nh tờ ề ọ ườ ừ ệ ộ ờ ấ  

đ nh, ho c làm vi c khác (v n vai, ngáp, v n mình…). Có nhi u ng i lao đ ng khôngị ặ ệ ươ ặ ề ườ ộ  

mu n d ng công vi c nh ng c  th  h  bu c ph i làm đi u đó và nh  v y  m t số ừ ệ ư ơ ể ọ ộ ả ề ư ậ ở ộ ố  

ng i lao đ ng s  xu t hi n m c c m t i l i  “mình đã ăn b t gi  c a c  quan xíườ ộ ẽ ấ ệ ặ ả ộ ỗ ớ ờ ủ ơ  

nghi p”. T  th c t  đó đã xu t hi n câu h i:  T i sao không đ a thêm vào ch  đ  laoệ ừ ự ế ấ ệ ỏ ạ ư ế ộ  

đ ng và ngh  ng i nh ng gi  gi i lao có t  ch c đ  ng i lao đ ng đ c ngh  ng iộ ỉ ơ ữ ờ ả ổ ứ ể ườ ộ ượ ỉ ơ  

thanh th n không có m c c m t i l i. M t công trình nghiên c u trình bày trong cu nả ặ ả ộ ỗ ộ ứ ấ  

sách “Sinh lý h c lao đ ng th c hành” ọ ộ ự c a Lêman Gunte đã ch ng minh r ng: Tr củ ứ ằ ướ  

khi đ a thêm gi  gi i lao vào thì th i gian ng i lao đ ng d ng tay trong quá trình laoư ờ ả ờ ườ ộ ừ  

đ ng chi m 11% t ng s  gi  làm vi c, còn gi  làm vi c ph  chi m 7,6%. Sau khi đ aộ ế ổ ố ờ ệ ờ ệ ụ ế ư  

thêm gi  gi i lao thì th i gian ng i lao đ ng d ng tay làm vi c ch  chi m 6% t ng sờ ả ờ ườ ộ ừ ệ ỉ ế ổ ố  

gi  làm vi c. Đ ng th i t ng s  gi  d ng tay và ngh  ng i có t  ch c ch  chi m 12,2%ờ ệ ồ ờ ổ ố ờ ừ ỉ ơ ổ ứ ỉ ế  

t ng s  gi  làm vi c. Nh  v y vi c đ a thêm gi  gi i lao có t  ch c vào ch  đ  laoổ ố ờ ệ ư ậ ệ ư ờ ả ổ ứ ế ộ  

đ ng và ngh  ng i đã làm tăng th i gian làm vi c có hi u qu  h n so v i tr c khi đ aộ ỉ ơ ờ ệ ệ ả ơ ớ ướ ư  

thêm gi  gi i lao vào ngày lao đ ng. V  m t tâm lý ng i lao đ ng không còn c m th yờ ả ộ ề ặ ườ ộ ả ấ  

áy náy vì mình ngh  “chui” n a. ỉ ữ

a. Quy lu t chung khi xây d ng ch  đ  lao đ ng và ngh  ng iậ ự ế ộ ộ ỉ ơ

Không có m t qui t c chung đ  xác đ nh  s  l n gi i lao và s  phân b  chúng trongộ ắ ể ị ố ầ ả ự ố  

m t ca lao đ ng s n xu t. Đi u đó ph  thu c vào nh ng đi u ki n c  th  c a laoộ ộ ả ấ ề ụ ộ ữ ề ệ ụ ể ủ  

đ ng, lo i lao đ ng c  th . Tuy nhiên cũng có nh ng quy lu t chung c n l u ý khi xâyộ ạ ộ ụ ể ữ ậ ầ ư  

d ng ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i.ự ế ộ ộ ỉ ơ

- Các nhà Tâm lý h c lao đ ng đã nêu lên nh ng quy lu t chung c n tính đ n khiọ ộ ữ ậ ầ ế  

xây d ng ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i cho ng i lao đ ngự ế ộ ộ ỉ ơ ườ ộ
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- L n gi i lao đ u tiên mang tính ch t d  phòng, gi i lao sau khi đã làm vi c đ cầ ả ầ ấ ự ả ệ ượ  

1 gi  30 phút đ n 2 gi . L n gi i lao này có tác d ng h  th p s  m t m i không l n đãờ ế ờ ầ ả ụ ạ ấ ự ệ ỏ ớ  

đ c tích lu  trong 1gi  30 phút đ n 2 gi  làm vi c.ượ ỹ ờ ế ờ ệ

- Trong n a sau c a ngày làm vi c c n có m t l n gi i lao sau khi đã làm vi cử ủ ệ ầ ộ ầ ả ệ  

đ c 1 gi  đ n 1 gi  30 phútượ ờ ế ờ

- Th i gian các gi  gi i lao ph n l n ph  thu c vào m c đ  c a gánh n ng thờ ờ ả ầ ớ ụ ộ ứ ộ ủ ặ ể  

l c và tâm lý. Thí d : V i công vi c đ u đ u, đ n đi u, không đòi h i s  tiêu t n năngự ụ ớ ệ ề ề ơ ệ ỏ ự ố  

l ng thì m i l n gi i lao là 5 phút. V i công vi c mà gánh n ng th  l c l n, đòi h i sượ ỗ ầ ả ớ ệ ặ ể ự ớ ỏ ự  

chú ý, các đ ng tác chính xác thì m i l n gi i lao là t  10 đ n 15 phút.ộ ỗ ầ ả ừ ế

- Quy lu t nh  gi t có tác d ng ph c h i nâng cao s c làm vi c( Nhi u l n nghậ ỏ ọ ụ ụ ồ ứ ệ ề ầ ỉ  

gi i lao ng n t t h n là ít l n ngh  gi i lao dài)ả ắ ố ơ ầ ỉ ả

- S  quy t đ nh th i gian ngh  trong ngày làm vi c đ c th c hi n sau khi đãự ế ị ờ ỉ ệ ượ ự ệ  

nghiên c u s c làm vi c c a ng i lao đ ng  m t b  ph n lao đ ng s n xu t c  th .ứ ứ ệ ủ ườ ộ ở ộ ộ ậ ộ ả ấ ụ ể
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a) Ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i trong m t ngày đêmế ộ ộ ỉ ơ ộ

Xây d ng ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i trong m t ngày đêm ph i căn c  vàoự ế ộ ộ ỉ ơ ộ ả ứ  

nh ng y u t  c  th : Th  l c, s  căng th ng c a th n kinh, t c đ   làm vi c, t  thữ ế ố ụ ể ể ự ự ẳ ủ ầ ố ộ ệ ư ế  

lao đ ng, tính đ n đi u c a lao đ ng, các đi u ki n c a n i làm vi c. Tuỳ theo m c độ ơ ệ ủ ộ ề ệ ủ ơ ệ ứ ộ  

nh h ng c a m i y u t  trên đ i v i c  th  mà quy đ nh th i gian ngh  ng i. Theoả ưở ủ ỗ ế ố ố ớ ơ ể ị ờ ỉ ơ  

nghiên c u c a vi n nghiên c u lao đ ng Liên Xô th i gian ngh  ng i b ng % th i gianứ ủ ệ ứ ộ ờ ỉ ơ ằ ờ  

thao tác tuỳ theo m c đ  n ng nh c c a lao đ ng đã quy đ nh nh  sau:ứ ộ ặ ọ ủ ộ ị ư

Các y u tế ố Tính ch t c a lao đ ngấ ủ ộ Th i gian nghờ ỉ
Tr ng  l ng  diọ ượ  

chuy n  hay  sể ự  

tiêu hao th  l cể ự

(Tính b ng kg)ằ

- T  5 - 15 kg làm d i 1/2 th i gianừ ướ ờ

- T  5 - 15 kg làm quá 1/2 th i gianừ ờ

- T  16 - 30 kg làm d i 1/2 th i gianừ ướ ờ

- T  16 - 30 kg làm quá 1/2  th i gianừ ờ

- T  31 - 56 kg làm d i 1/2 th i gianừ ướ ờ

- T  31 - 56 kg làm 1/2 th i gianừ ờ

- T  31 - 56 kg làm quá 1/2  th i gianừ ờ

1%

2%

3%

4%

7%

8%

9%

S  căng  th ngự ẳ  

th n kinhầ

- Không đáng kể

- Trung bình

- L nớ

1%

3 - 4%

5%
T c đ  làm vi cố ộ ệ - V a ph iừ ả

- Trung bình

- Cao

1%

2%

3 - 4%
T  th  lao đ ngư ế ộ - B  h n chị ạ ế

- Không thu n ti nậ ệ

- Ch t ch iậ ộ

- R t không thu n ti nấ ậ ệ

1%

2%

3%

4%
Tính  đ n  đi uơ ệ  

c a lao đ ngủ ộ

- Không đáng kể

- Trung bình

- Cao

1%

2%

3%

V  khí h uề ậ Tuỳ theo b c x  nhi t (>20 đ  c)ứ ạ ệ ộ

đ  m t ng đ i > 70%ộ ẩ ươ ố

Nhi t đ  < - 5 đ  cệ ộ ộ

Trong gi i h n tiêu chu n s c khoớ ạ ẩ ứ ẻ 1 - 5%

Đ  nhi m  b nộ ễ ẩ  

c a không khíủ

- N ng đ  b i không đ c t  35 - 50% cho phépồ ộ ụ ộ ừ

-                                        t  15 - 60%ừ

1%

1%
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-                                        t  61 -70%ừ

-                                        t  71 - 85%ừ

- Trên 85% có b o h  lao đ ngả ộ ộ

- N ng đ  ch t đ c t i 35%ồ ộ ấ ộ ớ

-                                   36 - 50%

-                                   51 -70%

-                                  trên 70%

2%

4%

5%

2%

3%

4%

5%
Ti ng  n  s nế ồ ả  

xu tấ

- T n s  th p 60 - 70%db (đêxiben)ầ ố ấ

 Trung bình 55 - 65 db

 Cao            50 - 60 db

- T n s  th p 71 - 80 dbầ ố ấ

 Trung bình 66 - 75 db

 Cao             62 - 70 db

- T n s  th p 81 - 85 db ầ ố ấ

 Trung bình 76 - 85 db

 Cao             71 - 75 db

- T n s  th p 91 - 100 dbầ ố ấ

 Trung bình 86 - 90 db

 Cao            76 - 85 db

1%

2%

3%

4%
S  rung chuy nự ể - Cao

- Nhanh

- R t m nh d i 50% th i gian c a caấ ạ ướ ờ ủ

-                 trên 50%

1%

2%

3%

4%
Đ  chi u sángộ ế - Th p 31 - 48 luxấ

- D i 30 lux hay tù mùướ

1%

2%
T ng s  th i gian ngh  tính b ng cách c ng các s  % đó l i. Quy đ nh th i gianổ ố ờ ỉ ằ ộ ố ạ ị ờ  

gi i lao đ  đ  phòng và thanh toán m t m i xu t phát t  tính ch t c a lao đ ng:ả ể ề ệ ỏ ấ ừ ấ ủ ộ

Tính ch t công vi cấ ệ Th i gian nghờ ỉ N i dung nghộ ỉ
Nh  v  th  l c, căng th ngẹ ề ể ự ẳ  

th n kinh v a ph iầ ừ ả

Hai l n m i l n 5 phút vào 2ầ ỗ ầ  

gi  sau khi b t đ u làm, vàoờ ắ ầ  

1 gi  30 tr c khi k t thúcờ ướ ế

Th  d c  s n  xu t  2  l n/  1ể ụ ả ấ ầ  

ngày

Công vi c trung bình v  thệ ề ể  

l c và căng th ng th n kinhự ẳ ầ  

v a ph iừ ả

Ngh  2 l n, m i l n 10 phút,ỉ ầ ỗ ầ  

vào 2 gi  khi b t đ u làm ,ờ ắ ầ  

vào  1 gi  30 tr c  khi  k tờ ướ ế  

thúc

Th  d c  s n  xu t  2  l n/ể ụ ả ấ ầ  

ngày, m i l n 5 phútỗ ầ

Công vi c không đòi h i thệ ỏ ể  

l c  đáng  k ,  nh ng  khôngự ể ư  

thu n l i  v  tính  đ n  đi uậ ợ ề ơ ệ  

t  th  và v n t c làm vi cư ế ậ ố ệ

4 l n ngh , m i l n 5 phút,ầ ỉ ỗ ầ  

c  sau 1 gi  30 l i có gi iứ ờ ạ ả  

lao

Th  d c  s n  xu t  2  l nể ụ ả ấ ầ  

trong ngày, 2 l n còn l i v nầ ạ ậ  

đ ng nhộ ẹ
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Công  vi c  đòi  h i  th  l cệ ỏ ể ự  
l n hay s  căng th ng th nớ ự ẳ ầ  
kinh l nớ

3 l n ngh , m i l n 10 phútầ ỉ ỗ ầ Ngh  yên  tĩnh  ho c  kh iỉ ặ ở  
đ ng nhộ ẹ

Công vi c  có m c đ  căngệ ứ ộ  
th ng l n, v i các đi u ki nẳ ớ ớ ề ệ  
không thu n l iậ ợ

M i gi  đ u có gi i  lao,  2ỗ ờ ề ả  
làn  gi i  lao 10 phút(sáng 1ả  
l n,  chi u  1  l n),  các  l nầ ề ầ ầ  
ngh  còn l i ngh  t  3 đ n 5ỉ ạ ỉ ừ ế  
phút

Th  d c  s n  xu t  2  l n/ể ụ ả ấ ầ  
ngày

Công  vi c  đòi  h i  th  l cệ ỏ ể ự  

l n, không có các đi u ki nớ ề ệ  

thu n l iậ ợ

M i gi  gi i lao 8 - 10 phútỗ ờ ả Ngh  yên tĩnh  các đ a đi mỉ ở ị ể  

dành riêng

Th c  hi n  trong  các  đi uự ệ ề  
ki n thu n l i nh ng t c đệ ậ ợ ư ố ộ  
cao và căng th ng th n kinhẳ ầ

Ngh  5 phút trong n a giỉ ử ờ Nh  trênư

Đòi  h i  th  l c  l n,  th cỏ ể ự ớ ự  
hi n  trong  đi u  ki n  đ cệ ề ệ ặ  
bi t không thu n l iệ ậ ợ

Ngh  12 - 15 phút trong m iỉ ỗ  
gi  gi i laoờ ả

Nh  trênư

Lao  đ ng  trong  đi u  ki nộ ề ệ  

thu n l i nh ng ph i chú ýậ ợ ư ả  

căng th ngẳ

Ngh  5  phút  m t  l n  vàoỉ ộ ầ  

sáng, 2 l n vào chi uầ ề

T p th  d c hô h pậ ể ụ ấ

Lao  đ ng  đòi  h i  s  căngộ ỏ ự  

th ng l n các ch c năng tẳ ớ ứ ư  

duy

M i gi  ngh  5 phútỗ ờ ỉ T p các đ ng tác ho t đ ngậ ộ ạ ộ  

toàn b  h  cộ ệ ơ

b) Ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i hàng tu n, hàng nămế ộ ộ ỉ ơ ầ

Sau 5 hay 6 ngày làm vi c, s  ho t đ ng c a c  b p và th n kinh tr  nên căngệ ự ạ ộ ủ ơ ắ ầ ở  

th ng nên c n có th i gian ngh  đ  khôi ph c l i kh  năng lao đ ng. Đó là ngày nghẳ ầ ờ ỉ ể ụ ạ ả ộ ỉ  

hàng tu nầ

Hàng năm, m i ng i lao đ ng l i đ c b  trí m t s  ngày ngh  theo ch  đ  hi nỗ ườ ộ ạ ượ ố ộ ố ỉ ế ộ ệ  

hành c a nhà n c quy đ nh. N i dung ngh  ng i hàng năm ph i do cá nhân ng i laoủ ướ ị ộ ỉ ơ ả ườ  

đ ng s p x p. Nh ng mu n đ m b o cho các ngày ngh  có đ y đ  giá tr , c n h ngộ ắ ế ư ố ả ả ỉ ầ ủ ị ầ ướ  

d n cho m i ng i tranh th  ngh  ng i  ngoài tr i, ti p xúc v i thiên nhiên. B i vìẫ ọ ườ ủ ỉ ơ ở ờ ế ớ ở  

thiên nhiên mang l i cho h  nh ng c m xúc thích thú và khoan khoái. Đ i v i ng i laoạ ọ ữ ả ố ớ ườ  

đ ng trí óc l i càng có ý nghĩa vì thiên nhiên đã kích thích năng l c sáng t o và làm choộ ạ ự ạ  

c  th  con ng i thêm v ng ch c.ơ ể ườ ữ ắ

IV. C i thi n các đi u ki n lao đ ngả ệ ề ệ ộ

Trong quá tr nh lao đ ng con ng i ch u s  tác đ ng c a nhi u y u t :ỡ ộ ườ ị ự ộ ủ ề ế ố

- Y u t  tâm sinh lý: Bao g m các tr ng t i v  th  l c, tr ng t i th n kinh tâm lý,ế ố ồ ọ ả ề ể ự ọ ả ầ  

v n t c, nh p đ  lao đ ng…ậ ố ị ộ ộ

- Y u t  v  sinh s c kho : Bao g m các đi u ki n khí t ng, ti ng n, ch n đ ngế ố ệ ứ ẻ ồ ề ệ ượ ế ồ ấ ộ  

b c x …trong môi tr ng lao đ ngứ ạ ườ ộ

25



- Y u t  th m m : Bao g m vi c trình bày bên trong và bên ngoài c a khu v c laoế ố ẩ ỹ ồ ệ ủ ự  

đ ng, s  d ng âm nh c trong lao đ ng…ộ ử ụ ạ ộ

T p h p các y u t  trên đ c coi là đi u ki n lao đ ng. Các y u t  h p thành cácậ ợ ế ố ượ ề ệ ộ ế ố ợ  

đi u ki n lao đ ng tác đ ng đ n con ng i có nh ng m c đ  khác nhau, vì v y trongề ệ ộ ộ ế ườ ữ ứ ộ ậ  

lao đ ng “s  n ng nh c” cũng có m c đ  khác nhau. Ng i ta quy c chia công vi cộ ự ặ ọ ứ ộ ườ ướ ệ  

thành 6 lo i n ng nh c sau:ạ ặ ọ

 Lo i th  nh t: Là nh ng công vi c đ c th c hi n trong các đi u ki n thu nạ ứ ấ ữ ệ ượ ự ệ ề ệ ậ  

l i v  m t sinh lý đ i v i con ng i. Do đi u ki n y mà con ng i gi  v ng đ c s cợ ề ặ ố ớ ườ ề ệ ấ ườ ữ ữ ượ ứ  

kho  tăng kh  năng lao đ ng và lao đ ng có năng su t caoẻ ả ộ ộ ấ

 Lo i th  hai: Là nh ng công vi c đ c th c hi n trong các đi u ki n ít thu nạ ứ ữ ệ ượ ự ệ ề ệ ậ  

l i h n, nh ng không gây ra nh ng s  thay đ i l n v  m t sinh lý c a ng i lao đ ngợ ơ ư ữ ự ổ ớ ề ặ ủ ườ ộ  

sau khi công vi c k t thúc, các ch c năng c  th  đ c ph c h i nhanhệ ế ứ ơ ể ượ ụ ồ

 Lo i th  ba: Là lo i công vi c gây ra nh ng bi n đ i nghiêm tr ng v  sinh lý,ạ ứ ạ ệ ữ ế ổ ọ ề  

t o nên m t tr ng thái trung gian( gi a tr ng thái bình th ng và tr ng thái có bi n đ iạ ộ ạ ữ ạ ườ ạ ế ổ  

v  m t sinh lý c a ng i lao đ ng)ề ặ ủ ườ ộ

 Lo i th  t : Là lo i công vi c gây nên nh ng bi n đ i sâu s c h n v  sinh lýạ ứ ư ạ ệ ữ ế ổ ắ ơ ề  

c a ng i lao đ ng, làm gi m nhi u kh  năng lao đ ngủ ườ ộ ả ề ả ộ

 Lo i th  năm: Là nh ng công vi c gây ra nh ng tr ng thái b nh lý, khă năngạ ứ ữ ệ ữ ạ ệ  

làm vi c gi m đi rõ r t nh ng sau m t th i gian ngh  ng i dài tr ng thái b nh lý m t đi.ệ ả ệ ư ộ ờ ỉ ơ ạ ệ ấ  

Song có m t s  ng i m c b nh kéo dài và gi m kh  năng làm vi cộ ố ườ ắ ệ ả ả ệ

 Lo i th  sáu: G m nh ng vi c gây ra nh ng b nh lý ngay sau khi b t đ u làmạ ứ ồ ữ ệ ữ ệ ắ ầ  

vi c và mang tính ch t b n v ngệ ấ ề ữ

Vì v y, nhi m v  c a vi c t  ch c lao đ ng là c i thi n v  c  b n các đi u ki nậ ệ ụ ủ ệ ổ ứ ộ ả ệ ề ơ ả ề ệ  

lao đ ng đ  m c đ  lao đ ng n ng nh c không l n h n m c th  hai và n u có m c độ ể ứ ộ ộ ặ ọ ớ ơ ứ ứ ế ứ ộ  

n ng nh c th  ba thì c n ph i có ch  đ  ngh  ng i h p lý.ặ ọ ứ ầ ả ế ộ ỉ ơ ợ

1. Y u t  tâm sinh lý lao đ ngế ố ộ

Trong quá trình lao đ ng, c  th  con ng i có kh  năng ch u đ ng m t tr ng t iộ ơ ể ườ ả ị ự ộ ọ ả  

th  l c và th n kinh tâm lý t ng ng, nghĩa là kh  năng đ m b o ho t đ ng lao đ ngể ự ầ ươ ứ ả ả ả ạ ộ ộ  

bình th ng trong m t kho ng th i gian nh t đ nhườ ộ ả ờ ấ ị

a) Các tr ng t i th  l cọ ả ể ự

Giá tr  c a tr ng t i th  l c lao đ ng th ng đ c xác đ nh b ng m t trong cácị ủ ọ ả ể ự ộ ườ ượ ị ằ ộ  

ch  tiêu sau:ỉ

+ Công (tính b ng kg/m)ằ

+ S  tiêu hao năng l ng (tính b ng kcalo)ự ượ ằ

+ Công su t c a s  phát l c (tính b ng oát)ấ ủ ự ự ằ

Giá tr  c a tr ng t i tĩnh đ c tính b ng kg/ị ủ ọ ả ượ ằ ợ

b) Các tr ng t i th n kinh tâm lýọ ả ầ

Giá tr  c a tr ng t i th n kinh tâm lý ph  thu c vào kh i l ng và tính ch t c aị ủ ọ ả ầ ụ ộ ố ượ ấ ủ  

thông tin cho ng ì lao đ ng ph i ti p theo t  các ngu n khác nhau (tài li u, đ i t ngươ ộ ả ế ừ ồ ệ ố ượ  
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lao đ ng, các ph ng ti n lao đ ng, nh ng ng i có liên quan trong quá trình laoộ ươ ệ ộ ữ ườ  

đ ng). Tr ng t i th n kinh tâm lý đ c xác đ nh b ng:ộ ọ ả ầ ượ ị ằ

+ M c đ  căng th ng c a s  chú ýứ ộ ẳ ủ ự

+ M c đ  căng th ng c a các ch c năng phân tíchứ ộ ẳ ủ ứ

+ M c đ  căng th ng do c m xúcứ ộ ẳ ả

S  li u các tr ng t i th n kinh tâm lý th  hi n trên b ng sau:ố ệ ọ ả ầ ể ệ ả
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B ng Các tiêu chu n v  tr ng t i th n kinh – tâm lý (theo tài li u c a Vi n ả ẩ ề ọ ả ầ ệ ủ ệ

Nghiên c u khoa h c lao đ ng Liên Xô)ứ ọ ộ

Tên g i c a y u tọ ủ ế ố
Các đ c đi m c a các tr ng t iặ ể ủ ọ ả
Nh  (nhóm 1)ẹ Trung bình (nhóm 2) N ng (nhóm 3)ặ R t n ng (nhóm 4)ấ ặ

M c đ  căng th ng c aứ ộ ẳ ủ  
s  chú ý:ự
a. S  đ i t ng quan sátố ố ượ 0-5 6-10 11-25 Trên 25
b. Th i gian quan sát t pờ ậ  
trung  (%  th i  gian  c aờ ủ  
ca)

T i 15ớ T  25 đ n 50ừ ế T  51 đ n 75ừ ế Trên 75

c. S  l ng các c  đ ngố ượ ử ộ  
trong 1 gi  (v n t c)ờ ậ ố

T i 360ớ T  361 đ n 720ừ ế T  721 đ n 1080ừ ế Trên 1080

M c đ  căng th ng c aứ ộ ẳ ủ  
các ch c năng phân tích: ứ
* Th  giác (m c đ  chínhị ứ ộ  
xác c a lao đ ng)ủ ộ

Thô Ít chính xác Chính xác Đ  chính xác cao, đ c bi t chính xácộ ặ ệ

* Thính giác  Không  có  trở  
ng i,  l i  nói  rõạ ờ  
ràng  minh  b chạ  
100%

Có  nh ng  tr  ng iữ ở ạ  
l i  nói  nghe đ c  ờ ượ ở  
kho ng  cách  t i  2,5ả ớ  
m rõ ràng minh b chạ  
70 – 80 %

Có nh ng tr  ng i,  l i  nói  ngheữ ở ạ ờ  
đ c   kho ng  cách  t i  2m,  rõượ ở ả ớ  
ràng minh b ch 30-60%ạ

Có  nh ng  tr  ng i  l i  nói  nghe  đ c  ữ ở ạ ờ ượ ở  
kho ng cách t i  1,5 m, rõ ràng minh b chả ớ ạ  
d i 30%ướ

S  căng  th ng  do  xúcự ẳ  
c mả

Làm  vi c  theoệ  
m t  ch ngộ ươ  
trình đã cho đ nơ  
gi nả

Làm  vi c  theo  m tệ ộ  
ch ng  trình  đ nươ ơ  
gi n  đã  đ nh,  vàả ị  
ng i  th c  hi n  cóườ ự ệ  
khi  ph i  s a  ch aả ử ữ  
ch ng trìnhươ

Làm vi c  theo m t  ch ng trìnhệ ộ ươ  
đã cho nghiêm ng t  và ph c t pặ ứ ạ  
ng i  th c  hi n  c n  ph i  s aườ ự ệ ầ ả ử  
ch ng trìnhươ

1. Làm vi c theo m t ch ng trình đã choệ ộ ươ  
nghiêm ng t khá ph c t p, ng i th c hi nặ ứ ạ ườ ự ệ  
c n s a ch ng trình khi th i gian b  kh ngầ ử ươ ờ ị ủ  
ho ng.ả
2. Các đi u ki n nh  trên, nh ng công vi cề ệ ư ư ệ  
có kèm theo s  tìm tòi sáng t o, có kh  năngự ạ ả  
gây nguy hi m cho cá nhân, hay đòi h i tinhể ỏ  
th n trách nhi m cao đ i v i s  an toàn c aầ ệ ố ớ ự ủ  
nh ng ng i khác.ữ ườ

Ghi chú: 1. Các tr ng t i v  tr ng t i th n kinh tâm lý đ i v i các nhóm n ng nh c 5 và 6 ph n l n ch a đ c nghiên c u.ọ ả ề ọ ả ầ ố ớ ặ ọ ầ ớ ư ượ ứ

    2. Tr ng h p này áp d ng cho lao đ ng có tr ng t i n ng quá s c  (các nhóm 5 và 6).ườ ợ ụ ộ ọ ả ặ ứ
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2. Y u t  v  sinh s c khoế ố ệ ứ ẻ

a. B i và nhi m đ c hoá h cụ ễ ộ ọ

* Trong lao đ ng th ng g p nhi u lo i b i: b i bông, b i đ t, b i than, b i b t,ộ ườ ặ ề ạ ụ ụ ụ ấ ụ ụ ộ  

b i g , b i kim lo i…B i bay trong không khí, phân tán đi nhi u n i. Ti p xúc v i b iụ ỗ ụ ạ ụ ề ơ ế ớ ụ  

n u không phòng ng a c n th n d  sinh ra nhi u b nh nh  viêm ph  qu n, hen phế ừ ẩ ậ ễ ề ệ ư ế ả ế  

qu n, d  ng, viêm da, phù thũng mi m t…ả ị ứ ắ

* Ch t đ c hoá h c thâm nh p vào c  th  b ng 3 đ ng: Hô h p, tiêu hoá, quaấ ộ ọ ậ ơ ể ằ ườ ấ  

da r i vào máu. Nhi u lo i hoá ch t đã gây tác h i đ n c  th , các tri u ch ng nhi mồ ề ạ ấ ạ ế ơ ể ệ ứ ễ  

đ c th ng xu t hi n d i d ng làm bi n đ i ch  s  máu, gây nên tình tr ng thi uộ ườ ấ ệ ướ ạ ế ổ ỉ ố ạ ế  

máu, 95% tr ng h p nhi m đ c b ng con đ ng hô h p do hít ph i h i đ c trongườ ợ ễ ộ ằ ườ ấ ả ơ ộ  

không khí, m t s  ng i nhi m đ c do ăn u ng không c n th n.ộ ố ườ ễ ộ ố ẩ ậ

* Phòng ng a b i và nhi m đ c hoá h c: Ngăn ng a b i và nhi m đ c hoá h cừ ụ ễ ộ ọ ừ ụ ễ ộ ọ  

đ c th c hi n b ng nhi u h ng:ượ ự ệ ằ ề ướ

+ Dùng ph ng pháp phun t i n c đ  là gi m đ  b i xu ng t i tiêu chu n vươ ướ ướ ể ả ộ ụ ố ớ ẩ ệ  

sinh. Trong s n xu t t t nh t là c  khí hoá và t  đ ng hoá các quá trình s n xu t, tả ấ ố ấ ơ ự ộ ả ấ ổ  

ch c đi u khi n s n xu t t  xaứ ề ể ả ấ ừ

+ Thi t l p nh ng b  ph n hút b i, hút khí đ c t i ch , dùng máy truy n âm khế ậ ữ ộ ậ ụ ộ ạ ỗ ề ử  

b i có tác d ng ki m tra b o hi m c n thi tụ ụ ể ả ể ầ ế

+ C m ăn u ng  nh ng n i có b i, có h i đ c, ch t đ c, làm vi c  n i có b i,ấ ố ở ữ ơ ụ ơ ộ ấ ộ ệ ở ơ ụ  

có ch t đ c ph i đ c trang b  d ng c  b o h  lao đ ng đ y đấ ộ ả ượ ị ụ ụ ả ộ ộ ầ ủ

b. Đi u ki n chi u sángề ệ ế

Y u t  quan tr ng đ i v i lao đ ng là th  l c và th i gian, hai y u t  này ph nế ố ọ ố ớ ộ ị ự ờ ế ố ầ  

l n ph  thu c vào đi u ki n chi u sáng.  nh ng ng i th  l c bình th ng kh  năngớ ụ ộ ề ệ ế ở ữ ườ ị ự ườ ả  

phân bi t các v t nh  khi có đ  chi u sáng là 50 lux - 70 lux, kh  năng phân bi t c cệ ậ ỏ ộ ế ả ệ ự  

đ i khi có đ  chi u sáng là 600 lux- 1000lux. Khi lao đ ng trí óc thì đ  chi u sáng ph iạ ộ ế ộ ộ ế ả  

t  75 - 100 lux ( ng v i bóng đèn t  40w đ n 60w)ừ ứ ớ ừ ế

Nhi u công trình nghiên c u sinh lý h c cho th y th i gian nhìn rõ khi lao đ ngề ứ ọ ấ ờ ộ  

sau 3 gi  s  gi m đi 72% giá tr  lúc đ u n u đ  chi u sáng là 50 lux, 55% n u đ  chi uờ ẽ ả ị ầ ế ộ ế ế ộ ế  

sáng là 75 lux, 26% n u đ  chi u sáng là 100 lux, 15% n u đ  chi u sáng là 200 lux.ế ộ ế ế ộ ế

Trong lao đ ng s n xu t ng i ta th ng s  d ng 3 h  th ng chi u sáng:ộ ả ấ ườ ườ ử ụ ệ ố ế

- Chi u sáng t i ch  đ  chi u sáng tr c ti p vào ch  làm vi cế ạ ỗ ể ế ự ế ỗ ệ

- Chi u sáng chung đ  chi u sáng toàn b  đ a đi m lao đ ng s n xu tế ể ế ộ ị ể ộ ả ấ

- Chi u sáng h n h p là k t h p chi u sáng chung và chi u sáng t i chế ỗ ợ ế ợ ế ế ạ ỗ

S  chi u sáng trong lao đ ng s n xu t có th  là chi u sáng t  nhiên hay chi uự ế ộ ả ấ ể ế ự ế  

sáng nhân t o. S  chi u sáng t  nhiên có l i h n đ i v i con ng i, chi u sáng tạ ự ế ự ợ ơ ố ớ ườ ế ự  

nhiên t o ra năng su t lao đ ng cao h n 10% so v i khi chi u sáng nhân t o. Tuy nhiên,ạ ấ ộ ơ ớ ế ạ  

h  chi u sáng t  nhiên không ph i bao gi  cũng đ m b o đ  chi u sáng đ y đ  đ  làmệ ế ự ả ờ ả ả ộ ế ầ ủ ể  

vi c thu n l i (Thí d : Mùa đông, ban đêm, mù tr i…). Vì th , c n b  sung b ng hệ ậ ợ ụ ờ ế ầ ổ ằ ệ  
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th ng chi u sáng nhân t o. Tiêu chu n chi u sáng nhân t o đ c quy đ nh  m c đố ế ạ ẩ ế ạ ượ ị ở ứ ộ  

khác nhau tuỳ theo đ  chính xác c a công vi c dùng đ n m t.ộ ủ ệ ế ắ

B ng quy đ nh tiêu chu n chi u sáng trong công nghi pả ị ẩ ế ệ :

Tính ch t ấ

công vi cệ

Chi u sáng t i chế ạ ỗ Chi u sáng chungế Ch  có  chi u  sángỉ ế  

chung
R t chính xácấ 1000 - 1500lux 50 - 100lux 150 -300lux.

T i đa 500luxố
Chính xác 300 - 1000lux 40 - 80lux 75 - 130lux

T i đa 300luxố
V aừ 100 - 300lux 30 - 80lux 40 - 80lux
Thô 30 - 100lux 20 - 80lux 20 - 40lux

T i đa 60luxố
c. Đi u ki n nhi t đ :ề ệ ệ ộ

Nhi t đ  thích h p đ i v i ng i khi làm vi c t  22 - 25 đ  C, khi làm vi c ệ ộ ợ ố ớ ườ ệ ừ ộ ệ ở  

nh ng n i có nhi t đ  cao t c th i thì áp l c đ ng m ch gi m xu ng, n u nhi t đ  caoữ ơ ệ ộ ứ ờ ự ộ ạ ả ố ế ệ ộ  

kéo dài thì áp l c đ ng m ch tăng lên, l c tim m ch và h  th n kinh lúc này có nh ngự ộ ạ ự ạ ệ ầ ữ  

bi n đ ng ch c năng làm nh h ng b t l i đ n quá trình trao đ i ch t trong c  th .ế ộ ứ ả ưở ấ ợ ế ổ ấ ơ ể  

M t ng i l n làm vi c n ng  nhi t đ  20 đ  C trong 7 gi  tiêu hao m t 7 - 8 lít mộ ườ ớ ệ ặ ở ệ ộ ộ ờ ấ ồ  

hôi. M i lít m  hôi thoát ra ph i tiêu th  m t 500 kcalo. Đ i v i thanh thi u niên m iỗ ồ ả ụ ấ ố ớ ế ớ  

b t đ u làm vi c ho c đang h c thì s  bi n đ ng còn cao h n n a. Làm vi c  chắ ầ ệ ặ ọ ự ế ộ ơ ữ ệ ở ỗ  

nóng mà đ  m quá cao cũng nh h ng đ n c  th  nh : Làm tr  ng i s  thoát mộ ẩ ả ưở ế ơ ể ư ở ạ ự ồ  

hôi, hi n t ng th i nhi t gi m, k t qu  là con ng i th y u  o i, năng su t lao đ ngệ ượ ả ệ ả ế ả ườ ấ ể ả ấ ộ  

gi m rõ r t. Khi làm vi c trong nhi t đ  th p, ph n l n năng l ng c a c  th  tiêu phíả ệ ệ ệ ộ ấ ầ ớ ượ ủ ơ ể  

đ  ch ng l nh. Nhi t đ  th p làm cho m ch máu bên ngoài co l i, l  chân lông cũng coể ố ạ ệ ộ ấ ạ ạ ỗ  

l i, c  th  ph i đ i phó v i hi n t ng to  nhi t ra ngoài. Tình tr ng này cũng làmạ ơ ể ả ố ớ ệ ượ ả ệ ạ  

gi m s  chú ý c a ng i khi làm vi c, kh  năng x y ra tai n n  khi làm vi c cũng tăngả ự ủ ườ ệ ả ả ạ ệ  

lên.

*Nh ng bi n pháp nh m c i thi n đi u ki n lao đ ng d i tác đ ng c a nhi t đữ ệ ằ ả ệ ề ệ ộ ướ ộ ủ ệ ộ  

cao và th p:ấ

- N i làm vi c c n che ch n, có h  th ng qu t gió, có h  th ng khí cho mùa hè, cóơ ệ ầ ắ ệ ố ạ ệ ố  

h  th ng s i m cho mùa đông, có h  th ng b o v  và tránh các ngu n phát sángệ ố ưở ấ ệ ố ả ệ ồ

- N u làm vi c  ngoài tr i ph i che ch n đ  tránh ánh n ng, tránh gió l nh. M cế ệ ở ờ ả ắ ể ắ ạ ặ  

qu n áo b o h  thích h p v i th i ti t. Đ i v i thi u niên không nên b  trí làm vi c ầ ả ộ ợ ớ ờ ế ố ớ ế ố ệ ở  

ngoài tr i khi nhi t đ  th p d i 10 đ  Cờ ệ ộ ấ ướ ộ

- Mùa hè ph i t  ch c n c u ng h p lý đ  gi  cân đ i l ng n c và mu iả ổ ứ ướ ố ợ ể ữ ố ượ ướ ố  

trong c  th , bù đ p l i s  m t mát do m  hôi thoát raơ ể ắ ạ ự ấ ồ

- Trong đi u ki n áp su t khí quy n cao, không nên đ  thi u niên làm vi c d iề ệ ấ ể ể ế ệ ướ  

n c hay l nướ ặ
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Tuy v y, trong quá trình lao đ ng c  th  con ng i cũng d n d n làm quen vàậ ộ ơ ể ườ ầ ầ  

thích ng v i môi tr ng: Đ i v i các thi u niên, nhi t đ  không khí 24 - 28 đ  C thìứ ớ ườ ố ớ ế ệ ộ ộ  

quá trình thích ng kho ng 1 năm,  nhi t đ  cao 30 - 32 đ  C thì kho ng 2 nămứ ả ở ệ ộ ộ ả

d. Ti ng n:ế ồ

Ti ng n là k  thù c a lao đ ng s n xu t, ti ng n gây ra r t nhi u tác h i: th cế ồ ẻ ủ ộ ả ấ ế ồ ấ ề ạ ự  

t  cho th y r ng khi tăng m c đ  ti ng n t  75 db(đêxiben) đ n 85db thì năng su t laoế ấ ằ ứ ộ ế ồ ừ ế ấ  

đ ng gi m 15%, ti p đó c  m i khi m c đ  ti ng n tăng 5db thì năng su t lao đ ngộ ả ế ứ ỗ ứ ộ ế ồ ấ ộ  

gi m 5%. Làm vi c  nh ng n i th ng xuyên n ào d  m c nh ng b nh viêm tai, tăngả ệ ở ữ ơ ườ ồ ễ ắ ữ ệ  

huy t áp, r i lo n th n kinh, loét d  dày…Thí d : 4,5 tri u công nhân M  làm vi c ế ố ạ ầ ạ ụ ệ ỹ ệ ở  

n i có ti ng n thì h n 1 tri u ng i đã m c b nh tai ngh nh ngãng. Ng i ta d  đoánơ ế ồ ơ ệ ườ ắ ệ ễ ườ ự  

ti ng n còn là nguyên nhân gây ra b nh ung th .ế ồ ệ ư

* M c đ  n cho phép trong lao đ ng s n xu t quy đ nh nh  sau:ứ ộ ồ ộ ả ấ ị ư

- Ti ng n t n s  th p: t i 90dbế ồ ầ ố ấ ớ

- Ti ng n t n s  trung bình: t i 75dbế ồ ầ ố ớ

- Ti ng n t n s  cao: t i 65dbế ồ ầ ố ớ

* Ng c l i m c đ  ti ng n sau đây không th  ch p nh n đ c:ượ ạ ứ ộ ế ồ ể ấ ậ ượ

- Ti ng n t n s  th p: trên 115dbế ồ ầ ố ấ

- Ti ng n t n s  trung bình: trên 100dbế ồ ầ ố

- Ti ng n t n s  cao: trên 90dbế ồ ầ ố

Đ u tranh ch ng ti ng n trong lao đ ng s n xu t đang là trung tâm chú ý c aấ ố ế ồ ộ ả ấ ủ  

nhi u c  quan nhà n c. Hi n nay ng i ta đã th c hi n nh ng bi n pháp sau:ề ơ ướ ệ ườ ự ệ ữ ệ

- S  d ng nh ng v t li u h p th  âm trong ki n trúc, trong các thi t b , trongử ụ ữ ậ ệ ấ ụ ế ế ị  

các quá trình k  thu tỹ ậ

- Thay đ i quá trình s n xu t. Thí d  thay th  vi c tán và d p b ng h i ép, thayổ ả ấ ụ ế ệ ậ ằ ơ  

ph ng pháp hàn đi n b ng thu  đ ng l cươ ệ ằ ỷ ộ ự

- B  trí các thi t b  n nh t trong nh ng khu v c riêng, đ t h  th ng đi u khi nố ế ị ồ ấ ữ ự ặ ệ ố ề ể  

và quan sát trong các đ a đi m cách xa.ị ể

- H n ch  s  lan truy n ti ng n trong ph m vi ch  làm vi c b ng các v t li uạ ế ự ề ế ồ ạ ỗ ệ ằ ậ ệ  

cách  âm. Thí d  các thí nghi m đã cho th y nh  sau:ụ ệ ấ ư

 T m g  dày 3mm làm gi m c ng đ  ti ng n 17dbấ ỗ ả ườ ộ ế ồ

 Đá lát dày 6mm làm gi m c ng đ  ti ng n 20dbả ươ ộ ế ồ

 Thu  tinh dày 4mm làm gi m c ng đ  ti ng n 28dbỷ ả ườ ộ ế ồ

 Vách n a dày 60mm làm gi m c ng đ  ti ng n 48dbứ ả ườ ộ ế ồ

 Vách n a dày 110mm làm gi m c ng đ  ti ng n 51dbứ ả ươ ộ ế ồ

 Tr ng cây xung quanh nhà cũng là bi n pháp đ  h n ch  s  lan truy n ti ng nồ ệ ể ạ ế ự ề ế ồ

 Trang b  b o h  cho nh ng ng i làm vi c  n i có ti ng n: lo i bao tai ch ngị ả ộ ữ ườ ệ ở ơ ế ồ ạ ố  

ti ng n làm b ng cao su nh , ch t d o, thu  tinh s i, nh a êbônít…ế ồ ằ ẹ ấ ẻ ỷ ợ ự

 B  trí cho ng i làm vi c  n i có ti ng n đ c ngh  nhi u l n trong ngày.ố ườ ệ ở ơ ế ồ ượ ỉ ề ầ

e. Các ch n đ ng s n xu t:ấ ộ ả ấ
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Trong s n xu t, các ch n đ ng có tr ng h p tác đ ng lên toàn thân, có tr ngả ấ ấ ộ ườ ợ ộ ườ  

h p là t i ch . S  tác đ ng toàn thân x y ra do s  rung đ ng c a sàn nhà, do h u quợ ạ ỗ ự ộ ả ự ộ ủ ậ ả  

ho t đ ng c a các thi t b , các đ ng c . S  ch n đ ng t i ch (s  tác đ ng lên m t bạ ộ ủ ế ị ộ ơ ự ấ ộ ạ ỗ ự ộ ộ ộ  

ph n c  th  con ng i) x y ra khi làm vi c v i các d ng c : máy nén, máy c a, máyậ ơ ể ườ ả ệ ớ ụ ụ ư  

bào, máy ti n, các máy khoan, máy đánh bóng…ệ

Ch n đ ng gây tác đ ng b t l i lên c  th  ng i, có th  gây đau kh p và c ,ấ ộ ộ ấ ợ ơ ể ườ ể ớ ơ  

làm r i lo n các ph n x  v n đ ng c a c  th , làm di l ch các ph  t ng  trong ng i.ố ạ ả ạ ậ ộ ủ ơ ể ệ ủ ạ ở ườ  

Đ i v i ph  n  còn sinh ra nh ng b nh lý hi m nghèo khác nh : r i lo n kinh nguy t,ố ớ ụ ữ ữ ệ ể ư ố ạ ệ  

đau đ n khi hành kinh, đ  non…ớ ẻ

*Các bi n pháp đ  ch ng rung chuy n:ệ ể ố ể

- H p lý hoá v  m t k  thu t các d ng c , thi t b . Tăng đ  chính xác giao côngợ ề ặ ỹ ậ ụ ụ ế ị ộ  

thi t b  máy, làm b  máy, có nh ng ph ng ti n tri t tiêu rung (đ m máy b ng cao su,ế ị ệ ữ ươ ệ ệ ệ ằ  

lie, g …)ỗ

- Trang b  nh ng d ng c  b o h  (găng tay, gi y, gh …)ị ữ ụ ụ ả ộ ầ ế

- Đào rãnh l  thiên đ  cách ly s  lan truy n c a đ  rungộ ể ự ề ủ ộ

- Nh ng ng i ti p xúc v i rung chuy n t i 80 - 90% th i gian làm vi c trong caữ ườ ế ớ ể ớ ờ ệ  

c n có ch  đ  làm vi c ngh  ng i riêngầ ế ộ ệ ỉ ơ

- Sau ca làm vi c có th  cho công nhân ngâm tay d i vòi h ng sen n c mệ ể ướ ươ ướ ấ  

ch y liên t c t  8 - 10 phút, v a ngâm v a co du i, v n đ ng các ngón tay, c  tay, xoaả ụ ừ ừ ừ ỗ ậ ộ ổ  

bóp nh , chi u tia c c tim nh ng tháng mùa đông.ẹ ế ự ữ

3. V n đ  th m m  hoá trong lao đ ng s n xu tấ ề ẩ ỹ ộ ả ấ

Đ a y u t  th m m  vào lao đ ng s n xu t là m t bi n pháp có hi u qu  l nư ế ố ẩ ỹ ộ ả ấ ộ ệ ệ ả ớ  

nh m h  th p s  m t m i và nâng cao năng su t lao đ ng.ằ ạ ấ ự ệ ỏ ấ ộ

Có hai y u t  th m m  đ c đ a vào trong lao đ ng s n xu t:ế ố ẩ ỹ ượ ư ộ ả ấ

 Màu s c và âm nh cắ ạ

3.1. Màu s c trong lao đ ng s n xu tắ ộ ả ấ

Các công trình nghiên c u sinh lý h c và tâm lý h c hi n đ i cho r ng c  quan thứ ọ ọ ệ ạ ằ ơ ị  

giác là c  quan thu nh n kho ng 90% l ng thông tin t  bên ngoài vào não. Vì v y vi cơ ậ ả ượ ừ ậ ệ  

th m m  hoá môi tr ng sung quanh con ng i ph i đ c th c hi n đ  có th  tácẩ ỹ ườ ườ ả ượ ự ệ ể ể  

đ ng đ c nhi u qua chi giác nhìn. ộ ượ ề

Màu s c là m t trong nh ng ph ng ti n gây tác đ ng xúc c m đ n con ng iắ ộ ữ ươ ệ ộ ả ế ườ  

m nh nh t, gây nh h ng đ n c m giác c a con ng i, đ n sinh lý c a con ng i,ạ ấ ả ưở ế ả ủ ườ ế ủ ườ  

đ n s c làm c a con ng i, đ n tr ng thái tâm lý, đ n tâm tr ng con ng i, đ n k tế ứ ủ ườ ế ạ ế ạ ườ ế ế  

qu  lao đ ng c a con ng i c  v  m t s  l ng l n ch t l ngả ộ ủ ườ ả ề ặ ố ượ ẫ ấ ượ
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- nh h ng c a màu s c đ n con ng i đ c th  hi n trên b ng sau:Ả ưở ủ ắ ế ườ ượ ể ệ ả

Màu Tác đ ng tâm - sinh lý hay c m giác liên t ng đ c t o raộ ả ưở ượ ạ
Kích 

thích

N ngặ  

nề

Thanh 

th nả

Nóng L nhạ Nhẹ N ngặ Xa G nầ

Tr ngắ X X
Xám nh tạ X
Xám s mẫ X X
Đen X X
Đỏ X X X X
Da cam X X X
Vàng X X X X
L cụ X X X
Lam X X X X
Chàm X X X
Tím X X X X

 nhi u n c h ng nghiên c u s  d ng màu s c trong lao đ ng đ c quan tâmỞ ề ướ ướ ứ ử ụ ắ ộ ượ  

nghiên c u nhi u. Trên c  s  nghiên c u các nhà tâm lý h c đã nêu lên nh ng vai tròứ ề ơ ở ứ ọ ữ  

c a màu s c trong lao đ ng s n xu t và các nguyên t c trong vi c s  d ng màu s củ ắ ộ ả ấ ắ ệ ử ụ ắ  

sau:

- Màu đ  là màu gây ra c m giác nóng, b c x  c a màu đ  xuyên vào trong cácỏ ả ứ ạ ủ ỏ  

t  bào c a c  th . Màu đ  làm tăng s c căng c a các b p th t, do đó làm tăng huy t ápế ủ ơ ể ỏ ứ ủ ắ ị ế  

và làm tăng nh p tim. Màu đ  là màu c a sinh l c hành đ ng, nó có nh h ng l n đ nị ỏ ủ ự ộ ả ưở ớ ế  

tâm tr ng c a con ng i theo h ng đó. Trong công vi c màu đ  có ý nghĩa báo hi uạ ủ ườ ướ ệ ỏ ệ  

nguy hi m b c x , năng l ng nguyên t , cháy, d ng l i.ể ứ ạ ượ ử ừ ạ

- Màu da cam là màu r c r , hăng say. Vì màu này có tác d ng làm nóng v a cóự ỡ ụ ừ  

tác d ng kích thích. Trong công vi c m u da cam có ý nghĩa báo hi u nguy hi m v iụ ệ ầ ệ ể ớ  

nhi t đ  cao, thông báo " chú ý - nguy hi m ".ệ ộ ể

- Màu vàng là màu c a s  t i vui, s ng khoái. Màu này có đ  sáng cao nh tủ ự ươ ả ộ ấ  

trong quang ph , gây kích thích đ i v i th  giác. Nh ng s c đi u khác nhau c a màuổ ố ớ ị ữ ắ ệ ủ  

vàng có kh  năng làm d u b t tr ng thái th n kinh quá căng th ng, màu vàng còn đ cả ị ớ ạ ầ ẳ ượ  

s  d ng đ  ch a b nh th n kinh. Trong công vi c m u vàng báo hi u nguy hi m cử ụ ể ữ ệ ầ ệ ầ ệ ể ơ  

h c, s n nh ng v t s c nh n, đ ng c  máy, s m đi m nguy hi m, thông báo chú ý.ọ ơ ữ ậ ắ ọ ộ ơ ớ ể ể

- Màu l c là màu d u dàng nh t c a t  nhiên. Đó là m t màu t i mát, màu l cụ ị ấ ủ ự ộ ươ ụ  

làm cho trí óc đ c th  giãn. Màu đ c s  d ng đ  ch a các b nh tinh th n nh  :ượ ư ượ ử ụ ể ữ ệ ầ ư  

hystêry, b nh th n kinh suy nh c, màu l c giúp con ng i thêm kiên nh n. Trong côngệ ầ ượ ụ ườ ẫ  

vi c màu l c có ý nghĩa báo hi u thông báo an toàn.ệ ụ ệ

- Màu lam là m t màu trong sáng, t i mát, màu có tác d ng làm gi m s c căngộ ươ ụ ả ứ  

c a c  b p, h  huy t áp, h  nh p tim và nh p th . Màu lam còn có tác d ng kích thích sủ ơ ắ ạ ế ạ ị ị ở ụ ự  

suy nghĩ. Trong công vi c  màu lam báo hi u t m th i không nguy hi m, thông báo choệ ệ ạ ờ ể  

phép c m nh ng c n chú ý.ầ ư ầ

a. Vai trò c a màu s c đ i v i lao đ ng s n xu tủ ắ ố ớ ộ ả ấ
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+ Màu s c đ c s  d ng đ  t o đi u ki n t i u cho tri giác nhìn: Dùng màu s cắ ượ ử ụ ể ạ ề ệ ố ư ắ  

t i u v  sinh lý đ  s n cho các v t d ng n m trong tr ng th  giác c a ng i laoố ư ề ể ơ ậ ụ ằ ườ ị ủ ườ  

đ ng, s  d ng màu s c có h  s  ph n chi u cao (tr ng, vàng, sáng l c tăng đ  chi uộ ử ụ ắ ệ ố ả ế ắ ụ ộ ế  

sáng trong phòng làm vi c…ệ

+ T o đi u ki n t i u cho các ho t đ ng lao đ ng: Thí d  s  d ng các nhómạ ề ệ ố ư ạ ộ ộ ụ ử ụ  

thi t b  cùng lo i b ng m t m u riêng bi t, s n các nút b m đi u khi n, các chuy nế ị ạ ằ ộ ầ ệ ơ ấ ề ể ể  

m ch b ng màu s c khác bi t t o đi u ki n thu n l i cho các ho t đ ng lao đ ng s nạ ằ ắ ệ ạ ề ệ ậ ợ ạ ộ ộ ả  

xu tấ

+ Nâng cao s c làm vi c cho ng i lao đ ng: gi m s  m t m i, m t nh c trongứ ệ ườ ộ ả ự ệ ỏ ệ ọ  

quá trình lao đ ngộ

+ C i thi n đi u ki n n i làm vi c: Dùng màu s c t o c m giác phòng làm vi cả ệ ề ệ ơ ệ ắ ạ ả ệ  

s ch s , thoáng mát, r ng rãiạ ẽ ộ

+ S  d ng màu s c h p lý có th  h  tr  cho s  t p trung chú ý vào đ i t ng c aử ụ ắ ợ ể ỗ ợ ự ậ ố ượ ủ  

công vi c. N u công vi c đòi h i s  di chuy n chú ý th ng xuyên t  đ i t ng nàyệ ế ệ ỏ ự ể ườ ừ ố ượ  

sang đ i t ng khác c n tránh màu s c s , t ng ph n và nên dùng màu t ng đ i đ nố ượ ầ ặ ỡ ươ ả ươ ố ơ  

đi u ệ

+ S  d ng báo hi u b ng màu s c trong các phân x ng s n xu t, trong giaoử ụ ệ ằ ắ ưở ả ấ  

thông nh m đ m b o an toàn lao đ ng. Thí d  nh  đ i v i các b  ph n chuy n đ ng,ằ ả ả ộ ụ ư ố ớ ộ ậ ể ộ  

b  ph n nguy hi m th ng s n hình th c ng a v n (xen k   s c đen tr ng, đen vàng),ộ ậ ể ườ ơ ứ ự ằ ẽ ọ ắ  

s n màu kích thích ( đ , da cam)ơ ỏ

+ Màu s c có ch c năng làm gi m s  tác đ ng không có l i c a các nhân t  thu cắ ứ ả ự ộ ợ ủ ố ộ  

môi tr ng v t lý(nhi t đ , đ  m, đ  s ch c a không khí, ti ng n…).ườ ậ ệ ộ ộ ẩ ộ ạ ủ ế ồ

 Vi c s  d ng màu s c theo ch c năng trong lao đ ng s n xu t có tác d ng nângệ ử ụ ắ ứ ộ ả ấ ụ  

cao năng su t lao đ ng trung bình 10 - 15%, h  th p tai n n lao đ ng và s  ngày nghấ ộ ạ ấ ạ ộ ố ỉ  

vi c.ệ

b. Đ  t o ra môi tr ng màu s c t i u cho n i làm vi c c n l u ý m t s  yêuể ạ ườ ắ ố ư ơ ệ ầ ư ộ ố  

c u nh  sau:ầ ư

+ Các màu s c có s  khác nhau r t l n v  s  ph n chi u, vì v y đ  có đ c m tắ ự ấ ớ ề ự ả ế ậ ể ượ ộ  

ánh sáng đ ng đ u thì h  s  ph n chi u nên là: 70-80% đ i v i tr n nhà, 50 - 60% đ iồ ề ệ ố ả ế ố ớ ầ ố  

v i t ng xung quanh, 50 - 60% đ i v i đ  g  và máy móc, 30 - 50% đ i v i t m lát sànớ ươ ố ớ ồ ỗ ố ớ ấ

+ Đ i v i nh ng b c t ng phía trong c a phòng làm vi c, nên s  d ng nh ngố ớ ữ ứ ườ ủ ệ ử ụ ữ  

màu không làm phân tán chú ý và gi  đ c s ch (màu ghi, màu ve xanh)ữ ượ ạ

+ Nên s  d ng nh ng gam màu nóng (màu kem, màu h ng) cho nh ng phòng l nhử ụ ữ ồ ữ ạ  

và s  d ng gam màu l nh cho nh ng phòng b  làm nóng (màu xanh)ử ụ ạ ữ ị

+ Các màu c a t ng phòng làm vi c và màu c a máy nên t ng ph n nhau. Thíủ ườ ệ ủ ươ ả  

d :ụ

Màu c a máy                                                        Màu c a t ngủ ủ ườ

L c nh t                                                                Vàng nh tụ ạ ạ

Lam nh t                                                               Màu kem, beạ
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+ Máy ph i đ c s n nh ng màu khác nhau.ả ượ ơ ữ

- B  ph n chuy n đ ng: S c c nh, nguy hi m s n màu kích thích (đ , vàng, daộ ậ ể ộ ắ ạ ể ơ ỏ  

cam)

- Thân c a máy s n màu ghi, lam nh t, l c nh tủ ơ ạ ụ ạ

+ Các b  ph n đi u khi n, các ký hi u ph i đ c mã hoá b ng màu s c đ  dộ ậ ề ể ệ ả ượ ằ ắ ể ễ  

phân bi t. Thí d :ệ ụ

 Nút b m: Theo h i đ ng k  thu t đi n qu c t  quy đ nh nh  sau:ấ ộ ồ ỹ ậ ề ố ế ị ư

- Màu đ : Ch  s  d ng l i vì tr c tr c máyỏ ỉ ự ừ ạ ụ ặ

- Màu vàng: Ch  s  di chuy n hay đ  ng ngỉ ự ể ể ừ

- Màu xanh lá cây: Cho đ ng c  ch y và cũng đ  phát đ ng chu trình t  đ ngộ ơ ạ ể ộ ự ộ

- Màu tr ng và da tr i: Đ  th c hi n các thao tác phắ ờ ể ự ệ ụ

 Đèn tín hi u:ệ

- Màu đ , màu da cam đ i v i các v t phát quang đ  đ  phòng, kh  năng h ngỏ ố ớ ậ ể ề ả ỏ  

hóc, quá t i trái phép, đóng m ch hy ho t đ ng không đúng quy trìnhả ạ ạ ộ

C  quan đi u khi n tr c tr c, đ  phòng đi n th  cao, đ  đánh d u d ng c c…ơ ề ể ụ ặ ề ệ ế ể ấ ươ ự

- Màu vàng: Đ  báo tr c v  nh ng đ i l ng t i h nể ướ ề ữ ạ ượ ớ ạ

- Màu xanh lá cây: Ch  tr ng thái bình th ng c a máyỉ ạ ườ ủ

- Màu tr ng, màu s a, màu da tr i nh t đ i v i v t phát quang: Ch  tr ng tháiắ ữ ờ ạ ố ớ ậ ỉ ạ  

máy đã m , phòng đi n th , kh u l nh đã phát ra.ở ệ ế ẩ ệ

- Màu xanh bi n: Đ  ch  các âm c cể ể ỉ ự

 Trong nh ng phân x ng t  đ ng hoá nên s  d ng các màu nóng đ  gi  m c đữ ưở ự ộ ử ụ ể ữ ứ ộ  

c nh giácả

 Chú ý đ n tính ch t c a lao đ ng trong các ngh  lao đ ng trí óc và chân tay, laoế ấ ủ ộ ề ộ  

đ ng đòi h i s  t p trung cao đ  nên dùng các s c đi u l nh nh  xanh lá cây, xanh daộ ỏ ự ậ ộ ắ ệ ạ ư  

tr i. Trong nh ng lao đ ng khác nên dùng s c đi u nóng nh  vành, da cam, các s cờ ữ ộ ắ ệ ư ắ  

đi u này gây c m giác nóng và có tác d ng kích thích.ệ ả ụ

Vi c áp d ng m t cách đúng đ n các màu s c ch c năng t i n i làm vi c tuỳệ ụ ộ ắ ắ ứ ạ ơ ệ  

thu c vào đ c đi m c a t ng c  quan, xí nghi p sao cho t o ra m t tr ng thái thu nộ ặ ể ủ ừ ơ ệ ạ ộ ạ ậ  

ti n nh t v  m t tâm lý nói chung và nh t là kh  năng tri giác nói riêng c a ng i laoệ ấ ề ặ ấ ả ủ ườ  

đ ng. Đi u đó s  góp ph n gi m hi n t ng m t m i và tăng năng su t lao đ ngộ ề ẽ ầ ả ệ ượ ệ ỏ ấ ộ

c. S  d ng màu s c trong tr ng h c: Có nhi u công trình nghiên c u trong đó cóử ụ ắ ườ ọ ề ứ  

công trình nghiên c u c a Acgônôvích đã ch ng minh: H c sinh ti u h c a thích nh tứ ủ ứ ọ ể ọ ư ấ  

nh ng màu sáng chói và nguyên ch t, tu i càng l n thì các em càng ham thích nh ngữ ấ ổ ớ ữ  

màu có s c đi u l nh và ph c t p. Đó là c  s  khoa h c đ  dùng màu s n các công cắ ệ ạ ứ ạ ơ ở ọ ể ơ ụ  

trong x ng, tr ng, đ  dùng h c t p, sách giáo khoa, đ  dùng d y h c, trang trí l pưở ườ ồ ọ ậ ồ ạ ọ ớ  

h c.ọ

- Làm cho quang c nh nhà tr ng đ c t i mát, vui m t b ng cách tr ng các câyả ườ ượ ươ ắ ằ ồ  

xanh. Đ  cung c p bóng mát và không khí trong lành c n tr ng cây cao to, có vòm láể ấ ầ ồ  

ph  đ c m t ph n mái nhà, sân tr ng, trong nh ng ngày n ng hè.ủ ượ ộ ầ ườ ữ ắ
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3.2. V n đ  s  d ng âm nh c trong lao đ ng s n xu tấ ề ử ụ ạ ộ ả ấ

a. Vai trò c a âm nh c trong lao đ ng s n xu t.ủ ạ ộ ả ấ

nh h ng c a nh p đi u và âm nh c đ n tr ng thái tâm lý và ho t đ ng laoẢ ưở ủ ị ệ ạ ế ạ ạ ộ  

đ ng c a con ng i đã đ c quan tâm t  lâu. T  xa x a con ng i đã s  d ng âmộ ủ ườ ượ ừ ừ ư ườ ử ụ  

nh c nh  là m t ph ng ti n ch a b nh nh m nâng cao tinh th n c a ng i b nh.ạ ư ộ ươ ệ ữ ệ ằ ầ ủ ườ ệ  

Trong quá trình lao đ ng ph i h p cùng nhau đã n y sinh các đi u hò, câu hát r t phongộ ố ợ ả ệ ấ  

phú đa d ng có tác d ng huy đ ng s c m nh tinh th n c a ng i lao đ ng, thí d  nhạ ụ ộ ứ ạ ầ ủ ườ ộ ụ ư  

hò kéo pháo, hò trèo thuy n, hò mái đ yề ẩ

- Âm nh c tác đ ng đ n con ng i 2 m t: T o ra m t tâm tr ng t t và nh p đi uạ ộ ế ườ ặ ạ ộ ạ ố ị ệ  

lao đ ng cao, n đ nh. Đi u này d n đ n h  th p đ  m t m i trong lao đ ngộ ổ ị ề ẫ ế ạ ấ ộ ệ ỏ ộ

- Hi n nay, âm nh c đ c s  d ng r ng rãi t i các xí nghi p, công x ng n i màệ ạ ượ ử ụ ộ ạ ệ ưở ơ  

ng i lao đ ng th c hi n nh ng công vi c đ n đi u, quen thu c  b n tâm chú ý.ườ ộ ự ệ ữ ệ ơ ệ ộ ậ

b. Nh ng nguyên t c c n chú ý khi s  d ng âm nh c trong lao đ ng s n xu t:ữ ắ ầ ử ụ ạ ộ ả ấ

+ Th i gian s  d ng nh c trong ngày lao đ ng s n xu t c  th  nh  sau:ờ ử ụ ạ ộ ả ấ ụ ể ư

Theo công trình nghiên c u c a các nhà tâm lý h c M  đ c trình bày trong cu nứ ủ ọ ỹ ượ ố  

“Ngh  thu t và s n xu t” c a V.V. Svili thì th i gian t i u có s  d ng nh c trongệ ậ ả ấ ủ ờ ố ư ử ụ ạ  

ngày là 1gi . S  d ng nh c 1 gi  trong ngày có tác d ng tăng năng su t lao đ ng lênờ ử ụ ạ ờ ụ ấ ộ  

12%. 

+Theo công trình nghiên c u c a các nhà tâm lý h c Liên Xô xác đ nh th i gian sứ ủ ọ ị ờ ử  

d ng nh c có hi u qu  nh t là 2 gi  30 phút.ụ ạ ệ ả ấ ờ

Căn c  vào các công trình nghiên c u c a M  và Liên Xô có th  đ a ra s  th iứ ứ ủ ỹ ể ư ố ờ  

gian s  d ng nh c trong m t ngày làm vi c t  1gi  đ n 2gi  30 phút. Nguyên t c nhử ụ ạ ộ ệ ừ ờ ế ờ ắ ỏ  

gi t các l n m  nh c trong ngày lao đ ng đem l i nh ng k t qu  t t nh t.ọ ầ ở ạ ộ ạ ữ ế ả ố ấ

+ Tính ch t c a âm nh c trong lao đ ng:ấ ủ ạ ộ

Nh p đ  và âm đ  c a nh c s  d ng trong lao đ ng tuỳ thu c tính ch t c a cácị ộ ộ ủ ạ ử ụ ộ ộ ấ ủ  

đ ng tác lao đ ng, theo trình đ  hi u bi t âm nh c c a ng i lao đ ng, th  hi u c a hộ ộ ộ ể ế ạ ủ ườ ộ ị ế ủ ọ  

và th i gian c a ca s n xu t.ờ ủ ả ấ

Âm đ  và nh p đ  (nhanh hay ch m) c a nh c ph i đi u ch nh tuỳ theo m c độ ị ộ ậ ủ ạ ả ề ỉ ứ ộ  

t p trung chú ý c a ng i lao đ ng vào công vi c. Thí d  công vi c đòi h i ph i t pậ ủ ườ ộ ệ ụ ệ ỏ ả ậ  

trung chú ý nhi u thì âm đ  c a nh c th p và nh p đi u ph i càng thanh th n h n.ề ộ ủ ạ ấ ị ệ ả ả ơ  

Ng c l i công vi c đòi h i s  t p trung chú ý ít thì âm đ  và nh p đ  c a nh c cao. ượ ạ ệ ỏ ự ậ ộ ị ộ ủ ạ

 Không dùng nh c Jazz có nh p đ  và âm đ  thay đ i th ng xuyên vào lao đ ngạ ị ộ ộ ổ ườ ộ  

s n xu t s  làm tăng s  m t m i và h  th p s c làm vi c c a ng i lao đ ngả ấ ẽ ự ệ ỏ ạ ấ ứ ệ ủ ườ ộ

Khi s  d ng âm nh c trong lao đ ng s n xu t ph i tính đ n th  hi u và trình đử ụ ạ ộ ả ấ ả ế ị ế ộ  

hi u bi t âm nh c c a ng i lao đ ng. Vì v y tr c khi s  d ng âm nh c trong laoể ế ạ ủ ườ ộ ậ ướ ử ụ ạ  

đ ng s n xu t c n đi u tra s  thích âm nh c c a ng i lao đ ng: “Anh (ch ) thíchộ ả ấ ầ ề ở ạ ủ ườ ộ ị  

nh ng b n nh c nào.ữ ả ạ

 Không dùng nh c có l i trong lao đ ng s n xu t vì nh c có l i gây m t t p trungạ ờ ộ ả ấ ạ ờ ấ ậ  

chú ý vào công vi cệ
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- N i dung c a âm nh c trong lao đ ng s n xu t:ộ ủ ạ ộ ả ấ

 Không nên dùng m t b n nh c hai l n trong m t tu nộ ả ạ ầ ộ ầ

 Ngay trong m t ngày làm vi c n i dung c a b n nh c ph i phù h p v i s  thayộ ệ ộ ủ ả ạ ả ợ ớ ự  

đ i c a s c làm vi c:ổ ủ ứ ệ

+Giai đo n b t tay vào làm vi c: dùng nh c có âm đ  l n, nh p đ  nhanh nh mạ ắ ệ ạ ộ ớ ị ộ ằ  

m c đích làm cho ng i lao đ ng b t vào nh p lao đ ng m t cách nhanh chóngụ ườ ộ ắ ị ộ ộ

+Giai đo n s c làm vi c cao và n đ nh: dùng nh c có âm đ , nh p đ  th p, thanhạ ứ ệ ổ ị ạ ộ ị ộ ấ  

th n nh m c ng c  nh p lao đ ng t i u, đ y lùi m t m iả ằ ủ ố ị ộ ố ư ẩ ệ ỏ

+Giai đo n s c làm vi c gi m sút: c n dùng nh c s ng khoái, giàu sinh khí, cóạ ứ ệ ả ầ ạ ả  

nh p đ  nhanhị ộ

+Vào cu i gi  làm vi c nên dùng nh c m nh, nh p đ  nhanh, hào h ng, yêu đ iố ờ ệ ạ ạ ị ộ ứ ờ  

đem l i ni m vui và tinh th n th  thái cho ng i lao đ ng sau m t ngày lao đ ngạ ề ầ ư ườ ộ ộ ộ

- Nh c dùng trong gi  gi i lao: Dùng nh c sinh đ ng, vui t i, trong đó có cạ ờ ả ạ ộ ươ ả  

nh c và l i. Gi  gi i lao bu i chi u ho c ca đêm c n nh c s ng khoái, t nh táo nh mạ ờ ờ ả ổ ề ặ ầ ạ ả ỉ ằ  

ph c h i kh  năng lao đ ng.ụ ồ ả ộ

♦ Đ  kích thích ng i lao đ ng t p trung vào gi i quy t nh ng nhi m v  đ t raể ườ ộ ậ ả ế ữ ệ ụ ặ  

cho h , m i m t xí nghi p, nhà máy, tr ng h c c n xây d ng bài  chính ca c a mìnhọ ỗ ộ ệ ườ ọ ầ ự ủ  

có n i dung ca ng i ph m ch t c a xí nghi p, nhà máy, tr ng h c và nói v  nhi m vộ ợ ẩ ấ ủ ệ ườ ọ ề ệ ụ  

c a ng i lao đ ng. Thí d  nh   Nh t nhi u hãng  có bài chính ca. Hãng Mát su xi taủ ườ ộ ụ ư ở ậ ề  

có bài chính ca v i l i bài ca nh  sau: Chúng ta liên k t s c l c và trí tu , ta s  làmớ ờ ư ế ứ ự ệ ẽ  

đ c m i cái vì s  ph n vinh. Hãy c  đ  cho hàng hoá c a chúng ta đ n v i m i dânượ ọ ự ồ ứ ể ủ ế ớ ọ  

t c trên th  gi . C  đ  cho chúng tuôn ch y không ng ng, vĩnh c u, nh  n c  vòiộ ế ớ ứ ể ả ừ ử ư ướ ở  

phun không bao gi  c n. Phát tri n  n a lên ngành công nghi p c a ta! Tình đoàn k tờ ạ ể ữ ệ ủ ế  

hoà h p và trung th c muôn năm. ợ ự

Bu i sáng, sau khi x p thành hàng ng i lao đ ng hát bài ca đó, nghe d n dò vàổ ế ườ ộ ặ  

l i chúc c a ban lãnh đ o. Đi u đó có tác d ng giáo d c tuyên truy n, nh n m nh đ nờ ủ ạ ề ụ ụ ề ấ ạ ế  

m i quan h  tr c ti p đ n s  ph n vinh c a hãng v i s  sung túc c a ng i lao đ ngố ệ ự ế ế ự ồ ủ ớ ự ủ ườ ộ  

và s  hùng m nh c a dân t c Nh t B n nói chungự ạ ủ ộ ậ ả

S  d ng âm nh c ch c năng trong lao đ ng s n xu t có tác d ng t t t i tr ngử ụ ạ ứ ộ ả ấ ụ ố ớ ạ  

thái tâm lý c a ng i lao đ ng, d n đ n h  th p s  m t m i và nâng cao s c làm vi củ ườ ộ ẫ ế ạ ấ ự ệ ỏ ứ ệ  

c a h . Năng su t lao đ ng tăng t  7 - 10% khi s  d ng nh c ch c năng, s  l ng cácủ ọ ấ ộ ừ ử ụ ạ ứ ố ượ  

ph  ph m gi m t  5 - 7%.ế ẩ ả ừ

Tuy nhiên c n chú ý  nh ng n i làm vi c đòi h i có s  t p trung chú ý cao, căngầ ở ữ ơ ệ ỏ ự ậ  

th ng l n v  th  l c và th n kinh thì không nên s  d ng nh c trong gi  làm vi c.ẳ ớ ề ể ự ầ ử ụ ạ ờ ệ
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H2 : Bi u đ  v  : Đ ng cong bi u di n s c làm vi c nh  s  d ng âm nh c s n xu tể ồ ề ườ ể ễ ứ ệ ờ ử ụ ạ ả ấ  
( Theo nghiên c u c a V. V. Svili)ứ ủ
         a. Đ ng th ng c a s c làm vi cườ ẳ ủ ứ ệ

b. Đ ng cong c a s c làm vi c có s  d ng âm nh c s n xu t.ườ ủ ứ ệ ử ụ ạ ả ấ

c. Đ ng cong th c t  c a s c làm vi c.ườ ự ế ủ ứ ệ

H3 : Bi u đ  v  : Đ ng  bi u di n s  m t m i c a ng i lao đ ng khi s  d ng âmể ồ ề ườ ể ễ ự ệ ỏ ủ ườ ộ ử ụ  
nh c s n xu tạ ả ấ
        a. S  m t m i c a nh ng ngày không có nh cự ệ ỏ ủ ữ ạ
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b. S  m t m i c a nh ng ngày có dùng âm nh c s n xu t ự ệ ỏ ủ ữ ạ ả ấ
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Ch ng IIIươ

S  THÍCH NG C A K  THU T Đ I V I CON NG IỰ Ứ Ủ Ỹ Ậ Ố Ớ ƯỜ

(Tâm lý h c k  s )ọ ỹ ư

Tr c s  phát tri n nh  vũ bão c a khoa h c k  thu t, các máy móc đ c sướ ự ể ư ủ ọ ỹ ậ ượ ử  

d ng trong lao đ ng s n xu t ngày m t tinh vi ph c t p, đòi h i ng i lao đ ng ph i cóụ ộ ả ấ ộ ứ ạ ỏ ườ ộ ả  

" quá nhi u tay, quá nhi u m t, quá nhi u đ u " đã d n đ n s  phát tri n c a m tề ề ắ ề ầ ẫ ế ự ể ủ ộ  

ngành khoa h c m i là tâm lý h c k  s .  Tâm lý h c k  s  là m t ngành c a tâm lý h cọ ớ ọ ỹ ư ọ ỹ ư ộ ủ ọ  

lao đ ng nh m m c đích giúp cho máy móc thích nghi v i con ng i. Đ  đ t đ c m cộ ằ ụ ớ ườ ể ạ ượ ụ  

đích đó ph i tính đ n nh ng yêu c u tâm lý và nh ng kh  năng c a con ng i khi chả ế ữ ầ ữ ả ủ ườ ế  

t o máy móc.ạ

Tâm lý h c k  s  t p trung nghiên c u sâu v  m i liên h  t n t i gi aọ ỹ ư ậ ứ ề ố ệ ồ ạ ữ  

con ng i và máy móc. M i liên h  này ch t ch  t i m c t o thành m t h  th ng th ngườ ố ệ ặ ẽ ớ ứ ạ ộ ệ ố ố  

nh t  ấ “Ng i - Máy”.ườ  Trong h  th ng đó s  ho t đ ng máy móc ph  thu c vào hànhệ ố ự ạ ộ ụ ộ  

đ ng c a con ng i và ng c l i hành đ ng c a con ng i ph  thu c vào s  ho tộ ủ ườ ượ ạ ộ ủ ườ ụ ộ ự ạ  

đ ng c a máy móc. Do đó, con ng i c n ph i h c cách s  d ng máy móc nh ng cũngộ ủ ườ ầ ả ọ ử ụ ư  

c n ch  t o máy móc sao cho con ng i có th  s  d ng nó m t cách chính xác.ầ ế ạ ườ ể ử ụ ộ

H4 : S  đ  tác đ ng qua l i gi a con ng i và máy móc trong h  th ng th ngơ ồ ộ ạ ữ ườ ệ ố ố  

nh t:ấ

Trong h  th ng “Ng i - Máy” thì con ng i là khâu ch  đ oệ ố ườ ườ ủ ạ

- Con ng i tr  thành nhân v t trung tâm trong n n s n xu t hi n đ i. Ho t đ ngườ ở ậ ề ả ấ ệ ạ ạ ộ  

c a con ng i r t ph c t p bao g m 4 giai đo n:ủ ườ ấ ứ ạ ồ ạ

+ Nh n nh ng thông tin c  b n v  ho t đ ng c a máy mócậ ữ ơ ả ề ạ ộ ủ

+ Đánh gía thông tin

+ Quy t đ nh v  nh ng hành đ ng c n thi t trên c  s  phân tích các thông tinế ị ề ữ ộ ầ ế ơ ở

+ Th c hi n quy t đ nhự ệ ế ị

T c đ , đ  chính xác c a các hành đ ng c a con ng i trong h  th ng ố ộ ộ ủ ộ ủ ườ ệ ố

“Ng i - Máy” ph  thu c vào nhi u nhân t  khác nhau.ườ ụ ộ ề ố

Giai đo n thu nh n thông tin c a máy ph  thu c vào các nhân t  quy t đ nh t cạ ậ ủ ụ ộ ố ế ị ố  

đ  tri giác, vào các yêu c u tâm lý đ c tính đ n trong vi c ch  t o ph ng ti n truy nộ ầ ượ ế ệ ế ạ ươ ệ ề  

đ t thông tin - các ch  báo ( Indicateur)ạ ỉ

B  ph n đi u khi nộ ậ ề ể

Máy mócCon ng iườ

B  ph n ch  báoộ ậ ỉ
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Giai đo n th c hi n quy t đ nh ph  thu c vào vi c b  trí các b  ph n đi u khi nạ ự ệ ế ị ụ ộ ệ ố ộ ậ ề ể  

phù h p đ n m c đ  nào v i nh ng yêu c u v  m t tâm lý.ợ ế ứ ộ ớ ữ ầ ề ặ

Tâm lý h c k  s  t p trung nghiên c u sau hai khâu quan tr ng trong h  th ngọ ỹ ư ậ ứ ọ ệ ố  

“Ng i - Máy” nh m giúp con ng i đi u khi n t t ho t đ ng c a máy. Đó là b  ph nườ ằ ườ ề ể ố ạ ộ ủ ộ ậ  

ch  báo và b  ph n đi u khi n.ỉ ộ ậ ề ể

I. B  ph n ch  báo (Indicateur)ộ ậ ỉ

B  ph n ch  báo là ph ng ti n truy n đ t thông tin đ n con ng i. Nhi m vộ ậ ỉ ươ ệ ề ạ ế ườ ệ ụ  

c a Tâm lý h c k  s  là ph i làm cho b  ph n ch  báo thích ng v i nh ng đ c đi m triủ ọ ỹ ư ả ộ ậ ỉ ứ ớ ữ ặ ể  

giác c a con ng i. Đ  làm nhi m v  này các nhà Tâm lý h c đã nghiên c u kh  năngủ ườ ể ệ ụ ọ ứ ả  

c a các c  quan c m giác c a con ng i. K t qu  nghiên c u cho th y vi c s  d ngủ ơ ả ủ ườ ế ả ứ ấ ệ ử ụ  

m i lo i giác quan đ u có u đi m và nh c đi m c a mình. Thí d : Thính giác choỗ ạ ề ư ể ượ ể ủ ụ  

c m giác liên t c h n so v i th  giác, th  giác có tính l a ch n và gián đo n h n…ả ụ ơ ớ ị ị ự ọ ạ ơ

Trên th c t , khi thi t k  b  ph n ch  báo ng i ta c  g ng làm các b  ph n chự ế ế ế ộ ậ ỉ ườ ố ắ ộ ậ ỉ  

báo tác đ ng lên các c  quan phân tích khác nhau. Tuy nhiên ph n l n các b  ph n chộ ơ ầ ớ ộ ậ ỉ  

báo có tác đ ng đ n th  giác và thính giác là ch  y u.ộ ế ị ủ ế

1. N i dung thông tin c a b  ph n ch  báo g m:ộ ủ ộ ậ ỉ ồ

+Thông tin v  m t s  l ng: Cho bi t tr ng thái c a hi n t ng này hay hi nề ặ ố ượ ế ạ ủ ệ ượ ệ  

t ng khác, đ c đ c giá tr  th c c a m t đ i l ng…ượ ọ ượ ị ự ủ ộ ạ ượ

+Thông tin v  ch t l ng: Báo v  m c đ  sai l ch c a quy trình so v i quy trìnhề ấ ượ ề ứ ộ ệ ủ ớ  

bình th ng.ườ

+Thông tin ki m tra: C  ch  ho t đ ng c a máy có di n ra bình th ng không.ể ơ ế ạ ộ ủ ễ ườ

+Thông tin v  tình hu ng đ t bi n, báo đ ng, nguy hi m thông qua chuông, đènề ố ộ ế ộ ể  

hi u…ệ

2. Gi i thi u d ng ch  báo đ c s  d ng nhi u nh t là đ ng h :ớ ệ ạ ỉ ượ ử ụ ề ấ ồ ồ

Vi c thi t k  b  ph n ch  báo nói chung và b  ph n ch  báo b ng đ ng h  nóiệ ế ế ộ ậ ỉ ộ ậ ỉ ằ ồ ồ  

riêng đ i v i nhà k  s  r t đ n gi n, song thi t k  nh  th  nào đ  con ng i đ cố ớ ỹ ư ấ ơ ả ế ế ư ế ể ườ ọ  

nhanh nh t và chính xác nh t v  thông tin c a máy. Đòi h i có s  tham gia c a các nhàấ ấ ề ủ ỏ ự ủ  

tâm lý h c k  s  trong vi c thi t k  các b  ph n ch  báo.ọ ỹ ư ệ ế ế ộ ậ ỉ

- Khi thi t k  đ ng h  ph i chú ý đ n nh ng y u t  sau:ế ế ồ ồ ả ế ữ ế ố

 M t s  ph i thi t k  sao cho ng i đ c đ c chính xác các con s  và đ c v i t cặ ố ả ế ế ườ ọ ọ ố ọ ớ ố  

đ  nhanh nh t. Theo đ  chính xác c a vi c đ c các hình d ng m t s  đ c x p theoộ ấ ộ ủ ệ ọ ạ ặ ố ượ ế  

th  t  sau: C a s  m  (sai s  0,5%), hình tròn (sai s  10,9%), hình bán nguy t (sai sứ ự ử ổ ở ố ố ệ ố  

16,6%), hình ch  nh t n m ngang(sai s  27,5%), hình ch  nh t d c(sai s  35,5%)ữ ậ ằ ố ữ ậ ọ ố
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Hình 5 : Các d ng m t s  c a đ ng hạ ặ ố ủ ồ ồ

(a): Hình c a s  mử ổ ở

(b): Hình tròn

(c): Hình bán nguy tệ

(d): Hình ch  nh t n m ngangữ ậ ằ

(e): Hình ch  nh t n m d cữ ậ ằ ọ

 C  ch  ho t đ ng: Kim chuy n đ ng hay m t s  chuy n đ ng, vi c l a ch n cơ ế ạ ộ ể ộ ặ ố ể ộ ệ ự ọ ơ  

ch  ho t đ ng tuỳ thu c vào th i gian l  sáng:ế ạ ộ ộ ờ ộ

Th i gian l  sáng d i 0,5 giây-> m t s  chuy n đ ng, kim c  đ nh s  giúp conờ ộ ướ ặ ố ể ộ ố ị ẽ  

ng i đ c chính xác. Th i gian l  sáng trên 0,5 giây -> Kim chuy n đ ng, m t s  cườ ọ ờ ộ ể ộ ặ ố ố  

đ nhị

 Kích th c c a các ch  s  trên m t s : D a trên lý thuy t tri giác vướ ủ ữ ố ặ ố ự ế ề  

quan h  gi a hình và n n. Do đó, thang chia đ  trên m t s  thi t k  theo nguyên t cệ ữ ề ộ ặ ố ế ế ắ  

đ n gi n, tính liên t c và tính th ng nh tơ ả ụ ố ấ

- Chi u cao c a ch  giao đ ng t  0,9 đ n 1,5mm/305mm kho ng cách đ cề ủ ữ ộ ừ ế ả ọ

- T  l  gi a chi u r ng và chi u cao c a hình ch  b ng1,25/1 là d  đ c nh tỷ ệ ữ ề ộ ề ủ ữ ằ ễ ọ ấ

- Hình dáng các con s  ph i vi t sao cho không có s  nh m l n gi a các số ả ế ự ầ ẫ ữ ố

 Kim chỉ

Kho ng cách gi a đ u kim ch  và v ch chia đ  kho ng 0.8mm là thích h p, m t sả ữ ầ ỉ ạ ộ ả ợ ặ ố  

và kim ch  th ng v n d ng s  t ng ph n màu s c: đen tr ng, tr ng ho c vàng trênỉ ườ ậ ụ ự ươ ả ắ ắ ắ ặ  

n n đen. C  th :ề ụ ể

 - Trong đi u ki n chi u sáng bình th ng các v ch k , ch  s  và kim ch  th ngề ệ ế ườ ạ ẻ ữ ố ỉ ườ  

có m u đen trên n n tr ng,  m c đ  chi u sáng th p h n, các v ch k , ch  s  và kimầ ề ắ ở ứ ộ ế ấ ơ ạ ẻ ữ ố  

ch  s  có màu tr ng ho c màu vàng trên n n m u đen.ỉ ẽ ắ ặ ề ầ

Đ  đ c các thông tin v  ch t l ng và thông tin v  ki m tra, đôi khi ng i taể ọ ề ấ ượ ề ể ườ  

không c n thi t k  các v ch k  trên thang chia đ  mà ch  c n s n màu v i m t ý nghĩaầ ế ế ạ ẻ ộ ỉ ầ ơ ớ ộ  

chính xác lên các vùng khác nhau c a nóủ
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H6 : Các d ng c  có kim ch  không có v ch k  trên thang chia đ .ụ ụ ỉ ạ ẻ ộ

II. B  ph n đi u khi nộ ậ ề ể

B  ph n đi u khi n là nh ng ph ng ti n nh  đó con ng i đi u ch nh và t iộ ậ ề ể ữ ươ ệ ờ ườ ề ỉ ố  

u hoá s  v n hành c a máy hay m t quy trìnhư ự ậ ủ ộ

1. Các ch c năng c a b  ph n đi u ch nhứ ủ ộ ậ ề ỉ

Theo E.J.Cormick có nh ng lo i ch c năng sau:ữ ạ ứ

Lo i ch c năngạ ứ Thông tin t ng ngươ ứ
a. V n hành (xu t phát, d ng l i)ậ ấ ừ ạ - Thông tin v  tình tr ngề ạ
b. Đi u khi n không liên t cề ể ụ

(  t ng v  trí riêng r )ở ừ ị ẽ

- Thông tin v  tình tr ngề ạ

- Thông tin v  s  l ngề ố ượ

- Thông tin ki m traể
c. Ki m tra s  l ngể ố ượ - Thông tin v  s  l ngề ố ượ
d. Ki m tra liên t cể ụ - Thông tin v  s  l ngề ố ượ

- Thông tin tính toán

- Ghi l i thông tinạ
e. Nh p d  li u (vi tính, đánh máy…)ậ ữ ệ - Thông tin mã hoá
2. Phân lo i các b  ph n đi u khi nạ ộ ậ ề ể

Căn c  vào ch c năng có th  phân lo i các ki u b  ph n đi u khi n nh  sau:ứ ứ ể ạ ể ộ ậ ề ể ư

- Nút b m b ng tay có ch c năng ho t hoá (v n hành)ấ ằ ứ ạ ậ

- Nút b m b ng chân có ch c năng ho t hoáấ ằ ứ ạ

- Khoá ng t có ch c năng ho t hoá và đi u khi n không liên t cắ ứ ạ ề ể ụ

- Công t c xoáy có ch n l c: Có ch c năng đi u khi n không liên t cắ ọ ọ ứ ề ể ụ

- Núm xoay: có ch c năng       - Đi u khi n không liên t cứ ề ể ụ

                                                 - Ki m tra s  l ng     ể ố ượ

                                                 - Ki m tra liên t cể ụ

- Tay quay: có ch c năng         - Ki m tra s  l ngứ ể ố ượ

                                                  - Ki m tra liên t cể ụ

- Vô lăng: có ch c năng           - Ki m tra s  l ngứ ể ố ượ

                                                  - Ki m tra liên t cể ụ

- C n g t: có ch c năng           - Ki m tra s  l ngầ ạ ứ ể ố ượ
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                                                  - Ki m tra liên t cể ụ

- Bàn đ p: có ch c năng           - Ki m tra s  l ngạ ứ ể ố ượ

                                                  - Ki m tra liên t cể ụ

- Bàn phím có ch c năng nh p d  li u(đ u vào)ứ ậ ữ ệ ầ

Hi u qu  c a các b  ph n đi u khi n ph  thu c vào vi c tính đ n nh ng đ cệ ả ủ ộ ậ ề ể ụ ộ ệ ế ữ ặ  

đi m tâm lý c a ng i thao tác.ể ủ ườ

Trong các b  ki u c a đi u khi n, ki u đi u khi n b ng nút b m r t có hi u quộ ể ủ ề ể ể ề ể ằ ấ ấ ệ ả  

và c n s  d ng nó trong m i tr ng h p, khi đi u đó phù h p  v  m t k  thu t.ầ ử ụ ọ ườ ợ ề ợ ề ặ ỹ ậ

Các nhà Tâm lý h c lao đ ng đã đ a ra nh ng yêu c u đ i v i vi c thi t k  cácọ ộ ư ữ ầ ố ớ ệ ế ế  

b  ph n đi u khi n d a trên vi c nghiên c u các vùng làm vi c t i u và t i đa c aộ ậ ề ể ự ệ ứ ệ ố ư ố ủ  

con ng i, đ c đi m v n đ ng c a con ng i (qu  đ o, t c đ )ườ ặ ể ậ ộ ủ ườ ỹ ạ ố ộ

46



3. Các nguyên t c phân b  b  ph n ch  báo và b  ph n đi u khi n:ắ ố ộ ậ ỉ ộ ậ ề ể

a) Nguyên t c tính k  t c c a vi c s  d ng: các ph ng ti n ch  báo và cácắ ế ụ ủ ệ ử ụ ươ ệ ỉ  

b  ph n đi u khi n đ c s  d ng theo m t trình t  nh t đ nh, đ c s p x p g n nhauộ ậ ề ể ượ ử ụ ộ ự ấ ị ượ ắ ế ầ  

theo m t hàng th ng t  trái sang ph iộ ẳ ừ ả

b) Nguyên t c t n s  s  d ng: nh ng thi t b , b  ph n đi u khi n đ c sắ ầ ố ử ụ ữ ế ị ộ ậ ề ể ượ ử  

d ng th ng xuyên đ t  vùng t i uụ ườ ặ ở ố ư

H7 : Vùng t i u và t i đa trên bàn làm vi cố ư ố ệ

c) Nguyên t c t m quan tr ng t ng đ i: u tiên các thi t b  s  d ng khôngắ ầ ọ ươ ố ư ế ị ử ụ  

th ng xuyên nh ng đòi h i có đ  chính xác cao đ t  vùng t i uườ ư ỏ ộ ặ ở ố ư

d) Nguyên t c ch c năng: các ph ng ti n ch  báo và các b  ph n đi uắ ứ ươ ệ ỉ ộ ậ ề  

khi n thu c cùng m t quá trình hay ch c năng đ c s p x p thành m t kh i, đó là:ể ộ ộ ứ ượ ắ ế ộ ố

- Phân b  các d ng c  ch  báo theo m t tr t t  c a quy trình công nghố ụ ụ ỉ ộ ậ ự ủ ệ

- Phân lo i và b  trí các d ng c  cùng đo m t đ i l ng v t lý vào m t nhómạ ố ụ ụ ộ ạ ượ ậ ộ

Thí d : cùng đo nhi t đ  vào m t ch , sau đó đ n nhóm nh ng d ng c  đo ápụ ệ ộ ộ ỗ ế ữ ụ ụ  

su t, s  b c h i…ấ ự ố ơ

- Phân lo i và b  trí các d ng c  ch  báo theo các t  h p máy (thí d : t t c  cácạ ố ụ ụ ỉ ổ ợ ụ ấ ả  

thông s  k  thu t c a m t t  h p đ c đ t cùng vào m t nhóm…)ố ỹ ậ ủ ộ ổ ợ ượ ặ ộ

- Phân b  theo các nhóm ch c năng. N u trong quá trình công ngh  có th  tách raố ứ ế ệ ể  

nh ng nhóm l n các bi n s  (đ u vào, đ u ra ho c mang tính ch t khác) thì các d ngữ ớ ế ố ầ ầ ặ ấ ụ  

c  ch  báo có th  đ c phân b  theo các nhóm t ng t  nh  v y (thí d  n i h i  trungụ ỉ ể ượ ố ươ ự ư ậ ụ ồ ơ ở  

tâm nhi t l ng: các thông s  v  nhiên li u, không khí, khí cháy, h i n c…)ệ ượ ố ề ệ ơ ướ

4. Các quy lu t khách quan trong l a ch n các b  ph n đi u khi nậ ự ọ ộ ậ ề ể .

Tâm lý h c k  s  cũng nghiên c u các m t m nh và m t y u c a b  ph n đi uọ ỹ ư ứ ặ ạ ặ ế ủ ộ ậ ề  

khi n. Vì v y khi l a ch n các ki u b  ph n đi u khi n cho t ng tr ng h p c  thể ậ ự ọ ể ộ ậ ề ể ừ ườ ợ ụ ể  

c n chú ý đ n các quy lu t khách quan sau đây :ầ ế ậ
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a) S  đi u khi n b ng tay đ t đ  chính xác cao h n nhi u so v i đi u khi nự ề ể ằ ạ ộ ơ ề ớ ề ể  

b ng chânằ

b) B  ph n đi u khi n b ng chân đ c s  d ng đ i v i nh ng v n đ ngộ ậ ề ể ằ ượ ử ụ ố ớ ữ ậ ộ  

không đòi h i đ  chính xác đ c bi t nh ng đ ng tác đòi h i l c l n.ỏ ộ ặ ệ ữ ộ ỏ ự ớ

c) Tay g t và vô lăng có hi u qu  g n nh  nhau, nên ch n tay g t vì nó choạ ệ ả ầ ư ọ ạ  

phép th c hi n đ ng tác b ng m t tay. S  d ng vô lăng trong nh ng đ ng tác đòi h iự ệ ộ ằ ộ ử ụ ữ ộ ỏ  

m t l c l n, ph i dùng 2 tayộ ự ớ ả

d) Vi c th c hi n các v n đ ng theo đ ng tròn  con ng i thu n l i h nệ ự ệ ậ ộ ườ ở ườ ậ ợ ơ  

nh ng v n đ ng theo đ ng th ng. Lo i tr  v n đ ng c a chân theo m t ph ng ngangữ ậ ộ ườ ẳ ạ ừ ậ ộ ủ ặ ẳ  

vì c  đ ng đó không đ c tr ng cho c  th  con ng i, nhanh chóng d n đ n s  m t m iử ộ ặ ư ơ ể ườ ẫ ế ự ệ ỏ

e) S  đi u khi n b ng nút b m r t có hi u qu ,  hi u qu  s  d ng r tự ề ể ằ ấ ấ ệ ả ệ ả ử ụ ấ  

nhi u trong thi t k  b  ph n đi u khi n.ề ế ế ộ ậ ề ể

5. Mã hoá các b  ph n đi u khi nộ ậ ề ể

Cho dù b  ph n đi u khi n thu c ki u nào, thì đi u c  b n là làm sao ph iộ ậ ề ể ộ ể ề ơ ả ả  

đ c d  nh n ra, nh n ra nhanh chóng và chính xác. Trong ho t đ ng ngh  nghi p cóượ ễ ậ ậ ạ ộ ề ệ  

nh ng tình hu ng trong đó, n u không nh n d ng nhanh chóng và đúng các b  ph nữ ố ế ậ ạ ộ ậ  

đi u khi n thì có th  d n đ n nh ng h u qu  nghiêm tr ng. Do đó ph i quan tâm đ nề ể ể ẫ ế ữ ậ ả ọ ả ế  

vi c mã hoá các b  ph n đi u khi n song song v i vi c gi i mã các tín hi u, có th  sệ ộ ậ ề ể ớ ệ ả ệ ể ử  

d ng nhi u lo i mã khác nhau:ụ ề ạ

a) Mã hoá b ng hình d ng: S  khác bi t gi a các b  ph n đi u khi n b ngằ ạ ự ệ ữ ộ ậ ề ể ằ  

hình d ng có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng khi con ng i làm vi c trong đi u ki n v aạ ặ ệ ọ ườ ệ ề ệ ừ  

ph i nhanh v a không có s  tham gia c a th  giác.ả ừ ự ủ ị

H8 : Các d ng qu  n mạ ả ắ

b) Mã hoá b ng đ  l n: Cách mã hoá này ít đ c s  d ng h n so v i mãằ ộ ớ ượ ử ụ ơ ớ  

hoá b ng hình d ng, b i vì khi s  l ng các kích c  khác nhau tăng lên thì b n thân nóằ ạ ở ố ượ ỡ ả  

s  là m t y u t  t o đi u ki n cho s  nh m l n. S  khác bi t v  đ  l n gi a hai bẽ ộ ế ố ạ ề ệ ự ầ ẫ ự ệ ề ộ ớ ữ ộ  

ph n k  ti p nhau vào kho ng 20%ậ ế ế ả
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c) Mã hoá b ng v  trí: Ch  s  d ng trong tr ng h p các b  ph n đi uằ ị ỉ ử ụ ườ ợ ộ ậ ề  

khi n không nhi u.ể ề

d) Mã hoá b ng màu s c: Đây là cách mã hoá nh n bi t b  ph n đi u khi nằ ắ ậ ế ộ ậ ề ể  

b ng th  giác. Hi u qu  c a nó tăng lên khi có s  k t h p màu s c g n v i m t ý nghĩaằ ị ệ ả ủ ự ế ợ ắ ắ ớ ộ  

ch c năng nh t đ nh. S  l ng màu s c đ c s  d ng không c n nhi u. Hình th c mãứ ấ ị ố ượ ắ ượ ử ụ ầ ề ứ  

hoá này có nh c đi m là không th  s  d ng trong đi u ki n chi u sáng th pượ ể ể ử ụ ề ệ ế ấ

Trong khi s  d ng các mã đ  nh n d ng các b  ph n đi u khi n, nên s  d ngử ụ ể ậ ạ ộ ậ ề ể ử ụ  

ph i h p hai hay nhi u h  th ng mã hoá. Đi u này có th  th c hi n b ng hai cách:ố ợ ề ệ ố ề ể ự ệ ằ

Cách th  nh t: Ph i h p hai hay nhi u mã khác nhau. ứ ấ ố ợ ề

Thí d : Phân bi t các nút b m b ng cách cùng m t lúc l u ý đ n đ ng kính, đụ ệ ấ ằ ộ ư ế ườ ộ  

dày và ch t li u c a chúng.ấ ệ ủ

Cách th  hai: Có th  nh n bi t b ng cách ph i h p gi a hình d ng và màu s cứ ể ậ ế ằ ố ợ ữ ạ ắ  

c a các b  ph n đi u khi n.ủ ộ ậ ề ể
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Ch ng IVươ

S  THÍCH NG C A CON NG I V I K  THU T Ự Ứ Ủ ƯỜ Ớ Ỹ Ậ

VÀ CÔNG VI CỆ

Có hai con đ ng c  b n đ  giúp con ng i thích ng v i k  thu t và công vi c.ườ ơ ả ể ườ ứ ớ ỹ ậ ệ  

Đó là ch n nghọ ề và d y ngh .ạ ề

Ch n ngh  và d y ngh  cho h c sinh ph  thông đã tr  thành xu th  ph  bi n trênọ ề ạ ề ọ ổ ở ế ổ ế  

th  gi i và đang tr  thành nhu c u c p bách  n c ta.ế ớ ở ầ ấ ở ướ

Hàng năm n c ta có t  700 đ n 800 nghìn h c sinh t t nghi p PTTH. H  th ngướ ừ ế ọ ố ệ ệ ố  

tr ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p ch  tuy n hàng năm kho ng 10% sườ ạ ọ ẳ ọ ệ ỉ ể ả ố  

h c sinh t t  nghi p PTTH. H  th ng tr ng PTTH m  ra khá r ng,  song v n cònọ ố ệ ệ ố ườ ở ộ ẫ  

kho ng trên 50 v n h c sinh THCS và kho ng 15 v n h c sinh t t nghiêp PTTH khôngả ạ ọ ả ạ ọ ố  

ti p t c h c lên ph i đi ngay vào đ i s ng xã h i. L  ra các em ph i đ c chu n b  t tế ụ ọ ả ờ ố ộ ẽ ả ượ ẩ ị ố  

đ  yên tâm đi vào lao đ ng s n xu t trong khu v c kinh t  gia đình, t p th  v i cácể ộ ả ấ ự ế ậ ể ớ  

ngành ngh  nông nghi p, lâm nghi p ng  nghi p, ti u th  công nghi p, xây d ng … ề ệ ệ ư ệ ể ủ ệ ự ở  

t ng xã, ph ng trên t ng đ a bàn lãnh th . Th c t  các em b  chi ph i b i đ ng c  h cừ ườ ừ ị ổ ự ế ị ố ở ộ ơ ọ  

t p l nh l c, h c đ  thoát ly lao đ ng s n xu t, thoát ly nông thôn, không mu n laoậ ệ ạ ọ ể ộ ả ấ ố  

đ ng chân tay, trong khi tr ng ph  thông ch a ti n hành t t h ng nghi p và d yộ ườ ổ ư ế ố ướ ệ ạ  

ngh  ph  thông cho h c sinh. Đi u đó d n t i các em đi vào cu c s ng r t b  ng , gâyề ổ ọ ề ẫ ớ ộ ố ấ ỡ ỡ  

nhi u khó khăn cho gia đình và nhi u tiêu c c cho xã h i, làm lãng phí k t qu  đào t oề ề ự ộ ế ả ạ  

giáo d c ph  thông. M c đích, đ ng c  h c t p không có đ nh h ng rõ ràng d n t iụ ổ ụ ộ ơ ọ ậ ị ướ ẫ ớ  

h c sinh chán h c, b  h c có xu th  gia tăng đ c bi t  nông thôn. N u không k p th iọ ọ ỏ ọ ế ặ ệ ở ế ị ờ  

gi i quy t v n đ  này, giáo d c n c ta s  l c h u quá xa so v i th  gi i, không g nả ế ấ ề ụ ướ ẽ ạ ậ ớ ế ớ ắ  

v i cu c s ng hi n th c c a đ t n c .ớ ộ ố ệ ự ủ ấ ướ

I. V n đ  ch n ngh  và công tác h ng nghi pấ ề ọ ề ướ ệ

1. Ý nghĩa c a ch n nghủ ọ ề

 Nhu c u ch n ngh  xu t hi n  các em h c sinh khi các em s p k t thúc khoáầ ọ ề ấ ệ ở ọ ắ ế  

h c  tr ng trung h c c  s  và trong quá trình h c ph  thông trung h c. S  xu t hi nọ ở ườ ọ ơ ở ọ ổ ọ ự ấ ệ  

nhu c u này do yêu c u c a n n s n xu t xã h i quy đ nh. Trong đi u ki n kinh t  n cầ ầ ủ ề ả ấ ộ ị ề ệ ế ướ  

ta hi n nay, m t b  ph n khá đông h c sinh ph i tham gia lao đ ng s n xu t tr c ti pệ ộ ộ ậ ọ ả ộ ả ấ ự ế  

ho c đi vào h  th ng các tr ng d y ngh  sau khi t t nghi p ph  thông. Mu n hayặ ệ ố ườ ạ ề ố ệ ổ ố  

không mu n các em ph i t  gi i đáp các câu h i: “ Mình s  làm gì sau khi ra tr ng?”.ố ả ự ả ỏ ẽ ườ  

Câu h i đó đã làm n y sinh nhu c u ch n ngh   các em.ỏ ả ầ ọ ề ở

 Ch n ngh  là m t v n đ  quan tr ng không ch  v i m t cá nhân mà còn c  v iọ ề ộ ấ ề ọ ỉ ớ ộ ả ớ  

xã h iộ

 Ch n ngh  không ch  có nghĩa là ch n m t công vi c c  th  nào đó, mà nó cònọ ề ỉ ọ ộ ệ ụ ể  

là ch n l y m t con đ ng s ng trong t ng lai. Các Mác lúc 17 tu i đã vi t trong bàiọ ấ ộ ườ ố ươ ổ ế  

lu n " nh ng suy nghĩ c a m t thanh niên khi ch n ngh  " : cân nh c, c n th n v n đậ ữ ủ ộ ọ ề ắ ẩ ậ ấ ề  
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này, đó là trách nhi m đ u tiên c a m t thanh niên khi b c vào đ i mà không mu n coiệ ầ ủ ộ ướ ờ ố  

nh ng vi c quan tr ng nh t c a mình là ng u nhiên.ữ ệ ọ ấ ủ ẫ

 N u ch n ngh  đúng con ng i s  phát huy đ c năng l c s  tr ng c a mình,ế ọ ề ườ ẽ ượ ự ở ườ ủ  

c ng hi n đ c nhi u cho xã h i. Ng c l i, n u ch n ngh  sai s  n y sinh th t v ngố ế ượ ề ộ ượ ạ ế ọ ề ẽ ả ấ ọ  

n ng n  cho cá nhân h , d n t i chán ngh , b  ngh  ho c không phát huy đ c năngặ ề ọ ẫ ớ ề ỏ ề ặ ượ  

l c s  tr ng c a b n thân, có nh h ng không t t cho xã h i.ự ở ườ ủ ả ả ưở ố ộ

2. Nh ng nguyên nhân d n đ n ch n ngh  không chính xác.ữ ẫ ế ọ ề

Trong th c t  không ph i bao gi  ng i h c sinh, thanh niên cũng có th  gi iự ế ả ờ ườ ọ ể ả  

quy t m t cách chính xác v n đ  ch n ngh  c a mình. Theo giáo s  ti n sĩ Tâm lý h cế ộ ấ ề ọ ề ủ ư ế ọ  

E.A.Clim p có hai nhóm nguyên nhân d n đ n s  ch n ngh  không chính xác:ố ẫ ế ự ọ ề

a) Thái đ  không đúng đ i v i  các tình hu ng khác nhau c a vi c ch nộ ố ớ ố ủ ệ ọ  

nghề

- Ch n ngh  nh  là ch n m t n i c  trú su t đ i, h c sinh th ng h ng vàoọ ề ư ọ ộ ơ ư ố ờ ọ ườ ướ  

ngh  mà có chuyên môn cao nh t mà quên r ng mu n đ t t i ph i tr i qua nhi u n cề ấ ằ ố ạ ớ ả ả ề ấ  

thanh t  th p lên cao.ừ ấ

- Nh ng thành ki n v  ti ng tăm c a nghữ ế ề ế ủ ề

- Ch n ngh  do nh h ng tr c ti p hay gián ti p c a b n bèọ ề ả ưở ự ế ế ủ ạ

- Di chuy n thái đ  đ i v i ng i đ i di n cho m t ngh  nào đó sang chính b nể ộ ố ớ ườ ạ ệ ộ ề ả  

thân ngh  đóề

- S  say mê ch  xu t phát t  m t bên ngoài hay m t c c b  nào đó c a nghự ỉ ấ ừ ặ ặ ụ ộ ủ ề  

nghi pệ

b) Nhóm nguyên nhân thi u tri th c, kinh nghi m, thông tin v  nh ng tìnhế ứ ệ ề ữ  

hu ng đóố

- Đ ng nh t môn h c v i ngh  nghi pồ ấ ọ ớ ề ệ

- Nh ng bi u t ng l i th i v  tính ch t lao đ ng trong lĩnh v c s n xu t v tữ ể ượ ỗ ờ ề ấ ộ ự ả ấ ậ  

ch tấ

- Không bi t cách hi u bi t v  nh ng năng l c và đ ng c  c a mìnhế ể ế ề ữ ự ộ ơ ủ

- Không bi t ho c không đánh giá đ y đ  v  nh ng đ c đi m th  ch t, nh ngế ặ ầ ủ ề ữ ặ ể ể ấ ữ  

thi u sót đang có c a mình khi ch n nghế ủ ọ ề(1)

- Không bi t nh ng hành đ ng, thao tác và trình t  c a chúng khi gi i quy t v nế ữ ộ ự ủ ả ế ấ  

đ  ch n ngh .ề ọ ề

Do đó 3 câu h i mà ng i h c sinh, thanh thi u niên c n tr  l i khi ch n ngh  :ỏ ườ ọ ế ầ ả ờ ọ ề

* " Tôi thích ngh  gì ? "ề  Mu n làm ngh  gì, tr c h t b n thân ta có thích nó hayố ề ướ ế ả  

không, có nghĩa là ta có th c s  h ng thú v i nó không. N u không thích thì không ch n.ự ự ứ ớ ế ọ  

Ch  khi nào ta thích ngh  c a mình thì cu c s ng riêng m i thanh thoát. Chúng ta m iỉ ề ủ ộ ố ớ ớ  

g n bó v i công vi c, v i b n đ ng nghi p, v i n i làm vi c.ắ ớ ệ ớ ạ ồ ệ ớ ơ ệ

(1) E.A. Climôpó - " Đ ng vào ngh  "ườ ề
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* " Tôi làm đ c ngh  gì ? "ượ ề    Đ  tr  l i câu h i này ph i t  ki m tra năng l cể ả ờ ỏ ả ự ể ự  

c a mình. Nên nh  r ng có nh ng ngh  b n thích, nh ng l i không làm đ c vì thi uủ ớ ằ ữ ề ạ ư ạ ượ ế  

năng l c t ng ng. Song cũng có ngh  b n làm đ c nh ng l i không thích nó.ự ươ ứ ề ạ ượ ư ạ

* " Tôi c n làm ngh  gì ? "ầ ề    Có nh ng ngh  b n thích, b n l i có năng l c đ iữ ề ạ ạ ạ ự ố  

v i ngh , song nh ng ngh  đó không n m trong k  ho ch phát tri n thì cũng không thớ ề ữ ề ằ ế ạ ể ể  

ch n đ c . Đ  tr  l i câu h i này ph i căn c  vào k  ho ch s n xu t c a đ a ph ng,ọ ượ ể ả ờ ỏ ả ứ ế ạ ả ấ ủ ị ươ  

k  ho ch phát tri n ngành ngh   đ a bàn t nh, huy n, k  ho ch tuy n sinh c a cácế ạ ể ề ở ị ỉ ệ ế ạ ể ủ  

tr ng đ i h c, cao đ ng  và trung h c chuyên nghi p.ườ ạ ọ ẳ ọ ệ

Ba câu h i trên c n đ c m i ng i gi i đáp tong s  cân nh c đ ng th i.ỏ ầ ượ ỗ ườ ả ự ắ ồ ờ

Vi c ch n ngh  c n ph i có s  l a ch n m t cách t  giác, có suy nghĩ chín ch nệ ọ ề ầ ả ự ự ọ ộ ự ắ  

và v  phía xã h i c n có s  h ng d n đ nh h ng ngh  cho thanh niên sao cho k tề ộ ầ ự ướ ẫ ị ướ ề ế  

h p m t cách lý t ng ba y u t  sau:ợ ộ ưở ế ố

+ Nguy n v ng, năng l c cá nhânệ ọ ự

+ Nh ng đòi h i c a ngh  nghi pữ ỏ ủ ề ệ

+ Nh ng yêu c u c a xã h iữ ầ ủ ộ

3. Công tác h ng nghi pướ ệ

Đ  hi u khái ni m h ng nghi p chúng ta ph i xem xét các ch  s  c a vi c sể ể ệ ướ ệ ả ỉ ố ủ ệ ử  

d ng h p lý ti m năng lao đ ng là m t tiêu chí quan tr ng đánh giá xã h i có n n s nụ ợ ề ộ ộ ọ ộ ề ả  

xu t phát tri n. Ch  s  c a vi c s  d ng h p lý ti m năng lao đ ng là:ấ ể ỉ ố ủ ệ ử ụ ợ ề ộ

 Làm tho  mãn yêu c u nhân l c c a các ngành s n xu t trong n n kinh t  qu cả ầ ự ủ ả ấ ề ế ố  

dân b ng cách đi u ch nh phân công ti m l c lao đ ng m t cách khoa h cằ ề ỉ ề ự ộ ộ ọ

 T n d ng h t nh ng lao đ ng s n có, tránh tình tr ng d  th a lao đ ngậ ụ ế ữ ộ ẵ ạ ư ừ ộ

 B o đ m s  phù h p ngh  nghi p cho m i con ng iả ả ự ợ ề ệ ỗ ườ

Cùng v i hàng lo t bi n pháp đ a ra nh m m c đích s  d ng h p lý lao đ ng c aớ ạ ệ ư ằ ụ ử ụ ợ ộ ủ  

đ t n c nh  c i ti n công tác qu n lý lao đ ng, nâng cao ch t l ng đào t o nghấ ướ ư ả ế ả ộ ấ ượ ạ ề  

nghi p trong các tr ng d y ngh  ng i ta ti n hành công tác giám đ nh lao đ ng.ệ ườ ạ ề ườ ế ị ộ

a) Giám đ nh lao đ ngị ộ

Giám đ nh lao đ ng là vi c xác đ nh s  phù h p ngh  nghi p c a m t con ng iị ộ ệ ị ự ợ ề ệ ủ ộ ườ  

c  th .ụ ể

Giám đ nh lao đ ng có m t ý nghĩa quan tr ng trong vi c nâng cao năng su t laoị ộ ộ ọ ệ ấ  

đ ng b i vì m c đ  thành công nhi u hay ít trong m t ngh  nghi p có nhi u nguyênộ ở ứ ộ ề ộ ề ệ ề  

nhân, nh ng m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng là ngh  đó có phù h p v i mìnhư ộ ữ ọ ề ợ ớ  

hay không? Đ c bi t khi trình đ  khoa h c k  thu t hi n đ i không cho phép con ng iặ ệ ộ ọ ỹ ậ ệ ạ ườ  

đi vào lao đ ng ngh  nghi p v i ý thích ch  quan, cũng nh  không ch p nh n vi cộ ề ệ ớ ủ ư ấ ậ ệ  

tuy n ch n ng i m t cách  t, thi u c  s  khoa h c.ể ọ ườ ộ ồ ạ ế ơ ở ọ

Giám đ nh lao đ ng có nhi u hình th c nh : Giám đ nh y t  - lao đ ng, giám đ nhị ộ ề ứ ư ị ế ộ ị  

quân s   - lao đ ng, giám đ nh tâm lý - lao đ ng.ự ộ ị ộ

b) Giám đ nh tâm lý - lao đ ng:ị ộ
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 Là hình th c giám đ nh v  m t tâm lý hay nói cách khác là căn c  vào nh ng yêuứ ị ề ặ ứ ữ  

c u v  m t tâm lý h c mà xem xét m t ng i c  th  nào đó có thích h p v i m t ho tầ ề ặ ọ ộ ườ ụ ể ợ ớ ộ ạ  

đ ng nh t đ nh nào đó hay không.ộ ấ ị

 Giám đ nh tâm lý lao đ ng là nghiên c u nh ng m i quan h  qua l i gi a nhânị ộ ứ ữ ố ệ ạ ữ  

cách ng i lao đ ng và ho t đ ng lao đ ng đó. Trên c  s  nghiên c u nh ng m i quanườ ộ ạ ộ ộ ơ ở ứ ữ ố  

h  đó, giám đ nh tâm lý - lao đ ng s  đi đ n nh ng k t lu n c n thi t v  s  phù h pệ ị ộ ẽ ế ữ ế ậ ầ ế ề ự ợ  

hay không phù h p ngh  c a m t ng i c  th  nào đ y. S  đ  giám đ nh tâm lý - laoợ ề ủ ộ ườ ụ ể ấ ơ ồ ị  

đ ng nh  sau:ộ ư

          Nhân cách                                                              Ho t đ ng  ạ ộ

                                                                                               lao đ ng            ộ

 K t lu nế ậ

Bi n pháp c nệ ầ M c đ  phù h p ngh  nghi pứ ộ ợ ề ệ Ki n ngh  c n thi tế ị ầ ế
- Ch a b nhữ ệ - Phù h pợ - Đi u ki nề ệ
- Luy n t pệ ậ - Không phù h pợ - Ch  đế ộ
- Giáo d cụ - Phù h p m t ph nợ ộ ầ - Nhi m vệ ụ

 Các ch  s  đánh giá s  phù h p nghỉ ố ự ợ ề

Khi xét s  phù h p ngh , ta c n xét trên các d u hi u chung nh t đ i v i cácự ợ ề ầ ấ ệ ấ ố ớ  

ngh , c  th  là v i ba ch  s  sau: T c đ  làm vi c, Ch t l ng công vi c, Tính vô h iề ụ ể ớ ỉ ố ố ộ ệ ấ ượ ệ ạ  

c a công vi c đ i v i ng i lao đ ng.ủ ệ ố ớ ườ ộ

+ T c đ  làm vi c: T c đ  làm vi c là m t bi u hi n k t qu  lao đ ng trênố ộ ệ ố ộ ệ ặ ể ệ ế ả ộ  

nh ng s  l ng s n ph m c  thữ ố ượ ả ẩ ụ ể

M i ngh  có t c đ  làm vi c riêng mà ng i lao đ ng ph i đ m b o thì m i hoànỗ ề ố ộ ệ ườ ộ ả ả ả ớ  

thành đ c kh i l ng công vi c trong đ nh m c lao đ ng. Khi tính đ n t c đ  làmượ ố ượ ệ ị ứ ộ ế ố ộ  

vi c ng i ta chú ý t i th i gian c n dùng cho nh ng thao tác đ  làm ra s  s n ph mệ ườ ớ ờ ầ ữ ể ố ả ẩ  

theo m c lao đ ng hàng ngàyứ ộ

T c đ  làm vi c ph  thu c vào nhi u y u t  nh : trình đ  k  năng, k  x o màố ộ ệ ụ ộ ề ế ố ư ộ ỹ ỹ ả  

ng i lao đ ng có đ c, khí ch t c a ng i lao đ ng…và còn  ch  ng i lao đ ng cóườ ộ ượ ấ ủ ườ ộ ở ỗ ườ ộ  

xây d ng đ c cho mình m t phong thái làm vi c v i tính ch t và ph ng pháp laoự ượ ộ ệ ớ ấ ươ  

đ ng ngh  nghi p hay khôngộ ề ệ

T c đ  làm vi c có th  tăng lên khi ng i ta bi t lo i tr  nh ng đ ng tác th a vàố ộ ệ ể ườ ế ạ ừ ữ ộ ừ  

h p lý hoá các khâu s n xu t.ợ ả ấ

Đ i chi u đ c ố ế ặ
đi m c a nhân cách ể ủ

và yêu c u ho t ầ ạ
đ ng c a lao đ ngộ ủ ộ
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+ Ch t l ng công vi c: Ch t l ng công vi c đ c th  hi n  đ  chínhấ ượ ệ ấ ượ ệ ượ ể ệ ở ộ  

xác v  ph ng di n k  thu t và công ngh  h c trên các s n ph m. Ch t l ng côngề ươ ệ ỹ ậ ệ ọ ả ẩ ấ ượ  

vi c t  l  ngh ch v i s  l ng th  ph m và ph  ph m.ệ ỷ ệ ị ớ ố ượ ứ ẩ ế ẩ

Ch t l ng công vi c càng t t bao nhiêu thì ph  ph m và th  ph m càng gi mấ ượ ệ ố ế ẩ ứ ẩ ả  

b y nhiêu. Nh  v y, ch t l ng công vi c là đ m b o đ  b n, đ  t t c a s n ph m.ấ ư ậ ấ ượ ệ ả ả ộ ề ộ ố ủ ả ẩ

+ Tính vô h i c a công vi c đ i v i ng i lao đ ng: M t trong nh ng chạ ủ ệ ố ớ ườ ộ ộ ữ ỉ  

s  quan tr ng c a s  phù h p ngh  là ng i lao đ ng không m c b nh t t do nghố ọ ủ ự ợ ề ườ ộ ắ ệ ậ ề  

nghi p gây ra ho c công vi c hàng ngày trong ngh  không có tác d ng làm gi m sútệ ặ ệ ề ụ ả  

th  l c, làm suy nh c tinh th n c a h .ể ự ượ ầ ủ ọ

N u m t ng i nào đó làm vi c v i t c đ  nhanh, đ m b o đúng quy cách s nế ộ ườ ệ ớ ố ộ ả ả ả  

ph m nh ng l i chóng m t m i, d  sinh m đau thì v n b  coi là không h p ngh .ẩ ư ạ ệ ỏ ễ ố ẫ ị ợ ề

Tuy nhiên c n chú ý s  phù h p ngh  nghi p là m t quá trình gìn gi  s c kho  vàầ ự ợ ề ệ ộ ữ ứ ẻ  

rèn luy n c  th , tinh th n. Nó là m t quá trình thích ng d n d n v i công vi c trongệ ơ ể ầ ộ ứ ầ ầ ớ ệ  

đó s  n  l c rèn luy n c a b n thân có ý nghĩa h t s c to l n.ự ỗ ự ệ ủ ả ế ứ ớ

S  phù h p ngh  c n đ c ch n đoán và kh ng đ nh s m nhanh g n, có nh ngự ợ ề ầ ượ ẩ ẳ ị ớ ọ ữ  

ch  tiêu c  th  v i m t tinh th n th n tr ng. N u không giám đ nh t t v  m t này thìỉ ụ ể ớ ộ ầ ậ ọ ế ị ố ề ặ  

không th  tuy n ch n đ c ng i thích h p v i ngh . N u c n có s  chuy n ngh  thìể ể ọ ượ ườ ợ ớ ề ế ầ ự ể ề  

cũng ph i ti n hành đ  kh i gây thi t h i v  phía cá nhân và v  phía n n kinh t  qu cả ế ể ỏ ệ ạ ề ề ề ế ố  

dân.

 Giám đ nh lao đ ng ph i tr  l i đ c nh ng câu h i sauị ộ ả ả ờ ượ ữ ỏ

- Ng i đ c giám đ nh có th  làm đ c nh ng ngh  gì?ườ ượ ị ể ượ ữ ề

- Trong nh ng ngh  đ y h  có kh  năng t t nh t v i nh ng ngh  nào?ữ ề ấ ọ ả ố ấ ớ ữ ề

- H  có th  làm vi c lâu dài v i nh ng ngh  nào?ọ ể ệ ớ ữ ề

- Trong quá trình làm vi c v i  ngh  li u có x y ra nh ng đi u b t h nh hayệ ớ ề ệ ả ữ ề ấ ạ  

không? có nh ng bi n pháp gì đ  phòng ng a tr c.ữ ệ ể ừ ướ

 T m quan tr ng c a vi c giám đ nh tâm lý - lao đ ng:ầ ọ ủ ệ ị ộ

Vi c giám đ nh tâm lý - lao đ ng r t quan tr ng đ i v i ng i đ c giám đ nhệ ị ộ ấ ọ ố ớ ườ ượ ị  

cũng nh  đ i v i n n kinh t  qu c dân. Coi nh  ho c không ti n hành giám đ nh tâm lýư ố ớ ề ế ố ẹ ặ ế ị  

- lao đ ng s  mang l i nh ng h u qu  tiêu c c cho b n thân ng i lao đ ng cũng nhộ ẽ ạ ữ ậ ả ự ả ườ ộ ư  

cho n n kinh t  qu c dân. Thí d  nh  ch n m t ng i đãng trí hay m c “ch ng hayề ế ố ụ ư ọ ộ ườ ắ ứ  

quên” vào làm công tác văn th , k  toán, tài chính, đi u đó th t là nguy hi m.ư ế ề ậ ể

 Giám đ nh tâm lý - lao đ ng có th  mang tính ch t kh ng đ nh ho c ch n đoánị ộ ể ấ ẳ ị ặ ẩ

- Giám đ nh mang tính ch t kh ng đ nh khi ng i ta nghiên c u xem xét, đánh giáị ấ ẳ ị ườ ứ  

nh ng ho t đ ng ngh  nghi p mà m t ng i đã tr i qua đ  k t lu n v  s  phù h pữ ạ ộ ề ệ ộ ườ ả ể ế ậ ề ự ợ  

ngh  nghiêp c a ng i đóề ủ ườ

- Giám đ nh mang tính ch t ch n đoán khi ta căn c  vào đ c đi m sinh lý và tâm lýị ấ ẩ ứ ặ ể  

c a m t ng i naò đó mà đi đ n k t lu n v  nh ng ngh  mà ng i đó có th  tham giaủ ộ ườ ế ế ậ ề ữ ề ườ ể

Đ i v i h c sinh trong nhà tr ng ph  thông ch a t ng tr i qua m t ho t đ ngố ớ ọ ườ ổ ư ừ ả ộ ạ ộ  

lao đ ng s n xu t th c s  nào, ta ph i ti n hành giám đ nh  mang tính ch t ch n đoánộ ả ấ ự ự ả ế ị ấ ẩ  
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tr c khi đ a h  vào m t ngh  nghi p nào đó.  Vi c giám đ nh này g i là h ngướ ư ọ ộ ề ệ ệ ị ọ ướ  

nghi p. ệ

c) H ng nghi pướ ệ

H ng nghi p là m t h  th ng bi n pháp tác đ ng c a gia đình, nhà tr ng vàướ ệ ộ ệ ố ệ ộ ủ ườ  

xã h i. Trong đó nhà tr ng đóng vai trò ch  đo  nh m h ng d n và chu n b  cho thộ ườ ủ ạ ằ ướ ẫ ẩ ị ế  

h  tr  s n sàng đi vào lao đ ng  các ngành ngh , t i nh ng n i xã h i đang c n phátệ ẻ ẵ ộ ở ề ạ ữ ơ ộ ầ  

tri n, đ ng th i l i phù h p v i h ng thú, năng l c c a cá nhân.ể ồ ờ ạ ợ ớ ứ ự ủ

Khái ni m h ng nghi p đ c truy n bá r ng rãi sau H i ngh  qu c t  năm 1921ệ ướ ệ ượ ề ộ ộ ị ố ế  

 Barcelona. Phòng h ng nghi p đ u tiên đ c thành l p t i Boston năm 1915. Tở ướ ệ ầ ượ ậ ạ ừ  

năm 1916 nh ng c  quan chuyên môn v  h ng nghi p đã đ c thành l p  Đ c,ữ ơ ề ướ ệ ượ ậ ở ứ  

Pháp, Anh, ý. Ch ng h n nh   Đ c năm 1925 - 1926 đã có 567 phòng t  v n nghẳ ạ ư ở ứ ư ấ ề  

nghi p, đã nghiên c u g n 400.000 thanh thi u niên trong m t năm. Cũng vào th i kỳệ ứ ầ ế ộ ờ  

này  Anh đã thành l p H i đ ng qu c gia đ c bi t nghi n c u v n đ  này.ở ậ ộ ồ ố ặ ệ ệ ứ ấ ề

 B n ch t công tác h ng nghi pả ấ ướ ệ

Xét theo quan đi m đi u khi n h c thì b n ch t công tác h ng nghi p là đi uể ề ể ọ ả ấ ướ ệ ề  

khi n đ ng c  ch n ngh  c a h c sinh nh m giúp h c sinh l a ch n ngh  phù h p v iể ộ ơ ọ ề ủ ọ ằ ọ ự ọ ề ợ ớ  

năng l c, s  tr ng, nhu c u nguy n v ng c a cá nhân và nhu c u c a xã h i. Thamự ở ườ ầ ệ ọ ủ ầ ủ ộ  

gia vào quá trình đi u khi n đ ng c  ch n ngh  c a h c sinh có các thành ph n sau:ề ể ộ ơ ọ ề ủ ọ ầ

+Ch  th  đi u khi n: Bao g m nhà tr ng, đoàn th , xã h i, gia đình, b n bèủ ể ề ể ồ ườ ể ộ ạ

+Ch  th  s  d ng các ph ng ti n đi u khi n sau: Nhà tr ng thông qua các giủ ể ử ụ ươ ệ ề ể ườ ờ  

sinh ho t h ng nghi p, l ng ghép qua các gi  d y, giao l u v i nh ng ng i lao đ ngạ ướ ệ ồ ờ ạ ư ớ ữ ườ ộ  

gi i trong các lĩnh v c ngh  nghi p…gia đình thông qua trò chuy nỏ ự ề ệ ệ

+Đ i t ng đi u khi n là đ nh h ng giá tr  ngh  và đ ng c  ch n ngh  c a h cố ượ ề ể ị ướ ị ề ộ ơ ọ ề ủ ọ  

sinh

+K t qu  c a quá trình đi u khi n: là s  s n sàng v i m t nghế ả ủ ề ể ự ẵ ớ ộ ề

Trong quá trình đi u khi n đ ng c  ch n ngh  có nh ng lu ng thông tin ng cề ể ộ ơ ọ ề ữ ồ ượ  

cung c p thông tin cho ch  th  nh m đi u ch nh quá trình đi u khi n đ ng c  ch nấ ủ ể ằ ề ỉ ề ể ộ ơ ọ  

ngh  c a h c sinhề ủ ọ

H9 : S  đ  mô t  b n ch t công tác h ng nghi p ( Theo K.K Platôn p)ơ ồ ả ả ấ ướ ệ ố

Các công trình 
nghiên c u v  ứ ề

đ nh h ng giá tr  ị ướ ị
ngh . đ ng c  ề ộ ơ

ch n nghọ ề

Ch  th  đi u khi nủ ể ề ể

Ph ng ti n đi u khi nươ ệ ề ể

Đ nh h ng giá tr  nghị ướ ị ề
Đ ng c  ch n nghộ ơ ọ ề

S  s n sàng đ i v i ự ẵ ố ớ
m t nghộ ề

Cung c p thông tin ấ
v  nhu c u lao ề ầ

đ ng c a xã h iộ ủ ộ
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4. N i dung c a công tác h ng nghi pộ ủ ướ ệ

Theo K.K.Platôn p công tác h ng nghi p ph i nh m làm cho h c sinh th y rõố ướ ệ ả ằ ọ ấ  

đ c ba m t sau:ượ ặ

- Nh ng yêu c u, đ c đi m c a các ngh  nghi pữ ầ ặ ể ủ ề ệ

- Nh ng nhu c u xã h i đ i v i các ngành ngh  ( th  tr ng lao đ ng c a xã h i)ữ ầ ộ ố ớ ề ị ườ ộ ủ ộ

- Nh ng đ c đi m v  nhân cách, đ c bi t là năng l c c a b n thân h c sinh.ữ ặ ể ề ặ ệ ự ủ ả ọ

Ba m t đó cũng chính là n i dung c a công tác h ng nghi p và đ  th c hi nặ ộ ủ ướ ệ ể ự ệ  

đ c các n i dung đó, công tác h ng nghi p có các hình th c sau : giáo d c ngh ,ượ ộ ướ ệ ứ ụ ề  

tuyên truy n ngh , t  v n ngh  và tuy n ch n ngh .ề ề ư ấ ề ể ọ ề

K.K.Platôn p đã đ a ra cái g i là  ố ư ọ “Tam giác h ng nghi p”ướ ệ  đ  bi u th  n iể ể ị ộ  

dung và hình th c c a công tác h ng nghi p.ứ ủ ướ ệ
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H 10 :  S  đ  tam giác h ng nghi p và các hình th c h ng nghi pơ ồ ướ ệ ứ ướ ệ

( K. K. Platônôp)

4.1. Đ  cung c p cho h c sinh nh ng tri th c c n thi t v  các ngh  nghi p, trongể ấ ọ ữ ứ ầ ế ề ề ệ  

Tâm lý h c lao đ ng có m t ngành chuyên mô t  đ c đi m, yêu c u c a các nghọ ộ ộ ả ặ ể ầ ủ ề  

nghi p khác nhau g i là ngành đ  ho  ngh  nghi p (Professiographie). Ngành này sệ ọ ồ ạ ề ệ ẽ  

đ a ra nh ng đ  ho  ngh  nghi p c  th  (Professiogramme) cho t ng ngh .ư ữ ồ ạ ề ệ ụ ể ừ ề

M t b n đ  ho  ngh  nghi p c n ph i bao hàm t t c  các tri  th c v  nghộ ả ồ ạ ề ệ ầ ả ấ ả ứ ề ề  

nghi p:ệ

+Đ c đi m chung c a nghặ ể ủ ề

+Mô t  quá trình công vi cả ệ

+Nh ng tri th c c n chu n b  ph i cóữ ứ ầ ẩ ị ả

+Nh ng đ c đi m sinh lý và v  sinhữ ặ ể ệ

+Nh ng đi u c n tránh v  m t y h cữ ề ầ ề ặ ọ

+Đ c đi m kinh t  c a nghặ ể ế ủ ề

+Nh ng tri n v ng phát tri n c a nghữ ể ọ ể ủ ề

+Nh ng đ c đi m tâm lý c a nghữ ặ ể ủ ề

S  mô t  đ c đi m tâm lý c a ngh  đ c th  hi n  ho  đ  tâm lý n m trongự ả ặ ể ủ ề ượ ể ệ ở ạ ồ ằ  

ho  đ  ngh  nghi p.  nhi u n c  h ng nghi p đã tr  thành truy n th ng và cóạ ồ ề ệ Ở ề ướ ướ ệ ở ề ố  

nh ng b  ho  đ  ngh  nghi p nhi u t p, nh ng b  t  đi n ngh  r t đ  s , nh ngữ ộ ạ ồ ề ệ ề ậ ữ ộ ừ ể ề ấ ồ ộ ữ  

sách tra c u t  m  đ  c p t i hàng trăm, hàng nghìn ngh . Nh ng ng i làm công tácứ ỷ ỷ ề ậ ớ ề ữ ườ  

t  v n h ng nghi p có đi u ki n thu n l i,  ch  c n m  sách tra c u là n m ngayư ấ ướ ệ ề ệ ậ ợ ỉ ầ ở ứ ắ  

đ c nh ng yêu c u c  th  do ngh  đ t ra đ i v i ng i lao đ ng. Trên c  s  đó l aượ ữ ầ ụ ể ề ặ ố ớ ườ ộ ơ ở ự  
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ch n phép đo, x  lý và đ a ra nh ng l i khuyên xác đáng đ i v i t ng h c sinh, thanhọ ử ư ữ ờ ố ớ ừ ọ  

thi u niên đang có nhu c u ch n ngh .ế ầ ọ ề

Gi i thi u ho  đ  m t vài ngh .ớ ệ ạ ồ ộ ề

1- Ngh  tr ng tr tề ồ ọ

A. Gi i thi u chung v  ngh .ớ ệ ề ề

Ngay t  nh ng bu i bình minh c a l ch s , ngh  tr ng tr t đã g n bó v i dân t cừ ữ ổ ủ ị ử ề ồ ọ ắ ớ ộ  

ta. Tr i qua bao cu c b  dâu, ngh  nông đã giúp dân t c ta sinh t n và phát tri n.ả ộ ể ề ộ ồ ể

Ngày nay, trong đi u ki n m i, s c s n xu t đã đ c gi i phóng, ru ng đ t đãề ệ ớ ứ ả ấ ượ ả ộ ấ  

đ c giao đ n t y tay ng i cày, chúng ta đang ph n đ u t ng b c ti n t i hi n đ iượ ế ậ ườ ấ ấ ừ ướ ế ớ ệ ạ  

hoá n n nông nghi p, c  g ng cung c p đ  nhu c u trong n c, ti n t i xu t kh u m tề ệ ố ắ ấ ủ ầ ướ ế ớ ấ ẩ ộ  

ph n trên th  tr ng th  gi iầ ị ườ ế ớ

Song tr c m t, ngh  tr ng tr t n c ta đang đòi h i có m t cu c cách m ng kướ ắ ề ồ ọ ướ ỏ ộ ộ ạ ỹ  

thu t v  nhi u ph ng di n : ch n gi ng, x  lý gi ng các ph ng pháp canh tác, kậ ề ề ươ ệ ọ ố ử ố ươ ỹ  

thu t bón phân và cách s  d ng các lo i phân bón, k  thu t thu ho ch, b o qu n s nậ ử ụ ạ ỹ ậ ạ ả ả ả  

ph m vv…ẩ

Tr c nh ng yêu c u m i v  s n xu t l ng th c, hoa m u,  ngh  tr ng tr tướ ữ ầ ớ ề ả ấ ươ ự ầ ề ồ ọ  

n c ta đang c n đ n nh ng ng i lao đ ng tr  tu i có trình đ  văn hoá, đ  đ  ti pướ ầ ế ữ ườ ộ ẻ ổ ộ ủ ể ế  

thu nh ng thành t  khoa h c, k  thu t và công ngh  m i c a th  gi i, có năng l c ápữ ự ọ ỹ ậ ệ ớ ủ ế ớ ự  

d ng sáng t o nh ng kinh nghi m c a n c ngoài và năng l c tìm tòi nh ng ph ngụ ạ ữ ệ ủ ướ ự ữ ươ  

pháp tr ng tr t tiên ti n phù h p v i hoàn c nh và đi u ki n c a n c taồ ọ ế ợ ớ ả ề ệ ủ ướ

Ngh  tr ng tr t ngày nay đã chia nh  thành nhi u chuyên môn h p, ch ng h nề ồ ọ ỏ ề ẹ ẳ ạ  

nh  ngh  trông cây l ng th c, cây th c ph m, cây ăn qu , cây công nghi p, hoa câyư ề ươ ự ự ẩ ả ệ  

c nh, cây thu c, b o v  th c v t vv…ả ố ả ệ ự ậ

Nhìn v  t ng lai, chúng ta th y ngh  tr ng tr t có tri n v ng  vô cùng đ p đ .ề ươ ấ ề ồ ọ ể ọ ẹ ẽ  

N c ta có khí h u gió mùa, có đ ng ru ng phì nhiêu, nhân dân ta l i chăm ch  c n cù.ướ ậ ồ ộ ạ ỉ ầ  

Nh t là s  ti n b  c a khoa h c k  thu t cũng t o ra nh ng đi u ki n m i cho nôngấ ự ế ộ ủ ọ ỹ ậ ạ ữ ề ệ ớ  

nghi p :  nh ng h  th ng thu  nông l n đ c xây d ng, nh ng trang b  máy móc ngàyệ ữ ệ ố ỷ ớ ượ ự ữ ị  

càng nhi u, nh ng gi ng lúa m i, có năng su t cao l i đ c t o ngày càng nhi u. Nhề ữ ố ớ ấ ạ ượ ạ ề ờ  

đó năng su t lúa và hoa màu s  đ c nâng cao, và đó cũng chính là v n đ  chi n l cấ ẽ ượ ấ ề ế ượ  

trong nông nghi p tr c công cu c đ i m i  th i đi m hi n nay.ệ ướ ộ ổ ớ ở ờ ể ệ

B. Nh ng đ c đi m c  b n c a ngh .ữ ặ ể ơ ả ủ ề

1. Đ i t ng lao đ ng ố ượ ộ . Đ i t ng lao đ ng c a ngh  tr ng tr t là cây tr ng.ố ượ ộ ủ ề ồ ọ ồ  

Mu n tác đ ng t t t i cây tr ng, ng i làm ngh  tr ng tr t ph i hi u m i quan hố ộ ố ớ ồ ườ ề ồ ọ ả ể ố ệ  

gi a h t gi ng v i th i ti t, đ t đai và nh ng đi u ki n chăm bón c n thi t khác đ  câyữ ạ ố ớ ờ ế ấ ữ ề ệ ầ ế ể  

tr ng phát tri n. V i nhi m v  c  th  nh  làm đ t, bón phân, chu n b  h t gi ng, gieoồ ể ớ ệ ụ ụ ể ư ấ ẩ ị ạ ố  

h t, tr ng tr t, t i cây, bón thúc, làm c , phòng tr  sâu b nh, thu ho ch mùa màng,ạ ồ ọ ướ ỏ ừ ệ ạ  

b o qu n s n ph m đã nói lên m i quan h  đa d ng c a ng i tr ng tr t v i th i ti t,ả ả ả ẩ ố ệ ạ ủ ườ ồ ọ ớ ờ ế  

ru ng đ ng, mùa màng và cây c i.ộ ồ ố
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Ch  nói riêng đ i t ng cây tr ng  n c ta đã có t i hàng nghìn lo i khác nhau.ỉ ố ượ ồ ở ướ ớ ạ  

Các cây l ng th c thì có lúa, ngô, khoai, s n, v ng l c, đ u t ng, ngô, đ  các lo i.ươ ự ắ ừ ạ ậ ươ ỗ ạ  

Cây công nghi p thì có đay, mía, gai, bông, chè, l c, cao su, cà phê và hàng nghìn lo iệ ạ ạ  

hoa qu  quí c a mi n nhi t đ i nh  v i, nhãn, xoài, mít, chanh, cam vv… Các cây d cả ủ ề ệ ớ ư ả ượ  

li u thì có b c hà, th c đ a, cam th o, hoài s n….ệ ạ ụ ị ả ơ

Rõ ràng ngh  tr ng tr t đã thu n hoá, lai t o và cung c p cho chúng ta nh ng s nề ồ ọ ầ ạ ấ ữ ả  

v t quý giá, có giá tr  dinh d ng cao, đ ng th i là nh ng m t hàng xu t kh u đ cậ ị ưỡ ồ ờ ữ ặ ấ ẩ ượ  

b n bè trên th  gi i a thích.ạ ế ớ ư

2. M c đích lao đ ngụ ộ .   Ngh  tr ng tr t có m c đích bi n  đ i,  nh m t o raề ồ ọ ụ ế ổ ằ ạ  

nh ng đi u ki n thu n l i,  t o ra môi tr ng thích h p cho s  sinh tr ng và phátữ ề ệ ậ ợ ạ ườ ợ ự ưở  

tri n c a cây tr ng đ  có năng su t cao, cung c p nhi u nguyên li u, l ng th c, th cể ủ ồ ể ấ ấ ề ệ ươ ự ự  

ph m cho đ i s ng nhân dân., cho công nghi p phát tri n và xu t kh u trên th  tr ngẩ ờ ố ệ ể ấ ẩ ị ườ  

th  gi i.ế ớ

 n c ta, t n d ng nh ng thu n l i c a vùng khí h u nhi t đ i gió mùa, nghỞ ướ ậ ụ ữ ậ ợ ủ ậ ệ ớ ề  

tr ng tr t đã coi thâm canh là bi n pháp tiên ti n đ   tăng năng su t cây tr ng. Dĩ nhiênồ ọ ệ ế ể ấ ồ  

thâm canh ph i g n v i chuyên canh, tăng v , m  r ng di n tích khai hoang. Đó là bi nả ắ ớ ụ ở ộ ệ ệ  

pháp canh tác theo chi u sâu, nh m khai thác cao đ  ti m năng ru ng đ t, lao đ ng vàề ằ ộ ề ộ ấ ộ  

nh ng c  s  v t ch t hi n có đ  t o ra nhi u s n ph m cho xã h i.ữ ơ ở ậ ấ ệ ể ạ ề ả ẩ ộ

3. Công c  lao đ ngụ ộ .  Công c  lao đ ng c a ngh  tr ng tr t ngày m t c i ti n vàụ ộ ủ ề ồ ọ ộ ả ế  

không ng ng phát tri n. T  cây gây đ  ch c l  gieo h t, đ n cái cu c r i chi c máy càyừ ể ừ ể ọ ỗ ạ ế ố ồ ế  

hi n đ i ngày nay. Căn c  vào n i dung c a ngh  tr ng tr t và các công đo n trongệ ạ ứ ộ ủ ề ồ ọ ạ  

quá trình s n xu t, ta có th  chia công c  lao đ ng  c a ngh  tr ng tr t ra thành cácả ấ ể ụ ộ ủ ề ồ ọ  

nhóm sau :

a. Công c  làm đ t nh  cày, b a, cu c, cào vv… N u làm đ t trên di n tích r ng,ụ ấ ư ừ ố ế ấ ệ ộ  

ng i ta s  d ng máy kéo có g n bánh l ng, b  ph n cày treo l i có di p ho c càyườ ử ụ ắ ồ ộ ậ ưỡ ệ ặ  

đĩa …

b. Công c  gieo tr ng và chăm sóc cây : tr c đây nhà  nông th ng dùng nh ngụ ồ ướ ườ ữ  

công c  thô s , ngày nay ng i ta đã d n d n s  d ng h  th ng máy công tác đ t sauụ ơ ườ ầ ầ ử ụ ệ ố ặ  

máy kéo, ví d  máy c y lúa,  máy b  h c tra h t, máy x i đ t vun g c, máy phun thu cụ ấ ổ ố ạ ớ ấ ố ố  

sâu vv…

c. Công c  thu hái s n ph m :  bên c nh nh ng công c  thô s  nh  cu c, li m,ụ ả ẩ ạ ữ ụ ơ ư ố ề  

hái, ngày nay ng i ta đang s  d ng máy móc trong vi c thu ho ch mùa  màng nh  máyườ ử ụ ệ ạ ư  

g t đ p liên h p, máy tu t lúa, máy thu ho ch ngô, máy thu ho ch khoai tây vv..ặ ậ ợ ố ạ ạ

Tóm l i, trong ngh  tr ng tr t  n c ta, bên c nh nh ng  công c  thô s  truy nạ ề ồ ọ ở ướ ạ ữ ụ ơ ề  

th ng, nhà nông đã b t đ u t ng b c c  khí hoá n n tàng s n xu t b ng các công cố ắ ầ ừ ướ ơ ề ả ấ ằ ụ  

c  khí và n a c  khí.ơ ử ơ

4. Đi u ki n làm vi c.ề ệ ệ  Đi u ki n làm vi c c a ngh  tr ng tr t di n ra  ngoàiề ệ ệ ủ ề ồ ọ ễ ở  

tr i, trong môi tr ng thoáng đ t, trên nh ng cánh đ ng th ng cánh có bay mi n đ ngờ ườ ạ ữ ồ ẳ ề ồ  

b ng hay nh ng m nh ru ng b c thang g p gh nh bên s n núi, ven đ i. Song cũng cóằ ữ ả ộ ậ ậ ề ườ ồ  
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lúc m a to gió l n, ng i nông dân ph i đ m mình đ p đê ch ng l t. Nhi u khi, trongư ớ ườ ả ầ ắ ố ụ ề  

s n xu t, ng i lao đ ng còn ph i ti p xúc v i nh ng lo i phân h u c , thu c trù sâu,ả ấ ườ ộ ả ế ớ ữ ạ ữ ơ ố  

thu c di t c  … là nh ng ch t đ c h i, nh h ng nhi u đ n s c kho .ố ệ ỏ ữ ấ ộ ạ ả ưở ề ế ứ ẻ

C. Nh ng yêu c u c a ngh .ữ ầ ủ ề

1.  Yêu c u v  tri th c.ầ ề ứ

a. Trí th c văn hoá ph  thông. Ngh  tr ng tr t hi n này đòi h i ng i h c ph iứ ổ ề ồ ọ ệ ỏ ườ ọ ả  

có trình đ  văn hoá ph  thông ( ph  thông  c  s  và ph  thông trung h c). Đ c bi tộ ổ ổ ơ ở ổ ọ ặ ệ  

ngh  này đòi h i ng i h c ph i có nh ng hi u bi t v ng ch c v  các b  môn sinhề ỏ ườ ọ ả ữ ể ế ữ ắ ề ộ  

h c, hoá h c và toán h c.ọ ọ ọ

b. Tri th c k  thu t chung.  Ngh  tr ng tr t đòi h i ng i h c ít nh t ph i có triứ ỹ ậ ề ồ ọ ỏ ườ ọ ấ ả  

th c k  thu t nông nghi p trong ph m vi tr ng ph  thông c  s , n u có th  thì cứ ỹ ậ ệ ạ ườ ổ ơ ở ế ể ố  

g ng trong ph m vi tr ng ph  thông trung h c.ắ ạ ườ ổ ọ

c. Tri th c chuyên môn.  Ng i làm ngh  tr ng tr t ph i có nh ng hi u bi t đ yứ ườ ề ồ ọ ả ữ ể ế ầ  

đ  v  các đ i t ng cây tr ng, quá trình sinh tr ng và phát tri n c a cây, hi u rõ tínhủ ề ố ượ ồ ưở ể ủ ể  

ch t c a đ t tr ng trên đ t canh tác, n m v ng qui lu t phát tri n c a  t ng lo i sâu,ấ ủ ấ ồ ấ ắ ữ ậ ể ủ ừ ạ  

lo i b nh, n m v ng các  qui lu t di n bi n c a th i ti t, khí h u trong t ng mùa, vạ ệ ắ ữ ậ ễ ế ủ ờ ế ậ ừ ụ  

vv…  Tuy nhiên, tuỳ theo v  trí công tác c a ng i lao đ ng trong ngành tr ng tr t ( làị ủ ườ ộ ồ ọ  

k  s , trung c p k  thu t hay nông dân ) mà có nh ng yêu c u khác nhau v  m t triỹ ư ấ ỹ ậ ữ ầ ề ặ  

th c.ứ

2. Yêu c u v  k  năng, k  x o.ầ ề ỹ ỹ ả

a.  K  năng lao đ ng chân tay : cày, c y và s  d ng các công c  c m tay nhỹ ộ ấ ử ụ ụ ầ ư  

li m, hái, cày, cu c, cào c  vv… k  năng đi u khi n và v n hành các lo i máy nôngề ố ỏ ỹ ề ể ậ ạ  

nghi p nh  máy kéo, máy b m, máy công c  vv… k  năng x  lý h t gi ng, gieo tr ng,ệ ư ơ ụ ỹ ử ạ ố ồ  

bón phân, tr  sâu và g t hái.ừ ặ

b. K  năng lao đ ng trí óc:  K  năng quan sát, đi u tra, phát hi n tình hình trênỹ ộ ỹ ề ệ  

đ ng ru ng đ  k p th i có bi n pháp k  thu t tác đ ng thích h p, ch ng h n quan sátồ ộ ể ị ờ ệ ỹ ậ ộ ợ ẳ ạ  

hi n t ng cây tr ng thi u ch t dinh d ng, b  sâu b nh phá ho i vv… K  năng ngệ ượ ồ ế ấ ưỡ ị ệ ạ ỹ ứ  

d ng các ti n b  k  thu t vào s n xu t, ví d  ng d ng vi c x  lý cành dâm   b ngụ ế ộ ỹ ậ ả ấ ụ ứ ụ ệ ử ằ  

thu c kích thích sinh tr ng, ng d ng k  thu t nuôi c y mô t  bào vv…ố ưở ứ ụ ỹ ậ ấ ế

c. K  năng t  ch c lao đ ng :  Công vi c lao đ ng c a nhà nông vô cùng ph c t pỹ ổ ứ ộ ệ ộ ủ ứ ạ  

và đa d ng, do đó đòi h i  ng i làm ngh  tr ng tr t ph i có k  năng t  ch c và phânạ ỏ ườ ề ồ ọ ả ỹ ổ ứ  

công lao đ ng h p lý, tuân th  các qui t c v  sinh an toàn lao đ ng ( nh t là khi ti pộ ợ ủ ắ ệ ộ ấ ế  

xúc v i hoá ch t, nh ng  khi trái n ng, tr  tr i …)ớ ấ ữ ắ ở ờ

3. Yêu c u v m t s  ph m ch t tâm lý c a cá nhân.ầ ề ộ ố ẩ ấ ủ

Ngh  tr ng tr t đòi h i ng i lao đ ng ph i có óc quan sát tinh t , s  b n v ngề ồ ọ ỏ ườ ộ ả ế ự ề ữ  

chú ý cao trong đi u ki n lao đ ng đ n đi u cũng nh  luôn luôn bi n đ i, m t s  ph iề ệ ộ ơ ệ ư ế ổ ộ ự ố  

h p c m v n thích h p, m t tinh th n c n cù, nh n n i, ph n ng nhanh, nh y v iợ ả ậ ợ ộ ầ ầ ẫ ạ ả ứ ạ ớ  

nh ng khó khăn do thiên nhiên gây ra.ữ
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Công vi c c a ng i làm ngh  tr ng tr t có nhi u đ ng tác, có nhi u t  thệ ủ ườ ề ồ ọ ề ộ ề ư ế  

không thu n l i, nh t là  lao đ ng trong đi u ki n thiên nhiên kh c nghi t, lúc bão "ậ ợ ấ ộ ề ệ ắ ệ  

ch t cò ", lúc n ng nh  đ  l a, " ch t c  cá c  ", do đó đòi h i ph i có th  l c d o dai,ế ắ ư ổ ử ế ả ờ ỏ ả ể ự ẻ  

b n b , ch u đ ng đ c n ng m a, thích nghi mau chóng v i nh ng bi n đ i c a th iề ỉ ị ự ượ ắ ư ớ ữ ế ổ ủ ờ  

ti t. Thêm vào đó, ngh  tr ng tr t còn đòi h i ph i có năng l c tìm tòi, c i ti n, đ a raế ề ồ ọ ỏ ả ự ả ế ư  

đ c nh ng sáng ki n nh m tăng năng su t cây tr ng, đ a l i nh ng v  mùa b i thu,ượ ữ ế ằ ấ ồ ư ạ ữ ụ ộ  

năng su t cao.ấ

2. Ngh  may.ề

A. Gi i thi u chung v  ngh  may.ớ ệ ề ề

Ho t đ ng c a th  may là hình th c lao đ ng bi n đ i nh ng lo i v i làm b ngạ ộ ủ ợ ứ ộ ế ổ ữ ạ ả ằ  

các  lo i s i bông, t , lanh, đay, s i hoá h c, các m t hàng len d  thành qu n áo vàạ ợ ơ ợ ọ ặ ạ ầ  

nh ng đ  trang ph c.ữ ồ ụ

S n ph m c a ngh  may ph i đáp ng nhu c u v  m c  c  m t ch t l ng l nả ẩ ủ ề ả ứ ầ ề ặ ở ả ặ ấ ượ ẫ  

th m mĩ, tho  mãn th  hi u c a nhân dân. Vì v y, ngh  may đòi h i ng i th  luôn ph iẩ ả ị ế ủ ậ ề ỏ ườ ợ ả  

c i ti n hình th c s n ph m c a mình, t o ra nh ng " m t " m i, sao cho s n ph mả ế ứ ả ẩ ủ ạ ữ ố ớ ả ẩ  

may m c phù h p v i con m t th m mĩ chung, l i v a ti n l i, h p lý. Nh  công vi cặ ợ ớ ắ ẩ ạ ừ ệ ợ ợ ờ ệ  

may m c, ng i th  có th  năng cao năng l c nhi u m t : ng i có năng khi u h i hoặ ườ ợ ể ự ề ặ ườ ế ộ ạ  

s  sáng t o ra nh ng m u qu n áo m i, t o m t " th i trang, ng i có năng khi u kẽ ạ ữ ẫ ầ ớ ạ ố ờ ườ ế ỹ  

thu t s  phát tri n năng khi u k  thu t, ch  t o, c i ti n máy khâu vv…"ậ ẽ ể ế ỹ ậ ế ạ ả ế

Ngh  th  may hi n nay đang có xu h ng m  r ng và chuyên môn hoá cao. Hi nề ợ ệ ướ ở ộ ệ  

nay, trong các xí nghi p may, ng i ta phân chia thành th  may qu n áo đ ng lo t, thệ ườ ợ ầ ồ ạ ợ  

c t y ph c, th  may máy, th  may com lê, th  may qu n áo b o h  lao đ ng vv…ắ ụ ợ ợ ợ ầ ả ộ ộ

Xã h i càng ti n, kinh t  càng phát tri n, nhu c u may m c càng l n, ngh  mayộ ế ế ể ầ ặ ớ ề  

càng có đi u ki n phát tri n, v a tăng thu nh p cho gia đình và may xu t kh u làm gi uề ệ ể ừ ậ ấ ẩ ầ  

cho đ t n c .ấ ướ

B. Nh ng đ c đi m c  b n c a ngh .ữ ặ ể ơ ả ủ ề

1. Đ i t ng lao đ ngố ượ ộ . các nguyên li u v i d t, d t kim, các m t hàng khôngệ ả ệ ệ ặ  

ph i nguyên li u v i, v i phíp (gai), nhung và nhi u  v t li u may m c khác.ả ệ ả ả ề ậ ệ ặ

2. M c đích lao đ ngụ ộ  : ngh  may có nhi m v  ph c v  và làm tho  mãn nhu c uề ệ ụ ụ ụ ả ầ  

may m c trong xã h i. T  các lo i v i đ  màu trang nhã, r c r , thanh l ch, ng i thặ ộ ừ ạ ả ủ ự ỡ ị ườ ợ  

tài ba ch  bi n, pha màu thành qu n áo các ki u h p th  hi u ng i tiêu dùng , thànhế ế ầ ể ợ ị ế ườ  

nh ng đ  dùng khác ph c v  cho ăn m c nh  mũ, khăn, găng tay vv…ữ ồ ụ ụ ặ ư

3.  Công  c  lao  đ ng  :ụ ộ  máy  may  thông  th ng  ho c  máy  may  chuyên  ườ ặ

( đ p chân hay ch y đi n ).ạ ạ ệ

Ngoài ra, th  may còn c n đ n nh ng thi t b  đ  ghép các chi ti t b ng h  keo,ợ ầ ế ữ ế ị ể ế ằ ồ  

máy  d p, bàn là, các d ng c  gá c a máy may, các d ng c  đo đ c, l y d u vv…ậ ụ ụ ủ ụ ụ ạ ấ ấ

4. Đi u ki n lao đ ng :ề ệ ộ   ngh  may làm vi c trong nh ng đi u ki n bình th ng ,ề ệ ữ ề ệ ườ  

không đòi h i s  thích ng đ c bi t c a c  th  đ i v i môi tr ng lao đ ngỏ ự ứ ặ ệ ủ ơ ể ố ớ ườ ộ

C. Nh ng yêu c u c a ngh .ữ ầ ủ ề
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1. Nh ng yêu c u v  tri th c.ữ ầ ề ứ

a. Nh ng tri th c ph  thông : nh t là ít h c h t ch ng trình văn hoá ph  thôngữ ứ ổ ấ ọ ế ươ ổ  

c  s , còn n u nh  mu n đi xa, tr  thành nh ng nhà t o " m t " may nh ng trang ph cơ ở ế ư ố ở ữ ạ ố ữ ụ  

đ i l  c u kỳ, sang tr ng, đòi h i ph i có trình đ  văn hoá cao h n, ph i bi t tính toán,ạ ễ ầ ọ ỏ ả ộ ơ ả ế  

đo đ c đ  v a không lãng phí v i, v a d ng đ c nh ng b  qu n áo đ p đúng " m t ",ạ ể ừ ả ừ ự ượ ữ ộ ầ ẹ ố  

đúng ki u.ể

b. Tri th c s n xu t nói chung : n m ch c quá trình c t may qu n áo, an toàn laoứ ả ấ ắ ắ ắ ầ  

đ ng, v  sinh s n xu t. Ngoài ra, ng i th  c n ph i hi u bi t v  công ngh  may,  v tộ ệ ả ấ ườ ợ ầ ả ể ế ề ệ ậ  

li u may, các chi ti t c a máy may, nguyên lý t  ch c các khâu trong công  ngh  mayệ ế ủ ổ ứ ệ  

theo dây chuy n….ề

Còn  trong c  ch  th  tr ng hi n nay, ng i th  c n ph i bi t liên doanh, liêt k tơ ế ị ườ ệ ườ ợ ầ ả ế ế  

, bi t m  r ng quan h  v i các công ty may m c xu t kh u …ế ở ộ ệ ớ ặ ấ ẩ

c. Tri th c chuyên môn :   hi u bi t nh ng s n ph m may m c, các lo i m t hàng,ứ ể ế ữ ả ẩ ặ ạ ặ  

c u t o và chi ti t s n ph m, bi n pháp v n hành máy, k  thu t và các lo i v i, tínhấ ạ ế ả ẩ ệ ậ ỹ ậ ạ ả  

ch t các lo i ch  và s i khác nhau. Đ ng th i, ng i th  còn ph i bi t các d ng thi tấ ạ ỉ ợ ồ ờ ườ ợ ả ế ạ ế  

b , đ  gá, nh ng nguyên t c s a ch a và đi u ch nh máy may và đ ng c  đi n dùng choị ồ ữ ắ ử ữ ề ỉ ộ ơ ệ  

máy may vv… Cu i cùng, ng i th  may gi i còn ph i có nh ng hi u bi t v  h p lý hoáố ườ ợ ỏ ả ữ ể ế ề ợ  

lao đ ng, v  công ngh  c t may tiên ti n,  v  th  hi u c a khách hàng trong và ngoàiộ ề ệ ắ ế ề ị ế ủ  

n c ướ

2. Nh ng yêu c u v  k  x o.ữ ầ ề ỹ ả

a) K  x o lao đ ng chân tay : thông th o vi c khâu vá, may tay, là v i, s  d ngỹ ả ộ ạ ệ ả ử ụ  

nh ng d ng c  khác nhau đi u ch nh và s a ch a máy may, s  d ng các máy c t, d pữ ụ ụ ề ỉ ử ữ ử ụ ắ ậ  

và các thi t b  khác.ế ị

b) K  x o lao đ ng trí óc: Bi t ki m tra ch t l ng các thao tác, bi t h p lý hoáỹ ả ộ ế ể ấ ượ ế ợ  

công vi c và gia công s n ph m, ki m tra s  hoàn thi n  c a máy móc, thi t b ,  quanệ ả ẩ ể ự ệ ủ ế ị  

sát qui trình công ngh , tham gia các quá trình c i ti n, sáng ch .ệ ả ế ế

c) K  x o t  ch c lao đ ng : bi t t  ch c h p lý ch  làm vi c, bi t đ t k  ho chỹ ả ổ ứ ộ ế ổ ứ ợ ỗ ệ ế ặ ế ạ  

và th i gian bi u làm vi c hàng ngày, bi t nh ng qui t c v  an toàn lao đ ngờ ể ệ ế ữ ắ ề ộ

D. Nh ng ch ng ch  đ nh c  b n.ữ ố ỉ ị ơ ả

Nh ng ng i m c các b nh sau đây không đ c tham gia ngh  th  may : mù màu,ữ ườ ắ ệ ượ ề ợ  

m  hôi tay, th p kh p n ng, b nh lao, b nh n i ti t, b nh tim vv…ồ ấ ớ ặ ệ ệ ộ ế ệ

3. Ngh  k  thu t đi n.ề ỹ ậ ệ

A. Gi i thi u chung v  ngh .ớ ệ ề ề

Ngh  k  thu t đi n là m t d ng haot lao đ ng đ c bi t c a công nhân và cán bề ỹ ậ ệ ộ ạ ộ ặ ệ ủ ộ  

k  thu t nh m ch  t o, l p ráp, s a ch a và bi t s  d ng các thi t b  đi n ho c có cácỹ ậ ằ ế ạ ắ ử ữ ế ử ụ ế ị ệ ặ  

b  ph n thi t b  đó.ộ ậ ế ị

Các công nhân và cán b  k  thu t đi n lao đ ng trong nh ng lĩnh v c r t khácộ ỹ ậ ệ ộ ữ ự ấ  

nhau c a n n kinh k  qu c dân. T t c  các ngành ngh  k  thu t đi n có th  chia thànhủ ề ế ố ấ ả ề ỹ ậ ệ ể  

nh ng nhóm ngh  ch  y u sau :ữ ề ủ ế

62



1- Các ngh  và chuyên môn chuyên s n xu t các thi t b  đi n, các máy đi n vàề ả ấ ế ị ệ ệ  

d ng c  đi n. Nh ng ngh  ch  y u c a nhóm này : th  l p đi n, th  qu n dây đi n,ụ ụ ệ ữ ề ủ ế ủ ợ ắ ệ ợ ấ ệ  

th  ch  t o v t cách đi n … Ngoài các ngh  trên cò có nhi u ngh  khác nh  th  qu nợ ế ạ ậ ệ ề ề ề ư ợ ấ  

cu n c m, th  qu n stato, th  ch  t o  v t li u đi n….ộ ả ợ ấ ợ ế ạ ậ ệ ệ

2- Các ngh  và chuyên môn thu c ph m vi s n xu t, phân ph i và truy n đi nề ộ ạ ả ấ ố ề ệ  

năng. Các ngh  ch  y u trong nhóm này là l p các b ng đi u khi n tr m phát đi n, thề ủ ế ắ ả ề ể ạ ệ ợ  

đo đi n, th  s  d ng m ng đi n vv….ệ ợ ử ụ ạ ệ

3- Các ngh  và chuyên môn có liên quan t i vi c l p ráp, s a ch a và b o d ngề ớ ệ ắ ử ữ ả ưỡ  

các thi t b  đi n, máy đi n, d ng c  đi n và m ng đi n. Công nhân và các b  k  thu tế ị ệ ệ ụ ụ ệ ạ ệ ộ ỹ ậ  

thu c nhóm ngh  này làm vi c trong các xí nghi p s n xu t, trong nhà máy, trong cácộ ề ệ ệ ả ấ  

ngành nông nghi p, giao thông v n t i, b u đi n, trong các c  quan văn hoá và các tệ ậ ả ư ệ ơ ổ  

ch c khácứ

Dĩ nhiên,  trong các đi u ki n kinh t  và k  thu t khác nhau, công nhân k  thu tề ệ ế ỹ ậ ỹ ậ  

đi n có th  ngày càng phân hoá sâu v  chuyên môn ho c ng c l i kiêm nhi m nhi uệ ể ề ặ ượ ạ ệ ề  

chuyên môn g n gũi nhau.ầ

B. Nh ng đ c đi m c  b n c a ngh .ữ ặ ể ơ ả ủ ề

1. Đ i t ng lao đ ngố ượ ộ  : m ng đi n là m ng đi n chi u sáng, máy đi n côngạ ệ ạ ệ ế ệ  

ngh , thi t b  phân ph i đi n, tr m phân ph i đi n, tr m bi n ch , máy đi n m t chi uệ ế ị ố ệ ạ ố ệ ạ ế ế ệ ộ ề  

và xoay chi u, máy bi n áp, đ n và các thi t b  chi u sáng, các d ng c  đo đi n, cácề ế ề ế ị ế ụ ụ ệ  

ki u r  le, cái c m bi n. vv.. Các thành ph n c a máy đi n m t chi u nh  stato, rô to,ể ơ ả ế ầ ủ ệ ộ ề ư  

bàn ch i đi n, vành góp đi n, các b  ph n c a máy đi n xoay chi u nh  satato, rô to,ả ệ ệ ộ ậ ủ ệ ề ư  

máy thông gió,  tr c vv… các b  ph n c a d ng c  đi u khi n và b o v  nh  b c,ổ ụ ộ ậ ủ ụ ụ ề ể ả ệ ư ọ  

đ ng c  sang s , cu n c m, lõi…ộ ơ ố ộ ả

Các  v t li u d n đi n nh  nhôm, đ ng, thép, các  v t li u c u t o nh  ch t d o,ậ ệ ẫ ệ ư ồ ậ ệ ấ ạ ư ấ ẻ  

g , gang, thép lá, thép b n, thép thanh, thép góc, các  v t li u cách đi n l ng và đ c,ỗ ả ậ ệ ệ ỏ ặ  

ch t d o, ch t đàn h i, các  v t li u ph  nh  th ch cao m n, xi măng, thu c nhu m, queấ ẻ ấ ồ ậ ệ ụ ư ạ ị ố ộ  

hàn các  v t li u t  nh  thép k  thu t đi n vv…ậ ệ ừ ư ỹ ậ ệ

2. M c đích lao đ ngụ ộ  : Ngh  k  thu t đi n là m t d ng ho  đ ng mang tính ch tề ỹ ậ ệ ộ ạ ạ ộ ấ  

k  thu t. B ng bàn tay và kh i óc c a mình t  nh ng b  ph n và nh ng linh ki n kỹ ậ ằ ố ủ ừ ữ ộ ậ ữ ệ ỹ  

thu t đi n môn hình muôn v , ng i th  l p ráp máy và thi t b  đi n t o ra các máyậ ệ ẻ ườ ợ ắ ế ị ệ ạ  

đi n và đ ng c  đi n. Còn nh ng ng i th  đi n thì làm nhi m v  s a ch a và v nệ ộ ơ ệ ữ ườ ợ ệ ệ ụ ử ữ ậ  

hành các máy đi n. Trong các nhà máy, các công nhân k  thu t đi n ch  t o ra các  v tệ ỹ ậ ệ ế ạ ậ  

li u đi n nh  các  v t li u cách đi n, d n đi n vv…ệ ệ ư ậ ệ ệ ẫ ệ

3. Công c  lao đ ngụ ộ

Các d ng c  ngu i c m tay và các máy móc, khoan đi n, bút đi n, máy hàn đi n,ụ ụ ộ ầ ệ ệ ệ  

các d ng c  đo đi n, máy qu n dây, máy tán, ê cu,  bàn ren, các tài li u k  thu t và tàiụ ụ ệ ấ ệ ỹ ậ  

li u công ngh  : b n thi t k  máy đi n, b n v  các thi t b  đi n, b ng v  m ng đi nệ ệ ả ế ế ệ ả ẽ ế ị ệ ả ẽ ạ ệ  

l c và m ng đi n chi u sáng, s  đ  v   qui trình công ngh  các s n ph m, các sáchự ạ ệ ế ơ ồ ề ệ ả ẩ  

báo, t p chí v  s n xu t, s a ch a và v n hành máy đi n….ạ ề ả ấ ử ữ ậ ệ

63



4. Đi u ki n làm vi cề ệ ệ :  Nói chung, th  đi n và th  l p ráp cá thi t  b  đi nợ ệ ợ ắ ế ị ệ  

th ng làm vi c trong nhà máy, phân x ng, trong các xí nghi p s n xu t. Công vi cườ ệ ưở ệ ả ấ ệ  

c a h  có liên quan v i r t nhi u ngh  khác, đ c bi t là v i th  c  khí, th  hàn, thủ ọ ớ ấ ề ề ặ ệ ớ ợ ơ ợ ợ  

ngu i vv..ồ

C. Nh ng yêu c u c a ngh .ữ ầ ủ ề

1. Nh ng  yêu c u v  tri th c.ữ ầ ề ứ

a. Tri th c văn hoá ph  thông :   ít nh t h c h t ch ng trình ph  thông c  s ,ứ ổ ấ ọ ế ươ ổ ơ ở  

n u có đ c trình đ  ph  thông trung h c thì càng t t. Các ngh  k  thu t đi n đòi h iế ượ ộ ổ ọ ố ề ỹ ậ ệ ỏ  

ng i th  ph i có ki n th c sâu v  v t lý ( đi n, t , dao đ ng và sóng, ch t bán d n ),ườ ợ ả ế ứ ề ậ ệ ừ ộ ấ ẫ  

hoá h c ( liên k t phân t , kim lo i, các h p ch t cao phân t , ch t h u c  ) và toánọ ế ử ạ ợ ấ ử ấ ữ ơ  

h c ( t ng quan hàm s , đ c bi t là s , l ng giác, phép tính g n đúng, các ph ngọ ươ ố ặ ệ ố ượ ầ ươ  

pháp tính nh m vv….)ẩ

b. Tri th c k  thu t chung : c  s  v  k  thu t, c  khí, k  thu t đi n.ứ ỹ ậ ơ ở ẽ ỹ ậ ơ ỹ ậ ệ

c. Tri th c chuyên môn : tri th c v  quá trình công ngh  c a s n xu t, v  các thi tứ ứ ề ệ ủ ả ấ ề ế  

b  và v  công tác chuyên môn nh  l p ráp, s a ch a ho c v n hành.ị ề ư ắ ử ữ ặ ậ

d) Yêu c u v  k  năng, k  x o:  Ngoài tri th c, các ngh  k  thu t đi n đòi h iầ ề ỹ ỹ ả ứ ề ỹ ậ ệ ỏ  

ng i th  ph i có nh ng k  năng và k  x o lao đ ng  chân tay, lao đ ng trí óc và tườ ợ ả ữ ỹ ỹ ả ộ ộ ổ  

ch c lao đ ng nh t đ nh. Ví d  : l y d u, hàn, l p ráp s a ch a và v n hành máy đi n,ứ ộ ấ ị ụ ấ ấ ắ ử ữ ậ ệ  

s a ch a và hi u ch nh các d ng c  và đ ng h  đo đi n, làm vi c  máy cu n dâyử ữ ệ ỉ ụ ụ ồ ồ ệ ệ ở ố  

b ng tay, cách đi n các cu n c m, x p bi vào  bi, l p rô to và stato, đi u ch nh v  tríằ ệ ộ ả ế ổ ắ ề ỉ ị  

c a rô to, ki m tra ch t l ng các chi ti t  v t li u trong quá trình l p ráp, ki m tra quiủ ể ấ ượ ế ậ ệ ắ ể  

trình công ngh  l p ráp máy ho c cách đi n các cu c dây, ki m tra d ng c  đ  gá, đ cệ ắ ặ ệ ộ ể ụ ụ ồ ọ  

và l p các b n v , b n thi t k , các s  đ  đi n, tính các thông s  v  đi n b ng ph ngậ ả ẽ ả ế ế ơ ồ ệ ố ề ệ ằ ươ  

pháp tr c ti p và gián ti p, xác đ nh nguyên nhân h ng hóc c a máy đi n và các thi t bự ế ế ị ỏ ủ ệ ế ị  

đi n b ng cách quan sát tr c ti p ho c dùng d ng c  ki m tra, tham gia vào công tácệ ằ ự ế ặ ụ ụ ể  

phát minh, sáng ch  h p lý hoá s n xu tế ợ ả ấ

D. Nh ng ch ng ch  đ nh trong ngh  :ữ ố ỉ ị ề

Nh ng ng i m c các b nh sau đây không đ c tham gia ngh  k  thu t đi n :ữ ườ ắ ệ ượ ề ỹ ậ ệ  

lao ph , hen ph   qu n, h p van tim, r i lo n sác giáp, th p kh p n ng, viêcm th n,ổ ế ả ẹ ố ạ ấ ớ ặ ậ  

đi c vv…ế

        4.2. Hi n nay có nhi u cách phân lo i ngh  nghi p, nh ng  cách phân lo i nghệ ề ạ ề ệ ư ạ ề  

nghi p theo nh ng yêu c u tâm lý là có ý nghĩa h n c  v  m t th c ti n(m c dù cáchệ ữ ầ ơ ả ề ặ ự ễ ặ  

phân lo i này cũng ch a ph i là hay nh t)ạ ư ả ấ

Ng i ta phân ra t ng nhóm ngh , và m i nhóm có m t s  yêu c u tâm lý chung.ườ ừ ề ỗ ộ ố ầ  

Đi sâu vào t ng ngh  m t l i có nh ng yêu c u tâm lý riêng bi t. Thí d  : ừ ề ộ ạ ữ ầ ệ ụ

 Nh ng ngh  làm th : ngh  lái xe, lái tàu, ngh  xây d ng, ngh  khai thác tàiữ ề ợ ề ề ự ề  

nguyên…có nh ng yêu c u tâm lý chung là:ữ ầ

 Năng l c thi t k  - k  thu tự ế ế ỹ ậ

 Năng l c c m giác v n đ ngự ả ậ ộ
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 Năng l c ph i h p các c m giác và ki m tra b ng c m giácự ố ợ ả ể ằ ả

 Ph m ch t chú ý t tẩ ấ ố

 Trí nh  tr c quan và hành đ ngớ ự ộ

 Ngh  hành chính: Ngh  k  toán th ng kê, tài v , th  kho, th  qu , ch m công…ề ề ế ố ụ ủ ủ ỹ ấ

có nh ng yêu c u tâm lý chung là:ữ ầ

 Bình tĩnh, chín ch n, th n tr ng, ngăn n p, tr t tắ ậ ọ ắ ậ ự

 Ch p hành nh ng công vi c có tính ch t s  vấ ữ ệ ấ ự ụ

 Có năng l c gi  tr t t , nghiêm túc khi làm vi cự ữ ậ ự ệ

 Có năng l c phân lo i tài li uự ạ ệ

 Có trí nh  t t đ i v i nh ng công vi c đã gi i quy t cũng nh  đ i v i th  t cớ ố ố ớ ữ ệ ả ế ư ố ớ ủ ụ  

quy ch  c n thi t cho vi c gi i quy t công vi cế ầ ế ệ ả ế ệ

 Ngh  k  thu t: Các lo i k  s  công ngh , thi t k  viên, t  ch c s n xu t…cóề ỹ ậ ạ ỹ ư ệ ế ế ổ ứ ả ấ  

nh ng yêu c u tâm lý chung sau:ữ ầ

 Có h ng thú v i vi c thi t k  máy móc, công cứ ớ ệ ế ế ụ

 Có năng l c t ng t ng k  thu t, t  duy k  thu tự ưở ượ ỹ ậ ư ỹ ậ

 Lĩnh h i nhanh các v n đ  k  thu tộ ấ ề ỹ ậ

 Nh ng ngh  ti p xúc v i con ng i: Bao g m nh ng có tính ch t h ng d nữ ề ế ớ ườ ồ ữ ấ ướ ẫ  

giáo d c: S  ph m, y t , đ c công, đ i tr ng s n xu t…, nh ng ngh  có tính ch tụ ư ạ ế ố ộ ưở ả ấ ữ ề ấ  

ph c v : nhân viên th  viên, th  ký, nhân viên b o hi m, phiên d ch, ph c v  giao thôngụ ụ ư ư ả ể ị ụ ụ  

hành khách, h ng d n viên du l ch, ph c v  sinh ho t…nh ng yêu c u tâm lý chungướ ẫ ị ụ ụ ạ ữ ầ  

đ i v i ngh  này là:ố ớ ề

 Có thái đ  m m d o, bi t ki m ch , c ng quy tộ ề ẻ ế ề ế ươ ế

 T  nh , có tác phong sâu sátế ị

 Có năng l c giao ti p và truy n đ t t  t ngự ế ề ạ ư ưở

 Có h ng thú đ i v i công tác ti p xúc v i cá nhân và t p thứ ố ớ ế ớ ậ ể

 Nh ng ngh  ti p xúc v i t  nhiên: nh  cán b  k  thu t chăn nuôi, thú y, cácữ ề ế ớ ự ư ộ ỹ ậ  

ngh  canh nông…nh ng yêu c u tâm lý chung đ i v i các ngh  này là:ề ữ ầ ố ớ ề

 Có h ng thú v i vi c áp d ng tri th c vào vi c bi n đ i t  nhiênứ ớ ệ ụ ứ ệ ế ổ ự

 Thích ti p xúc v i thiên nhiênế ớ

 Kiên trì, nh n n i, t  m , chu đáo, chính xácẫ ạ ỉ ỉ

 Nh ng ngh  thu c lĩnh v c văn hoá, ngh  thu t: Ngh  s  bi u di n, đi n nh,ữ ề ộ ự ệ ậ ệ ỹ ể ễ ệ ả  

đài phát thanh, vô tuy n truy n hình, các lo i ngh  thu t h i ho , trang trí, điêu kh c,ế ề ạ ệ ậ ộ ạ ắ  

ho  s , ki n trúc, nhi p nh, các ngh  văn h c, âm nh c, vũ đ o, xi c…nh ng yêu c uạ ỹ ế ế ả ề ọ ạ ạ ế ữ ầ  

tâm lý chung đ i v i h  là:ố ớ ọ

 Có h ng thú v i sáng t o ngh  thu tứ ớ ạ ệ ậ

 Say mê, kiên trì t p luy nậ ệ

 Có trí nh  hình nh, tr c quan hoàn thi nớ ả ự ệ

 Có nh ng năng khi u đ c bi t t ng ng v i yêu c u c a t ng ngh  thu t.ữ ế ặ ệ ươ ứ ớ ầ ủ ừ ệ ậ
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5. C c h nh th c c a c ng t c h ng nghi pỏ ỡ ứ ủ ụ ỏ ướ ệ

Đ  th c hi n 3 n i dung công tác h ng nghi p trên có các h nh th c h ngể ự ệ ộ ướ ệ ỡ ứ ướ  

nghi p sau:ệ

5.1 .Gi o d c ngh  nghi p:ỏ ụ ề ệ

Đây là ph n vi c đ u tiên c a quá tr nh h ng nghi p đ c ti n hành trongầ ệ ầ ủ ỡ ướ ệ ượ ế  

nhà tr ng ph  thông, nhi m v  ch  y u c a gi o d c ngh  nghi p là:ườ ổ ệ ụ ủ ế ủ ỏ ụ ề ệ

a. Gi i thi u và cho h c sinh làm quen v i h  th ng c c ngh  cú trong xó h i,ớ ệ ọ ớ ệ ố ỏ ề ộ  

nh ng ngh  cú  đ a ph ng n i tr ng đóngữ ề ở ị ươ ơ ườ , ch  y u là nh ng ngh  c  b n đangủ ế ữ ề ơ ả  

có nhu c u nhân l c c p thi t thông qua gi  sinh ho t h ng nghi p:ầ ự ấ ế ờ ạ ướ ệ

Cùng v i vi c gi i thi u các ngh  cho h c sinh, nhà tr ng giúp các em có đi uớ ệ ớ ệ ề ọ ườ ề  

ki n hi u đ c nh ng yêu c u tâm sinh lý c a các ngh  đ t ra cho ng i lao đ ng.ệ ể ượ ữ ầ ủ ề ặ ườ ộ  

Đây là công vi c có t m quan tr ng r t l n. Nh n th c đ c nh ng yêu c u y và d aệ ầ ọ ấ ớ ậ ứ ượ ữ ầ ấ ự  

vào s  phân tích đ c đi m nhân cách c a b n thân, các em h c sinh m i có th  quy tự ặ ể ủ ả ọ ớ ể ế  

đ nh l a ch n ngh  nghi p c a m nhị ự ọ ề ệ ủ ỡ

b. N i dung ch ng tr nh sinh ho t h ng nghi p trong nhà tr ng ph  thôngộ ươ ỡ ạ ướ ệ ườ ổ  

c n đ c phân hoá thành 3 giai đo n đ  phù h p v i yêu c u h ng h c sinh t t nghi pầ ượ ạ ể ợ ớ ầ ướ ọ ố ệ  

trung h c c  s  và xu h ng phân ban  b c ph  thông trung h c.ọ ơ ở ướ ở ậ ổ ọ

- Giai đo n 1:  b c ti u h c th c hi n các n i dung giáo d c h ng nghi pạ ở ậ ể ọ ự ệ ộ ụ ướ ệ  

thông qua các môn h c và ho t đ ng ngo i khoá h nh thành nh ng th i đ , hi u bi tọ ạ ộ ạ ỡ ữ ỏ ộ ể ế  

và h nh t ng ban đ u v  các lo i h nh lao đ ng ngh  nghi p g n gũi v i các emỡ ượ ầ ề ạ ỡ ộ ề ệ ầ ớ  

trong cu c s ng hàng ngày, trong gia đ nh,  nhà tr ng và ngoài xó h i. Giai đo nộ ố ỡ ở ườ ộ ạ  

này g i là giai đo n h ng nghi p ban đ uọ ạ ướ ệ ầ

- Giai đo n 2 (t  l p 8 đ n l p 9): Đ  sau khi t t nghi p l p 9 s  có m t b  ph nạ ừ ớ ế ớ ể ố ệ ớ ẽ ộ ộ ậ  

h c sinh ra đ i tr c ti p tham gia lao đ ng ngoài xó h i, m t b  ph n h c sinh ti p t cọ ờ ự ế ộ ộ ộ ộ ậ ọ ế ụ  

theo h c  b c trung h c m i theo c c lo i h nh đào t o chuyên nghi p (tr ng d yọ ở ậ ọ ớ ỏ ạ ỡ ạ ệ ườ ạ  

ngh , tr ng trung h c chuyên nghi p). M t b  ph n h c sinh h c  các tr ng phề ườ ọ ệ ộ ộ ậ ọ ọ ở ườ ổ  

thông trung h c. Nh  v y trên th c t  t t c  h c sinh t t nghi p trung h c c  s  đóọ ư ậ ự ế ấ ả ọ ố ệ ọ ơ ở  

th c s  b c vào tham gia các lo i h nh lao đ ng ngh  nghi p ho c các lo i h nh đàoự ự ướ ạ ỡ ộ ề ệ ặ ạ ỡ  

t o ngh  nghi p  các m c đ  khác nhau. V  v y, n i dung, ch ng tr nh sinh ho tạ ề ệ ở ứ ộ ỡ ậ ộ ươ ỡ ạ  

h ng nghi p trong giai đo n này r t quan tr ng và c n đ c xây d ng theo h ng cướ ệ ạ ấ ọ ầ ượ ự ướ ơ  

b n và toàn di n b o đ m cho h c sinh có đ y đ  nh ng tri th c và k  năng l a ch nả ệ ả ả ọ ầ ủ ữ ứ ỹ ự ọ  

ngh  nghi p t ng lai theo nhi u h ng khác nhau. Có th  coi đây là giai đo n h ngề ệ ươ ề ướ ể ạ ướ  

nghi p c  b n.ệ ơ ả

- Giai đo n 3 (t  l p 10 đ n l p 12): Trên c  s  k  th a n i dung sinh ho tạ ừ ớ ế ớ ơ ở ế ừ ộ ạ  

h ng nghi p  giai đo n 1, n i dung sinh ho t h ng nghi p  giai đo n 2 này c nướ ệ ở ạ ộ ạ ướ ệ ở ạ ầ  

đ c nâng cao và phân hoá theo các phân ban  tr ng ph  thông trung h c.ượ ở ườ ổ ọ

N i dung th ng tin ngh  nghi p c n đ c nâng cao và thu h p vào các ngànhộ ụ ề ệ ầ ượ ẹ  

ngh  h c sinh đang đ c đào t o ho c các nhóm các ngành ngh  phù h p v i đ cề ọ ượ ạ ặ ề ợ ớ ặ  

tr ng n i dung đào t o  các phân ban. C  th  nh  sau:ư ộ ạ ở ụ ể ư
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 Ban N i dung h ng nghi p chuyên banộ ướ ệ
Ban A:

To n lýỏ

Đ nh h ng theo các ngh  khoa h c toán lý, đi n t , tin h c, các ngành kĩị ướ ề ọ ệ ử ọ  

thu t, xây d ng, c  khí, đi nậ ự ơ ệ
BanB:

Ho  sinhỏ

Đ nh h ng theo các ngành khoa h c th c nghi m, công ngh  hoá h c,ị ướ ọ ự ệ ệ ọ  

công ngh  sinh h c, nông nghi p, ch  bi n l ng th c, th c ph m…ệ ọ ệ ế ế ươ ự ự ẩ
Ban C:

Nhân văn

Đ nh h ng theo các lĩnh v c khoa h c xó h i, d ch v , qu n lý, y t , vănị ướ ự ọ ộ ị ụ ả ế  

hoá, giáo d c.ụ
Ban D:

Ngo i ngạ ữ

Đ nh h ng theo các ngành ngh  phiên d ch, giáo viên, du l ch, văn thị ướ ề ị ị ư  

l u tr , ngo i giao, ngo i th ng, th  ký, th ng nghi p, d ch v …ư ữ ạ ạ ươ ư ươ ệ ị ụ
Ban E:

-K  thu tỹ ậ  

c ng nghi pụ ệ

-K  thu tỹ ậ  

n ng nghi pụ ệ

-D ch vị ụ

Tuỳ thu c vào các phân ban n i dung h ng nghi p đ c đ nh h ng sâuộ ộ ướ ệ ượ ị ướ  

vào các ngành ngh  t ng ng v i phân ban: công nghi p, nông nghi p,ề ươ ứ ớ ệ ệ  

d ch v .ị ụ

Giai đo n này đ c g i là giai đo n h ng nghi p chuyên ban ạ ượ ọ ạ ướ ệ

c. Phát tri n h ng thú ngh  nghi p cho h c sinh, t ng b c c ng c  h ngể ứ ề ệ ọ ừ ướ ủ ố ứ  

thú đó. Trên c  s  có h ng thú ngh  nghi p, m i h c sinh s  có trong k  ho ch s ngơ ở ứ ề ệ ỗ ọ ẽ ế ạ ố  

c a m nh ch ng tr nh t ch lu  tri th c, k  năng, k  x o lao đ ng ngh  nghi p vàủ ỡ ươ ỡ ớ ỹ ứ ỹ ỹ ả ộ ề ệ  

h nh thành n n d  đ nh ngh  nghi p t ng lai.ỡ ờ ự ị ề ệ ươ

H ng thú ngh  nghi p cu  h c sinh nói chung th ng n y sinh và phát tri nứ ề ệ ả ọ ườ ả ể  

ngay khi các em cũn đang h c trong tr ng ph  thông.ọ ườ ổ

H ng thú ngh  nghi p có quan h  đ c bi t đ i v i h ng thú h c t p.Thôngứ ề ệ ệ ặ ệ ố ớ ứ ọ ậ  

th ng, h ng thú h c t p là ti n đ  c n thi t trong quá tr nh h nh thành h ng thỳườ ứ ọ ậ ề ề ầ ế ỡ ỡ ứ  

ngh  nghi p. H ng thỳ ngh  nghi p c a c c em h c sinh đ c th  hi n qua các d uề ệ ứ ề ệ ủ ỏ ọ ượ ể ệ ấ  

hi u sau:ệ

- Các em chú ý đ n các môn mà tri th c c n cho ho t đ ng ngh  nghi p t ng lai.ế ứ ầ ạ ộ ề ệ ươ

- Ngoài gi  h c, c c em hào h ng làm nh ng vi c có liên quan đ n k  thu t nghờ ọ ỏ ứ ữ ệ ế ỹ ậ ề  

nghi p mà các em a thích.ệ ư

- C c em quan tõm t m hi u và làm quen v i ngh  đ nh ch nỏ ỡ ể ớ ề ị ọ

- Trong ý th c d  đ nh ngh  nghi p đó n y sinh, cú h ng thỳ ngh  nghi p c c emứ ự ị ề ệ ả ứ ề ệ ỏ  

s  d  dàng quy t đ nh con đ ng h c ngh  sau này.ẽ ễ ế ị ườ ọ ề

Nh ng c ng tr nh nghi n c u v  h ng thỳ ngh  nghi p c a h c sinh cho th yữ ụ ỡ ờ ứ ề ứ ề ệ ủ ọ ấ  

h ng thỳ ngh  nghi p thay đ i r t nhanh chóng t  th  h  tr  h c sinh này sang th  hứ ề ệ ổ ấ ừ ế ệ ẻ ọ ế ệ  

h c sinh khác. V  v y vi c đi u tra h ng thú ngh  nghi p c a h c sinh ph i làm hàngọ ỡ ậ ệ ề ứ ề ệ ủ ọ ả  

năm th  m i đ  ra nh ng bi n pháp k p th i. Do các em ch a đ c h ng nghi p đ yỡ ớ ề ữ ệ ị ờ ư ượ ướ ệ ầ  

đ  nên h ng thú ngh  nghi p th ng thi u b n v ng. Do không đ c h ng nghi pủ ứ ề ệ ườ ế ề ữ ượ ướ ệ  

nên trong h ng thú c a h c sinh đ i v i các lĩnh v c lao đ ng s n xu t cũn nh ng l chứ ủ ọ ố ớ ự ộ ả ấ ữ ệ  

l c. Kh ng t c c em h c sinh không quan tâm t i các ngh  th , các ngh  trong lĩnhạ ụ ớ ỏ ọ ớ ề ợ ề  
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v c d ch v , có ý đ nh thoát ly nông thôn tránh né ngh  nông nghi p, không chu n b  choự ị ụ ị ề ệ ẩ ị  

m nh nh ng đi u ki n c n thi t đ  tham gia vào lao đ ng. V  v y, c n quan tõm t iỡ ữ ề ệ ầ ế ể ộ ỡ ậ ầ ớ  

gi o d c h ng thỳ ngh  nghi p cho h c sinh.ỏ ụ ứ ề ệ ọ

d. H nh thành và ph t tri n năng l c k  thu t t ng ng v i  h ng thúỡ ỏ ể ự ỹ ậ ươ ứ ớ ứ  

ngh  nghi p đó cúề ệ . Trong quy t đ nh ch n ngh  năng l c k  thu t là m t ch  d a thenế ị ọ ề ự ỹ ậ ộ ỗ ự  

ch t.ố

Cũng nh  m i năng l c khác c u trúc c a năng l c k  thu t g m 3 nhóm: nh ngư ọ ự ấ ủ ự ỹ ậ ồ ữ  

thu c tính ch  đ o, nh ng thu c tính b  tr  và nh ng thu c tính đi m t a. ộ ủ ạ ữ ộ ổ ợ ữ ộ ể ự

Năng l c k  thu t có 2 lo i: năng l c k  thu t chung (năng l c k  thu t phự ỹ ậ ạ ự ỹ ậ ự ỹ ậ ổ  

thông) và năng l c k  thu t chuyên môn (năng l c k  thu t đáp ng v i yêu c u c aự ỹ ậ ự ỹ ậ ứ ớ ầ ủ  

m t ho t đ ng ngh  nghi p c  th ).ộ ạ ộ ề ệ ụ ể

Khi c c em cũn đang h c trong tr ng ph  thông, nhà tr ng có nhi m v  h nhỏ ọ ườ ổ ườ ệ ụ ỡ  

thành cho c c em năng l c k  thu t chung, đó là đi u ki n c n thi t trong vi c chu n bỏ ự ỹ ậ ề ệ ầ ế ệ ẩ ị  

cho các em đi vào h c ngh  sau khi t t nghi p ph  thông.ọ ề ố ệ ổ

- C u trúc c a năng l c k  thu t chung bao g m: ấ ủ ự ỹ ậ ồ

•Nh ng thu c tính ch  đ o g m:ữ ộ ủ ạ ồ

+ T  duy k  thu t th  hi n  s  hi u bi t, n m ch c và v n d ng nh ng tri th c,ư ỹ ậ ể ệ ở ự ể ế ắ ắ ậ ụ ữ ứ  

khái ni m k  thu t và s  gi i quy t đ c l p, sáng t o nh ng nhi m v  k  thu t, t  duyệ ỹ ậ ự ả ế ộ ậ ạ ữ ệ ụ ỹ ậ ư  

không gian ph n ánh nh ng m i liên h  gi a các s  v t hi n t ng và t  duy thao tácả ữ ố ệ ữ ự ậ ệ ượ ư  

k  thu tỹ ậ

+ T  duy t ng t ng không gian: là năng l c h nh dung trong tr  úc nh ngư ưở ượ ự ỡ ớ ữ  

h nh nh kh ng gian và v n d ng nh ng h nh nh đó trong quá tr nh gi i  quy tỡ ả ụ ậ ụ ữ ỡ ả ỡ ả ế  

nhi m v .ệ ụ

•Nh ng thu c t nh b  tr  g m:ữ ộ ớ ổ ợ ồ

+ c quan s t k  thu t tinh t .ể ỏ ỹ ậ ế

+ Tr  nh  h nh nh và tr  nh  hành đ ng.ớ ớ ỡ ả ớ ớ ộ

+ Nh ng ph m ch t chú ý c n cho ho t đ ng (s c t p trung chú ý cao đ , s  phânữ ẩ ấ ầ ạ ộ ứ ậ ộ ự  

ph i chú ý t t, s  di chuy n chú ý linh ho t).ố ố ự ể ạ

+ Kh o tay.ộ

•Nh ng thu c tính đi m t a g m:ữ ộ ể ự ồ

+ H ng thỳ k  thu t (k  c  m c đ  cao h n là h ng thú ngh  nghi p )ứ ỹ ậ ể ả ứ ộ ơ ứ ề ệ

+ M t s  ph m ch t nh  lũng y u lao đ ng, ý chí v n lên n m k  thu t.ộ ố ẩ ấ ư ờ ộ ươ ắ ỹ ậ

Mu n h nh thành năng l c k  thu t cho h c sinh th  ph i đ a các em vào cácố ỡ ự ỹ ậ ọ ỡ ả ư  

ho t đ ng k  thu t, ph i d y cho các em nh ng hành đ ng lao đ ng k  thu t v i nh ngạ ộ ỹ ậ ả ạ ữ ộ ộ ỹ ậ ớ ữ  

t  h p thao tác c n thi t. V  ph ng di n tâm lý h c th  vi c ch  ra m c đích, d y choổ ợ ầ ế ề ươ ệ ọ ỡ ệ ỉ ụ ạ  

cách đ t m c đích và b ng m i cách yêu c u ph i đ t cho đ c m c đích đó đ  ra làạ ụ ằ ọ ầ ả ạ ượ ụ ề  

m t  công vi c h t s c quan tr ng. Đó là con đ ng chuy n kinh nghi m xó h i - l chộ ệ ế ứ ọ ườ ể ệ ộ ị  

s  thành năng l c c a m i con ng i c  th .ử ự ủ ỗ ườ ụ ể

68



e. Giáo d c thái đ  đ i v i lao đ ng cho h c sinh.ụ ộ ố ớ ộ ọ  Đây là h t nhân và nhi m vạ ệ ụ  

trung tâm c a toàn b  công tác giáo d c c a nhà tr ng. Nhi m v  này c a h ngủ ộ ụ ủ ườ ệ ụ ủ ướ  

nghi p nh m làm cho h c sinh yêu quý, kính tr ng lao đ ng và nh ng ng i lao đ ngệ ằ ọ ọ ộ ữ ườ ộ  

trong m i lĩnh v c c a n n kinh t  qu c dân, có ý th c k  lu t lao đ ng, có trách nhi mọ ự ủ ề ế ố ứ ỷ ậ ộ ệ  

v i nhi m v  đ c giao, có thói quen hoàn thành t t nhi m v  c a m nh tr c cớ ệ ụ ượ ố ệ ụ ủ ỡ ướ ơ  

quan, nhà máy, xí nghi p… và bi t yêu quý, t n tr ng c a c ng.ệ ế ụ ọ ủ ụ

g. Đ  th c hi n nh ng nhi m v  giáo d c ngh  c n ti n hành 4 con đ ngể ự ệ ữ ệ ụ ụ ề ầ ế ườ  

h ng nghi p sau :ướ ệ

* Con đ ng th  nh t :  h ng nghi p qua ho t đ ng d y h c các b  mônườ ứ ấ ướ ệ ạ ộ ạ ọ ộ  

văn hoá, khoa h c c  b n.ọ ơ ả

Môn h c nào cũng c n và có kh  năng h ng nghi p cho h c sinh, tuy nhiên đâyọ ầ ả ướ ệ ọ  

là vi c làm khó khăn ph i hoàn thi n t ng b c.ệ ả ệ ừ ướ

Tr c h t giáo viên ph i d y t t ki n th c c  b n, sau đó tuỳ đ c tr ng c a t ngướ ế ả ạ ố ế ứ ơ ả ặ ư ủ ừ  

b  môn ch  cho h c sinh rõ nh ng tri th c, k  năng c a b  môn đó nói chung, c a t ngộ ỉ ọ ữ ứ ỹ ủ ộ ủ ừ  

bài nói riêng có liên quan và có th  v n d ng nh  th  nào vào đ i t ng lao đ ng, m cể ậ ụ ư ế ố ượ ộ ụ  

đích, đi u ki n lao đ ng c a nh ng ngh  xác đ nh. Thông qua đó giáo d c t  t ng,ề ệ ộ ủ ữ ề ị ụ ư ưở  

tình c m, đ o đ c, tác phong ngh  nghi p cho h c sinh. Ngoài gi  trên l p, giáo viênả ạ ứ ề ệ ọ ờ ớ  

b  môn c n áp d ng các ch ng trình t  ch n, t  ch c ngo i khoá, ho t đ ng lao đ ngộ ầ ụ ươ ự ọ ổ ứ ạ ạ ộ ộ  

s n xu t đ  th c hành, ng d ng nh ng ch ng m c c a ch ng trình môn h c có liênả ấ ể ự ứ ụ ữ ươ ụ ủ ươ ọ  

quan t i ngh  h c sinh thích thú.ớ ề ọ

Tìm hi u nguy n v ng và theo dõi s  phát tri n năng khi u c a t ng h c sinhể ệ ọ ự ể ế ủ ừ ọ  

cũng là vi c quan tr ng đ i v i giáo viên b  môn, giáo viên ch  nhi m l p trong su tệ ọ ố ớ ộ ủ ệ ớ ố  

quá trình h ng nghi p. Nh ng vi c làm trên c a giáo viên b  môn s  giúp cho h cướ ệ ữ ệ ủ ộ ẽ ọ  

sinh :

- Có bi u t ng t ng đ i rõ ràng v  nh ng ngh  có liên quan đ n môn h c.ể ượ ươ ố ề ữ ề ế ọ

- Hình  thành d n s  đ nh h ng ch n ngh  qua các bài gi ng c  thầ ự ị ướ ọ ề ả ụ ể

- Xây d ng ph ng pháp, tác phong làm vi c phù h p v i ngh  đ nh ch n.ự ươ ệ ợ ớ ề ị ọ

* Con đ ng th  hai : H ng nghi p qua ho t đ ng d y h c môn lao đ ngườ ứ ướ ệ ạ ộ ạ ọ ộ  

k  thu t và lao đ ng s n xu tỹ ậ ộ ả ấ

Ho t đ ng lao đ ng k  thu t và lao đ ng s n xu t có tác d ng to l n đ i v i vi cạ ộ ộ ỹ ậ ộ ả ấ ụ ớ ố ớ ệ  

th c hi n các nhi m v  h ng nghi p.ự ệ ệ ụ ướ ệ

Có th  th c hi n con đ ng này thông qua nh ng vi c chính sau đây :ể ự ệ ườ ữ ệ

 Nghiên c u k  đ  n ng v ng và th c hi n nghiêm túc ch ng trình lao đ ng kứ ỹ ể ắ ữ ự ệ ươ ộ ỹ  

thu t và lao đ ng s n xu t c a t ng l p, t ng c p h c do B  Giáo d c và đàoậ ộ ả ấ ủ ừ ớ ừ ấ ọ ộ ụ  

t o đã ban hành.ạ

 L a ch n và t  ch uc cho h c sinh th c hi n m t s  hình th c lao đ ng g n v iự ọ ổ ứ ọ ự ệ ộ ố ứ ộ ắ ớ  

ngành ngh  đang c n phát tri n theo m c đô t  th p đ n cao, phù h p v i thề ầ ể ứ ừ ấ ế ợ ớ ế  

m nh t ng vùng kinh t  và đ c đi m tâm lý l a tu i h c sinh. Hi n B  Giáo d cạ ừ ế ặ ể ứ ổ ọ ệ ộ ụ  

và Đào t o quy đ nh các tr ng h c ph i th c hi n 4 vi c t i thi u : lao đ ng tuạ ị ườ ọ ả ự ệ ệ ố ể ộ  
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b , s a ch a xây d ng tr ng s  khang trang, s ch s , tr ng, chăm sóc, b o vổ ử ữ ự ườ ở ạ ẽ ồ ả ệ  

cây  trong tr ng, xung quanh tr ng . Lao đ ng  theo m t ngh  nông, lâmở ườ ườ ộ ộ ề  

nghi p ho c  ti u  th  công nghi p  đ a  ph ng có  truy n th ng ho c  có thệ ặ ể ủ ệ ị ươ ề ố ặ ế  

m nh, giáo d c ý th c ti t ki m, khuy n khích  thu nh t ph  li u, lâm s n… đạ ụ ứ ế ệ ế ặ ế ệ ả ể  

đ nh l ng  đ ng th i th  hi n tính m m d o c a ch ng trình lao đ ng s nị ượ ồ ờ ể ệ ề ẻ ủ ươ ộ ả  

xu t, n  dung lao đ ng s n xu t đ c xây d ng thành nhi u nhóm ngh  đ  cácấ ộ ộ ả ấ ượ ự ề ề ể  

tr ng t  ch n cho phù h p v i th c t  h c sinh t ng l p. Sau đây là ch ngườ ự ọ ợ ớ ự ế ọ ừ ớ ươ  

trình lao đ ng s n xu t c a các c p h c.ộ ả ấ ủ ấ ọ

Ch ng trình lao đ ng s n xu t c a các l p THCSươ ộ ả ấ ủ ớ

TT LĐSX g n v i ch ng trình lao đ ngắ ớ ươ ộ  

k  thu t và nghỹ ậ ề

L p 6ớ L p 7ớ L p 8ớ L p 9ớ

1. Đan và móc x x
2. Thêu trang trí x x
3. Ngh  th  công  đ a ph ngề ủ ở ị ươ x x x x
4. Tr ng rau m u, cây công nghi p ng nồ ầ ệ ắ  

ngày

x x

5. Tr ng cây ăn qu , cây công nghi p dàiồ ả ệ  

ngày

x x

6. Tr ng lúaồ x x
7. Nuôi gia c mầ x x
8. m cá gi ng, nuôi cá th tươ ố ị x x
9. Nuôi l nợ x x
10. Nuôi trâu bò x x
11. C t mayắ x x
12. M cộ x x
13. Nề x x
14. S a ch a c  khíử ữ ơ x x
15. Gò, hàn x x x
16. K  thu t đi nỹ ậ ệ x

Ch ng trình lao đ ng s n xu t c a l p PTTHươ ộ ả ấ ủ ớ

TT LĐSX g n v i ch ng trình lao đ ng k  thu tắ ớ ươ ộ ỹ ậ  

và nghề

L p 10ớ L p 11ớ L p 12ớ

1. Tr ng tr t cây l ng th c, cây công nghi pồ ọ ươ ự ệ x x

2. Tr ng  tr t  đ c  s n  ho c  ch  bi n  s n  ph mồ ọ ặ ả ặ ế ế ả ẩ  

tr ng tr tồ ọ

x

3. Chăn nuôi cá, l n, trâu bòợ x

4. Ch  bi n th c ăn chăn nuôiế ế ứ x x

5. Đan, móc, thêu, ren x
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6. May qu n áoầ x x

7. M cộ x x

8. Nề x x

9. S n xu t v t li u xây d ng, ho c g m sả ấ ậ ệ ự ặ ố ứ x x

1

0.

S a ch a c  khíử ữ ơ x x x

1

1.

L p ráp thi t b  đi n ho c s a ch a đ  đi nắ ế ị ệ ặ ử ữ ồ ệ x

1

2.

Ngh  truy n th ng đ a ph ngề ề ố ị ươ x x x

Ngoài các hình th c lao đ ng s n xu t  tr ng , nhà tr ng c n c i tr ng vi cứ ộ ả ấ ở ườ ườ ầ ọ ọ ệ  

h ng d n h c sinh lao đ ng s n xu t  gia đình, liên k t v i các đ n v  s n xu t (c aướ ẫ ọ ộ ả ấ ở ế ớ ơ ị ả ấ ủ  

nhà n c ,t p th , t  nhân ) nh n các h p đ ng lao đ ng, h p đ ng kinh t  trong nămướ ậ ể ư ậ ợ ồ ộ ợ ồ ế  

h c và trong hè, t o nên m t chu trình kín v  lao đ ng s n xu t và d y ngh  ph  thông.ọ ạ ộ ề ộ ả ấ ạ ề ổ

* Con đ ng th  ba : H ng nghi p qua các bu i sinh ho t h ng nghi pườ ứ ướ ệ ổ ạ ướ ệ

Thông t  s  31/TT c a B  Giáo d c quy đ nh " Đ  giúp h c sinh hi u bi t cácư ố ủ ộ ụ ị ể ọ ể ế  

ngành ngh , các tr ng h c t m th i s  d ng m i tháng m t bu i lao đ ng đ  gi iề ườ ọ ạ ờ ử ụ ỗ ộ ổ ộ ể ớ  

thi u, tuyên truy n gi i thích ngành ngh  ". Khi t  ch c sinh ho t h ng nghi p  Banệ ề ả ề ổ ứ ạ ướ ệ  

giám hi u nhà tr ng cân quán tri t t  t ng ch  đ o : 50% th i gian dành đ  gi iệ ườ ệ ư ưở ỉ ạ ờ ể ớ  

thi u tình hình kinh t , các ngành đang c n phát tri n c a c  n c  c  3 khu v c ; giaệ ế ầ ể ủ ả ướ ở ả ự  

đình, t p th  và Nhà tr ng , 50% th i gian đ  gi i thi u  các ngh  đang c n phát tri nậ ể ườ ờ ể ớ ệ ề ầ ể  

 đ a ph ng.ở ị ươ

* Con đ ng th  t  :  H ng nghi p qua ho t đ ng ngo i khoá.ườ ứ ư ướ ệ ạ ộ ạ

Có nhi u hình th c ho t đ ng ngo i khoá v  h ng nghi p  trong và ngoài nhàề ứ ạ ộ ạ ề ướ ệ ở  

tr ng :ườ

 T  ch c cho h c sinh đ c sách báo, xem vô tuy n, nghê đài, xem phim, k ch… t nổ ứ ọ ọ ế ị ậ  

d ng các ph ng ti n thông tin đ i chúng ph c v  giáo d c h ng nghi p.ụ ươ ệ ạ ụ ụ ụ ướ ệ

 T  ch c cho h c sinh tham gia các trò ch i h ng nghi p giúp các em làm quenổ ứ ọ ơ ướ ệ  

d n v i ho t đ ng ngh  nghi p c a xã h iầ ớ ạ ộ ề ệ ủ ộ

 Đ ng  vi n  h c  sinh  tham  gia  ho t  đ ng  h ng  nghi p  c a  các  đoàn  th  ộ ệ ọ ạ ộ ướ ệ ủ ể

( Đoàn thanh niên, Đ i thi u niên… ) c a c  s  s n xu t, c  s  nghiên c u th cộ ế ủ ơ ở ả ấ ơ ở ứ ự  
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nghi m khoa h c và các c  s  giáo d c  ngoài nhà tr ng t  ch c ( câu l c bệ ọ ơ ở ụ ở ườ ổ ứ ạ ộ  

c a các ngành, nhà văn hoá thi u nhi… )ủ ế

B n con đ ng h ng nghi p trong giáo d c ngh  nghi p nêu trên có m iố ườ ướ ệ ụ ề ệ ố  

quan h  khăng khít, h  tr  l n nhau vì th  c n th c hi n đ ng b .ệ ỗ ợ ẫ ế ầ ự ệ ồ ộ

5.2.Tuy n truy n ngh  nghi pờ ề ề ệ

Tuyên truy n ngh  nghi p ch  y u do các đoàn th  xó h i, c c t  ch c xó h iề ề ệ ủ ế ể ộ ỏ ổ ứ ộ  

đ m nhi m, thông qua các ph ng ti n thông tin đ i chúng (vô tuy n, đài, sách báo…)ả ệ ươ ệ ạ ế  

làm nhi m v  tuyên truy n, đ ng viên,  huy đ ng, lôi  cu n, h p d n thanh niên vàoệ ụ ề ộ ộ ố ấ ẫ  

nh ng ngh  mà xó h i đang c n nhân l c, nh ng ngh  n m trong “mũi nh n” c aữ ề ộ ầ ự ữ ề ằ ọ ủ  

chi n l c kinh t .ế ượ ế

5.3 .T  v n ngh  nghi pư ấ ề ệ

T  v n ngh  nghi p đũi h i ph i x c l p đ c s  t ng x ng gi a đ c đi mư ấ ề ệ ỏ ả ỏ ậ ượ ự ươ ứ ữ ặ ể  

nhân cách c a con ng i c  th  v i nh ng ngh  xác đ nh trong xó h i. K t qu  c aủ ườ ụ ể ớ ữ ề ị ộ ế ả ủ  

vi c x c l p đó là đ a ra nh ng l i khuyên b  ích v  vi c ch n ngh  đ i v i nh ngệ ỏ ậ ư ữ ờ ổ ề ệ ọ ề ố ớ ữ  

ng i đ c t  v n. Em nên ch n ngh  gì, không nên làm ngh  nào, t i sao l i nhườ ượ ư ấ ọ ề ề ạ ạ ư  

v y ?  Đ ng th i cũng ch  cho h c sinh rõ mu n đi vào m t ngh  đ nh ch n nào đó, emậ ồ ờ ỉ ọ ố ộ ề ị ọ  

đã có nh ng gì v  ph m ch t, năng l c t ng ng và c n thi t ph i ti p t c h c t p,ữ ề ẩ ấ ự ươ ứ ầ ế ả ế ụ ọ ậ  

rèn luy n nh ng v n đ  gì. Công tác t  v n ngh  r t h  tr ng và khoa h c, do đó trongệ ữ ấ ề ư ấ ề ấ ệ ọ ọ  

nh ng t  ch c t  v n ngh  nghi p, ng i ta th ng b  trí m t t p th  các chuyên giaữ ổ ứ ư ấ ề ệ ườ ườ ố ộ ậ ể  

nhi u lĩnh v c, bao g m tâm lý h c, gi o d c h c, y h c, xó h i h c, kinh t  h c…ề ự ồ ọ ỏ ụ ọ ọ ộ ọ ế ọ

Nh ng chuyên gia này nghiên c u nh ng đ c đi m nhân cách c a t ng ng i c  th  vàữ ứ ữ ặ ể ủ ừ ườ ụ ể  

đ i chi u v i h  thông nh ng yêu c u tâm sinh lý do ngh  đ t ra, t  đó mà ch  nh ngố ế ớ ệ ữ ầ ề ặ ừ ỉ ữ  

ngh  phù h p v i ng i đ c t  v n..ề ợ ớ ườ ượ ư ấ
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a. Các ki u t  v n ngh  :ể ư ấ ề

Thông th ng  ng i ta chia ra 4 ki u t  ván ngh  :ườ ườ ể ư ề

H 11 : Các ki u t  v n nghể ư ấ ề

  T  v n thông tin h ng d n ư ấ ướ ẫ : Nh m gi i thi u v i thanh thi u niên  n i dungằ ớ ệ ớ ế ộ  

ngh  mà mình đ nh ch n. Cán b  t  v n s  gi i thi u v  nh ng yêu c u do ngh  đ  raề ị ọ ộ ư ấ ẽ ớ ệ ề ữ ầ ề ề  

đ i v i nh ng ph m ch t cá nhân c a con ng i, đ ng th òi ch  ra con đ ng đ  đ tố ớ ữ ẩ ấ ủ ườ ồ ư ỉ ườ ể ạ  

đ c  ngh  nghi p và tri n v ng nâng cao tay ngh .ượ ề ệ ể ọ ề

  T  v n ch n đoán  ư ấ ẩ : Nh m làm b c l  h ng thú, thiên h ng, năng l c vàằ ộ ộ ứ ướ ự  

nh ng ph m ch t ngh  chuyên bi t c a con ng i  trên c  s  nghiên c u và đo đ cữ ẩ ấ ề ệ ủ ườ ơ ở ứ ạ  

nhân cách con ng i m t cách toàn di n. M c đích c a t v n ch n đoán là xác đ nhườ ộ ệ ụ ủ ự ấ ẩ ị  

trong nh ng lĩnh v c ho t đ ng nào con ng i có th  lao đ ng thành công nh t, cóữ ự ạ ộ ườ ể ộ ấ  

nghĩa là đem l i l i ích t i đa cho xã h i, đ ng th i đ a l i ni m vui và s  hài lòng choạ ợ ố ộ ồ ờ ư ạ ề ự  

b n thân ng i lao đ ng.ả ườ ộ

  T  v n y h c ư ấ ọ : Nh m làm b c l  s  phù h p gi a tr ng thái s c kho , c aằ ộ ộ ự ợ ữ ạ ứ ẻ ủ  

con ng i v i yêu c u c a ngh  mà con ng i l a ch n.  N u nh  con ng i m c ph iườ ớ ầ ủ ề ườ ự ọ ế ư ườ ắ ả  

m t trong nh ng b nh thu c lo i ch ng ch  đ nh c a ngh  thì ng i cán b  t  v n sộ ữ ệ ộ ạ ố ỉ ị ủ ề ườ ộ ư ấ ẽ  

khuyên nên ch n m t ngh  khác g n g i v i thiên h ng và h ng thu, đ ng th i phùọ ộ ề ầ ữ ớ ướ ứ ồ ờ  

h p v i tr ng thái s c kho  c a ng i đó.ợ ớ ạ ứ ẻ ủ ườ

  T  v n hi u ch nh ư ấ ệ ỉ : đ c tiên shành trong tr ng h p ý đ nh ngh  nghi pượ ườ ợ ị ề ệ  

c a con ng i không phù h p v i kh  năng và n ng l c th c t  c a h . Trong tr ngủ ườ ợ ớ ả ư ự ự ế ủ ọ ườ  

h p này, k  ho ch ngh  nghi p c a cá nhân c n đ c xem xét và u n n n l i cho phùợ ế ạ ề ệ ủ ầ ượ ố ắ ạ  

h p v i kh  năng.ợ ớ ả

b. Các n i dung trong t  v n ngh  :  Công tác t  v n ngh  t i các trung tâmộ ư ấ ề ư ấ ề ạ  

h ng nghi p d y ngh  bao g m các n i dung c  th  sau :ướ ệ ạ ề ồ ộ ụ ể

  Gi i  thi u v i  h c sinh, thanh thi u niên đang có nhu c u ch n nghớ ệ ớ ọ ế ầ ọ ề  

nh ng v n đ  sau  ữ ấ ề : 

-  Th  gi i  ngh  nghi p :  các lo i  ngh , nhóm ngh , các ngh  hi n có  đ aế ớ ề ệ ạ ề ề ề ệ ở ị  

ph ng khi nói chuy n v i thanh thi u niên v  th  gi i ngh  c n d a vào nh ng tiêuươ ệ ớ ế ề ế ớ ề ầ ự ữ  

chí c a ho  đ  ngh  ( đ i t ng, m c đích lao đ ng, m t tích c c và khó khăn c a ho tủ ạ ồ ề ố ượ ụ ộ ặ ự ủ ạ  

T  v n thông tin h ng d nư ấ ướ ẫ T  v n ch n đoánư ấ ẩ

Các ki u t  v n nghể ư ấ ề

T  v n y h cư ấ ọ T  v n hi u ch như ấ ệ ỉ
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đ ng ngh  nghi p, m t kinh t  xã h i c a ngh , nh ng yêu c u tâm sinh lý do ngh  độ ề ệ ặ ế ộ ủ ề ữ ầ ề ề  

ra v i con ng i , tri n v ng c a ngh  tr c m t và trong t ng lai.ớ ườ ể ọ ủ ề ướ ắ ươ

- H  th ng tr ng, l p đào t o ngh  c a trung ng và đ a ph ng , h  th ngệ ố ườ ớ ạ ề ủ ươ ị ươ ệ ố  

các tr ng đ i h c, cao đ ng  ( tên tr ng, đ a đi m, trình đ  đ  tuy n sinh, th i gianườ ạ ọ ẳ ườ ị ể ộ ể ể ờ  

h c, ch  tiêu hàng năm, b c ngh  khi t t nghi p, các ngành ngh  đào t o….ọ ỉ ậ ề ố ệ ề ạ

- S  phù h p ngh  và cách th c t  xác l p s  phù h p ngh  c a b n thân theo 3ự ợ ề ứ ự ậ ự ợ ề ủ ả  

ch  s  c  b n : h ng thú v i ngh , có năng l c làm vi c v i ngh , đ c đi m tâm sinh lýỉ ố ơ ả ứ ớ ề ự ệ ớ ề ặ ể  

phù h p v i tính ch t, đ c đi m, n i dung c a lao đ ng ngh  nghi p.ợ ớ ấ ặ ể ộ ủ ộ ề ệ

   Tìm hi u  nguy n  v ng,  khuynh h ng,  h ng  thú  và  k  ho ch  nghể ệ ọ ướ ứ ế ạ ề  

nghi p c a h c sinh, thanh thi u niên theo các ch  s  sau ệ ủ ọ ế ỉ ố : 

- Hào h ng khi có d p ti p xúc v i ngh .ứ ị ế ớ ề

- Thích h c và h c t t nh ng môn có liên quan đ n ngh  mình thíchọ ọ ố ữ ế ề

- Đ c, ho c s u t m nh ng tài li u m i v  ngh .ọ ặ ư ầ ữ ệ ớ ề ề

- Thích làm nh ng vi c g n gũi v i ngh  đ nh ch nữ ệ ầ ớ ề ị ọ

- Đánh giá cao v  ngh , t  vi t đ n xin h c ngh …ề ề ự ế ơ ọ ề

  Đo đ c các ch  s  tâm lý tr c ti p, ho c gián ti p liên quan đ n ngh  đ nhạ ỉ ố ự ế ặ ế ế ề ị  

ch n nh  c m giác, tri giác, chú ý,  trí nh ,  óc t ng t ng không gian, t  duy, t  duyọ ư ả ớ ưở ượ ư ư  

k  thu t v i 2 hình th c t  duy thao tác và t  duy không gian, xúc c m, tính cách, cácỹ ậ ớ ứ ư ư ả  

quá trình tâm v n đ ng nh  s  ph i h p v n đ ng, đ  rung tay…ậ ộ ư ự ố ợ ậ ộ ộ

   Theo dõi b c đ ng phát tri n s  phù h p ngh  c a h c sinh  ướ ườ ể ự ợ ề ủ ọ qua quá 

trình ho t đ ng lao đ ng k  thu t, h c ngh   trung tâm và k t qu  h c t p  nhàạ ộ ộ ỹ ậ ọ ề ở ế ả ọ ậ ở  

tr ng thông qua quá trình  thích ng ngh , th c t  th  s c v i ngh .ườ ứ ề ự ế ử ứ ớ ề

  Cho l i khuyên v  ch n ngh ,ờ ề ọ ề  cũng nh  ph ng h ng s  d ng, ti p t cư ươ ướ ử ụ ế ụ  

b i d ng sau khi ra tr ng.ồ ưỡ ườ

5.4. Tuy n ch n ngh  nghi p.ể ọ ề ệ

Khâu tuy n ch n ngh  nghi p đ c ti n hành sau khi đó qua giai đo n đ nhể ọ ề ệ ượ ế ạ ị  

h ng ngh  và t  v n ngh  nghi p. Đây là công vi c xu t phát t  nhu c u nhân l cướ ề ư ấ ề ệ ệ ấ ừ ầ ự  

c a nh ng ngh  c  th  đ  đi t m nh ng nhõn c ch mang nh ng đ c đi m t ng ngủ ữ ề ụ ể ể ỡ ữ ỏ ữ ặ ể ươ ứ  

v i yêu c u c a nh ng ngh  đó. Công tác tuy n chon ngh  nghi p ph i đ c d a vàoớ ầ ủ ữ ề ể ề ệ ả ượ ự  

nh ng t  li u đó thu th p trong qu  tr nh đ nh h ng ngh  nghi p và t  v n nghữ ư ệ ậ ỏ ỡ ị ướ ề ệ ư ấ ề  

nghi p. Tuy n ch n ngh  nghi p là nhi m v  c a Ban tuy n sinh chuyên  nghi p, cệ ể ọ ề ệ ệ ụ ủ ể ệ ơ  

quan ho c t  nhân có nhu c u tuy n lao đ ng.ặ ư ầ ể ộ

6. Nh ng nguyên t c c a h ng nghi p đ i v i h c sinhữ ắ ủ ướ ệ ố ớ ọ

Xu t phát t  nh ng đ c đi m tâm sinh lý c a l a tu i thanh thi u niên và tấ ừ ữ ặ ể ủ ứ ổ ế ừ  

nh ng yêu c u c a n n s n xu t, chúng ta ph i l u ý đ n nh ng nguy n t c sau: ữ ầ ủ ề ả ấ ả ư ế ữ ờ ắ

a. Ph i làm cho h c sinh ch n ngh  v i ý th c t  gi c cú nghĩa là cho c c em tả ọ ọ ề ớ ứ ự ỏ ỏ ự  

gi i đáp các câu h i: ả ỏ

1.M nh th ch nh ng ngh  g ?ỡ ớ ữ ề ỡ
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2.M nh cú th  là ngh  g ?ỡ ể ề ỡ

3.M nh n n ch n ngh  g  cho ph  h p v i y u c u ph t tri n kinh t  c a đ tỡ ờ ọ ề ỡ ự ợ ớ ờ ầ ỏ ể ế ủ ấ  

n c.ướ

N u h c sinh gi i đáp đ y đ  3 câu h i trên, bi t đi u hoà quy n l i, yêu c uế ọ ả ầ ủ ỏ ế ề ề ợ ầ  

c a xó h i và nhu c u, h ng thỳ, nguy n v ng c a b n thõn th  ch nh là c c em đó tủ ộ ầ ứ ệ ọ ủ ả ỡ ớ ỏ ự  

do ch n ngh .ọ ề

b. B o đ m tính ch t giáo d c k  thu t t ng h p trong quá tr nh h ng nghi p.ả ả ấ ụ ỹ ậ ổ ợ ỡ ướ ệ  

Đây là nguyên t c c n l u ý v  nhà tr ng ph  thông không có ch c năng d y ngh ,ắ ầ ư ỡ ườ ổ ứ ạ ề  

nghĩa là khi ra tr ng, nhà tr ng không đánh giá s n ph m đào t o c a m nh qua tayườ ườ ả ẩ ạ ủ ỡ  

ngh , mà là qua t nh s n sàng lao đ ng s n xu t. Thông qua gi ng d y – giáo d c theoề ớ ẵ ộ ả ấ ả ạ ụ  

tinh th n k  thu t t ng h p s  làm cho kh  năng ch n ngh  đ c m  r ng, nh  đó dầ ỹ ậ ổ ợ ẽ ả ọ ề ượ ở ộ ờ ự  

đ nh ngh  nghi p s  mang tính ch t “nhi u ph ng án”, h c sinh s  có th  linh ho t,ị ề ệ ẽ ấ ề ươ ọ ẽ ể ạ  

c  đ ng h n trong vi c quy t đ nh ch n ngh  khi hoàn c nh bên ngoài thay đ i kháơ ộ ơ ệ ế ị ọ ề ả ổ  

nhanh chóng.

c. Th c hi n d y h c sinh m t ch ng tr nh lao đ ng k  thu t có tính toán đ nự ệ ạ ọ ộ ươ ỡ ộ ỹ ậ ế  

t ng th  nh ng tri th c, k  năng, k  x o lao đ ng k  thu t c n thi t làm c  s  cho vi cổ ể ữ ứ ỹ ỹ ả ộ ỹ ậ ầ ế ơ ở ệ  

ch n ngh  m t cách r ng rói. Làm đ c vi c này chính là chúng ta đó đ m b o nguyênọ ề ộ ộ ượ ệ ả ả  

t c “th  s c” khi các em có quy t đ nh ch n ngh .ắ ử ứ ế ị ọ ề

7. í nghĩa c a c ng t c h ng nghi pủ ụ ỏ ướ ệ

C c n i dung và h nh th c c a c ng t c h ng nghi p s  đ a đ n vi c:ỏ ộ ỡ ứ ủ ụ ỏ ướ ệ ẽ ư ế ệ

- Nâng cao hi u su t kinh t : rút ng n th i gian d y ngh , h n th p s  thuyênệ ấ ế ắ ờ ạ ề ạ ấ ự  

chuy n cán b , làm gi m tai n n ch n th ng, nâng cao năng su t lao đ ng và ch tể ộ ả ạ ấ ươ ấ ộ ấ  

l ng s n ph m.ượ ả ẩ

- Góp ph n gi i quy t nh ng v n đ  kinh t  xó h i sau: thu x p c ng vi c h p lýầ ả ế ữ ấ ề ế ộ ế ụ ệ ợ  

cho m i ng i, s  d ng m t cách t i đa nh ng kh  năng và năng l c c a cán b  phùọ ườ ử ụ ộ ố ữ ả ự ủ ộ  

h p v i nhu c u và quy n l i c a toàn xó h i núi chung và c a m i ng i công dân.ợ ớ ầ ề ợ ủ ộ ủ ỗ ườ

- Gúp ph n h nh thành th i đ  đúng đ i v i lao đ ngầ ỡ ỏ ộ ố ớ ộ

II. V n đ  đào t o ngh  nghi pấ ề ạ ề ệ

1. Khái ni m đào t o nghệ ạ ề

Đào t o ngh  đ c hi u là toàn b  các quá tr nh h c t p c a con ng i vàạ ề ượ ể ộ ỡ ọ ậ ủ ườ  

nh ng tích lu  c a cá nhân v  ki n th c, k  x o, các đ c đi m tâm lý. Ngoài ra đào t oữ ỹ ủ ề ế ứ ỹ ả ặ ể ạ  

ngh  cũn đ c hi u là toàn b  các ho t đ ng đ c tri n khai theo cá nhân hay t p thề ượ ể ộ ạ ộ ượ ể ậ ể  

m t cách ng u nhiên hay có t  ch c.ộ ẫ ổ ứ

2. C c h nh th c đào t o ngh : ỏ ỡ ứ ạ ề cú c c h nh th c đào t o ngh  sau:ỏ ỡ ứ ạ ề

a. D y ngh : Là h nh th c đào t o ngh  quan tr ng. B ng d y ngh  ng iạ ề ỡ ứ ạ ề ọ ằ ạ ề ườ  

ta trang b  cho ng i h c ngh  nh ng ki n th c t i thi u, các k  x o và các đ c đi mị ườ ọ ề ữ ế ứ ố ể ỹ ả ặ ể  

nhân cách đ  th c hi n t t m t ngh  nghi p nh t đ nh.ể ự ệ ố ộ ề ệ ấ ị

b. Hoàn thi n ngh  nghi p: Nh m nâng cao tay ngh , giai đo n này nh mệ ề ệ ằ ề ạ ằ  

trang b  m t cách th ng xuyên: ị ộ ườ

75



- Ki n th c ngh  nghi p.ế ứ ề ệ

- H c các ph ng pháp, bi n pháp hi n đ i đ  đi u khi n, t  ch c lao đ ng m tọ ươ ệ ệ ạ ể ề ể ổ ứ ộ ộ  

cách khoa h c.ọ

Hoàn thi n ngh  đ c t  ch c d i nhi u h nh th c kh c nhau: đào t o chínhệ ề ượ ổ ứ ướ ề ỡ ứ ỏ ạ  

quy, b ng kinh nghi m, các ch ng tr nh t  h c cho cá nhân v i vi c ki m tra các ki nằ ệ ươ ỡ ự ọ ớ ệ ể ế  

th c m t cách đ nh kỳ, đi th c t p trong và ngoài n c, sau đ i h c.ứ ộ ị ự ậ ướ ạ ọ

c. Chuyên môn hoá ngh  nghi p: th c ch t là đào t o sâu tay ngh  choề ệ ự ấ ạ ề  

ng i lao đ ng vào m t ph m vi r t h p so v i nh ng g  h  đó cú đ c trong giaiườ ộ ộ ạ ấ ẹ ớ ữ ỡ ọ ượ  

đo n đào t o c  b n. (thí d  h c nghiên c u sinh).ạ ạ ơ ả ụ ọ ứ

d. Đào t o b ng kinh nghi m: là vi c h nh thành nh ng hi u bi t, k  x o,ạ ằ ệ ệ ỡ ữ ể ế ỹ ả  

c c đ c đi m nhân cách cho ng i lao đ ng b ng cách ti n hành m t ngh  nghi p.ỏ ặ ể ườ ộ ằ ế ộ ề ệ

e. Th ng tin ngh  nghi p: là h nh th c đào t o ngh  phi chính quy,  cụ ề ệ ỡ ứ ạ ề ỏ  

nhõn ti p thu th ng tin t  nh ng k ng r t kh c nhau. Nh ng th ng tin này t nhi uế ụ ừ ữ ờ ấ ỏ ữ ụ ớ ề  

mang t nh phõn t n.ớ ỏ

3. V n đ  d y nghấ ề ạ ề

a. Nhi m v  c a d y ngh :ệ ụ ủ ạ ề

Vi c d y ngh  nh m th c hi n 2 nhi m v  sau:ệ ạ ề ằ ự ệ ệ ụ

- Trang b  cho h  nh ng tri th c và k  x o ngh  nghi p ph  h p v i nh ng y uị ọ ữ ứ ỹ ả ề ệ ự ợ ớ ữ ờ  

c u c a s  ti n b  k  thu t.ầ ủ ự ế ộ ỹ ậ

- H nh thành cho h  nh ng ph m ch t tõm lý – đ o đ c c n thi t nh : lũng y uỡ ọ ữ ẩ ấ ạ ứ ầ ế ư ờ  

lao đ ng, tinh th n trách nhi m, ý th c k  lu t, óc sáng t o, tinh th n dám nghĩ dámộ ầ ệ ứ ỷ ậ ạ ầ  

làm…

b. Nh ng h nh th c t  ch c d y ngh :ữ ỡ ứ ổ ứ ạ ề

Vi c d y ngh  cú c c h nh th c c  b n sau:ệ ạ ề ỏ ỡ ứ ơ ả

- D y k  thu t t ng h p cho h c sinh ph  thông . Vi c d y k  thu t t ng h p choạ ỹ ậ ổ ợ ọ ổ ệ ạ ỹ ậ ổ ợ  

h c sinh ph  thông trong giai đo n hi n nay chú tr ng t i n i dung giáo d c k  thu t –ọ ổ ạ ệ ọ ớ ộ ụ ỹ ậ  

công ngh  phù h p v i tr nh đ  phát tri n k  thu t và công ngh  hi n đ i, đ ng th iệ ợ ớ ỡ ộ ể ỹ ậ ệ ệ ạ ồ ờ  

phân hoá n i dung giáo d c k  thu t – công ngh  đ  đáp ng yêu c u nâng cao tr nhộ ụ ỹ ậ ệ ể ứ ầ ỡ  

đ  dân trí v   k  thu t công ngh , đào t o đ i ngũ lao đ ng k  thu t cho các ngành s nộ ề ỹ ậ ệ ạ ộ ộ ỹ ậ ả  

xu t, các lĩnh v c kinh t  - d ch v , chu n b  ngu n tuy n ch n đ  đào t o các chuyênấ ự ế ị ụ ẩ ị ồ ể ọ ể ạ  

gia k  thu t và công ngh  trong h  th ng các tr ng cao đ ng và đ i h c. N i dungỹ ậ ệ ệ ố ườ ẳ ạ ọ ộ  

giáo d c k  thu t  - công ngh  đ c tr nh bày trong b ng sauụ ỹ ậ ệ ượ ỡ ả

- Đào t o lao đ ng chuyên môn hoá trong h  th ng gi ng d y chuyên nghi p.ạ ộ ệ ố ả ạ ệ

- Đào t o tr c ti p  trong lao đ ng s n xu t: d y kèm c p, d y theo nhóm, d yạ ự ế ộ ả ấ ạ ặ ạ ạ  

theo t ng giáo tr nh trong m t th i gian t p trung t ch kh i s n xu t hay kh ng t chừ ỡ ộ ờ ậ ỏ ỏ ả ấ ụ ỏ  

kh i s n xu t.ỏ ả ấ

c. M c đích c a d y nghụ ủ ạ ề

- Gi o d c cho h c sinh h nh thành h ng thỳ và t nh y u đ i v i ngh  nghi pỏ ụ ọ ỡ ứ ỡ ờ ố ớ ề ệ  

c a m nh.ủ ỡ
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Vi c h nh thành h ng thỳ và t nh y u đ i v i ngh  góp ph n giúp h c sinh n mệ ỡ ứ ỡ ờ ố ớ ề ầ ọ ắ  

v ng tri th c, k  năng, k  x o c n thi t, h nh thành th i đ  đúng đ i v i lao đ ng,ữ ứ ỹ ỹ ả ầ ế ỡ ỏ ộ ố ớ ộ  

bi n lao đ ng thành m t nhu c u c a con ng i.ế ộ ộ ầ ủ ườ

- C n ph t tri n nh n th c v  l i ch xó h i c a lao đ ng và phát tri n thái đầ ỏ ể ậ ứ ề ợ ớ ộ ủ ộ ể ộ  

sáng t o đ i v i lao đ ng.Đây là m t v n đ  r t quan tr ng trong d y ngh . Đ  h nhạ ố ớ ộ ộ ấ ề ấ ọ ạ ề ể ỡ  

thành th i đ  sáng t o đ i v i lao đ ng c n ph i có nh ng đi u ki n sau:ỏ ộ ạ ố ớ ộ ầ ả ữ ề ệ

+ T o cho h c sinh có tính đ c l p t i đa khi th c hi n công vi c đ c giao.ạ ọ ộ ậ ố ự ệ ệ ượ

+ T o cho h c sinh có kh  năng t  ch c n i làm vi c c a m nh tr n c  s  nh ngạ ọ ả ổ ứ ơ ệ ủ ỡ ờ ơ ở ữ  

thành t u khoa h c và kinh nghi m tiên ti n.ự ọ ệ ế

+ C n có s  ch  d n, nh ng ch  ch  d n khi th c s  c n thi t và ph i thúc đ yầ ự ỉ ẫ ư ỉ ỉ ẫ ự ự ầ ế ả ẩ  

h c sinh đi t i s  t m tũi t ch c c, t i s  quy t đ nh m t cách đ c l p.ọ ớ ự ỡ ớ ự ớ ự ế ị ộ ộ ậ

+ C n gi i thích cho h c sinh nh ng nguyên nhân d n đ n nh ng sai l m trongầ ả ọ ữ ẫ ế ữ ầ  

ho t đ ng lao đ ng.ạ ộ ộ

+ Rèn cho h c sinh k  năng phân tích đánh giá quá tr nh lao đ ng, đánh giá ch tọ ỹ ỡ ộ ấ  

l ng công vi c c a m nh.ượ ệ ủ ỡ

+ Gi o d c cho h c sinh năng l c t  ch c, k  năng ch  đ o công vi c theo nhóm.ỏ ụ ọ ự ổ ứ ỹ ỉ ạ ệ

+ Giáo d c tinh th n đoàn k t, giúp đ  l n nhau trong h c t p và lao đ ng.ụ ầ ế ỡ ẫ ọ ậ ộ

+ T o không khí không khoan nh ng v i nh ng thái đ  l i bi ng, th  đ ng,ạ ượ ớ ữ ộ ườ ế ụ ộ  

nguy n v ng m  r ng t m hi u bi t, mu n v n d ng các kinh nghi m ti n ti n.ệ ọ ở ộ ầ ể ế ố ậ ụ ệ ờ ế

d. Các ph ng pháp d y ngh  (theo quan đi m tâm lý h c) có th  chia thành cácươ ạ ề ể ọ ể  

ph ng pháp sau:ươ

*T  h c: Là ph ng pháp d y ngh  b ng s  b t ch c. Ph ng pháp này ng iự ọ ươ ạ ề ằ ự ắ ướ ươ ườ  

h c m t nhi u th i gian nh ng l i thúc đ y đ c s  t m tũi s ng t o c a ng i h c.ọ ấ ề ờ ư ạ ẩ ượ ự ỡ ỏ ạ ủ ườ ọ

Th c t  trong d y ngh  ph ng pháp này đ c coi là m t giai đo n  trong quáự ế ạ ề ươ ượ ộ ạ  

tr nh n m v ng tay ngh .ỡ ắ ữ ề

*Ph ng pháp có đ i t ng  ươ ố ượ (đây là ph ng pháp ph  bi n): Vi c d y nghươ ổ ế ệ ạ ề  

đ c ti n hành b ng cách đ t ra nhi m v  ph i t o ra m t s n ph m nào đó đ i v iượ ế ằ ặ ệ ụ ả ạ ộ ả ẩ ố ớ  

ng i h c. Nhi m v  giao cho ng i h c ngày càng ph c t p d n. Ph ng pháp nàyườ ọ ệ ụ ườ ọ ứ ạ ầ ươ  

đũi h i ph i giao nhi m v  ph  h p v i  kh  năng c a ng i h c. N u nhi m v  đ tỏ ả ệ ụ ự ợ ớ ả ủ ườ ọ ế ệ ụ ặ  

ra quá cao ho c quá th p có th  làm ng i h c m t đi s  h ng thú đ i v i công vi cặ ấ ể ườ ọ ấ ự ứ ố ớ ệ  

ho c th  đ ng tiêu c c.ặ ụ ộ ự

*Ph ng pháp d y thao tác:ươ ạ  Đây là ph ng pháp đ c s  d ng khá r ng róiươ ượ ử ụ ộ  

trong nh ng năm 1920 – 1930. Ng i h c lĩnh h i các đ ng tác riêng l , tách r i, do đóữ ườ ọ ộ ộ ẻ ờ  

đũi h i ng i h c ph i h c thu c nh ng đ ng tác mà khong có s  liên h  nào v i vi cỏ ườ ọ ả ọ ộ ữ ộ ự ệ ớ ệ  

đ t đ c k t qu  công vi c.ạ ượ ế ả ệ

*Ph ng pháp t  h p:ươ ổ ợ  Là ph ng pháp s  d ng t t c  nh ng m t t t c aươ ử ụ ấ ả ữ ặ ố ủ  

nh ng ph ng pháp k  trên. D y theo ph ng pháp này có 2 giai đo n:ữ ươ ể ạ ươ ạ

- Lĩnh h i các k  x o c n thi t đ i v i ngh  nghi p ph i h c nào nh m m c đíchộ ỹ ả ầ ế ố ớ ề ệ ả ọ ằ ụ  

n m đ c các th  thu t và thao tác.ắ ượ ủ ậ
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- N m v ng d n d n các công vi c t  h p có m c đ  ph c t p tăng d n theo m cắ ữ ầ ầ ệ ổ ợ ứ ộ ứ ạ ầ ứ  

đ  đ t đ c c a ng i th  v  các ch  s  ch t l ng và s  l ng.ộ ạ ượ ủ ườ ợ ề ỉ ố ấ ượ ố ượ

*D y ch ng tr nh hoạ ươ ỡ ỏ (ph ng pháp d y h c có đi u khi n) trong đó h c sinhươ ạ ọ ề ể ọ  

lĩnh h i t ng b c c a quá tr nh d y ngh , qua b c tr c th  m i ti n t i b c ti pộ ừ ướ ủ ỡ ạ ề ướ ướ ỡ ớ ế ớ ướ ế  

theo đ c. Đây là ph ng pháp d y ngh  có hi u qu  cao.ượ ươ ạ ề ệ ả

4. S  h nh thành k  năng, k  x o, tay ngh  caoự ỡ ỹ ỹ ả ề

M c đích cu i cùng c a d y ngh  là h nh thành tay ngh  cao cho ng i h c.ụ ố ủ ạ ề ỡ ề ườ ọ  

Mu n có tay ngh  cao ph i có đ c nh ng k  năng, k  x o ngh  nghi p c n thi t.ố ề ả ượ ữ ỹ ỹ ả ề ệ ầ ế

a.K  năng là ph ng th c v n d ng tri th c vào ho t đ ng th c hành đó đ cỹ ươ ứ ậ ụ ứ ạ ộ ự ượ  

c ng c .ủ ố

b.K  x o là nh ng hành đ ng đó tr  thành t  đ ng hoá do luy n t p.ỹ ả ữ ộ ở ự ộ ệ ậ

Theo L.B.Itenx n k  x o đ c phát tri n qua các giai đo n sau:ụ ỹ ả ượ ể ạ

Các giai đo n phát tri n c a k  x o (Theo L.B.Itenxôn )ạ ể ủ ỹ ả

Giai  đo n  phátạ  
tri n c a k  x o ể ủ ỹ ả

T nh ch t c a núớ ấ ủ M c đích c a nóụ ủ Đ c đi m c a vi cặ ể ủ ệ  
th c  hi n  hànhự ệ  
đ ngộ

1.  Giai  đo n  làmạ  
quen

Suy  nghĩ  v  hànhề  
đ ng và bi u t ngộ ể ượ  
c a chúngủ

Làm  quen  v i  cácớ  
ph ng  pháp  th cươ ự  
hi n hành đ ngệ ộ

Hi u  r  ràng m cể ừ ụ  
đích,  nh ng cũn lư ờ  
m  v  c c ph ngờ ề ỏ ươ  
pháp  đ t  t i  m cạ ớ ụ  
đích  đó,  có  nh ngữ  
sai sót r t thô thi nấ ể  
khi hành đ ngộ

2.Giai  đo n  chu nạ ẩ  
b  (giai  đo n  phânị ạ  
tích)

Th c  hi n  m tự ệ ộ  
c ch  cú  ý  th cỏ ứ  
nh ng  không  khéoư  
léo

N m  các  thànhắ  
ph n  riêng  l  c aầ ẻ ủ  
ho t  đ ng,  phânạ ộ  
tích  các  ph ngươ  
pháp  th c  hi nự ệ  
chúng

Hi u  r  c cể ừ ỏ  
ph ng  pháp  th cươ ự  
hi n  hành  đ ng,ệ ộ  
nh ng  th c  hi nư ự ệ  
ch a  chính  xác  vàư  
ch a  n  đ nh,  cóư ổ ị  
nhi u  đ ng  tácề ộ  
th a, ph i chú ý r từ ả ấ  
căng  th ng,  sẳ ự  
ki m tra k mể ộ

3.chu n  ho  (t ngẩ ỏ ổ  
h p)ợ

T  đ ng  hoá  cácự ộ  
thành  ph n  c aầ ủ  
hành đ ngộ

K t  h p  và  th ngế ợ ố  
nh t  các  đ ng  tácấ ộ  
s  đ ng thành m tơ ẳ ộ  
hành  đ ng  th ngộ ố  
nh tấ

Nâng  cao  ch tấ  
l ng đ ng tác, sượ ộ ự  
hoà h p c a chúng,ợ ủ  
kh c ph c đ ng tácắ ụ ộ  
th a,  chuy n  sừ ể ự  
chú ý sang k t qu ,ế ả  
c i  thi n  s  ki mả ệ ự ể  
tra, chuy n sang sể ự  
ki m tra b ng cể ằ ơ
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4.Giai  đo n  bi nạ ế  
hoá (t nh hu ng)ỡ ố

Th ch  ngớ ứ  
linh  ho t  v i  t nhạ ớ ỡ  
hu ngố

N m đ c sắ ượ ự  
đi u  ch nh  có  chề ỉ ủ  
đ nh  đ i  v i  tínhị ố ớ  
ch t  c a  hànhấ ủ  
đ ngộ

Th c  hi nự ệ  
hành  đ ng  m tộ ộ  
cách  h p  lý,  m mợ ề  
d o,  ki m  tra  trênẻ ể  
c  s  t ng h p cácơ ở ổ ợ  
c m giác, t ng h pả ổ ợ  
trí tu  (tr c giác)ệ ự

-Trong qu  tr nh h nh thành k  x o th ng ch u nh h ng c a m t s  quy lu tỏ ỡ ỡ ỹ ả ườ ị ả ưở ủ ộ ố ậ  

sau:

+Quy lu t đ nh (tr n)ậ ỉ ầ

+Quy lu t v  s  ti n b  không đ ng đ u ậ ề ự ế ộ ồ ề

+Quy lu t v  s  tác đ ng qua l i gi a k  x o cũ và m i (c ng k  x o và giaoậ ề ự ộ ạ ữ ỹ ả ớ ụ ỹ ả  

thoa k  x o)ỹ ả

+Quy lu t v  s  suy y u và d p t t k  x o ậ ề ự ế ậ ắ ỹ ả

Trong qu  tr nh luy n t p k  x o c n chỳ ý nh ng quy lu t tr n đ  khai thácỏ ỡ ệ ậ ỹ ả ầ ữ ậ ờ ể  

nh ng y u t  tích c c và h n ch  nh ng y u t  tiêu c c c a chúng.ữ ế ố ự ạ ế ữ ế ố ự ủ

c.Tay ngh  cao: Là m c đ  cao c a các k  x o ngh  nghi p, là m c đích cu iề ứ ộ ủ ỹ ả ề ệ ụ ố  

cùng c a vi c d y ngh .ủ ệ ạ ề

-Bi u hi n c a tay ngh  cao:ể ệ ủ ề

+D  dàng th c hi n c ng vi c ph c t p m t c ch ch nh x c và nhanh chúngễ ự ệ ụ ệ ứ ạ ộ ỏ ớ ỏ

+S  d ng năng l ng m t cách ti t ki m, luôn d  th a m t s  năng l ng do đóử ụ ượ ộ ế ệ ư ừ ộ ố ượ  

không có s  đ nh tr  trong khi làm vi c, kh ng cú s  h  th p nh p đ  làm vi c, khôngự ỡ ệ ệ ụ ự ạ ấ ị ộ ệ  

có s  gi m sút v  m t ch t l ng công vi c.ự ả ề ặ ấ ượ ệ

-Ng i có tay ngh  cao c n ph i có nh ng ph m ch t nhân cách sau đây:ườ ề ầ ả ữ ẩ ấ

+Nguy n v ng t o ra gi  tr  v t ch t, tinh th n làm tho  món nhu c u c a conệ ọ ạ ỏ ị ậ ấ ầ ả ầ ủ  

ng i, nguy n v ng nâng cao ch t l ng và năng su t lao đ ng. ườ ệ ọ ấ ượ ấ ộ

+Năng l c gi i quy t nhanh chóng và đúng đ n nh ng nhi m v  trong công tác.ự ả ế ắ ữ ệ ụ

+Năng l c hoàn thi n không ng ng nh ng tri th c, k  năng và tay ngh  nh m đ tự ệ ừ ữ ứ ỹ ề ằ ạ  

đ c nh ng thành tích l n trong c ng t c.ượ ữ ớ ụ ỏ

+Quan tâm đ n nh ng k t qu  công vi c c a t p th , c a lĩnh v c ngh  nghi pế ữ ế ả ệ ủ ậ ể ủ ự ề ệ  

c a b n thân.ủ ả

Đây là nh ng ph m ch t chung nh t c a ng i lao đ ng, ngoài nh ng đ c đi mữ ẩ ấ ấ ủ ườ ộ ữ ặ ể  

trên, trong m i ngh  cũn cú nh ng ph m ch t ri ng bi t đ c tr ng cho ngh  đó.ỗ ề ữ ẩ ấ ờ ệ ặ ư ề

III. Gi i thi u m t vài tr c nghi m nh m tìm ra nh ng ng i thích ng v iớ ệ ộ ắ ệ ằ ữ ườ ứ ớ  

công vi c k  thu tệ ỹ ậ

1. Tr c nghi m tìm hi u kh  năng th c hi n các thao tác th  công đòi h i sắ ệ ể ả ự ệ ủ ỏ ự  

nhanh nh nẹ

Đ t tr c m t đ i t ng m t t  gi y k  100 ô vuông, m i ô có di n tích 1cm2,ặ ướ ộ ố ượ ộ ờ ấ ẻ ỗ ệ  

m t bút chì và m t đ ng h  b m giây. Đ i t ng dùng tay ph i l n l t đánh d uộ ộ ồ ồ ấ ố ượ ả ầ ượ ấ  
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ch m vào các ô theo th  t  t  trái sang ph i r i t  trái sang ph i cho t i khi đánh d uấ ứ ự ừ ả ồ ừ ả ớ ấ  

xong c  b ng. Đ i v i tây trái cũng làm nh  trên. Tính th i gian khi làm xong, ng iả ả ố ớ ư ờ ườ  

nào ch m xong v i th i gian ng n nh t là ng i có kh  năng đ c ch nấ ớ ờ ắ ấ ườ ả ượ ọ

2. Tr c nghi m tìm hi u kh  năng làm các thao tác k  thu t theo b ng h ngắ ệ ể ả ỹ ậ ả ướ  

d nẫ

Đ  đ i t ng v  m t hình ch  nh t r i sau đó m t hình thoi sao cho đi m gi aể ố ượ ẽ ộ ữ ậ ồ ộ ể ữ  

c a m i c nh hình thoi n m trên các góc c a hình ch  nh t.ủ ỗ ạ ằ ủ ữ ậ

3. Tr c nghi m tìm hi u kh  năng t  h p trong không gianắ ệ ể ả ổ ợ

D i đây là m t hình v , b n hãy c t hình v  này ch  b ng m t đ ng th ngướ ộ ẽ ạ ắ ẽ ỉ ằ ộ ườ ẳ  

sao cho hai ph n đ c c t r i ghép l i v i nhau có th  t o thành m t hình vuông. Hãyầ ượ ắ ồ ạ ớ ể ạ ộ  

ghi hai con s   c nh hình v  bi u th  hai đ u c a đo n th ng mà b n s  c t.ố ở ạ ẽ ể ị ầ ủ ạ ẳ ạ ẽ ắ

                                         1    2    3    4

                                    25                      5

                                    24                      6

                           22     23                      7     8     9

                      21                                                     10

                           20                                           

                                 19                                          11

                                       18                                                                 

                                             17                              12   

                                             16

                                                             15              13

                                                                       14           

4. Tr c nghi m đo đ  run tay.ắ ệ ộ

D ng c  đ c c u t o theo m t m ch đi n. Trên m t t m g  ng i ta l m m tụ ụ ượ ấ ạ ộ ạ ệ ộ ấ ỗ ườ ạ ộ  

cái rãnh có hình g p khúc đi t  l  A đ n l  B. B  rãnh làm b ng kim lo i, trên rãnh đóấ ừ ỗ ế ỗ ờ ằ ạ  

ng i ta làm 10 l  có đ ng kính nh  d n và thành b ng kim lo i, các b  thành và rãnhườ ỗ ườ ỏ ầ ằ ạ ờ  

l  t o thành m t đi n c c còn que kim lo i t o thành c c th  hai c a ngu n đi n m tỗ ạ ộ ệ ự ạ ạ ự ứ ủ ồ ệ ộ  

chi u. Cách ti n hành tr c nghi m nh  sau:ề ế ắ ệ ư

- Tay đ i t ng c m que kim lo i đ t đ u que vào A r i di chuy n t i B. M i l nố ượ ầ ạ ặ ầ ồ ể ớ ỗ ầ  

tay run que ch m vào b  rãnh m ch đi n đóng làm chuông réo, m i l n nh  v y là m tạ ờ ạ ệ ỗ ầ ư ậ ộ  

l i.ỗ

- Tay đ i t ng c m que kim lo i cho xuyên qua l  A. N u b  run tay đ u que số ượ ầ ạ ỗ ế ị ầ ẽ  

ch m vào thành l  và chuông s  réo. Sau đó cũng làm nh  v y v i l  2,3,4…m i khiạ ỗ ẽ ư ậ ớ ỗ ỗ  

ch m vào thành l  s  tính l i.ạ ỗ ẽ ỗ

Ch ng Vươ
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S  THÍCH NG GI A CON NG I V I CON NG I TRONG LAO Đ NGỰ Ứ Ữ ƯỜ Ớ ƯỜ Ộ

(M t s  v n đ  tâm lý h c xó h i trong lao đ ng)ộ ố ấ ề ọ ộ ộ

Môi tr ng xó h i là thành t  ch  y u th  ba c a h  th ng Ng i – Máy – Môiườ ộ ố ủ ế ứ ủ ệ ố ườ  

tr ng.ườ

Cùng v i môi tr ng v t lý , nó quy đ nh c u trúc, ch c năng và ch t l ng c aớ ườ ậ ị ấ ứ ấ ượ ủ  

môi tr ng mà trong đó ho t đ ng lao đ ng đang di n ra. Thành ph n đ c xác đ nhườ ạ ộ ộ ễ ầ ượ ị  

c a môi tr ng xó h i trong lao đ ng đ c h nh thành b i h nh th c và t nh ch t c aủ ườ ộ ộ ượ ỡ ở ỡ ứ ớ ấ ủ  

c c m i quan h  trong lao đ ng.ỏ ố ệ ộ

I.Nhóm lao đ ng, t p th  lao đ ngộ ậ ể ộ

1.Nhóm lao đ ng v  ph ng di n l ch s  th  c c nhúm lao đ ng xu t hi nộ ề ươ ệ ị ử ỡ ỏ ộ ấ ệ  

r t s m, ch  sau nhóm gia đ nhấ ớ ỉ ỡ

a.Kh i ni m:ỏ ệ

Nhóm lao đ ng là m t hi n t ng t  nhiên có m c đích chính là th c hi n m tộ ộ ệ ượ ự ụ ự ệ ộ  

s  nhi m v  lao đ ng, mà theo đó các thành viên c a nhóm ph i ti n hành nh ng ho tố ệ ụ ộ ủ ả ế ữ ạ  

đ ng nh t đ nh và có s  tác đ ng qua la  gi a các thành viên trong nhóm mang tính cộ ấ ị ự ộ ị ữ ơ  

đ ng xu t phát t :ộ ấ ừ

+M c đích lao đ ng c a nhómụ ộ ủ

+S  phân công lao đ ng gi a các thành viênự ộ ữ

+C c m i quan h  xỳc c m.ỏ ố ệ ả

b.C u trúc c a các nhóm lao đ ngấ ủ ộ

C u trúc c a các nhóm lao đ ng có th  khác nhau r t nhi u do đ c đi m riêngấ ủ ộ ể ấ ề ặ ể  

c a lao đ ng, c a n i làm vi c, do đ c đi m nhân cách c a các thành viên trong nhómủ ộ ủ ơ ệ ặ ể ủ  

quy đ nh.ị

C u trúc ch c năng c a nhóm lao đ ngấ ứ ủ ộ :

 Là c u trúc c  b n mà thông qua đó các m c đích lao đ ng đ c th c hi n.ấ ơ ả ụ ộ ượ ự ệ

C u trúc này bu c các thành viên trong nhóm có s  tác đ ng qua l i đ c quyấ ộ ự ộ ạ ượ  

đ nh b i quá tr nh lao đ ng mà h  tham gia vào.ị ở ỡ ộ ọ

C u trỳc mang t nh ch t ch nh th c.ấ ớ ấ ớ ứ

Căn c  vào c u trúc này mà các m i quan h  chính th c gi a các thành viênứ ấ ố ệ ứ ữ  

trong nhóm đ c thi t l pượ ế ậ

 C u trỳc v  th  và vai trũ:ấ ị ế

Trong b t kỳ nhóm lao đ ng nào cũng có s  phân bi t gi a các v  th  và vai trũấ ộ ự ệ ữ ị ế  

ph i th c hi n c a c c thành vi n trong nhúm.ả ự ệ ủ ỏ ờ

M i cá nhân có th  cùng m t lúc có nhi u v  th  khác nhau và đóng nhi u vai trũỗ ể ộ ề ị ế ề  

kh c nhauỏ

Trong nhóm lao đ ng v  th  quan tr ng nh t là v  th  ngh  nghi p g n v i v  tríộ ị ế ọ ấ ị ế ề ệ ắ ớ ị  

công tác c a m i ng i.ủ ỗ ườ
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Trong m t nhóm lao đ ng th ng có các v  th  sau: các v  th  chính th c (thí dộ ộ ườ ị ế ị ế ứ ụ  

nh  công nhân có ngh  cao, công nhân có tay ngh  th p, k  s  gi ng viên, gi ng viênư ề ề ấ ỹ ư ả ả  

chính,…) và vai trũ t ng ng c a nó (thí d  v  thí ng i thông minh, ng i nóng n y,ươ ứ ủ ụ ị ườ ườ ả  

ng i nghi n thu c lá,…)ườ ệ ố

Nh ng v  th , vai trũ này đ c n y sinh trong quá tr nh t c đ ng qua l i c a cáữ ị ế ượ ả ỡ ỏ ộ ạ ủ  

nhân v i các thành viên c a nhóm trong ho t đ ng lao đ ng, v i nh ng chu n m c c aớ ủ ạ ộ ộ ớ ữ ẩ ự ủ  

nhóm.

Đ  có m t s  v n hành t t cho nhóm trong ho t đ ng lao đ ng c n có s  gi iể ộ ự ậ ố ạ ộ ộ ầ ự ớ  

h n cho các v  th , cũn trong tr ng h p đ i v i nh ng thành viên m i c n giúp đ  hạ ị ế ườ ợ ố ớ ữ ớ ầ ỡ ọ  

gi i quy t các nhi m v  t  v  th  m i c a hả ế ệ ụ ừ ị ế ớ ủ ọ

 C u trúc l a ch n c a nhóm trong nhóm lao đ ngấ ự ọ ủ ộ

Trong nhóm lao đ ng th ng t n t i hai lo i c u trúc:ộ ườ ồ ạ ạ ấ

+C u trúc ch c năng: các m i quan h  hoàn toàn mang tính ch t ch c năngấ ứ ố ệ ấ ứ

+C u trỳc l a ch n c a nhúm: c c quan h  xỳc c m mang t nh l a ch n.ấ ự ọ ủ ỏ ệ ả ớ ự ọ

Nguyên nhân t o nên c u trúc l a ch n c a nhóm là do có nh ng đ ng c  vàạ ấ ự ọ ủ ữ ộ ơ  

h ng thú khác nhau, do có nh ng ki u hành vi khác nhau mà gi a các thành viên trongứ ữ ể ữ  

nhóm xu t hi n các m i quan h  xúc c m v i ý nghĩa và c ng đ  khác nhau.ấ ệ ố ệ ả ớ ườ ộ

-Toàn b  c c m i quan h  xúc c m thu c lo i thi n c m, ác c m ho c th  ộ ỏ ố ệ ả ộ ạ ệ ả ả ặ ờ ơ  

đ c bi u hi n trong m i quan h  tác đ ng qua l i gi a các thành viên c a nhóm h nhượ ể ệ ố ệ ộ ạ ữ ủ ỡ  

thành n n c u trỳc l a ch n c a nhúm ho c c u trỳc quan h  tõm lý xó h i c a nhúm.ờ ấ ự ọ ủ ặ ấ ệ ộ ủ

-C u trỳc l a ch n c a nhúm lao đ ng có th  trùng ho c không trùng v i c uấ ự ọ ủ ộ ể ặ ớ ấ  

trúc ch c năng c a nhóm lao đ ngứ ủ ộ

 C u trúc th  b c c a nhóm lao đ ng:ấ ứ ậ ủ ộ

Không ph i t t c  các thành viên c a nhóm đ u có cùng m t ch c năng, có cùngả ấ ả ủ ề ộ ứ  

trách nhi m, và cũng có quy n quy t đ nh trong ho t đ ng c a nhóm do đó trong nhómệ ề ế ị ạ ộ ủ  

có c u trúc th  b c.ấ ứ ậ

-C u trỳc th  b c c a nhúm d a tr n nh ng m i quan h  ph  thu c:ấ ứ ậ ủ ự ờ ữ ố ệ ụ ộ

+Quan h  gi a các thành viên trong nhóm theo ngành ngang gi a các thành viênệ ữ ữ  

có cùng v  th , đ c g i là nh ng m i quan h  qua l i ph i h pị ế ượ ọ ữ ố ệ ạ ố ợ

+Quan h  gi a c c thành vi n theo ngành d cệ ữ ỏ ờ ọ

Qua đó chúng ta th y nh ng m i quan h  gi a các thành viên có v  th  khácấ ữ ố ệ ữ ị ế  

nhau trong c u trúc th  b c c a nhóm đ c g i là nh ng m i quan h  qua l i phấ ứ ậ ủ ượ ọ ữ ố ệ ạ ụ  

thu c. Trong c u trúc th  b c c a nhóm ng i lónh đ o và phong c ch lónh đ o c aộ ấ ứ ậ ủ ườ ạ ỏ ạ ủ  

ng i đó có m t vai trũ v  c ng quan tr ng. Đ c bi t trong c u trúc này th  c u trỳcườ ộ ụ ự ọ ặ ệ ấ ỡ ấ  

quy n l c  chi m m t v  tr  quan tr ng.  C u trỳc quy n l c  bi u hi n ch  y u ề ự ế ộ ị ớ ọ ấ ề ự ể ệ ủ ế ở  

ph ng th c th c hi n và phân ph i quy n quy t đ nh gi a các thành viên c a nhúm.ươ ứ ự ệ ố ề ế ị ữ ủ

 C u trúc giao ti p c a nhóm lao đ ngấ ế ủ ộ

Trong ph m vi m t nhóm lao đ ng, đ  th c hi n nhi m v  lao đ ng gi a cácạ ộ ộ ể ự ệ ệ ụ ộ ữ  

thành viên trong nhóm xu t hi n nh ng kênh giao ti pấ ệ ữ ế
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-C u trúc giao ti p c a nhóm lao đ ng có th  mang tính ch t chính th c n uấ ế ủ ộ ể ấ ứ ế  

d a trên c c quan h  ch nh th c .ự ỏ ệ ớ ứ

-C u trúc giao ti p c a nhóm lao đ ng có th  mang tính ch t không chính th cấ ế ủ ộ ể ấ ứ  

n u d a trên các quan h  không chính th c.ế ự ệ ứ

-Tính ch t, t c đ , nh p đ  và ý nghĩa c a giao ti p trong nhúm g n li n v i c uấ ố ộ ị ộ ủ ế ắ ề ớ ấ  

trỳc c c m i quan h  li n nhõn c ch.ỏ ố ệ ờ ỏ

-Trong qu  tr nh giao ti p  ph m vi nhúm lao đ ng có th  xu t hi n nh ng tr cỏ ỡ ế ở ạ ộ ể ấ ệ ữ ụ  

tr c: k t thông tin, chuy n t i thông tin sai l ch, chuy n t i thông tin theo m t nghĩaặ ẹ ể ả ệ ể ả ộ  

khác…

 C u trúc nh n th c c a nhóm lao đ ngấ ậ ứ ủ ộ

-Trong qu  tr nh làm vi c c ng nhau, các thành viên ít nhi u nh n th c đ cỏ ỡ ệ ự ề ậ ứ ượ  

nhau, nh n th c đ c m i quan h  liên nhân cách xu t hi n gi a các cá nhân trongậ ứ ượ ố ệ ấ ệ ữ  

nhóm, nh n th c đ c v  th  c a m nh trong c u trỳc quan h  li n nhõn c ch trongậ ứ ượ ị ế ủ ỡ ấ ệ ờ ỏ  

nhúm.

-C u trỳc nh n th c c a nhúm bao g m toàn b  c c qu  tr nh nh n th c và k tấ ậ ứ ủ ồ ộ ỏ ỏ ỡ ậ ứ ế  

qu  c a c c qu  tr nh đó.ả ủ ỏ ỏ ỡ

C u trúc c a nhóm lao đ ng và nh ng đ c đi m c a cá nhân t o nên nhóm. Do đóấ ủ ộ ữ ặ ể ủ ạ  

trong c u trúc c a nhóm bao hàm nhi u y u t  nh  gi i, l a tu i, tr nh đ  chuyênấ ủ ề ế ố ư ớ ứ ổ ỡ ộ  

môn, thành ph n chính tr , thành ph n xu t thân, đ o đ c, tôn giáo, th  gi i quan, đ cầ ị ầ ấ ạ ứ ế ớ ặ  

đi m nhân cách t o nên nhóm.ể ạ

2.T p th  lao đ ng: Là h nh th c cao c a nhúm lao đ ng.ậ ể ộ ỡ ứ ủ ộ

T p th  lao đ ng đ c hi u là nh ng nhóm ng i đ c t  ch c, đ c thôngậ ể ộ ượ ể ữ ườ ượ ổ ứ ượ  

nh t v i nhau b ng nh ng m c tiêu chung, cùng nhau ti n hành th c hi n nh ng ho tấ ớ ằ ữ ụ ế ự ệ ữ ạ  

đ ng c ng đ ng v  nh ng l i ch chung c a xó h i.ộ ộ ồ ỡ ữ ợ ớ ủ ộ

-Th c ch t c a t p th  lao đ ng là  ch  nh ng m c đích ho t đ ng c a t pự ấ ủ ậ ể ộ ở ỗ ữ ụ ạ ộ ủ ậ  

th  v t ra ngoài ph m vi m t nhóm nh t đ nh, t o nên m i quan h  v  trách nhi mể ượ ạ ộ ấ ị ạ ố ệ ề ệ  

bên trong nhóm.

+C  s  chính tr  c a t p th  lao đ ng là quy n làm ch  th c s  c a ng i laoơ ở ị ủ ậ ể ộ ề ủ ự ự ủ ườ  

đ ng, s  tham gia r ng rói c a qu n chỳng vào vi c qu n lý c c c ng vi c c a xó h i.ộ ự ộ ủ ầ ệ ả ỏ ụ ệ ủ ộ

+C  s  xó h i c a t p th  lao đ ng là nh ng quan h  xó h i XHCN gi a c cơ ở ộ ủ ậ ể ộ ữ ệ ộ ữ ỏ  

nhúm xó h i, c c t ng l p, giai c p kh c nhau, là s  th ng nh t gi a quy n l i cộ ỏ ầ ớ ấ ỏ ự ụ ấ ữ ề ợ ỏ  

nhõn, t p th , xó h i c a quan h  c ng t c và giỳp đ n l n nhau c a nh ng ng i laoậ ể ộ ủ ệ ụ ỏ ỡ ẫ ủ ữ ườ  

đ ng.ộ

3.Các m i quan h  liên nhân cách trong nhóm và t p th  lao đ ngố ệ ậ ể ộ

Quan h  liên nhân cách đ c hi u là nh ng m i quan h  v  m t tõm lý – xó h iệ ượ ể ữ ố ệ ề ặ ộ  

l n nhau gi a cac thành vi n trong m t nhúm xó h i x c đ nh. Các m i quan h  này sẫ ữ ờ ộ ộ ỏ ị ố ệ ẽ  

đ c th c hi n trên c  s  có đ c nh ng cái chuing v  nh n th c, t nh c m và sượ ự ệ ơ ơ ượ ữ ề ậ ứ ỡ ả ự  

đ ng nh t tâm tr ng  m c đ  nào đó gi a m i ng i.ồ ấ ạ ở ứ ộ ữ ọ ườ

*Trong qu  tr nh lao đ ng th ng xu t hi n 2 lo i quan h  ch  y u sau:ỏ ỡ ộ ườ ấ ệ ạ ệ ủ ế
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-Quan h  chính th c (quan h  hành chính hay quan h  ch c năng) là nh ng m iệ ứ ệ ệ ứ ữ ố  

quan h  đ c quy đ nh b i các đ c đi m c a nhi m v  lao đ ng, b i nh ng quy đ nhệ ượ ị ở ặ ể ủ ệ ụ ộ ở ữ ị  

chu n m c c a t p th  lao đ ng. Các m i quan h  ch nh th c lu n lu n t n t i. N uẩ ự ủ ậ ể ộ ố ệ ớ ứ ụ ụ ồ ạ ế  

kh ng cú quan h  này th  nhúm t p th  lao đ ng s  không v n hành đ c.ụ ệ ỡ ậ ể ộ ẽ ậ ượ

-C c m i quan h  kh ng ch nh th c (quan h  tõm lý) là nh ng m i quan hỏ ố ệ ụ ớ ứ ệ ữ ố ệ  

kh ng b  quy đ nh tr c ti p b i các nhi m v  lao đ ng và cũng không có trong quy đ nhụ ị ị ự ế ở ệ ụ ộ ị  

chu n m c c a nhóm t p th  lao đ ng nh ng l i có nh h ng đ n ho t đ ng laoẩ ự ủ ậ ể ộ ư ạ ả ưở ế ạ ộ  

đ ng c a nhóm t p th  và nh h ng đ n hi u qu  c a các m i quan h  chính th c.ộ ủ ậ ể ả ưở ế ệ ả ủ ố ệ ứ

• Tuỳ theo th  t  các v  th  c a cá nhân trong nhóm và t p th  lao đ ng, ng iứ ự ị ế ủ ậ ể ộ ườ  

ta chia ra 2 ki u quan h  qua l i.ể ệ ạ

-Các quan h  qua l i ph  thu c đ c xây d ng theo ngành d c, có nghĩa làệ ạ ụ ộ ượ ự ọ  

nh ng m i quan h  gi a các thành viên có v  th  khác nhau trong c u trúc th  b c c aữ ố ệ ữ ị ế ấ ứ ậ ủ  

nhóm, t p th  lao đ ng.ậ ể ộ

-Các quan h  qua l i ph i h p đ c xây d ng theo ngành ngang, có nghĩa làệ ạ ố ợ ượ ự  

nh ng m i quan h  gi a các thành viên cùng có m t lo i v  th  trong c u trúc th  b cữ ố ệ ữ ộ ạ ị ế ấ ứ ậ  

c a nhóm, t p th  lao đ ng.ủ ậ ể ộ

Vi c nghiên c u các m i quan h  cho phép ta xác đ nh đ c m c đ  v ng ch cệ ứ ố ệ ị ượ ứ ộ ữ ắ  

c a nhóm, t p th , các m i quan h  c m xỳc gi a c c thành vi n, c c thành vi n b  củ ậ ể ố ệ ả ữ ỏ ờ ỏ ờ ị ụ  

l p.ậ

• C c quan h  nh n th c: Là k nh th ng tin xó h i mà qua đó các nhân nh nỏ ệ ậ ứ ờ ụ ộ ậ  

th c đ c vai trũ ngh  nghi p c a b n thõn, x c đ nh đ c hành vi c a m nh b ngứ ượ ề ệ ủ ả ỏ ị ượ ủ ỡ ằ  

c ch th ng xuyên đ i chi u v i nh ng ng i khác và v i t nh hu ng lao đ ng. Trênỏ ườ ố ế ớ ữ ườ ớ ỡ ố ộ  

c  s  đó cá nhân s  hoà nh p nhanh h n và t t h n vào nhóm và t p th .  góc đ  giáơ ở ẽ ậ ơ ố ơ ậ ể Ở ộ  

tr  c a hành vi nh n th c đ i v i m i cá nhân có th  thu đ c 4 ki u tác đ ng quaị ủ ậ ứ ố ớ ỗ ể ượ ể ộ  

b ng sau:ả
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                                   C  nhõn 1ỏ

                                    Bi t +                Kh ng bi t -ế ụ ế

C  nhõn 2ỏ Bi t +ế I

C ng khaiụ

II.

M  mự ờ
Kh ng bi t -ụ ế III

D u di mấ ế

IV

Kh ng hi uụ ể
-Ô công khai (I) đ c t o thành t  toàn b  nh ng thông tin đ c c  cá nhân 1 vàượ ạ ừ ộ ữ ượ ả  

2 nh n th c.ậ ứ

-Ô mù m  (II) g m nh ng s  ki n đ c cá nhân 2 nh n th c nh ng cá nhân1ờ ồ ữ ự ệ ượ ậ ứ ư  

không bi t.ế

-Ô d u di m (III) bao g m toàn b  nh ng thông tin cá nhân 1 bi t nh ng khôngấ ế ồ ộ ữ ế ư  

thông báo cho cá nhân 2 bi t.ế

-  kh ng hi u (IV) là toàn b  nh ng th ng tin mà c  c  nhõn 1 và 2 đ u khôngễ ụ ể ộ ữ ụ ả ỏ ề  

bi t.ế

Nhúm nào càng ý th c đ c nhi u các m i quan h  liên nhân cách t n t i gi aứ ượ ề ố ệ ồ ạ ữ  

các thành viên th  ph m vi c a  c ng khai s  l n trong quan h  gi a c c thành vi nỡ ạ ủ ụ ụ ẽ ớ ệ ữ ỏ ờ  

c a nhúm.ủ

4.Không khí tâm lý c a nhóm lao đ ngủ ộ

a.Kh ng kh  tõm lý c a nhóm lao đ ng : là t nh ch t c a c c m i quan h  quaụ ớ ủ ộ ớ ấ ủ ỏ ố ệ  

l i gi a c c thành vi n trong nhúm, là tõm tr ng c u t p th .ạ ữ ỏ ờ ạ ả ậ ể

-Không khí tâm lý c a nhóm lao đ ng đ c c  th  hoá trong đ o đ c c a nhóm,ủ ộ ượ ụ ể ạ ứ ủ  

tr ng thái xúc c m chung c a nhóm. Nó có th  thúc đ y ho c k m hóm ho t đ ng c aạ ả ủ ể ẩ ặ ỡ ạ ộ ủ  

nhóm.

-Không khí c a nhóm lao đ ng có nh h ng đ n năng su t lao đ ng. Đ ng th iủ ộ ả ưở ế ấ ộ ồ ờ  

năng su t lao đ ng c a các thành viên trong nhóm lao đ ng có nh h ng t i t nhấ ộ ủ ộ ả ưở ớ ỡ  

tr ng c a kh ng kh  tõm lý c a nhúm lao đ ng.ạ ủ ụ ớ ủ ộ

b.Các ch  tiêu đánh giá b u không khí tâm lý c a nhóm lao đ ng: ch  tiêu đánh giáỉ ầ ủ ộ ỉ  

này bao g m 3 ch  s  sau:ồ ỉ ố

-Có đ c s  tín nhi m và đũi h i cao v  t t c  c c m t c a m i thành vi n đ iượ ự ệ ỏ ề ấ ả ỏ ặ ủ ọ ờ ố  

v i nhau  trong nhóm.ớ ở

-Trong nhúm lu n lu n cú s  ph  b nh l n nhau m t c ch thi t th c và cú thi nụ ụ ự ờ ỡ ẫ ộ ỏ ế ự ệ  

ch .Trong qu  tr nh th c hi n nh ng nhi m v  c a nhúm lao đ ng, các thành viên luônớ ỏ ỡ ự ệ ữ ệ ụ ủ ộ  

có s  đ ng c m, hi u bi t l n nhau, giúp đ  l n nhau.ự ồ ả ể ế ẫ ỡ ẫ

-Trong đ i s ng tâm lý – xó h i c a nhúm s  lu n lu n cú đ c m t khong khíờ ố ộ ủ ẽ ụ ụ ượ ộ  

tâm lý t  do, c i m , thõn thi n và vui v . T t c  m i thành viên s  luôn luôn đ c tự ở ở ệ ẻ ấ ả ọ ẽ ượ ự  

do phát bi u t t c  nh ng v n đ  v  nhóm mà không h  có s  áp đ t c a ng i đ oể ấ ả ữ ấ ề ề ề ự ặ ủ ườ ạ  

đ n m i thành viên m t cách khiên c ng.ế ọ ộ ưỡ

c.Các y u t  nh h ng đ n không khí tâm lý c a nhóm lao đ ngế ố ả ưở ế ủ ộ
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-Trong m t m c đ  nh t đ nh kh ng kh  tõm lý c a nhúm ph  thu c vào sộ ứ ộ ấ ị ụ ớ ủ ụ ộ ự  

t ng đ ng v  m t tâm lý c a c c thành vi n trong nhúm lao đ ng. S  t ng đ ng vươ ồ ề ặ ủ ỏ ờ ộ ự ươ ồ ề  

m t tâm lý là kh  năng ph i h p ho t đ ng cùng nhau c a các thành viên trong nhóm,ặ ả ố ợ ạ ộ ủ  

ho t đ ng này đ c d a trên s  ph i h p t i u c c thu c t nh tõm lý c a h .ạ ộ ượ ự ự ố ợ ố ư ỏ ộ ớ ủ ọ

Có 2 lo i t ng đ ng:ạ ươ ồ

+T ng đ ng tâm sinh lý: là s  gi ng nhau v  xu h ng c a các ph n ng tâmươ ồ ự ố ề ướ ủ ả ứ  

sinh lý, v  nh p đi u ho t đ ng tâm lý c a nhi u ng i.ề ị ệ ạ ộ ủ ề ườ

+T ng đ ng xó h i - tõm lý: là s  k t h p t i u các ki u hành vi c u nhi uươ ồ ộ ự ế ợ ố ư ể ả ề  

ng i d a trên h ng thú, nhu c u, xu h ng.ườ ự ứ ầ ướ

-Nh ng đ c đi m c a quá tr nh lao đ ng có nh h ng t i không khí tâm lý c aữ ặ ể ủ ỡ ộ ả ưở ớ ủ  

nhóm lao đ ng. Thí d  nh : quá tr nh lao đ ng đũi h i ph i lu n cú s  nh t tr  caoộ ụ ư ỡ ộ ỏ ả ụ ự ấ ớ  

trong hành đ ng gi a các thành viên.ộ ữ

-C u trúc không chính th c c a nhóm lao đ ng cũng có nh h ng t i không khíấ ứ ủ ộ ả ưở ớ  

tâm lý c a nhóm lao đ ng: s  phát tri n c a các quan h  không chính th c th ng c nủ ộ ự ể ủ ệ ứ ườ ầ  

có n i g p g ,trũ truy n. Do đó c n t o đi u ki n t  ch c s  ngh  ng i m t cách thíchơ ặ ỡ ệ ầ ạ ề ệ ổ ứ ự ỉ ơ ộ  

h p t o hoàn c nh cho s  ti p xúc gi a các thành viên trong nhóm, t p th  lao đ ng.ợ ạ ả ự ế ữ ậ ể ộ

-T  ch c lao đ ng m t cách khoa h c (phân công lao đ ng m t cách h p lý, xâyổ ứ ộ ộ ọ ộ ộ ợ  

d ng ch  đ  làm vi c, ngh  ng i m t cách h p lý…) cú nh h ng t i b u không khíự ế ộ ệ ỉ ơ ộ ợ ả ưở ớ ầ  

c a nhóm lao đ ng.ủ ộ

-T nh ch t c a s  lónh đ o và phong cách quan h  c a ng i lónh đ o v i cácớ ấ ủ ự ạ ệ ủ ườ ạ ớ  

thành viên trong t p th  có ý nghĩa r t l n t i vi c xây d ng b u khong khí tâm lý trongậ ể ấ ớ ớ ệ ự ầ  

t p th  lao đ ng.ậ ể ộ

Nh ng y u t  có nh h ng r t l n t i không khí tâm lý c a nhóm lao đ ng, đũiữ ế ố ả ưở ấ ớ ớ ủ ộ  

h i c c nhà qu n lý c c t p th  lao đ ng quan tâm v n d ng trong quá tr nh xõy d ngỏ ỏ ả ỏ ậ ể ộ ậ ụ ỡ ự  

b u kh ng kh  tõm lý trong t p th  lao đ ng. Công tr nh nghi n c u c a nhà tõm lýầ ụ ớ ậ ể ộ ỡ ờ ứ ủ  

h c M  R.Vanzelst đó minh ch ng cho đi u trên: R.Vanzelst nghiên c u trên 74 côngọ ỹ ứ ề ứ  

nhân làm vi c trên công tr ng xây d ng nhà . R.Vanzelst yêu c u m i công nhân ch nệ ườ ự ở ầ ỗ ọ  

3 ng i b n đ ng nghi p (theo th  t  u tiên t  1 đ n 3) mà m nh mu n làm vi c v iườ ạ ồ ệ ứ ự ư ừ ế ỡ ố ệ ớ  

h . Tr n c  s  đó l p ma tr n ch n nh ng ng i thích l n nhau, ti n hành phân chiaọ ờ ơ ở ậ ậ ọ ữ ườ ẫ ế  

thành các t  s n xu t. hi u qu  c a bi n thay đ i c u t o nhóm lao đ ng đ c thổ ả ấ ệ ả ủ ệ ổ ấ ạ ộ ượ ể  

hi n  b ng sau: ệ ở ả

Ch  sỉ ố Tr c khi chia l i t  laoướ ạ ổ  

đ ngộ

Sau khi chia l i t  laoạ ổ  

đ ngộ
S  l ng  trung  b nh  c ngố ượ ỡ ụ  

nhõn ngh  vi c trong 1 th ngỉ ệ ỏ

3,11 0,27

Chi  phí  cho m t  đ n  v  laoộ ơ ị  

đ ng (đô la)ộ

36,66 32,22

Chi  phí  cho  m t  đ n  vộ ơ ị  

nguyên v t li u (đô la)ậ ệ

33,0 31,0
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5.Xung đ t gi a các cá nhân trong nhóm lao đ ng. Vi c ngăn ng a và kh cộ ữ ộ ệ ừ ắ  

ph c xung đ t.ụ ộ

a.Khái ni m xung đ tệ ộ

Xung đ t là s  mâu thu n gi a con ng i v i nhau, s  mâu thu n này mang tínhộ ự ẫ ữ ườ ớ ự ẫ  

ch t c a m t s  ch ng đ i.ấ ủ ộ ự ố ố

Xung đ t là s  mâu thu n n y sinh gi a con ng i v i con ng i do s  gi iộ ự ẫ ả ữ ườ ớ ườ ự ả  

quy t nh ng v n đ  này hay khác c a đ i s ng xó h i và đ i s ng cá nhân gây nên.ế ữ ấ ề ủ ờ ố ộ ờ ố  

Mâu thu n này d n t i xung đ t khi nó đ ng ch m đ n v  trí xó h i c a nhóm hay cáẫ ẫ ớ ộ ụ ạ ế ị ộ ủ  

nh n, đ n quy n l i v t ch t hay tinh th n c a con ng i, đ n kỳ v ng, giá tr  đ o đ cậ ế ề ợ ậ ấ ầ ủ ườ ế ọ ị ạ ứ  

c a cá nhân. Mâu thu n đó không ch  gây nên s  nghĩ ng i mà cũn gõy n n nh ng c mủ ẫ ỉ ự ợ ờ ữ ả  

xỳc nh t đ nh nh  x u h , gi n d , s  hói… Nh ng xỳc c m này th i thỳc con ng i điấ ị ư ấ ổ ậ ữ ợ ữ ả ụ ườ  

đ n đ u tranh.ế ấ

b.Các nguyên nhân d n đ n s  xung đ t trong nhóm lao đ ngẫ ế ự ộ ộ

-Nh ng thi u sót có liên quan t i vi c t  ch c lao đ ng ch  y u trong vi c đ nhữ ế ớ ệ ổ ứ ộ ủ ế ệ ị  

m c lao đ ng, ph ng th c tr  l ng, trong vi c s  d ng các kích thích tinh th n vàứ ộ ươ ứ ả ươ ệ ử ụ ầ  

v t ch t…ậ ấ

-Nh ng thi u sút cú li n quan trong lĩnh v c qu n lý.ữ ế ờ ự ả

 -Nh ng thi u sót có liên quan t i nh ng quan h  liên nhân cách trong nhóm vàữ ế ớ ữ ệ  

t p th  lao đ ng.ậ ể ộ

c.Tác h i c a xung đ t:ạ ủ ộ

Xung đ t mang l i tác h i l n lao t i b u không khí tâm lý trong ts p th , nhómộ ạ ạ ớ ớ ầ ậ ể  

lao đ ng và năng su t lao đ ng c a t p th , nhóm lao đ ng và t ng thành viên. Nh ngộ ấ ộ ủ ậ ể ộ ừ ữ  

xung đ t sâu s c có nh h ng x u t i tr ng thái tâm lý, th n kinh c a con ng i. V iộ ắ ả ưở ấ ớ ạ ầ ủ ườ ớ  

nh ng c m xúc sâu s c v  s  th t b i, con ng i có th  r i vào m t tr ng thái tâm lýữ ả ắ ề ự ấ ạ ườ ể ơ ộ ạ  

đ c bi t - tr ng thái “h ng”. Đó là tr ng thái căng th ng c m xúc, r i lo n tâm lý.ặ ệ ạ ẫ ạ ẳ ả ố ạ  

Tr ng thái “h ng” có th  đ c bi u hi n ra bên ngoài d i nhi u h nh th c kh cạ ẫ ể ượ ể ệ ướ ề ỡ ứ ỏ  

nhau nh : tính gây h n (s  t c gi n, tính h n lo n c a các ph n ng, tính đ c ác, c cư ấ ự ứ ậ ỗ ạ ủ ả ứ ộ ụ  

c n…); ti p t c g ng s c đ  đ t đ c m c đích c a m nh trong khi đi u đó là b t l iằ ế ụ ắ ứ ể ạ ượ ụ ủ ỡ ề ấ ợ  

và th m chí có h i; tr ng thái này th ng n y sinh  nh ng ng i có th n kinh y u.ậ ạ ạ ườ ả ở ữ ườ ầ ế

e Nh ng bi n pháp c  b n đ  ngăn ng a xung đ t:ữ ệ ơ ả ể ừ ộ

+L a ch n c c thành vi n và x p lo i c n b  m t cách chính xác có tính đ n sự ọ ỏ ờ ế ạ ỏ ộ ộ ế ự  

t ng đ ng v  tính cách c a h  .ươ ồ ề ủ ọ

Mu n qu n lý cú hi u qu  ng i lónh đ o c n l a ch n cho m nh nh ng c pố ả ệ ả ườ ạ ầ ự ọ ỡ ữ ấ  

phú và ng i giúp vi c phù h p. V  b n thõn s  qu n lý cũng cú th  cú xung đ t n yườ ệ ợ ỡ ả ự ả ể ộ ả  

sinh  khi  không  có  s  nh t  trí  cao  trong  hành  đ ng.ự ấ ộ

Xung đ t trong vi c qu n lý s  nhanh chúng chuy n sang t p th , b i v  m i ng i cóộ ệ ả ẽ ể ậ ể ở ỡ ỗ ườ  

xung đ t v i nhau đ u mu n t m ch  d a trong m t nhúm nào đó trong t p th . Vộ ớ ề ố ỡ ỗ ự ộ ậ ể ỡ  

v y, s  th ng nh t ý ch  trong qu n lý, cú s  phõn đ nh ch c năng r  ràng trong banậ ự ố ấ ớ ả ự ị ứ ừ  

lónh đ o là m t nhân t  quan tr ng đ  ngăn ng a xung đ t.ạ ộ ố ọ ể ừ ộ
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+T  ch c t t qu  tr nh lao đ ng, v n đ  phân công lao đ ng, t  ch c ch  đổ ứ ố ỏ ỡ ộ ấ ề ộ ổ ứ ế ộ  

lao đ ng và ngh  ng i h p lý.ộ ỉ ơ ợ

+Uy tín c a ng i qu n lý đ i v i t p th  lao đ ng.ủ ườ ả ố ớ ậ ể ộ

+C ng t c gi o d c cú h  th ng cho t p th  lao đ ng và cá nhân do các tụ ỏ ỏ ụ ệ ố ậ ể ộ ổ  

ch c Đ ng, công đoàn, Đoàn thanh niên và ng i lónh đ o.ứ ả ườ ạ

+S  hi u bi t v  các thành viên trong t p th  (hoàn c nh gia đ nh, t nh c ch,ự ể ế ề ậ ể ả ỡ ớ ỏ  

đi u ki n s ng…). Trên c  s  đó ng i lónh đ o có th  d  ki n đ c ph n ng c aề ệ ố ơ ở ườ ạ ể ự ế ượ ả ứ ủ  

các thành viên trong t p th  tr c nh ng tác đ ng t i h , t  đó đ a ra nh ng bi nậ ể ướ ữ ộ ớ ọ ừ ư ữ ệ  

pháp ngăn ng a nh ng xung đ t có th  có.ừ ữ ộ ể

+Quan h  t t gi a ng i lónh đ o và các thành viên trong t p th  lao đ ng, thệ ố ữ ườ ạ ậ ể ộ ể  

hi n: th o lu n chung các công vi c c n thi t, tôn tr ng ý ki n c a nhau, bi t ti nệ ả ậ ệ ầ ế ọ ế ủ ế ế  

hành th o lu n nh ng v n đ  ph c t p, tr nh bày trung th c c c quan đi m c a m nhả ậ ữ ấ ề ứ ạ ỡ ự ỏ ể ủ ỡ  

 c  2 ph a, c  g ng hi u r  ý ki n c a ng i đ i tho i, mong mu n có đ c s  nở ả ớ ố ắ ể ừ ế ủ ườ ố ạ ố ượ ự ỗ  

l c chung.ự

+T nh h nh c ng vi c n đ nh th  hi n: có đ c b u không khí thân thi n, cóỡ ỡ ụ ệ ổ ị ể ệ ượ ầ ệ  

s  hi u bi t l n nhau gi a các thành viên làm vi c g n nhau, có tinh th n hi p đ ngự ể ế ẫ ữ ệ ầ ầ ệ ồ  

trong hành đ ng, an toàn lao đ ng, c m th y có s  công minh trong các m i quan h ,ộ ộ ả ấ ự ố ệ  

n i làm vi c là n i h p d n.ơ ệ ơ ấ ẫ

-Nh ng bi n ph p gi i quy t xung đ t có hi u qu :ữ ệ ỏ ả ế ộ ệ ả

+Bi n pháp giáo d c: thông qua ng i lónh đ o, các t  ch c m i đoàn thệ ụ ườ ạ ổ ứ ớ ể  

thuy t ph c, giúp các bên đ ng s  đánh giá đúng t nh hu ng xung đ t và kh c ph cế ụ ươ ự ỡ ố ộ ắ ụ  

nó.

Bi n pháp giáo d c có giá tr   ch  nh ng nguyên nhân xung đ t đ c th  tiêu,ệ ụ ị ở ỗ ữ ộ ượ ủ  

s  căng th ng v  c m xúc c u các bên đ ng s  đ c gi m xu ng, nh h ng t t đ nự ẳ ề ả ả ươ ự ượ ả ố ả ưở ố ế  

đ i s ng xó h i – tõm lý c a t p th  ng i lao đ ng.ờ ố ộ ủ ậ ể ườ ộ

+Bi n pháp hành chính: đ c s  d ng khi bi n pháp giáo d c không có hi uệ ượ ử ụ ệ ụ ệ  

qu .ả

Bi n ph p hành ch nh cú 2 h nh th c gi i quy t là th i h i ho c chuy n sangệ ỏ ớ ỡ ứ ả ế ả ồ ặ ể  

m t t p th  kh c. Bi n ph p này cú t c d ng làm cho t p th  nhanh chúng tr  l i tr ngộ ậ ể ỏ ệ ỏ ỏ ụ ậ ể ở ạ ạ  

th i b nh th ng, song mâu thu n gi a 2 bên đ ng s  không m t đi, nh ng ng iỏ ỡ ườ ẫ ữ ươ ự ấ ữ ườ  

ng h  cho 2 bên đ ng s  ch a hoàn toàn thông c m l n nhau và t p th  m t ng i.ủ ộ ươ ự ư ả ẫ ậ ể ấ ườ

 Khi gi i quy t xung đ t trong t p th  c n chú ý đ n đ c đi m tâm lý c a cácả ế ộ ậ ể ầ ế ặ ể ủ  

thành viên, đ i v i ng i này th  thuy t ph c s  t t h n, đ i v i ng i khác l i đũi h iố ớ ườ ỡ ế ụ ẽ ố ơ ố ớ ườ ạ ỏ  

nh ng bi n ph p c ng r n h n.ữ ệ ỏ ứ ắ ơ

II.Ho t đ ng qu n lýạ ộ ả

1. Th  nào là ho t đ ng qu n lý:ế ạ ộ ả

Lúc đ u thu t ng  qu n lý là thu t ng  c a khoa h c k  thu t, khoa h c tầ ậ ữ ả ậ ữ ủ ọ ỹ ậ ọ ự  

nhiên, c  th  là đi u khi n h c.ụ ể ề ể ọ
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Ngay t  đ u và cho đ n nay khái ni m qu n lý đ c hi u nh  sau: Qu n lý làừ ầ ế ệ ả ượ ể ư ả  

m t qu  tr nh t c đ ng có m c đích, c a con ng i vào m t h  th ng nào đó nh mộ ỏ ỡ ỏ ộ ụ ủ ườ ộ ệ ố ằ  

làm thay đ i hi n tr ng c a h  th ng đó, ho c đ a vào h  th ng đó nh ng thu c tínhổ ệ ạ ủ ệ ố ặ ư ệ ố ữ ộ  

m i.ớ

N u h  th ng tác đ ng là con ng i g i là qu n lý xó h i (cũn g i là lónh đ o).ế ệ ố ộ ườ ọ ả ộ ọ ạ  

N u h  th ng tác đ ng  đây là h  th ng k  thu t th  s  cú qu  tr nh qu n lý kế ệ ố ộ ở ệ ố ỹ ậ ỡ ẽ ỏ ỡ ả ỹ  

thu t.ậ

2. Các bi n pháp qu n lý t p th  lao đ ngệ ả ậ ể ộ

a.Đ  ra yêu c u cho t p th  lao đ ng (qu n lý t p th  b ng ph ng pháp raề ầ ậ ể ộ ả ậ ể ằ ươ  

l nh)ệ

Đ  ra yêu c u cho t p th  lao đ ng th c s  là m t bi n pháp qu n lý t p th  về ầ ậ ể ộ ự ự ộ ệ ả ậ ể ỡ  

nú cú đ y đ  nh ng d u hi u c a kh i ni m qu n lý. C  th  là b ng c ch đ  ra yêuầ ủ ữ ấ ệ ủ ỏ ệ ả ụ ể ằ ỏ ề  

c u cho t p th  th  ng i lónh đ o có th  làm thay đ i hi n tr ng t p th . Lúc đ u t pầ ậ ể ỡ ườ ạ ể ổ ệ ạ ậ ể ầ ậ  

th  ch p nh n m nh l nh c a ng i lónh đ o m t cách không tho i mái, mi n c ng,ể ấ ậ ệ ệ ủ ườ ạ ộ ả ễ ưỡ  

gũ bú. D n d n trong qu  tr nh th c hi n các thành viên th y r ng vi c th c hi n yêuầ ầ ỏ ỡ ự ệ ấ ằ ệ ự ệ  

c u c a ng i lónh đ o đ  ra là trách nhi m c a b n thân. Theo th i gian d n d n hầ ủ ườ ạ ề ệ ủ ả ờ ầ ầ ọ  

cũn th y đó không nh ng là trách nhi m mà cũn là m t nhu c u c a h .ấ ữ ệ ộ ầ ủ ọ

Ng i lónh đ o nào cũng có quy n đ  ra nh ng yêu c u cho t p th , nh ngườ ạ ề ề ữ ầ ậ ể ư  

trong th c t  không ph i m i m nh l nh, m i yêu c u nào do ng i lónh đ o đ  raự ế ả ọ ệ ệ ọ ầ ườ ạ ề  

cũng có tác d ng nh  là m t bi n pháp qu n lý t p th . Mu n cho vi c ra m nh l nhụ ư ộ ệ ả ậ ể ố ệ ệ ệ  

th c s  tr  thành bi n ph p qu n lý đũi h i ng i lónh đ o ph i tuân th  nh ng y uự ự ở ệ ỏ ả ỏ ườ ạ ả ủ ữ ế  

t  sau:ố

+Yêu c u ph i chính xác, ph i có căn c  h p lý, h p t nh và ph  h p v i hoànầ ả ả ứ ợ ợ ỡ ự ợ ớ  

c nh th c t  c a t p th .ả ự ế ủ ậ ể

+Sau khi đ  ra yêu c u ng i lónh đ o ph i bi t t o d ng m t d  lu n lànhề ầ ườ ạ ả ế ạ ự ộ ư ậ  

m nh trong t p th  làm ch  d a cho yêu c u c a m nh.ạ ậ ể ỗ ự ầ ủ ỡ

b.Ki m tra:ể

Ng i lónh đ o nào có quy n đ  ra nh ng yêu c u cho t p th , đ ng th i h  cóườ ạ ề ề ữ ầ ậ ể ồ ờ ọ  

quy n ki m tra xem t p th  th c hi n yêu c u đó nh  th  nào.ề ể ậ ể ự ệ ầ ư ế

Bi n pháp ki m tra có 2 tác d ng c  b n sau:ệ ể ụ ơ ả

+Bi t t p th  lĩnh h i nh ng y u c u c a m nh đ  ra nh  th  nào và đó th cế ậ ể ộ ữ ờ ầ ủ ỡ ề ư ế ự  

hi n nú ra sao.ệ

+B t lu n trong tr ng h p nào ki m tra có tác d ng kích thích tính tích c cấ ậ ườ ợ ể ụ ự  

c a các thành viên.ủ

Ng i lónh đ o nào cũng có quy n ki m tra c p d i, nh ng ng i lao đ ngườ ạ ề ể ấ ướ ữ ườ ộ  

gi i và ng i lao đ ng xoàng. Vi c ki m tra s  r t khác nhau. Ng i lónh đ o gi i bi tỏ ườ ộ ệ ể ẽ ấ ườ ạ ỏ ế  

xác đ nh c n ki m tra vào lúc nào v  ki m tra qu  s m ho c qu  mu n s  kh ng cú t cị ầ ể ỡ ể ỏ ớ ặ ỏ ộ ẽ ụ ỏ  

d ng. Ng i lónh đ o c n ph i xác đ nh r  ng i nào c n ki m tra th ng xuyên,ụ ườ ạ ầ ả ị ừ ườ ầ ể ườ  

ng i nào th nh tho ng m i c n ki m tra (thí d  nh  nh ng ng i có nh ng ph m ch tườ ỉ ả ớ ầ ể ụ ư ữ ườ ữ ẩ ấ  
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t t nh ng ch a đ c đ nh h nh, ch a n đ nh khi g p ng i t t s  t t và ng c l i).ố ư ư ượ ị ỡ ư ổ ị ặ ườ ố ẽ ố ượ ạ  

Nh ng ng i tích c c, g ng m u có nh ng ph m ch t t t đ p không c n ki m tra.ữ ườ ự ươ ẫ ữ ẩ ấ ố ẹ ầ ể  

Ng i lónh đ o gi i r t ít khi tr c ti p ki m tra mà s  d ng các t  ch c đoàn thườ ạ ỏ ấ ự ế ể ử ụ ổ ứ ể  

(công đoàn, ban thi đua, Đoàn thanh niên, Đ ng…) đ  ti n hành ki m tra.ả ể ế ể

c.Đánh giá 

Bi n pháp đánh giá xu t phát t  nhu c u c a con ng i mu n đ c đánh giá vệ ấ ừ ầ ủ ườ ố ượ ề  

công vi c c a m nh làm.ệ ủ ỡ

Có 2 lo i đánh giá là t t ho c x u. C  2 lo i này đ u có tác d ng thúc đ y tínhạ ố ặ ấ ả ạ ề ụ ẩ  

tích c c c a cá nhân. Tuy nhiên trong vi c đánh giá ph i chú ý t i m t s  nguy n t cự ủ ệ ả ớ ộ ố ờ ắ  

quan tr ng sau:ọ

+Khen và chê đ u có tác d ng t t nh ng khen t t h n chê. Thí d  nghiên c uề ụ ố ư ố ơ ụ ứ  

trên 2 nhóm k  s : m i nhóm 3 ng i có tr nh đ , s c kho  nh  nhau, làm  2 phũngỹ ư ỗ ườ ỡ ộ ứ ẻ ư ở  

th  nghi m cú trang thi t b  nh  nhau. Khi c  2 nhóm đ u có nh ng d u hi u m t m i,ớ ệ ế ị ư ả ề ữ ấ ệ ệ ỏ  

lúc đó nhà nghiên c u chi u xu ng 2 kh u hi u khác nhau cho 2 nhóm “các anh c  l m,ứ ế ố ẩ ệ ừ ắ  

x ng đáng là nh ng k  s ”, “các anh t i l m, xu ng làm công nhân đi”. K t qu  th iứ ữ ỹ ư ồ ắ ố ế ả ờ  

gian làm vi c cũn l i c a nhúm k  s  khen làm vi c có ch t l ng t t h n so v i nhómệ ạ ủ ỹ ư ệ ấ ượ ố ơ ớ  

b  phê b nh.ị ỡ

C c nhà tõm lý h c đó kh ng đ nh không ch  có tr  em m i có nhu c u đ cỏ ọ ẳ ị ỉ ẻ ớ ầ ượ  

khen mà c  ng i l n cũng có nhu c u đó. V  v y ng i lónh đ o không ti c nh ng l iả ườ ớ ầ ỡ ậ ườ ạ ế ữ ờ  

khen, n  c i, m t s  c m n, b t tay đ i v i nh ng ng i c p d i.ụ ườ ộ ự ả ơ ắ ố ớ ữ ườ ấ ướ

+Khen cũng nh  chê ph i chính xác, công b ng.ư ả ằ

+Khen cũng nh  chê ph i tính đ n đi u ki n hoàn c nh c  th  cũng nh  như ả ế ề ệ ả ụ ể ư ả  

h ng và h u qu  c a nó.ưở ậ ả ủ

+Khen cũng nh  chê ph i tính đ n đ c đi m tâm lý cá nhân c a t ng ng iư ả ế ặ ể ủ ừ ườ  

đ c khen hay chê.ượ

Thí d : m t ng i v n t  cao, t  đ i khi đ c khen th  kh ng n n khen c ngụ ộ ườ ố ự ự ạ ượ ỡ ụ ờ ụ  

khai, ban lónh đ o g i đ n g p tr c ti p, khen s  có tác d ng không gây thêm lũng tạ ọ ế ặ ự ế ẽ ụ ự  

cao t  đ i. Khi phê b nh ng i lónh đ o cũng tuỳ theo cá tính c a t ng ng i, ng iự ạ ỡ ườ ạ ủ ừ ườ ườ  

nóng tính không nên phê phán tr c t p th  mà phê b nh c  nhõn.ướ ậ ể ỡ ỏ

-Tác đ ng c a bi n pháp đánh giá đ n t p th  và các thành viên trong t p thộ ủ ệ ế ậ ể ậ ể  

thông qua các c  ch  sau:ơ ế

+T o ra tr ng th i tõm lý nh t đ nh  ng i đ c đánh giá (vui, bu n, chánạ ạ ỏ ấ ị ở ườ ượ ồ  

n n, bi quan,…), tâm tr ng này s  chi ph i toàn b  hành vi và ho t đ ng c a h , nhả ạ ẽ ố ộ ạ ộ ủ ọ ả  

h ng tr c ti p t i năng su t lao đ ng.ưở ự ế ớ ấ ộ

+S  đánh giá c a ng i lónh đ o có tác d ng g i ý cho m i cá nhân t  đánh giáự ủ ườ ạ ụ ợ ỗ ự  

m nh cũng theo chi u h ng nh  v y: cá nhân đ c lónh đ o đánh giá t t th  l cỡ ề ướ ư ậ ượ ạ ố ỡ ạ  

quan, ng c l i đ c lónh đ o đánh giá x u th  bi quan. V  v y ng i lónh đ o c nượ ạ ượ ạ ấ ỡ ỡ ậ ườ ạ ầ  

l u ý nguy n t c đánh giá r t nhân đ o, không “b i lông t m v t”, u tiên đ  cao m tư ờ ắ ấ ạ ớ ỡ ế ư ề ặ  

u đi m. M t nhà tõm lý h c ph ng Tây đó cú cõu núi r t h nh nh là: đ ng tr cư ể ộ ọ ươ ấ ỡ ả ằ ướ  
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m nh là b  đ ng khuy t đi m, đ ng sau m nh là b  đi u khi n. N u b  khuy t đi m màỡ ị ự ế ể ằ ỡ ị ể ể ế ị ế ể  

n ng th  con ng i luôn cúi xu ng ch  nh n th y chõn m nh. N u b  u đi m n ng h nặ ỡ ườ ố ỉ ỡ ấ ỡ ế ị ư ể ặ ơ  

th  con ng i luôn ng ng cao đ u h ng t i t ng lai.ỡ ườ ẩ ầ ướ ớ ươ

+Vi c đánh giá nh h ng đ n ho t đ ng ti p theo c a đ ng s . Do đó đánhệ ả ưở ế ạ ộ ế ủ ươ ự  

giá c a ng i lónh đ o có th  làm cho h  thu n l i hay khó khăn trong hành đ ng c aủ ườ ạ ể ọ ậ ợ ộ ủ  

m nh.ỡ

III. Nh ng v n đ  tâm lý c a ng i lónh đ oữ ấ ề ủ ườ ạ

1. C c lo i phong c ch lónh đ oỏ ạ ỏ ạ

Phong c ch lónh đ o là m t h  th ng các ph ng ti n và ph ng pháp qu n lýỏ ạ ộ ệ ố ươ ệ ươ ả  

n đ nh và đ c tr ng cho t ng ng i lónh đ o.ổ ị ặ ư ừ ườ ạ

Trong th c t  cú nhi u ki u phong c ch lónh đ o, song có th  khái quát thành 3ự ế ề ể ỏ ạ ể  

ki u c  b n là: dân ch , t  do  và đ c đo nể ơ ả ủ ự ộ ỏ

a. Ki u dõn ch : ể ủ

Ki u lónh đ o mang tính ch t dân ch  có nh ng đ c tr ng c  b n sau:ể ạ ấ ủ ữ ặ ư ơ ả

+Bi t đ i x  m t cách m m d o, linh ho t, khéo léo, và t  nh  v i m i ng i.ế ố ử ộ ề ẻ ạ ế ị ớ ọ ườ

+Bi t t n tr ng và l ng nghe m i ý ki n c a qu n chỳng.ế ụ ọ ắ ọ ế ủ ầ

+Bi t t o cho nhõn vi n c a m nh luôn có đ c ý th c t  do trong  vi c bày tế ạ ờ ủ ỡ ượ ứ ự ệ ỏ  

s ng ki n, kinh nghi m và ý ki n c a m nh. Trong qu  tr nh thi t l p c c m i quan hỏ ế ệ ế ủ ỡ ỏ ỡ ế ậ ỏ ố ệ  

v i nhõn vi n s  kh ng bao gi  cú s  p đ t m t cách khiên c ng, m t chi u và máyớ ờ ẽ ụ ờ ự ỏ ặ ộ ưỡ ộ ề  

móc t  phía lónh đ o.ừ ạ

b-Ki u m nh l nh – chuy n quy n:ể ệ ệ ờ ề

Ki u lónh đ o mang tính ch t m nh l nh, chuyên quy n có nh ng đ c đi m cể ạ ấ ệ ệ ề ữ ặ ể ơ  

b n sau:ả

+Lu n lu n ch  bi t l y ý ch  c a m nh đ  áp đ t và ép bu c nhân viên làmụ ụ ỉ ế ấ ớ ủ ỡ ể ặ ộ  

theo ý m nh. H  kh ng đ ng viên, thuy t ph c, khuy n khích nhân viên trong khi th cỡ ọ ụ ộ ế ụ ế ự  

hi n c ng vi c.ệ ụ ệ

+Chú tr ng nhi u đ n quan h  công vi c, ít quan tâm t i nh ng quan h  riêngọ ề ế ệ ệ ớ ữ ệ  

t  c a nhân viên.ư ủ

+S  khôn khéo, t  nh  trong quan h  v i nhân viên h n ch , th ng t  đ ngự ế ị ệ ớ ạ ế ườ ự ộ  

ki m tra và tham gia tr c ti p vào m i vi c làm c a nhân viên.ể ự ế ọ ệ ủ

c-Ki u t  do:ể ự

Ki u lónh đ o t  do có nh ng đ c tr ng c  b n sau:ể ạ ự ữ ặ ư ơ ả

+Không l p k  ho ch, không t  ch c ch  đ o ki m tra đánh giá vi c th c hi nậ ế ạ ổ ứ ỉ ạ ể ệ ự ệ  

công vi c.ệ

+Trong th c t  h  s  luôn luôn đ  cho các thành viên tuỳ ý th c hi n các nhi mự ế ọ ẽ ể ự ệ ệ  

v  c a nh ng ho t đ ng xó h i, giao ti p xó h i mà kh ng ti n hành m t t c đ ng chụ ủ ữ ạ ộ ộ ế ộ ụ ế ộ ỏ ộ ỉ  

đ o nào.ạ

+Lu n lu n th  hi n phong c ch t  do trong khi th c hi n c c nhi m v  qu nụ ụ ể ệ ỏ ự ự ệ ỏ ệ ụ ả  

lý.
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Theo quan đi m hi n đ i mà đ c nhi u nhà tâm lý h c tr n th  gi i th ngể ệ ạ ượ ề ọ ờ ế ớ ố  

nh t c ch nh n nh n  là phong c ch lónh đ o nào cũng có m t t t và m t h n ch  c aấ ỏ ỡ ậ ỏ ạ ặ ố ặ ạ ế ủ  

nó. V n đ  là ng i lónh đ o ph i s  d ng có k t h p m t cách có hi u qu  các phongấ ề ườ ạ ả ử ụ ế ợ ộ ệ ả  

cách lónh đ o cho phù h p v i t p th  c a m nh. Th  d  phong c ch lónh đ o dân chạ ợ ớ ậ ể ủ ỡ ớ ụ ỏ ạ ủ  

v n d ng trong giai đo n t p th  ch a đ c h nh thành là kh ng ph  h p mà ph i v nậ ụ ạ ậ ể ư ượ ỡ ụ ự ợ ả ậ  

d ng phong c ch đ c đoán. Khi t p th  th c s  h nh thành ng i lónh đ o dùng phongụ ỏ ộ ậ ể ự ự ỡ ườ ạ  

cách lónh đ o dân ch  là t t h n c . Lónh đ o m t t p th  tri th c cao c p v n d ngạ ủ ố ơ ả ạ ộ ậ ể ứ ấ ậ ụ  

phong cách lónh đ o t  do là t t h n c . T t nh t ng i lónh đ o bi t ph i h p cácạ ự ố ơ ả ố ấ ườ ạ ế ố ợ  

m t m nh c a các phong cách lónh đ o.ặ ạ ủ ạ

2.Uy tín c a ng i lónh đ oủ ườ ạ

-Uy tín đ c hi u là quy n uy c a ng i lónh đ o đó đ c nhân viên tín nhi m.ượ ể ề ủ ườ ạ ượ ệ

-Uy tín c a ng i lónh đ o hoàn toàn ph  thu c vào tr nh đ  h c v n, k  năngủ ườ ạ ụ ộ ỡ ộ ọ ấ ỹ  

đó đ c đào t o, cũng nh  vào các đ c đi m sinh lý, thu c t nh nhõn c ch c a b nượ ạ ư ặ ể ộ ớ ỏ ủ ả  

thõn ch  th .ủ ể

-Đ  có uy tín ng i lónh đ o c n chú ý đ m b o đ c các đi u ki n c n thi tể ườ ạ ầ ả ả ượ ề ệ ầ ế  

nh  bi t ti n hành t o ra m t ekíp lónh đ o t ng x ng, bi t l c quan trong ng x ,ư ế ế ạ ộ ạ ươ ứ ế ạ ứ ử  

bi t d a vào nh ng ph n t  c t cán, trung th c, m u m c v  l i s ng. Trên c  sế ự ữ ầ ử ố ự ẫ ự ề ố ố ơ ở  

nh ng đi u ki n này, cái uy s  đ c v n d ng trong m i quan h  bi n ch ng v i cáiữ ề ệ ẽ ượ ậ ụ ố ệ ệ ứ ớ  

tín làm cho uy tín ng i lónh đ o đ c h nh thành.ườ ạ ượ ỡ

-Đ  có uy tín ng i lónh đ o c n quan tâm suy nghĩ và đ m b o đ c các yêuể ườ ạ ầ ả ả ượ  

c u c a ph ng th c t o l p uy tín sau:ầ ủ ươ ứ ạ ậ

+Có đ c tính nguyên t c, s  trong s ch và tính liêm khi t.ượ ắ ự ạ ế

+Có đ c thái đ  ng x  h p lý. Bi t đ i x  công b ng t  nh . Bi t s ng có ýượ ộ ứ ử ợ ế ố ử ằ ế ị ế ố  

chí, có ân nghĩa, bi t quan tâm đ y đ  đ n cu c s ng c a c c thành vi n trong t p th .ế ầ ủ ế ộ ố ủ ỏ ờ ậ ể

+Có đ c nh ng ph m ch t, tính cách t t nh  khiêm t n, đi m đ m, trung th c,ượ ữ ẩ ấ ố ư ố ề ạ ự  

c i m , năng đ ng làm vi c đúng lu t pháp và ch c ch n.ở ở ộ ệ ậ ắ ắ

+ Cú m i quan h  t t gi a lónh đ o và ng i b  lónh đ o v i bi u hi n : th oố ệ ố ữ ạ ườ ị ạ ớ ể ệ ả  

lu n chung c c c ng vi c c n thi t, t n tr ng ý ki n c a nhau, bi t ti n hành th oậ ỏ ụ ệ ầ ế ụ ọ ế ủ ế ế ả  

lu n c c v n đ  ph c t p, tr nh bày trung th c c c quan đi m c  m nh  c  2 ph a,ậ ỏ ấ ề ứ ạ ỡ ự ỏ ể ủ ỡ ở ả ớ  

c  g ng hi u r  ý ki n c a ng i đ i tho i, mong mu n có đ c s  n  l c chung.ố ắ ể ừ ế ủ ườ ố ạ ố ượ ự ỗ ự

3.Đ ng l i lónh đ o t p th  lao đ ngườ ố ạ ậ ể ộ

Đ ng l i lónh đ o t p th  lao đ ng m t cách h p lý có th  bao g m nh ng n iườ ố ạ ậ ể ộ ộ ợ ể ồ ữ ộ  

dung sau:

-Bi t làm cho m i ng i trong t p th  luôn luôn ý th c đ c m t cách r  ràng vế ọ ườ ậ ể ứ ượ ộ ừ ề  

m c đích, nhi m v , c a ho t đ ng cũng nh  tri n v ng c a b n thân, c a t p th .ụ ệ ụ ủ ạ ộ ư ể ọ ủ ả ủ ậ ể  

Đi u đó s  giúp cho các thành viên có đ c h nh nh c  th , đúng đ n v  nh ng vi cề ẽ ượ ỡ ả ụ ể ắ ề ữ ệ  

m nh s  ph i làm, cũng nh  có đ c s  l c quan, tin t ng  t ng lai.ỡ ẽ ả ư ượ ự ạ ưở ở ươ

-Bi t đánh giá đúng kh  năng và tính cách c a t ng ng i, đ  trên c  s  đó ti nế ả ủ ừ ườ ể ơ ở ế  

hành b  trí s p x p ng i m t cách h p lý đúng y u c u c a c ng vi c.ố ắ ế ườ ộ ợ ờ ầ ủ ụ ệ
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-Bi t ti n hành th  th ch c c thành vi n c a m nh đ  t  đó l a ch n, xác đ nhế ế ử ỏ ỏ ờ ủ ỡ ể ừ ự ọ ị  

đ c v  trí công tác thích h p cho h .ượ ị ợ ọ

-Bi t xác đ nh đ c đúng nh ng m c đ  g n gũi, thân m t cũng nh  m c đế ị ượ ữ ứ ộ ầ ậ ư ứ ộ  

dón c ch h p lý v i t t c  m i ng i trong t p th . Kiên quy t ch ng l i hi n t ngỏ ợ ớ ấ ả ọ ườ ậ ể ế ố ạ ệ ượ  

xu n nh, mua chu c, l i s ng xa r i t p th , “cá mè m t l a”.ị ộ ố ố ờ ậ ể ộ ứ

-Bi t đ  ra đ c nh ng yêu c u h p lý cho các ho t đ ng, các quan h , r i ti nế ể ượ ữ ầ ợ ạ ộ ệ ồ ế  

hành ch  đ o vi c th c hi n chỳng.ỉ ạ ệ ự ệ

Trong khi ch  đ o các m t ho t đ ng, ng i lónh đ o luôn luôn bi t th  hi nỉ ạ ặ ạ ộ ườ ạ ế ể ệ  

đ c tác phong kiên quy t, c ng r n, sát th c t  và có c  s  khoa h c.ượ ế ứ ắ ự ế ơ ở ọ

-Bi t d a vào đ i ngũ c t cán, bi t xây d ng đoàn th  qu n chúng v ng m nhế ự ộ ố ế ự ể ầ ữ ạ  

cũng nh  bi t cách qu n lý lónh d o đ c t p th  c a m nh trong vi c ph n đ u v nư ế ả ạ ượ ậ ể ủ ỡ ệ ấ ấ ươ  

lên đ  tr  thành m t t p th  v ng m nh. Đi u này đ c coi là m t ph ng pháp c nể ở ộ ậ ể ữ ạ ề ượ ộ ươ ầ  

thi t cho vi c lónh đ o t p th .ế ệ ạ ậ ể

-Bi t gi  v ng quy n lónh đ o. Bi t ti n hành t  ch c bàn b c m t cách dânế ữ ữ ề ạ ế ế ổ ứ ạ ộ  

ch  v i m i ng i v  t t c  nh ng v n đ  c a t p th  và luôn luôn bi t đ  ra đ củ ớ ọ ườ ề ấ ả ữ ấ ề ủ ậ ể ế ề ượ  

nh ng yêu c u cao đ i v i h .ữ ầ ố ớ ọ

-Bi t t o l p và d a vào d  lu n t p th . Bi t phát huy truy n th ng t t đ pế ạ ậ ự ư ậ ậ ể ế ề ố ố ẹ  

c a t p th  lao đ ng. Bi t t o l p và gi  v ng đ c nh ng tâm tr ng tích c c cũngủ ậ ể ộ ế ạ ậ ữ ữ ượ ữ ạ ự  

nh  b u không khí tâm lý c n thi t cho vi c th c hi n nh ng nhi m v  c a lao đ ng.ư ầ ầ ế ệ ự ệ ữ ệ ụ ủ ộ

-Bi t đánh giá đ c ch t l ng công vi c cũng nh  ph m chât nhân cách c aế ượ ấ ượ ệ ư ẩ ủ  

m i ng i m t cách công b ng, khách quan và trung th c. Bi t ti n hành th ng ph tọ ườ ộ ằ ự ế ế ưở ạ  

m t cách nghi m minh.ộ ờ

-Bi t làm ch  b n thõn m nh cũng nh  bi t làm ch  toàn b  quy tr nh qu n lý.ế ủ ả ỡ ư ế ủ ộ ỡ ả  

Bi t đi u khi n đ c m i ng i đ  h  có th  ti n hành suy nghĩ và hành đ ng theoế ề ể ượ ọ ườ ể ọ ể ế ộ  

m c tiêu c a m nh..ụ ủ ỡ

Thí d : V  đ ng l i qu n lý c a Hóng k  thu t đi n “Mat su si ta đen xi” làụ ề ườ ố ả ủ ỹ ậ ệ  

m t trong 50 công ty công nghi p l n nh t c a th  gi i t  b n. Đ ng l i qu n lý c aộ ệ ớ ấ ủ ế ớ ư ả ườ ố ả ủ  

hóng cú nh ng n t n i b t sau:ữ ộ ổ ậ

+T ch c c t m hi u t nh h nh c ng vi c  t t c  c c b  ph n c a hóng, t mớ ự ỡ ể ỡ ỡ ụ ệ ở ấ ả ỏ ộ ậ ủ ỡ  

hi u ho t đ ng c a t t c  các đ n v . Hi u c n k  nh ng tài li u văn b n quy đ nh vể ạ ộ ủ ấ ả ơ ị ể ặ ẽ ữ ệ ả ị ị  

trí c a t ng m t xích trong c  c u t  ch c. Th ng xuyên g p g  và đàm tho i quaủ ừ ắ ơ ấ ổ ứ ườ ặ ỡ ạ  

đi n tho i v i nh ng ng i lónh đ o các m t xích. B ng cách đó ch  t ch hóng đó làmệ ạ ớ ữ ườ ạ ắ ằ ủ ị  

cho c c nhà qu n lý c a ng kh ng bi n thành c n b  phũng gi y, đ c thúc các nhàỏ ả ủ ụ ụ ế ỏ ộ ấ ố  

qu n lý ph i có m t t i “đi m nóng” c a s n xu t. Ch  có m t m nh ng ch  t ch cúả ả ặ ạ ể ủ ả ấ ỉ ộ ỡ ụ ủ ị  

th  ng i  phũng làm vi c đ  theo d i toàn b  ho t đ ng c a hóng. ng đó t o ra m tể ồ ở ệ ể ừ ộ ạ ộ ủ ễ ạ ộ  

ph ng th c hành đ ng cho nh ng ng i qu n lý c a m nh là: “N u anh lónh đ o 100ươ ứ ộ ữ ườ ả ủ ỡ ế ạ  

ng i th  anh lu n ph i hoà m nh v i h , n u anh ch  huy 1000 ng i th  anh n n giườ ỡ ụ ả ỡ ớ ọ ế ỉ ườ ỡ ờ ữ  

v  tr  trung tõm, cũn n u anh ch  huy 10.000 ng i th  hóy l i xa ra m t chỳt, ch  t  đ yị ớ ế ỉ ườ ỡ ự ộ ỉ ừ ấ  

anh m i nh n r  đ c t t c ”ớ ỡ ừ ượ ấ ả
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Lòng ham mu n b n b  làm sao đ  các thành viên c a hãng hoàn thi n ngh  nghi pố ề ỉ ể ủ ệ ề ệ  

c a h . Trong các cu c ti p xúc ông Ch  t ch hãng đ u nh c đ n m c đích “Ph i phátủ ọ ộ ế ủ ị ề ắ ế ụ ả  

huy nh ng kh  năng xu t chúng  nh ng con ng i bình th ng”. Nh m m c đích ôngữ ả ấ ở ữ ườ ườ ằ ụ  

Ch  t ch hãng đã tuân theo các nguyên t c c a n n giáo d c Nh t là “S  chuyên c n vàủ ị ắ ủ ề ụ ậ ự ầ  

tích c c t  rèn luy n luôn luôn d n t i s  thành công”.ự ự ệ ẫ ớ ự

+ Khuy n khích tính ch  đ ng sáng t o. Ông Ch  t ch hãng cho r ng thi u s  chế ủ ộ ạ ủ ị ằ ế ự ủ  

đ ng sáng t o thì không th  qu n lý s n xu t trong nh ng đi u ki n hi n t i.ộ ạ ể ả ả ấ ữ ề ệ ệ ạ

+ Khuy n khích nh ng cu c tranh lu n gi a các nhà qu n lý v  m t v n đ  đ  tìmế ữ ộ ậ ữ ả ề ộ ấ ề ể  

ra cách gi i quy t t t nh t trong s  nh ng kh  năng có th . Ông ch  t ch hãng luônả ế ố ấ ố ữ ả ể ủ ị  

theo dõi đ  các cu c tranh lu n không phá v  tiêu chu n đ o lý gia đình  Nh t: “Vể ộ ậ ỡ ẩ ạ ở ậ ợ  

ch ng tranh cãi không ph i là đ  phân lý mà là đ  tìm ra ngày càng nhi u nh ng đi mồ ả ể ể ề ữ ể  

g n gũi nhau”.ầ

M t trong s  nh ng ng i sáng l p công ty ô tô  Hon da đã nói : phong cách qu n lýộ ố ữ ườ ậ ả  

c a Nh t và M  gi ng nhau đ n 95%, nh ng 5% khác nhau l i liên quan đ n nh ngủ ậ ỹ ố ế ư ạ ế ữ  

khía c nh quan tr ng nh t c a qu n lý. N u các nhà qu n lý M  chú tr ng ch  y u đ nạ ọ ấ ủ ả ế ả ỹ ọ ủ ế ế  

các đ i t ng k  thu t, thì các nhà qu n lý Nh t l i chú tr ng h n đ n s  hình thànhố ượ ỹ ậ ả ậ ạ ọ ơ ế ự  

tâm tr ng c a ng i lao đ ng. Các hãng Nh t B n luôn mong mu n t o đ c m tạ ủ ườ ộ ậ ả ố ạ ượ ộ  

không khí riêng cho  công nhân c a mình,  đó ng i lao đ ng c m th y đ c b o vủ ở ườ ộ ả ấ ượ ả ệ  

và che ch , cũng nh  có kh  năng th c hi n đ c các d  đ nh trong cu c s ng.ở ư ả ự ệ ượ ự ị ộ ố

4. Nh ng ph m ch t tâm lý c n có đ i v i ng i lãnh đ o.ữ ẩ ấ ầ ố ớ ườ ạ

V  v n đ  xác đ nh nh ng ph m ch t c n có c a ng i lãnh đ o t  x a đ n nayề ấ ề ị ữ ẩ ấ ầ ủ ườ ạ ừ ư ế  

luôn luôn x y ra các cu c tranh lu n: Ng i cho là c n ph m ch t này, ng i cho làả ộ ậ ườ ầ ẩ ấ ườ  

c n ph m ch t kia, ng i cho là c n có 60 ph m ch t, ng i khác l i cho r ng c n 100ầ ẩ ấ ườ ầ ẩ ấ ườ ạ ằ ầ  

ph m ch t…N u khái quát l i s  có ng i lãnh đ o lý t ng mà th c t  không th  có.ẩ ấ ế ạ ẽ ườ ạ ưở ự ế ể  

Có th  khái quát các cu c tranh lu n thành hai h ng sau:ể ộ ậ ướ

+ Xu h ng li t kê: Các nhà nghiên c u b ng t  duy tr u t ng suy lu n ra nh ngướ ệ ứ ằ ư ừ ượ ậ ữ  

ph m ch t c n có c a ng i lãnh đ o. Song không bao gi  có th  k  đ y đ  và trongẩ ấ ầ ủ ườ ạ ờ ể ể ầ ủ  

th c t  không có ng i lãnh đ o nào đáp ng đ c nh ng yêu c u đó. Vì v y, khôngự ế ườ ạ ứ ượ ữ ầ ậ  

th  có ng i lãnh đ o lý  t ng nh  v y.ể ườ ạ ưở ư ậ

+ Xu h ng khái quát: D a trên c  s  căn c  vào ch c năng và tính ch t c a t p thướ ự ơ ở ứ ứ ấ ủ ậ ể  

lao đ ng đ  nêu nh ng m t c  b n c n có tuỳ thu c vào c p b c lãnh đ o. H  ch  v chộ ể ữ ặ ơ ả ầ ộ ấ ậ ạ ọ ỉ ạ  

ra nh ng cái khung chung v  các m t c n ph i có c a ng i lãnh đ o, ví d : Căn cữ ề ặ ầ ả ủ ườ ạ ụ ứ  

vào tính ch t c a t p th  thì tính xu  xoà s  t t đ i v i t p th  nông dân, nh ng sấ ủ ậ ể ề ẽ ố ố ớ ậ ể ư ẽ  

không t t đ i v i t p th  tri th c, thí d : c p b c lãnh đ o: thì giám đ c nhà máy, ph iố ố ớ ậ ể ứ ụ ấ ậ ạ ố ả  

tin t ng v  chuyên môn nh ng  c p lãnh đ o B  không th  yêu c u s  tinh thông vườ ề ư ở ấ ạ ộ ể ầ ự ề  

chuyên môn  m c đ  cao. Nh  v y ch c v  càng cao thì càng ít đòi h i  ng i lãnhở ứ ộ ư ậ ứ ụ ỏ ở ườ  

đ o nh ng tri th c sâu s c v  các v n đ  c a ngành riêng bi t.ạ ữ ứ ắ ề ấ ề ủ ệ

Theo Frank Tibor trong cu n “S n xu t và tâm lý h c” c a A.N. Raiepxki và A.V.ố ả ấ ọ ủ  

Autôn p cho r ng trong khi ph n đ u đ  đ t nh ng yêu c u c n thi t  c ng v  lãnhố ằ ấ ấ ể ạ ữ ầ ầ ế ở ươ ị  
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đ o c a mình, ng i lãnh đ o c n chú ý nh ng thi u sót đ c tr ng th ng m c ph iạ ủ ườ ạ ầ ữ ế ặ ư ườ ắ ả  

trong th c t  lãnh đ o sau:  ự ế ạ

-  Thi u tính t p th  khi đi đ n các quy t đ nh, khi đ a ra nh ng ch  d n d i hìnhế ậ ể ế ế ị ư ữ ỉ ẫ ướ  

th c m nh l nh ho c trái l i không dám đ ng ra ch u trách nhi m v  m t v n đ  gì c ,ứ ệ ệ ặ ạ ứ ị ệ ề ộ ấ ề ả  

tr n tránh trách nhi m cá nhân.ố ệ

- Khen ho c cho phép n nh hót, b  đ . ặ ị ợ ỡ

- Đi đ n k t lu n m t cách thi u chu n b , thi u căn c  chính xác.ế ế ậ ộ ế ẩ ị ế ứ

- Quan liêu và giáo đi u.ề

- Không tin t ng  ng i c ng s .ưở ở ườ ộ ự

- Chi m h u k t qu  lao đ ng c a t p th  thành thành tích c a mình ế ữ ế ả ộ ủ ậ ể ủ

- L y m nh l nh thay th  cho thuy t ph c.ấ ệ ệ ế ế ụ

- Tán t ng nh ng h ng thú cá nhân c a ng i lãnh đ o.ụ ữ ứ ủ ườ ạ

- Không có nh ng bi n pháp ti n hành đ  kh c ph c khó khăn th m chí còn tán t ngữ ệ ế ể ắ ụ ậ ụ  

nh ng thành tích không đáng k .ữ ể

- T  ch c công vi c trên c  s  nh ng quan h , nh ng s  b o tr  có tính ch t ho cổ ứ ệ ơ ở ữ ệ ữ ự ả ợ ấ ặ  

b n h u.ạ ữ

Hi n nay   M  trong đánh giá ph m ch t ng i qu n lý ng i ta cho r ng : hàngệ ở ỹ ẩ ấ ườ ả ườ ằ  

đ u là hi u bi t th  tr ng, th  hai là bi t t  ch c công vi c m t cách khoa h c, bi tầ ể ế ị ườ ứ ế ổ ứ ệ ộ ọ ế  

xác đ nh đ ng l i ho t đ ng c a c  quan xí nghi p trong nh ng năm t i, th  ba, y uị ườ ố ạ ộ ủ ơ ệ ữ ớ ứ ế  

t  quy t đ nh đánh giá ng i qu n lý là s  hi u bi t quan h  gi a ng i v i ng i vàố ế ị ườ ả ự ể ế ệ ữ ườ ớ ườ  

s  d ng nó đúng đ n.ử ụ ắ

Quan h  đúng đ n gi a ng i v i ng i , b u không khí thu n l i trong côngệ ắ ữ ườ ớ ườ ầ ậ ợ  

vi c, trình đ  văn minh trong lao đ ng qu n lý làm gi m đáng k  t  l  bi n đ ng nhânệ ộ ộ ả ả ể ỷ ệ ế ộ  

l c, s  ngày b  vi c, s  c , đ ng th i nâng cao ch t l ng, hi u qu  c a công tác.ự ố ỏ ệ ự ố ồ ờ ấ ượ ệ ả ủ

 M  đã nghiên c u đ  ra 12 ph m ch t c n có đ i v i ng i qu n lý. C  th  :Ở ỹ ứ ề ẩ ấ ầ ố ớ ườ ả ụ ể

Th  nh tứ ấ  :  ng i qu n lý ph i th c s  là ng i qu n lý, v i bi u hi n : nhàườ ả ả ự ự ườ ả ớ ể ệ  

qu n lý ph i d n d t, ph i d a vào c ng đ ng, h p tác và giúp đ  nh ng ng i mìnhả ả ẫ ắ ả ự ộ ồ ợ ỡ ữ ườ  

đã d n d t. Nhà qu n lý giúp cho ng i d i quy n hi u rõ công vi c thu hút h  vàoẫ ắ ả ườ ướ ề ể ệ ọ  

gi i quy t các công vi c, làm cho nh ng v n đ  c a t p th  tr  thành nh ng v n đả ế ệ ữ ấ ề ủ ậ ể ở ữ ấ ề  

c a b n thân m i thành viên trong t p th . Nhà qu n lý làm g ng cho m i ng i b ngủ ả ỗ ậ ể ả ươ ọ ườ ằ  

cách đi làm đúng gi , ch p hành t t k  lu t lao đ ng, bi t tìm cách s a ch a l i l mờ ấ ố ỷ ậ ộ ế ử ữ ỗ ầ  

c a mình. Nhà qu n lý ch  cho m i ng i bi t c n làm th  nào và bi n lao đ ng thànhủ ả ỉ ỗ ườ ế ầ ế ế ộ  

nhu c u c a m i ng i .ầ ủ ọ ườ

Th  haiứ ,   có ni m tin vào s  nghi p c a mình, dũng c m có chí h ng và bi t thề ự ệ ủ ả ướ ế ể  

hi n ph m ch t c a mình v i ng i d i quy n.ệ ẩ ấ ủ ớ ườ ướ ề

Có ni m tin vào b n thân, vào s  nghi p r t d  cu n hút ng i khác. Ph m ch tề ả ự ệ ấ ễ ố ườ ẩ ấ  

này r t c n thi t đ i v i nhà qu n lý t t.   M  khi đào t o nâng cao trình đ  choấ ầ ế ố ớ ả ố Ở ỹ ạ ộ  

ng i qu n lý h  d y c  cách hình thành, cách th  hi n ph m ch t này. Thí d  :  hãy điườ ả ọ ạ ả ể ệ ẩ ấ ụ  

th ng, không cúi đ u khi có m t nh ng ng i d i quy n,  khi đi trong xí nghi p, cẳ ầ ặ ữ ườ ướ ề ệ ơ  
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quan đi th ng, ng ng cao đ u, b c ch ng ch c giúp con ng i có thói quen t  tin. Khiẳ ẩ ầ ướ ữ ạ ườ ự  

chào, không đ a tay b t h  h ng, l ng l o mà n m ch t tay ng i đ c chào. Ni m tư ắ ờ ữ ỏ ẻ ắ ặ ườ ượ ề ự  

tin kho  kho n, dũng c m luôn luôn đi li n v i bình tĩnh khi x  lý các tình hu ng.ẻ ắ ả ề ớ ử ố

Th  baứ ,   Bi t khoa h c v  t  ch c qu n lý.ế ọ ề ổ ứ ả

ch  có hi u bi t v  chuyên môn không đ  đ i v i ng i qu n lý mà ph i bi t khoaỉ ể ế ề ủ ố ớ ườ ả ả ế  

h c v  qu n lý, v n d ng nó vào trong công vi c qu n lý sao cho có hi u qu .ọ ề ả ậ ụ ệ ả ệ ả

Th  tứ ư,  bi t quý tr ng th i gian c a nh ng ng i d i quy n. Quý tr ng th iế ọ ờ ủ ữ ườ ướ ề ọ ờ  

gian là m t trong nh ng nhân t  quy t đ nh thành công c a vi c t  ch c, qu n lý cộ ữ ố ế ị ủ ệ ổ ứ ả ơ  

quan, xí nghi p.ệ

N u nhà qu n lý không bi t b  trí nhân viên, t  ch c công vi c khi n cho nh ngế ả ế ố ổ ứ ệ ế ữ  

ng i d i quy n ngay t  đ u đã không bi t làm gì, thì đi u này s  phá v  trình đ  vănườ ướ ề ừ ầ ế ề ẽ ỡ ộ  

minh c a lao đ ng qu n lý.  Nhà qu n lý ph i nh  r ng không bao gi  đ c phép t oủ ộ ả ả ả ớ ằ ờ ượ ạ  

ra không khí vô công d i ngh  trong đ n v  mình.ồ ề ơ ị

Th  nămứ ,  tính nghiêm túc, đòi h i.ỏ

Nh ng đòi h i đúng m c và nghiêm túc không mang tính b t b  h ch ho  khôngữ ỏ ứ ắ ẻ ạ ẹ  

h  gây ra s  thi u thi n c m c a ng i d i quy n. Ng c l i, ph m ch t này, nhàề ự ế ệ ả ủ ườ ướ ề ượ ạ ẩ ấ  

qu n lý nâng cao đ c uy tín c a mình.ả ượ ủ

Th  sáuứ ,  Phê bình và bi t ti p thu phê bình c a ng i d i quy n.ế ế ủ ườ ướ ề

Quan đi m khoa h c v  t  ch c qu n lý không cho phép b t kỳ s  xuê xoa nào,ể ọ ề ổ ứ ả ấ ự  

không th  làm ng  nh ng gì c n ph i phê bình và k  lu t. Ng i qu n lý s  phê bình thìể ơ ữ ầ ả ỷ ậ ườ ả ợ  

không ph i là nhà qu n lý. Nhà qu n lý c n chú ý không đ c phê bình v  phê bình, phêả ả ả ầ ượ ị  

bình cho s ng mi ng, nó s  bi n ng i qu n lý thành ng i luôn làu bàu và qu  tráchướ ệ ẽ ế ườ ả ườ ở  

ng i d i quy n mình, làm cho h  có n t ng dù th  nào đi chăng n a h  cũng bườ ướ ề ọ ấ ượ ế ữ ọ ị  

coi là không đ c vi c.ượ ệ

Phê bình c n mang tính xây d ng nh m s a ch a khuy t đi m b ng hành đ ng.ầ ự ằ ử ữ ế ể ằ ộ  

Không nên ch  h n ch   ch  đ  h  nh n th y sai l m hay vi ph m mà còn c n ph iỉ ạ ế ở ỗ ể ọ ậ ấ ầ ạ ầ ả  

h ng d n h  áp d ng đi u khuyên răn nhà qu n lý. Nhà qu n lý không nên nói " đ ngướ ẫ ọ ụ ề ả ả ừ  

làm th  ", mà nên nói " hãy làm nh  th  này này ".ế ư ế

Thí d  :   Khi  Ford b t đ u thi t k  nh ng chi ti t ô tô, ông công b  nh ng cácụ ắ ầ ế ế ữ ế ố ư  

thành viên c a u  ban đi u hành l i chê cái này không đ c, cái kia không ph i th …ủ ỷ ề ạ ượ ả ế  

Ford l i nghiên c u và v n b  các thành viên chê bai. Ch  riêng Thomas Eđison ng iạ ứ ẫ ị ỉ ườ  

sau này tr  thành ng i b n l n c a Ford ch  ra đ c nh ng u đi m c a thi t k .ở ườ ạ ớ ủ ỉ ượ ữ ư ể ủ ế ế  

Edison nói v i Ford : " Anh hãy xem nên chăng cánh tay đòn này dài thêm tý n a, còn cáiớ ữ  

này tăng thêm b  dày chút n a …. ". L i góp ý c a  Edison làm  Ford tr  nên minh m nề ữ ờ ủ ở ẫ  

và thành công trong vi c hoàn thành các chi ti t c a ô tô mà tr c đó ông đã đ nh v tệ ế ủ ướ ị ứ  

b  c  s  nghi p đi.ỏ ả ự ệ

Th  b yứ ẩ  :  bi t ph t và th ng.ế ạ ưở

Ng i qu n lý t t ph i bi t phê bình, cũng nh  ph i bi t th ng ph t k p th i.ườ ả ố ả ế ư ả ế ưở ạ ị ờ  

Không nên s  khen, n u bi t ng i nào đó x ng đáng đ c khen thì hãy khen anh ta điợ ế ế ườ ứ ượ  
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dù ch  m t chút thôi. Còn v  ph t thì ph i mang tính xây d ng, không nên x  v  khi c nhỉ ộ ề ạ ả ự ỉ ả ả  

cáo ng i d i quy n. C nh cáo nên b t đ u t  khen ng i, sau đó ch  cho ng i d iườ ướ ề ả ắ ầ ừ ợ ỉ ườ ướ  

quy n bi t đ c khuy t đi m c a h  và k t thúc b ng cách đ t ni n tin vào h  s  s aề ế ượ ế ể ủ ọ ế ằ ặ ề ọ ẽ ử  

ch a đ c nh ng khuy t đi m c a mình trong th i gian t i.ữ ượ ữ ế ể ủ ờ ớ

S  c nh cáo phê bình l n đ u ch  có nhà qu n lý và ng i d i quy n và khôngự ả ầ ầ ỉ ả ườ ướ ề  

bao gi  có m t nhi u ng i .  C nh cáo trong s  có m t c a t p th  đ c coi là m cờ ặ ề ườ ả ự ặ ủ ậ ể ượ ứ  

ph t cao nh t, ch  áp d ng trong nh ng tr ng h p c c kỳ đ c bi t  khi các bi n phápạ ấ ỉ ụ ữ ườ ợ ự ặ ệ ệ  

khác không mang l i hi u qu . Nhà qu n lý ph i nh  r ng c nh cáo r t d  h  th pạ ệ ả ả ả ớ ằ ả ấ ễ ạ ấ  

ph m ch t c a con ng i , làm ng i ta bu n r u và có th  tr  nên tàn b o. C nh cáoẩ ấ ủ ườ ườ ồ ầ ể ở ạ ả  

trong s  có m t c a ng i khác có th  gây ra lòng căm thù đ i v i nhà qu n lý, gây raự ặ ủ ườ ể ố ớ ả  

mong mu n tr  đũa nhà qu n lý, gây ra hi m khích. Trên c  s  đó r t d  phát sinh số ả ả ề ơ ở ấ ễ ự  

m t báo, n c danh.ậ ặ

Nh  v y theo quan đi m tâm lý, t  ch c lao đ ng khoa h c thì nên c nh cáo tayư ậ ể ổ ứ ộ ọ ả  

đôi, sao cho ng i khác không bi t đ c . Làm  nh  v y, ng i d i quy n s  sườ ế ượ ư ậ ườ ướ ề ẽ ợ  

nh ng l i kính tr ng nhà qu n lý, và n u c nh cáo thi u công b ng, không chính xác thìư ạ ọ ả ế ả ế ằ  

ng i d i quy n s  không xem đó là s  gây t n h i nhân ph m c a mình.ườ ướ ề ẽ ự ổ ạ ẩ ủ

Th  tám ứ :  l ch thi p, ni m n  và t  nh .ị ệ ề ở ế ị

L ch thi p trong quan h  ng i qu n lý và ng i d i quy n là s  nâng cao lòngị ệ ệ ườ ả ườ ướ ề ự  

kính tr ng đ i v i b n thân và đ i v i ng i khác.ọ ố ớ ả ố ớ ườ

Các quy t c văn minh trong qu n lý đòi h i t o ra cho mình thói quen giao ti p vàắ ả ỏ ạ ế  

nhìn m i ng i b ng con m t thân thi n. Đ ng đ i ng i khác th  hi n tình h u ái vàọ ườ ằ ắ ệ ừ ợ ườ ể ệ ữ  

ni m n  v i mình tr c mà hãy t  b t đ u tr c. Có khi ng i khác không đáp l i sề ở ớ ướ ự ắ ầ ướ ườ ạ ự  

l ch thi p c a mình , th m chí đôi khi còn có thái đ  t c t n n a thì hãy ch u đ ng, cu iị ệ ủ ậ ộ ụ ằ ữ ị ứ ố  

cùng l ch thi p và ni n n  s  chi n th ng.  đây c n phân bi t khái ni m l ch thi pị ệ ề ở ẽ ế ắ Ở ầ ệ ệ ị ệ  

ni n n  v i xum xoe, n nh b  và tâng b c, nh ng th   M  và  b t c  đâu đ u coi làề ở ớ ị ợ ố ữ ứ ở ỹ ở ấ ứ ề  

th  rác r i, x u xa.ứ ưở ấ

Th  chínứ , hài h c.ướ

Ng i M  cho r ng ng i qu n lý t t c n có tính hài h c. hài h c không làmườ ỹ ằ ườ ả ố ầ ướ ướ  

t n danh d  c a nhà qu n lý.ổ ự ủ ả

Ng i qu n lý t t đ u có tên lóng. Ng i qu n lý t t ph i bi t tên lóng c a mình,ườ ả ố ề ườ ả ố ả ế ủ  

vì tên lóng nói cho nhà qu n lý bi t r ng nh ng ng i d i quy n có thái đ  nh  thả ế ằ ữ ườ ướ ề ộ ư ế  

nào v i mình. Tên lóng xúc ph m  = công vi c x u = ng i qu n lý t i.ớ ạ ệ ấ ườ ả ồ

Tính hài h c còn là ph m ch t không th  thi u đ c c a ng i qu n lý vì nó nóiướ ẩ ấ ể ế ượ ủ ườ ả  

v  nhãn quan đúng đ n và tinh th n ph n kh i. Tinh th n ph n kh i bao gi  cũng làề ắ ầ ấ ở ầ ấ ở ờ  

nhân t  thúc đ y năng su t lao đ ng.ố ẩ ấ ộ

Th  m i, bi t nói và nghe.ứ ườ ế

M t ng i qu n lý t t ph i bi t nói hay, đi u đó hoàn toàn không có nghĩa là anhộ ườ ả ố ả ế ề  

ta ph i là báo cáo viên. Bi t nói có nghĩa là ph i bi t nói ng n g n, rõ ràng, khúc chi t,ả ế ả ế ắ ọ ế  

chính xác và trình bày gãy g n ý nghĩ c a mình. Ng i qu n lý không th  g i là t t n uọ ủ ườ ả ể ọ ố ế  
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anh ta không bi t trình bày b ng nh ng t  ng  nh ng đi u c n thi t, n u anh ta khôngế ằ ữ ừ ữ ữ ề ầ ế ế  

bi t nói câu nói rõ ràng, ng n g n và thông minh.ế ắ ọ

Bi t nghe ng i khác nói là m t ph m ch t không th  thi u c a nhà qu n lý. Bi tế ườ ộ ẩ ấ ể ế ủ ả ế  

nghe th  hi n  nhà qu n lý là  nghe chăm chú và đ a ra nh ng câu h i c m thông.ể ệ ở ả ư ữ ỏ ả

Th  m i m tứ ườ ộ ,   bi t im l ng.ế ặ

M t l n ng i ta h i Anhtanh " Ngài bi t bi u th  b ng công th c, th m chí cộ ầ ườ ỏ ế ể ị ằ ứ ậ ả  

nh ng v n đ  ph c t p nh t. Ngài thành công trong cu c đ i. Li u ngài có th  vi tữ ấ ề ứ ạ ấ ộ ờ ệ ẻ ế  

công th c thành công trong cu c đ i c a Ngài không ?  ". Anstanh tr  l i : " S n sàng "ứ ộ ờ ủ ả ờ ẵ  

và vi t lên b ng : x + y = thành côngế ả

x là :  bi t làm vi c, y là bi t ngh  ng i, gi i trí, ch i b i, d u = là bi t im l ng.ế ệ ế ỉ ơ ả ơ ờ ấ ế ặ

Ng i x a đãnói : " L i nói là b c, im l ng là vàng "ườ ư ờ ạ ặ

Th  m i hai:  Bi t là nghiên c u nh ng ng i d i quy n. ứ ườ ế ứ ữ ườ ướ ề

Nhà qu n lý c n bi t nh n bi t con ng i . Ng i d i quy n n u bi t r ng anhả ầ ế ậ ế ườ ườ ướ ề ế ế ằ  

ta đ c thù tr ng nh  t i thì s  làm vi c t t h n.  Còn anh ta cho r ng ho c c mượ ưở ớ ớ ẽ ệ ố ơ ằ ặ ả  

th y th  tr ng không đ  ý đ n mình, anh ta s  không quan tâm đ n công vi c và nhấ ủ ưở ể ế ẽ ế ệ ả  

h ng t i năng su t lao đ ng.ưở ớ ấ ộ

Bi t nh n bi t con ng i , th y đ c đ c đi m cá nhân c a con ng i , g i conế ậ ế ườ ấ ượ ặ ể ủ ườ ọ  

ng i theo tên, h i con ng i v  vi c riêng t , chào h i, ch c m ng nhân ngày sinhườ ỏ ườ ề ệ ư ỏ ứ ừ  

nh t, l  t t… là m t ph ng pháp h u hi u nâng cao tinh th n, t o b u không khí h uậ ễ ế ộ ươ ữ ệ ầ ạ ầ ữ  

ngh , t t đ p trong ho t đ ng t p th .ị ố ẹ ạ ộ ậ ể

Vi c nghiên c u và bi t nh ng ng i d i quy n c a mình càng có ý nghĩa th cệ ứ ế ữ ườ ướ ề ủ ự  

ti n l n lao giúp nhà qu n lý s  d ng h  đúng đ n và cân nh c nh ng ng i x ng đángế ớ ả ử ụ ọ ắ ắ ữ ườ ứ  

phù h p v i yêu c u c a nhi m v .ợ ớ ầ ủ ệ ụ

 M   12 ph m ch t nêu trên đ c ng i ta coi là c n thi t đ  cho nhà qu n lýỞ ỹ ẩ ấ ượ ườ ầ ế ể ả  

làm vi c có hi u qu  vì h  cho r ng n u t p th  ng i lao đ ng h p tác v i ng iệ ệ ả ọ ằ ế ậ ể ườ ộ ợ ớ ườ  

qu n lý , giúp đ  ng i qu n lý thì đó là thành công trong qu n lý. M t khi có mâuả ỡ ườ ả ả ộ  

thu n và xa cách gi a nhà qu n lý và t p th  ng i lao đ ng thì quá trình qu n lý sẫ ữ ả ậ ể ườ ộ ả ẽ  

m t hi u qu .ấ ệ ả
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IV. Các tr c nghi m dành cho các nhà qu n lý.ắ ệ ả

1.  Tr c nghi m đánh giá kh  năng qu n lýắ ệ ả ả

1.1. Qu n lý t  ch cả ổ ứ

Theo ý b n ng i qu n lý ph i th c hi n gi i pháp nào trong s  nh ng gi i phápạ ườ ả ả ự ệ ả ố ữ ả  

d i đây cho h p lý đ  ph n ng có l i nh t v i nh ng thay đ i b t ng  không d  đoánướ ợ ể ả ứ ợ ấ ớ ữ ổ ấ ờ ự  

tr c đ c đã x y ra trong công tác qu n lý.ướ ượ ả ả

A. Tr c h t c n đánh giá tính ch t nh ng thay đ i, sau đó đ a ra nh ng m c tiêuướ ế ầ ấ ữ ổ ư ữ ụ  

hành đ ng c a chính t  ch c, cũng nh  các ph ng pháp qu n lý t  ch c c a mình độ ủ ổ ứ ư ươ ả ổ ứ ủ ể  

phù h p v i nh ng thay đ i đó.ợ ớ ữ ổ

B. Nh ng quy t đ nh v i vã, phi lý th ng đ c áp d ng khi có nh ng thay đ i đãữ ế ị ộ ườ ượ ụ ữ ổ  

t o ra nh ng n  l c vô ích và không c n thi t. Đi u đó làm cho ho t đ ng c a t  ch cạ ữ ỗ ự ầ ế ề ạ ộ ủ ổ ứ  

m t cân đ i. Vì v y c n ph i nhanh chóng tìm ra t t c  nh ng m t tiêu c c c a tìnhấ ố ậ ầ ả ấ ả ữ ặ ự ủ  

hu ng, kh c ph c chúng và c  g ng duy trì s  n đ nh c n thi t cho các ho t đ ng c aố ắ ụ ố ắ ự ổ ị ầ ế ạ ộ ủ  

t  ch c.ổ ứ

C. Nh ng thay đ i phát sinh  bên ngoài đã nh h ng t i nh ng t p quán, k  năngữ ổ ở ả ưở ớ ữ ậ ỹ  

c n thi t c a các nhân viên trong t  ch c. Vì v y c n ph i n  l c đ  h  có th  thíchầ ế ủ ổ ứ ậ ầ ả ỗ ự ể ọ ể  

nghi v i b t kỳ s  thay đ i nào.ớ ấ ự ổ

2. Nh ng k  năng c a ng i qu n lýữ ỹ ủ ườ ả

Nhìn chung có th  chia các k  năng c n có  ng i qu n lý ra làm 3 lo i: các kể ỹ ầ ở ườ ả ạ ỹ  

năng công ngh , t c là các k  năng có liên quan đ n m t chuyên môn k  thu t c  thệ ứ ỹ ế ộ ỹ ậ ụ ể  

(technical skills); các k  năng giao ti p (huma skills); các k  năng nh n th c và d  đoánỹ ế ỹ ậ ứ ự  

t c là các k  năng liên quan đ n trình đ  bi t cách thông qua nh ng quy t đ nh quanứ ỹ ế ộ ế ữ ế ị  

tr ng, có quan đi m toàn di n đ i v i các v n đ  ph c t p (conceptual skills).ọ ể ệ ố ớ ấ ề ứ ạ
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B n cho xét đoán nào là đúng trong s  các xét đoán sau đây, t ng ng v i ba lo iạ ố ươ ứ ớ ạ  

k  năng ?ỹ

A. ý nghĩa c a k  năng công ngh  gi m đi khi ch c v  qu n lý tăng lên và ý nghĩaủ ỹ ệ ả ứ ụ ả  

các k  năng nh n th c, d  đoán cũng tăng lên theo.ỹ ậ ứ ự

B. Ch c v  qu n lý càng cao thì yêu c u v  k  năng giao ti p càng l n. T m quanứ ụ ả ầ ề ỹ ế ớ ầ  

tr ng c a các k  năng công ngh  là không đ i cho b t c  ch c v  qu n lý nào.ọ ủ ỹ ệ ổ ấ ứ ứ ụ ả

C. Ý nghĩa c a các k  năng giao ti p đ c tăng lên theo m c khó khăn c a hoànủ ỹ ế ượ ứ ủ  

c nh xung quanh.ả

1.3. Phong cách qu n lý ả

Xét t  góc đ  qu n lý thì phong cách lãnh đ o dân ch  c a ng i qu n lý có nhi uừ ộ ả ạ ủ ủ ườ ả ề  

u đi m và ti n b . Song chính phong cách này l i mang theo nhi u nh c đi m. Trongư ể ế ộ ạ ề ượ ể  

nh ng ví d  nào d i đây có th  tìm th y nh ng nh c đi m đó:ữ ụ ướ ể ấ ữ ượ ể

A. Nh  qu n lý chú ý l ng nghe ý ki n c a nh ng ng i mình lãnh đ o và tính đ nờ ả ắ ế ủ ữ ườ ạ ế  

nh ng ý ki n đó trong ho t đ ng c a mình nên gi a ng i qu n lý và nh ng ng i bữ ế ạ ộ ủ ữ ườ ả ữ ườ ị  

lãnh đ o có đ c nh ng m i quan h  m t thi t và tin c y. Tuy nhiên qua đó nh ngạ ượ ữ ố ệ ậ ế ậ ữ  

ng i b  lãnh đ o v n luôn c m th y s  ph  thu c r t rõ c a mình, h  không c m th yườ ị ạ ẫ ả ấ ự ụ ộ ấ ủ ọ ả ấ  

đ c s  t  ch :ượ ự ự ủ

B. N u ng i qu n lý mu n nghe đ c ý ki n c a t ng ng i mình ph c trách thì sế ườ ả ố ượ ế ủ ừ ườ ụ ẽ  

ph i m t nhi u th i gi  đ  khuyên b o, gi i thích, đi u ch nh các v n đ  đ t ra. Doả ấ ề ờ ờ ể ả ả ề ỉ ấ ề ặ  

v y có th  x y ra tình tr ng ng i qu n lý không th  k p th i áp d ng các bi n phápậ ể ả ạ ườ ả ể ị ờ ụ ệ  

c n thi t trong nh ng đi u ki n kh n c p.ầ ế ữ ề ệ ẩ ấ

C. N u ng i qu n lý quá ch y theo vi c nghe ý ki n c a nh ng ng i mình phế ườ ả ạ ệ ế ủ ữ ườ ụ  

trách thì d n d n h  s  th y chán và r i s  l n tránh x p, quay ra th nh th  ý ki n c aầ ầ ọ ẽ ấ ồ ẽ ẩ ế ỉ ị ế ủ  

nh ng ng i đ ng nghi p h n tu i mà h  ti p xúc tho i mái h n so v i ti p xúc v iữ ườ ồ ệ ơ ổ ọ ế ả ơ ớ ế ớ  

s p.ế

1.4. Các k  năng c a ng i qu n lýỹ ủ ườ ả

Trong b ng là m t ph n nh ng k t qu  nghiên c u chia các k  năng thành 3ả ộ ầ ữ ế ả ứ ỹ  

nhóm: nhóm có các nhà qu n lý c p c  s , c p trung gian và c p cao. Th  b c nh tả ấ ơ ở ấ ấ ứ ậ ấ  

đ nh c a các k  năng này đ c s p x p theo ý nghĩa c a chúng. B n hãy ch  ra nh ngị ủ ỹ ượ ắ ế ủ ạ ỉ ữ  

nhóm k  năng nào c n cho t ng lo i cán b  qu n lý c p t ng ng.ỹ ầ ừ ạ ộ ả ấ ươ ứ

M c ý nghĩaứ A B C

1

Có trình đ  liên k tộ ế  

nh ng  ng i  bữ ườ ị  

lãnh đ o ạ

Các  k  năng  côngỹ  

nghệ

Có trình đ  d  đoánộ ự

2

Có trình đ  l p kộ ậ ế  

ho chạ

Có  trình  đ  liên  k tộ ế  

ng i b  lãnh đ o ườ ị ạ

Có  trình  đ  liên  k tộ ế  

nh ng  ng i  b  lãnhữ ườ ị  

đ o ạ
3 Các  k  năng  côngỹ  Có trình đ  bi u hi nộ ể ệ  Có trình  đ  đi  t i  sộ ớ ự  
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nghệ s  ch  đ ng sáng t oự ủ ộ ạ tho  hi pả ệ

4
Có trình  đ  đi  t iộ ớ  

s  tho  hi pự ả ệ

Có trình đ  đi  t i  sộ ớ ự  

tho  hi pả ệ

Có  trình  đ  lôi  cu nộ ố  

m i ng i v  mìnhọ ườ ề

5
Có  trình  đ  dộ ự  

đoán

Có  trình  đ  l p  kộ ậ ế  

ho ch ạ

Có  trình  đ  l p  kộ ậ ế  

ho chạ

6

Có  trình  đ  l pộ ậ  

lu n và t  duy sángậ ư  

t oạ

Có trình  đ  giáo  d cộ ụ  

nh ng  ng i  b  lãnhữ ườ ị  

đ o ạ

Có  trình  đ  nhanhộ  

chóng  thông  qua 

nh ng quy t đ nh sángữ ế ị  

su tố

1.5- Các ho t đ ng qu n lý ạ ộ ả

Vi c th c hi n các ch  th  c a các c p  lãnh đ o c p cao thu c ph m vi trách nhi mệ ự ệ ỉ ị ủ ấ ạ ấ ộ ạ ệ  

c a ng i qu n lý c p d i. H  ph i làm sao gi i quy t t t các ch  th  đó, đ ng viênủ ườ ả ấ ướ ọ ả ả ế ố ỉ ị ộ  

nh ng ng i mình lãnh đ o th c hi n, ti n hành ph i h p v i các t  ch c có liên quanữ ườ ạ ự ệ ế ố ợ ớ ổ ứ  

đ  th c hi n chúng. Song cũng th ng g p nh ng tr ng h p các ch  th  c a c p trênể ự ệ ườ ặ ữ ườ ợ ỉ ị ủ ấ  

chuy n xu ng không rõ ràng, không xác đ nh đ c  m c tiêu c  th . B n s  hành đ ngể ố ị ượ ụ ụ ể ạ ẽ ộ  

nh  th  nào trong tr ng h p này ? B n là nhà qu n lý thì b n coi ph ng án nào làư ế ườ ợ ạ ả ạ ươ  

thích h p h n c  ?ợ ơ ả

A. C n ph i đ  ngh  lên c p trên và xin nh ng ch  th  c n thi t.ầ ả ề ị ấ ữ ỉ ị ầ ế

B. Phân tích tình hình, xác đ nh xem t  mình c n ph i ch  đ ng làm gì vì l i íchị ự ầ ả ủ ộ ợ  

c a t  ch c, đ ng th i th c hi n đ ng viên công nhân viên ch c gi i quy t các nhi mủ ổ ứ ồ ờ ự ệ ộ ứ ả ế ệ  

v  đ  ra.ụ ề

C. Vi c thi u các ch  th  rõ ràng và không đ t ra nh ng m c tiêu c  th  các c pệ ế ỉ ị ặ ữ ụ ụ ể ấ  

trên có th  hi u đ c là  nh ng ph m vi này ng i ta coi vi c áp d ng nh ng quy tể ể ượ ở ữ ạ ườ ệ ụ ữ ế  

đ nh v i vã là không thích h p và không đúng lúc. B i v y ch  bi t tay th c hi n sau khiị ộ ợ ở ậ ỉ ế ự ệ  

đã có các h ng d n t  c p trên.ướ ẫ ừ ấ

1.6- Nh ng ho t đ ng qu n lý ữ ạ ộ ả

T i m t xí nghi p ban qu n lý có k  ho ch mua nh ng máy công c . B n t p h pạ ộ ệ ả ế ạ ữ ụ ạ ậ ợ  

nh ng ng i có trách nhi m t i th o lu n v n đ : Công ty nào s  cung c p các máyữ ườ ệ ớ ả ậ ấ ề ẽ ấ  

công c  cho xí nghi p. Công ty A hay công ty B.  Trong quá trình th o lu n có 2 ý ki nụ ệ ả ậ ế  

đ i l p nhau: m t bên cho r ng mua c a công ty A, còn bên kia cho r ng mua c a côngố ậ ộ ằ ủ ằ ủ  

ty B. M i bên đ u có lý l  riêng c a mình. V y cách gi i quy t nào d i đây b n s  l aỗ ề ẽ ủ ậ ả ế ướ ạ ẽ ự  

ch n n u nh  b n là nhà qu n lý.ọ ế ư ạ ả

A. Vì nh ng ng i công nhân tr c ti p làm vi c v i máy công c  nên ph i ti pữ ườ ự ế ệ ớ ụ ả ế  

t c th o lu n v i h  v  v n đ  này và đ  cho vi c ra quy t đ nh cu i cùng thu c vụ ả ậ ớ ọ ề ấ ề ể ệ ế ị ố ộ ề  

h .ọ

B. C n chú ý l ng nghe ý ki n c a c  2 bên, sau đó t  ra quy t đ nh cu i cùng. Sầ ắ ế ủ ả ự ế ị ố ẽ  

gi i thích cho m i ng i nguyên nhân quy t đ nh c a mình. N u c n thi t, ph i thuy tả ọ ườ ế ị ủ ế ầ ế ả ế  

ph c nh ng ng i không đ ng ý v i b n.ụ ữ ườ ồ ớ ạ
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C. Phân tích sâu s c u khuy t đi m trong ý ki n c a c  hai phía, sau đó báo cáoắ ư ế ể ế ủ ả  

lên c p qu n lý cao h n v i đ  ngh  c a h  m t ch  th  nào đó.ấ ả ơ ớ ề ị ủ ọ ộ ỉ ị

1.7- Tình yêu lao đ ngộ

B n hãy ch n 3 ph ng án trong s  các ph ng án d i đây có hi u qu  kíchạ ọ ươ ố ươ ướ ệ ả  

thích s  say mê nhi u nh t v i công vi c đang làm:ự ề ấ ớ ệ

A. Ti n hành m t s  ch  đ o có đ y đ  s  hi u bi t v  tính ch t c a công vi cế ộ ự ỉ ạ ầ ủ ự ể ế ề ấ ủ ệ  

đang th c hi n.ự ệ

B. Th nh tho ng thay đ i công vi c đ  tránh nhàn chán v i m t công vi c nào đó.ỉ ả ổ ệ ể ớ ộ ệ

C. Khi đòi h i m i ng i th c hi n công vi c thì c n liên k t  vào m t nhómỏ ọ ườ ự ệ ệ ầ ế ộ  

nh ng ng i hi u bi t nhau.ữ ườ ể ế

D. Gi ng gi i t  m , chi ti t tính ch t công vi c cho m i ng i và do đó làm thả ả ỉ ỉ ế ấ ệ ọ ườ ế  

nào đ  công vi c đ c hoàn thành không có các thi t sót.ể ệ ượ ế

E. C n ph i th nh tho ng b  sung nh ng nhi m v  m i vào công vi c đang ph iầ ả ỉ ả ổ ữ ệ ụ ớ ệ ả  

hoàn thành. T  ch c cho t t m t phong trào thi đua vì k t qu  t t nh t.ổ ứ ố ộ ế ả ố ấ

F. V ch ra m t cách chính xác nh ng thi t sót và u đi m c a công vi c đangạ ộ ữ ế ư ể ủ ệ  

th c hi n.ự ệ

1.8- Thái đ  đ i v i lao đ ng ộ ố ớ ộ

Trong tr ng h p nào nêu đ i đây th  hi n ý th c t  giác c a con ng i trongườ ợ ướ ể ệ ứ ự ủ ườ  

thái đ  đ i v i lao đ ng: ộ ố ớ ộ

A. Trong đi u ki n s ng khó khăn b t c  ai cũng s  lao đ ng nhi t tình. Song chề ệ ố ấ ứ ẽ ộ ệ ỉ  

v a xu t hi n th i gian r i và ti n nghi s ng là con ng i l p t c không mu n làm vi cừ ấ ệ ờ ỗ ệ ố ườ ậ ứ ố ệ  

mà mu n đ c h ng th  các trò tiêu khi n.ố ượ ưở ụ ể

B. Khi con ng i đ t t i m c s ng nào đó thì s  b t đ u có th i gian r i. Đ i v iườ ạ ớ ứ ố ẽ ắ ầ ờ ỗ ố ớ  

h  công vi c không ch  là ngu n thu nh p, mà còn là ph ng ti n tho  mãn các nhu c uọ ệ ỉ ồ ậ ươ ệ ả ầ  

tình th n và trí tu .ầ ệ

C. Khi cu c s ng b t đ u sung túc, đ y đ  ti n nghi, con ng i, đi tìm s  gi i trí,ộ ố ắ ầ ầ ủ ệ ườ ự ả  

thú vui. Lúc này anh ta đã m t m i h ng thú làm vi c và t  h n là c  tr n tránh các khóấ ọ ứ ệ ệ ơ ố ố  

khăn.

1.9- Tình c m đ i v i xí nghi p, c  quanả ố ớ ệ ơ

Kh i d y, nuôi d ng tình c m g n bó c a ng i lao đ ng v i n i mình làm vi cơ ậ ưỡ ả ắ ủ ườ ộ ớ ơ ệ  

là m t y u t  quan tr ng xét theo quan đi m kích thích tình yêu lao đ ng. Ví d  nàoộ ế ố ọ ể ộ ụ  

d i dây đ c ch p nh n h n c  theo quan đi m trên:ướ ượ ấ ậ ơ ả ể

A. Khi xác đ nh m c tiêu công vi c trong xí nghi p (c  quan) cũng nh  khi l p cácị ụ ệ ệ ơ ư ậ  

k  ho ch lao đ ng, c n ph i làm sao cho ng i lao đ ng có đi u ki n tham gia phátế ạ ộ ầ ả ườ ộ ề ệ  

bi u các ý ki n c a mình.ể ế ủ

B. C n ph i, ch ng nào có th , tránh cho ng i lao đ ng ph i làm nh ng côngầ ả ừ ể ườ ộ ả ữ  

vi c quá s c mình ho c ch i m ng h . C n ph i th  hi n s  quan tâm th ng xuyênệ ứ ặ ử ắ ọ ầ ả ể ệ ự ườ  

đ n t ng ng i lao đ ng.ế ừ ườ ộ
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C. Thi t l p m t tr t t  nghiêm ng t t i n i làm vi c và chính ng i qu n lý ph iế ậ ộ ậ ự ặ ạ ơ ệ ườ ả ả  

tuân theo tr c đ  làm g ng cho nh ng ng i khác. Đ ng th i cũng bu c ng i laoướ ể ươ ữ ườ ồ ờ ộ ườ  

đ ng ph i tuân theo tr t t  đã đ c quy đ nh, không cho phép có nh ng hành đ ng tuyộ ả ậ ự ượ ị ữ ộ  

ti n.ệ

1.10- S  tho  mãn v i công vi cự ả ớ ệ

M t nhân viên tuyên b : “Tôi c m th y không hài lòng v i công vi c c a mình.ộ ố ả ấ ớ ệ ủ  

Công vi c không thích h p v i tôi. Tôi mu n đ c giao m t công vi c gì đó lý thú h n”.ệ ợ ớ ố ượ ộ ệ ơ  

Công vi c c a anh ta là s  l a ch n và phân phát các t  li u thông tin theo yêu c u c aệ ủ ự ự ọ ư ệ ầ ủ  

khách hàng. Th t ra m t h c sinh t t nghi p PTTH cũng có th  đ m nh n đ c côngậ ộ ọ ố ệ ể ả ậ ượ  

vi c này, nh ng công vi c l i đòi h i ph i có trình đ  đ i h c ti ng anh. Rõ ràng nhânệ ư ệ ạ ỏ ả ộ ạ ọ ế  

viên này mu n có m t công vi c gi ng nh  ho t đ ng c a m t nhà doanh nghi p. N uố ộ ệ ố ư ạ ộ ủ ộ ệ ế  

b n là nhà qu n lý, b n s n xu t ph n ng nh  th  nào v i tình hu ng t ng t  ?ạ ả ạ ả ấ ả ứ ư ế ớ ố ươ ự

A. Xác đ nh chính xác công vi c nào có th  làm hài lòng ng i nhân viên này vàị ệ ể ườ  

n u có kh  năng c  g ng càng nhanh càng t t giao cho anh ta m t công vi c m i.ế ả ố ắ ố ộ ệ ớ

B. Rõ ràng là b t kỳ ai cũng mu n đ c công vi c phù h p v i mình. Tuy nhiênấ ố ượ ệ ợ ớ  

trong đi u ki n c a hãng không th  có kh  năng giao cho m i thành viên công vi c phùề ệ ủ ể ả ọ ệ  

h p v i h . Do đó c n gi i thích cho ng i nhân viên r ng trong hãng cũng có nhi uợ ớ ọ ầ ả ườ ằ ề  

ng i bu c ph i làm vi c  nh ng v  trí đ c giao.ườ ộ ả ệ ở ữ ị ượ

C. C n gi i thích cho ng i nhân viên r ng s  hài lòng v i công vi c đ c bi uầ ả ườ ằ ự ớ ệ ượ ể  

hi n 3 đi u anh ta quan tâm đ n công vi c nh  th  nào và th c hi n nó ra sao. C nệ ề ế ệ ư ế ự ệ ầ  

ch ng minh đ c r ng an ta có th  s  r t hài lòng v i công vi c đang th c hi n n uứ ượ ằ ể ẽ ấ ớ ệ ự ệ ế  

anh ta tìm đ c  đó m m m ng sáng t o.ượ ở ầ ố ạ

1.11- Xác đ nh các m c tiêu và nhi m v  hành đ ngị ụ ệ ụ ộ

Khi giao m t công vi c nào đó cho nh ng ng i mình ph  trách c n ph i gi iộ ệ ữ ườ ụ ầ ả ả  

thích rõ cho h  các m c tiêu hành đ ng. B n hãy th  ch n nh ng g i ý d i đây 3 đi uọ ụ ộ ạ ử ọ ữ ợ ướ ề  

quan tr ng nh t c n tính đ n khi xác đ nh các m c tiêu này:ọ ấ ầ ế ị ụ

A. C  g ng đ t t i s   hi u rõ ý nghĩa các m c tiêu đ  ra trong ho t đ ng chungố ắ ạ ớ ự ể ụ ề ạ ộ  

vì các m c tiêu l n c a t  ch c. ụ ớ ủ ổ ứ

B. Tuỳ theo kh  năng mà xác đ nh  các m c tiêu hành đ ng có tính đ n ý ki n c aả ị ụ ộ ế ế ủ  

nh ng ng i mình lãnh đ o.ữ ườ ạ

C. C  g ng đ t t i s  hi u bi t toàn di n các m c tiêu hành đ ng cho m i côngố ắ ạ ớ ự ể ế ệ ụ ộ ỗ  

nhân viên ch c. Nuôi d ng tình c m chân th c  h .ứ ưỡ ả ự ở ọ

D. N u khi xác đ nh m c tiêu mà xu t ph t t  năng l c c a nh ng ng i mìnhế ị ụ ấ ấ ừ ự ủ ữ ườ  

ph  trách thì s  khó đ t đ c yêu c u, dù có b  nhi u c  g ng.ụ ẽ ạ ượ ầ ỏ ề ố ắ

E. Có th  đ t t i b t kỳ m c tiêu nào n u tính đ n năng l c c a nh ng ng iể ạ ớ ấ ụ ế ế ự ủ ữ ườ  

mình qu n lý.ả

F. Khi xác đ nh m c tiêu hành đ ng c n ph i tuỳ kh  năng mà đ a ra các s  vi cị ụ ộ ầ ả ả ư ự ệ  

và con s  c  th .ố ụ ể
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G. C  g ng đ t t i s  giác ng  r ng ph n đ u đ t các m c tiêu đ  ra là nhi mố ắ ạ ớ ự ộ ằ ấ ấ ạ ụ ề ệ  

v , trách nhi m, công vi c c a nh ng ng i mình ph  trách.ụ ệ ệ ủ ữ ườ ụ

1.12- Tính ch t hi p đ ng c a nhómấ ệ ồ ủ

Theo b n nh ng bi n pháp nào nêu d i đây là có hi u qu  nh t cho vi c t o raạ ữ ệ ướ ệ ả ấ ệ ạ  

b u không khí giúp đ  l n nhau, ph i h p hành đ ng trong công vi c:ầ ỡ ẫ ố ợ ộ ệ

A. C  trong ph m vi s n xu t, th ng m i, c  quan c n ph i t o đ c b u khôngả ạ ả ấ ươ ạ ơ ầ ả ạ ượ ầ  

khí c nh tranh c a riêng mình gi a các nhóm lao đ ng.ạ ủ ữ ộ

B. Xác đ nh kh i l ng công vi c trong ph m vi xí nghi p c  quan, b  trí côngị ố ượ ệ ạ ệ ơ ố  

vi c m i ng i làm sao đ  ng i nào cũng đ u không v t ra ngoài quy n h n c aệ ọ ườ ể ườ ề ượ ề ạ ủ  

mình. Đ ng th i th c hi n s  ch  đ o làm sao b o đ m cho m i ng i đ u hoàn thànhồ ờ ự ệ ự ỉ ạ ả ả ỗ ườ ề  

công vi c c a mình, không ai c n tr  ai.ệ ủ ả ở

C. Th c hi n các bi n pháp h  tr , ch ng h n, t  ch c các cu c ti p xúc thânự ệ ệ ỗ ợ ẳ ạ ổ ứ ộ ế  

m t ho c đi tham quan đ  m i ng i có th  giao ti p v i nhau thân m t, t  nhiên.ậ ặ ể ọ ườ ể ế ớ ậ ự  

Đ ng th i c n thông qua các cu c h p và các bi n pháp khác đ  ng i hi u đ c tínhồ ờ ầ ộ ọ ệ ể ườ ể ượ  

ch t công vi c c a nhau.ấ ệ ủ

1.13- S  làm vi c ăn ý trong nhóm lao đ ngự ệ ộ

Các nhà qu n lý hi u rõ r ng  nh ng nhóm lao đ ng nh  đ t t i s  th ng nh tả ể ằ ở ữ ộ ỏ ạ ớ ự ố ấ  

hành đ ng t ng đ i d  dàng h n so v i các nhóm l n. Vì sao các nhóm nh  l i d  đ tộ ươ ố ễ ơ ớ ớ ỏ ạ ễ ạ  

t i s  th ng nh t h n ? Nh ng nguyên nhân nào là ch  y u trong nh ng nguyên nhânớ ự ố ấ ơ ữ ủ ế ữ  

nêu ra d i đây: ướ

A. Phong cách t  duy c a ng inày không gi ng ng i kia. Vì th   các nhómư ủ ườ ố ườ ế ở  

nh  d  tìm th y nh ng quan đi m g n gũi v i nhau h n.  nh ng nhóm l n đ t t i đi uỏ ễ ấ ữ ể ầ ớ ơ ở ữ ớ ạ ớ ề  

này khó khăn h n vì s  ti p xúc trong nhóm nh  m nh h n trong nhóm l n.ơ ự ế ỏ ạ ơ ớ

B. N u nhóm ít ng i thì trong nhóm d  th ng nh t hành đ ng h n. Đi u này g nế ườ ễ ố ấ ộ ơ ề ắ  

li n v i khao khát c a con ng i là hi u bi t l n nhau.ề ớ ủ ườ ể ế ẫ

C.  b t kỳ nhóm l n hay nhóm nh  nào cũng luôn có nh ng ng i mà ý ki n c aỞ ấ ớ ỏ ữ ườ ế ủ  

h  b t đ ng v i ý ki n c a nh ng ng i xung quanh. N u nhóm mà nh  thì t t nhiên sọ ấ ồ ớ ế ủ ữ ườ ế ỏ ấ ố  

ng i này s  ít đi. Vì v y không ph i m t quá nhi u công s c đ  khuyên b o nh ngườ ẽ ậ ả ấ ề ứ ể ả ữ  

ng i này.ườ

1.14- S  thi đuaự

Nguyên t c nào trong s  các nguyên t c liên quan đ n thi đua đ c nêu d i đâyắ ố ắ ế ượ ướ  

là đúng đ n ?ắ

A. Xu t phát t  ch  cho r ng con ng i v n mong mu n chi n th ng k  khác nênấ ừ ỗ ằ ườ ố ố ế ắ ẻ  

c n thu hút h  vào phong trào thi đua.ầ ọ

B. Thi đua th ng làm tăng h  s  ho t đ ng có ích c a con ng i trong lao đ ng.ườ ệ ố ạ ộ ủ ườ ộ  

Tuy nhiên nh ng ng i không có tri n v ng th ng đ c trong cu c thi đua s  d n d nữ ườ ể ọ ắ ượ ộ ẽ ầ ầ  

t  ch i thi đua. Nh ng cu c thi đua ti n hành trong th i gian dài không nh ng khôngừ ố ữ ộ ế ờ ữ  

làm tăng h  s  ho t đ ng có ích mà ng c l i còn làm gi m đi.ệ ố ạ ộ ượ ạ ả
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C. Trong phong trào thi đua ch  có m t b  ph n công nhân viên ch c hăng hái thi đua,ỉ ộ ộ ậ ứ  

h t lòng vì công vi c. Còn đa s  v n không thay đ i nh p đ  lao đ ng quen thu c c aế ệ ố ẫ ổ ị ộ ộ ộ ủ  

mình. Vì v y thi đua h u nh  không làm thay đ i h  s  ho t đ ng có ích c a công nhânậ ầ ư ổ ệ ố ạ ộ ủ  

viên ch c.ứ

2. Tr c nghi m đánh giá phong cách lãnh đ o c a nhà qu n lý.ắ ệ ạ ủ ả

Giám đ c xí  nghi p th  tr ng c  quan hãy t  đánh giá phong cách lãnh đ oố ệ ủ ưở ơ ự ạ  

c a mình.ủ

M i b n hãy l n l t đánh giá phong cách lãnh đ o c a mình theo tr c nghi mờ ạ ầ ượ ạ ủ ắ ệ  

trình bày d i đây :ướ

I. Có 40 ý đ  ph n ánh các y u t  c a phong cách lãnh đ o. B n hãy c  g ng tể ả ế ố ủ ạ ả ố ắ ỏ  

thái đ  c a mình đ i v i các ý ki n đúng nh  cách b n  th ng làm và th ng suy nghĩộ ủ ố ớ ế ư ạ ườ ườ  

trên c ng v  là ng i lãnh đ o t p th  lao đ ng.ươ ị ườ ạ ậ ể ộ

S  th  t  c a m i ý đ c đóng khung vuông. Sau khi xác đ nh thái đ   c a mình đ iố ứ ự ủ ỗ ượ ị ộ ủ ố  

v i  m i ý ki n, b n hãy ghi vào ô vuông, c nh s  th  t  m t trong nh ng ch  :ớ ỗ ế ạ ạ ố ứ ự ộ ữ ữ

L - n u luôn luôn x y ra ( 80 - 100% tr ng h p)ế ả ườ ợ

H - n u hay x y ra ( 60 - 80% tr ng h p)ế ả ườ ợ

T - n u th nh tho ng x y ra ( 40 - 60% tr ng h p)ế ỉ ả ả ườ ợ

I - n u ít khi  x y ra ( 20 - 40% tr ng h p)ế ả ườ ợ

K - n u không khi nào  x y ra ( 0 - 20% tr ng h p)ế ả ườ ợ

Trong t p th  lãnh đ o có ti n hành nghiên c u không khí tâm lý xã h i, ý ki n,ậ ể ạ ế ứ ộ ế  

tinh th n c a m i ng i ( t  ti n hành ho c nh  bên ngoài nghiên c u )ầ ủ ọ ườ ự ế ặ ờ ứ
Trong ho t đ ng c a t p th ,  nh ng n i c n thi t, có s  d ng các  nguyênạ ộ ủ ậ ể ở ữ ơ ầ ế ử ụ  

t c tiêu chu n, thông t  h ng d n và các văn b n qu n lý khác.ắ ẩ ư ướ ẫ ả ả
Tôi phân tích và b o v  ý ki n c a t p th  ( n u kh ng đ nh ý ki n đó đúng đ nả ệ ế ủ ậ ể ế ẳ ị ế ắ  

) tr c lãnh đ o c p trên.ướ ạ ấ
Tôi k  ho ch  hoá m t cách k  l ng công tác c a b  máy qu n lýế ạ ộ ỹ ưỡ ủ ộ ả

Tôi t p trung n  l c đ  đòi h i c p d i th c hi n đ c k  ho chậ ỗ ự ể ỏ ấ ướ ự ệ ượ ế ạ

Nh ng ng i  d i  quy n c a tôi  bi t  rõ nhi m v  c a mình và nhi m vữ ườ ướ ề ủ ế ệ ụ ủ ệ ụ  

chung đ t ra tr c đ n vặ ướ ơ ị
Cá nhân tôi quy t đ nh ph i làm gì và làm  nh  th  nào trong t p th  đ  đ tế ị ả ư ế ậ ể ể ạ  

m c tiêu s n xu t, giao cho nh ng ng i d i quy n th a hành.ụ ả ấ ữ ườ ướ ề ừ
Trong công tác, tôi đ  cho nh ng ng i d i quy n đ c ch  đ ng và đ c l pể ữ ườ ướ ề ượ ủ ộ ộ ậ  

cao khi l a ch n ph ng án đ t các m c tiêu đ t ra cho hự ọ ươ ạ ụ ặ ọ
Không nh ng khi l a ch n ph ng pháp này, mà ngay c  trong quá trình nghiênữ ự ọ ươ ả  

c u đ  ra m c tiêu tôi cũng đ  cho c p d i ch  đ ng, đ c l p n u nh  hứ ề ụ ể ấ ướ ủ ộ ộ ậ ế ư ọ  

lu n ch ng đ c t m quan tr ng và m c đ  kh n tr ng c a m c tiêu.ậ ứ ượ ầ ọ ứ ộ ẩ ươ ủ ụ
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Là ng i lãnh đ o, tôi bu c ph i vi ph m ti n đ  quy đ nh và đành t  ch c t pườ ạ ộ ả ạ ế ộ ị ổ ứ ậ  

th  làm vi c thêm vào nh ng ngày ngh  ho c làm vi c ngoài  giể ệ ữ ỉ ặ ệ ờ
Đ  ki m tra tình hình th c hi n k  ho ch và k  lu t ch p hành, tôi đòi h iể ể ự ệ ế ạ ỷ ậ ấ ỏ  

nh ng ng i d i quy n thông báo cho bi t công vi c h  đã làm.ữ ườ ướ ề ế ệ ọ
Tôi cho phép nh ng ng i d i quy n t  quy đ nh nh p đ , ch  đ  và tr t tữ ườ ướ ề ự ị ị ộ ế ộ ậ ự  

th c hi n công vi c, n u đi u này không nh h ng x u đ n k t qu  cu iự ệ ệ ế ề ả ưở ấ ế ế ả ố  

cùng
Tôi th c hi n lãnh đ o có tham kh o và trao đ i ý ki n v i nh ng ng i d iự ệ ạ ả ổ ế ớ ữ ườ ướ  

quy n  m c đ  h p lýề ở ứ ộ ợ
Tôi c  g ng duy trì trong t p th  hình m u và phong cách công tác nh t đ nhố ắ ậ ể ẫ ấ ị  

trong quan h  và c  x . Theo dõi đ  m i ng i d i quy n áp d ng hình m uệ ư ử ể ọ ườ ướ ề ụ ẫ  

và phong cách y.ấ
Tôi quy ho ch con đ ng ti n thân c a ng i d i quy n, đ  cho h  bi t tri nạ ườ ế ủ ườ ướ ề ể ọ ế ể  

v ng đi lên c a m nh, đòng th i đi u ki n đòi h i đ  th c hi nọ ủ ỉ ờ ề ệ ỏ ể ự ệ
Tôi cho r ng, trong đi u ki n khoa h c k  thu t, s n xu t và qu n lý hi n nayằ ề ệ ọ ỹ ậ ả ấ ả ệ  

mu n đ t k t qu  t t nh t ( ch t l ng , tính n đ nh, tin c y, đ  chính xác …)ố ạ ế ả ố ấ ấ ượ ổ ị ậ ộ  

thì con ng i hay t p th  ph i làm vi c theo ch  đ  c ng b c (theo ki u băngườ ậ ể ả ệ ế ộ ưỡ ứ ể  

chuy n ) do máy móc, công ngh  ho c t  ch c quá tình lao đ ng qui đ nh.ề ệ ặ ổ ứ ộ ị
Trong ho t đ ng c a t p th  do tôi lãnh đ o có tr c tr c và gián đo n.ạ ộ ủ ậ ể ạ ụ ặ ạ

Tôi thông báo cho t p th  bi t nh ng s  ki n x y ra trong t p th  và v  tìnhậ ể ế ữ ự ệ ả ậ ể ề  

hình chung trong h  th ng qu n lýệ ố ả
Tôi duy trì v  b  ngoài, trang ph c và tr t t  trong phòng,  dáng đi u giao ti pẻ ề ụ ậ ự ệ ế  

 m c đ  c n thi tở ứ ộ ầ ế
Tr  l ng và khuy n khích lao đ ng trong t p th  căn c  vào c ng hi n th cả ươ ế ộ ậ ể ứ ố ế ự  

t  c a m i ng i vào k t qu  chungế ủ ỗ ườ ế ả
Là ng i lãnh đ o tôi th c hi n chính sách cán b  dài h n (áp d ng trên th cườ ạ ự ệ ộ ạ ụ ự  

t  nh ng nguyên t c nh t đ nh v  tuy n d ng, cân nh c, th i h i CNV mà m iế ữ ắ ấ ị ề ể ụ ắ ả ồ ọ  

ng i đ u bi t rõ )ườ ề ế
Phân tích công tác c a ng i d i quy n tôi k t lu n h  là nh ng ng i ch aủ ườ ướ ề ế ậ ọ ữ ườ ư  

hi u và bi t  đ y đ , h  thi u ch  đ ng, năng đ ng và nh ng ph m ch t c nể ế ầ ủ ọ ế ủ ộ ộ ữ ẩ ấ ầ  

thi t khác.ế
Trong lãnh đ o, tôi l y g ng t t c a mình làm ph ng ti n gây nh h ngạ ấ ươ ố ủ ươ ệ ả ưở  

đ n ng i d i quy n và t o b u không khí tâm lý xã h i thu n l i trong t pế ườ ướ ề ạ ầ ộ ậ ợ ậ  

th .ể
Trong t p th  tôi lãnh đ o có x y ra va ch m.ậ ể ạ ả ạ

Tôi t o đi u ki n cho ng i d i quy n có kh  năng thu n l i đ  th c hi n ýạ ề ệ ườ ướ ề ả ậ ợ ể ự ệ  

ki n c a mình và gây  nh h ng th c t  đ n quá tình qu n lýế ủ ả ưở ự ế ế ả
Trong lãnh đ o tôi phân c p cho bên d i ( còn mình ch  gi i quy t nh ng v nạ ấ ướ ỉ ả ế ữ ấ  

đ  quan tr ng nh t )ề ọ ấ

Tôi đ c sách và tài li u v  c n ph i làm vi c v i m i ng i nh  th  nào trongọ ệ ề ầ ả ệ ớ ọ ườ ư ế  
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quá trình s n xu tả ấ
Là ng i lãnh đo , tôi áp d ng nh ng l i khuyên v  lý lu n và th c hành mà tôiườ ạ ụ ữ ờ ề ậ ự  

bi t đ  làm vi c v i m i ng i ế ể ệ ớ ọ ườ
Tôi cho r ng đ  nâng cao hi u qu  c a m i ng i trong lĩnh v c qu n lý thìằ ể ệ ả ủ ọ ườ ự ả  

các nhân t t t  ch c k  thu t ( ph ng ti n k  thu t, m nh l nh, qui ch ,ố ổ ứ ỹ ậ ươ ệ ỹ ậ ệ ệ ế  

h ng d n… ) ph i đóng vai trò ch  đ o còn các nhân t  tâm lý xã h i ( tinướ ẫ ả ủ ạ ố ộ  

c y, không khí, tâm lý xã h i, t  giác.. ) ch  đóng vai trò th  y u.ậ ộ ự ỉ ứ ế
T p th  do tôi lãnh đ o có k t qu  s n xu t caoậ ể ạ ế ả ả ấ

Là ng i lãnh đ o, tôi t o đi u ki n đ  tăng c ng s c kho  cho anh em cườ ạ ạ ề ệ ể ườ ứ ẻ ả  

trong công tác l n sinh ho t tôi kích thích h , chăm lo s c kho  c a h .ẫ ạ ọ ứ ẻ ủ ọ
Đ  có đ c k t qu  s n xu t cao, tôi t o đi u ki n đ  th  hi n sáng t o, chể ượ ế ả ả ấ ạ ề ệ ể ể ệ ạ ủ  

đ ng đ i m i trong t p th .ộ ổ ớ ậ ể
Tôi đòi h i nh ng ng i d i quy n lu n ch ng đ y đ  khi xây d ng các kỏ ữ ườ ướ ề ậ ứ ầ ủ ự ế  

ho ch s n xu t và các bi n pháp hoàn thi n s n xu t và qu n lýạ ả ấ ệ ệ ả ấ ả
Vì s n xu t, tôi bu c ph i đ y xu ng hàng th  y u vi c gi i quy t các v n đả ấ ộ ả ẩ ố ứ ế ệ ả ế ấ ề  

phát tri n t p th  nh  phân tích và c i thi n không khí tâm lý xã h i,  duy trìể ậ ể ư ả ệ ộ  

tr t t  chung trong t  ch c lao đ ng …ậ ự ổ ứ ộ
Tôi t p trung n  l c b t nh ng ng i d i quy n ch p hành k  lu t lao đ ngậ ỗ ự ắ ữ ườ ướ ề ấ ỷ ậ ộ  

cao và th c hi n l ch làm vi c trong ngày đã thông qua.ự ệ ị ệ
Ho t đ ng c a t p th  ti n hành trên c  s  cân đ i ch t ch  quy n h n, tráchạ ộ ủ ậ ể ế ơ ở ố ặ ẽ ề ạ  

nhi m, ch c năng, nghĩa v  và phân công đúng đ n chúng gi a các b  ph n vàệ ứ ụ ắ ữ ộ ậ  

thành viên c a t p th .ủ ậ ể
Đ  đ t k t qu  s n xu t cao, trong t p th  ti n hành đào to  ngh  nghi p vàể ạ ế ả ả ấ ậ ể ế ạ ề ệ  

khuy n khích t  nâng cao trình đế ự ộ
Là ng i lãnh đ o, tôi chú ý nhi u đ n vi c ki m tra ho t đ ng c a ng iườ ạ ề ế ệ ể ạ ộ ủ ườ  

d i quy n, đ n duy trì nh p đ  và ch t l ng công tác cao c a h .ướ ề ế ị ộ ấ ượ ủ ọ
phong cách lãnh đ o mà tôi áp d ng nh h ng t t đ n cách c  x  c a cácạ ụ ả ưở ố ế ư ử ủ  

thành viên trong t p th , đ n thái đ  c a h  v i công vi c và đ n không khíậ ể ế ộ ủ ọ ớ ệ ế  

tâm lý xã h i chung.ộ

Phong cách lãnh đ o mà tôi áp d ng nh h ng t t đ n k t qu  s n xu t c aạ ụ ả ưở ố ế ế ả ả ấ ủ  

t p th .ậ ể

II. Tính k t quế ả

1. Trong phi u thăm dò c a b n ph i ghi 40 câu tr  l i cho 40 câu h i trong 40 ôế ủ ạ ả ả ờ ỏ  

vuông.

2. Khoanh tròn s  th  t  các câu : 7, 10, 16, 17, 22, 24 , 29, 34ố ứ ự

3. Ghi s  1 bên canh nh ng s  th  t  đ c khoanh tròn  m c 2 n u b n tr  l i làố ữ ố ứ ự ượ ở ụ ế ạ ả ờ  

" ít khi " (-I) hay " Không khi nào " ( - K)

4. Ghi s  1 bên canh nh ng s  th  t  không khoanh tròn n u b n tr  l i là " luônố ữ ố ứ ự ế ạ ả ờ  

luôn " (-L), ho c " hay " ( -H)ặ
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40
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5. Bây gi  b n hãy khoanh tròn nh ng s  1 ( ch  không ph i s  th  t  ) mà b n đãờ ạ ữ ố ứ ả ố ứ ự ạ  

ghi  bên  c nh  s  th  t  c a  các  câu  :  1,  3,  7,  8,  9,  12,  13,  14,  15,  18,  19,ạ ố ứ ự ủ  

20,21,23,24,27,31, 39. N u c nh s  th  t  nào đó trong s  này b n không ghi s  1 ế ạ ố ứ ự ố ạ ố ở  

m c 4 thì đ ng khoanh gì ca.rụ ừ

6. B n hãy đ m s  1 đ c khoanh tròn và ghi vào c t L c a b ng 1 ( L = )ạ ế ố ượ ộ ủ ả

B ng 1ả

K t qu  đánh giá v  s  l ngế ả ề ố ượ

L P CL CP

% %

7. B n  hãy đ m s  s  1 không đ c khoanh tròn nên ghi vào c t P c a b ng 1 ( Pạ ế ố ố ượ ộ ủ ả  

= )

8. Đ t giá tr  c a L và P lên cá tr c L và P c a đ  th  ( xem hình v ), t  các đi mặ ị ủ ụ ủ ồ ị ẽ ừ ể  

v i giá tr  L và P v  các đ ng vuông góc v i các tr c đ  tìm các đi m c t nhau c aớ ị ẽ ườ ớ ụ ể ể ắ ủ  

các đ ng vuông góc trên đ  th .ườ ồ ị

9. Tính giá tr  : CL = L x 5, Cị P = P x 5  và ghi giá tr  c a Cị ủ L, CP vào b ng 1 ( c t Cả ộ L,  

CP)

Mô t  b ng đ  th  k t qu  đánh giáả ằ ồ ị ế ả

  20

  15

 10

   5

    0          5          10          15          20P            

III. Gi  thích k t qu  đánh giá.ả ế ả

1. Giá tr  L ph n nh v  m t s  l ng  trong quá trình lãnh đ o b n h ng vàoị ả ả ề ặ ố ượ ạ ạ ướ  

vi c xây d ng và duy trì không khí xã h i thu n l i trong t p th  , h ng vào " nhânệ ự ộ ậ ợ ậ ể ướ  

quan, vào con ng i ".ườ

2. Giá tr  P ph n ánh v  m t s  l ng vi c b n h ng vào đ t các m c tiêu s nị ả ề ặ ố ượ ệ ạ ướ ạ ụ ả  

xu t, d a vào t  ch c hình th c và quy n l c c a ng i lãnh đ o.ấ ự ổ ứ ứ ề ự ủ ườ ạ

3. Đi m c t nhau nào đó c a 2 đ ng vuông  góc trên đ  th  theo m c 8 ph n II v iể ắ ủ ườ ồ ị ụ ầ ớ  

giá tr  L, P  thu đ c cho bi t giá tr  c  th  c a vi c đánh giá đ nh l ng phong cáchị ượ ế ị ụ ể ủ ệ ị ượ  

lãnh đ o c a b n. Đi m c t nhau đó n m trong ph m vi 4 phong cách sau đây và g nạ ủ ạ ể ắ ằ ạ ầ  

h n v i  1 phong cách nào đó.ơ ớ

a- Phong cách 0.0. V i phong cách này ng i lãnh đ o r t ít chăm lo đ n c  vi cớ ườ ạ ấ ế ả ệ  

đ t đ c m c tiêu s n xu t  l n xây d ng b u không khí tâm lý xã h i thu n l i trongạ ượ ụ ả ấ ẫ ự ầ ộ ậ ợ  

 0,20                                                               20.20

                                    10                10

0.0                                                                  20.0
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t p th . Th c  t  ng i lãnh đ o tách r i công vi c, đ  m i th  " n c ch y bèo trôi ",ậ ể ự ế ườ ạ ờ ệ ể ọ ứ ướ ả  

ch  dùng th i gian đ  chuy n thông tin t  ng i lãnh đ o c a mình đ n ng i d iỉ ờ ể ể ừ ườ ạ ủ ế ườ ướ  

quy n và ng c l i.ề ượ ạ

b- Phong cách 20.20. Đây là phong cách lý t ng, V i phong cách này, ng i lãnhưở ớ ườ  

đ o đ ng th i h t s c mình chăm so đ n vi c đ t k t qu  s n xu t cao và chăm  lo t oạ ồ ờ ế ứ ế ệ ạ ế ả ả ấ ạ  

không khí tâm lý, xã h i thu n l i trong t p th . Phong cách này, thông th ng cho phépộ ậ ợ ậ ể ườ  

gi i quy t thành công m i nhi m v  s n xu t  k t h p v i các đi u ki n đ  phát hi nả ế ọ ệ ụ ả ấ ế ợ ớ ề ệ ể ệ  

đ y đ  kh  năng sáng t o c a các thành viên t p th .ầ ủ ả ạ ủ ậ ể

c- Phong cách 20.0. Th ng g p  ng i lãnh đ o đ c đoán. Ng i lãnh  đ o nàyườ ặ ở ườ ạ ộ ườ ạ  

ch  quan  tâm đ n công vi c, đ n th c hi n nhi m v  s n xu t kinh doanh, ph  nh nỉ ế ệ ế ự ệ ệ ụ ả ấ ủ ậ  

nhân t  con ng i , cá tính c a nhân viên, ý ki n c a t p th . nhi u khi ng i lãnh đ oố ườ ủ ế ủ ậ ể ề ườ ạ  

ki u này t  bi n mình thành cai và ho t đ ng theo nguyên t c " nhanh lên - nhanh lên ".ể ự ế ạ ộ ắ  

Nguyên t c này sau m t th i gian s  không đem l i k t qu   trong s n xu t.ắ ộ ờ ẽ ạ ế ả ả ấ

d- Phong cách 0.20. Có phong cách này ng i lãnh đ o ít chăm do đ n s n xu t,ườ ạ ế ả ấ  

n u không nói là không chăm lo hoàn toàn. M i chú ý c a ng i lãnh đ o đ u h ngế ọ ủ ườ ạ ề ướ  

vào duy trì và b o v  quan h  t t đ p, tho i mái v i nh ng ng i d i quy n. T o raả ệ ệ ố ẹ ả ớ ữ ườ ướ ề ạ  

m t không khí tâm lý xã h i, trong đó m i ng i đ u m m y u và hoà thu n. Và chínhộ ộ ọ ườ ề ề ế ậ  

s  tho i mái tâm lý này làm cho t p th  m t s c chi n đâu và nhi m v  s n xu t kinhự ả ậ ể ấ ứ ế ệ ụ ả ấ  

doanh b  đ y xu ng hàng th  y u. K t c c là vi c đ nh h ng vào nhân quan nhị ẩ ố ứ ế ế ụ ệ ị ướ ư  

tr ng h p này s  gây khó khăn cho vi c đ t k t qu  s n xu t và d n t i phá t  bênườ ợ ẽ ệ ạ ế ả ả ấ ẫ ớ ư  

trong không khí  tâm lý xã h i êm m đã hình thành. Đi u này s  làm t n h i đ n uy tínộ ấ ề ẽ ổ ạ ế  

c a ng i lãnh đ o.ủ ườ ạ

e- Phong cách 10.10 là c a ng i lãnh đ o cùng quan tâm m t cách h n ch  nhủ ườ ạ ộ ạ ế ư  

nhau đ n k t qu   cao trong s n xu t và đ n yêu c u, nhu c u nhân cách c a công nhânế ế ả ả ấ ế ầ ầ ủ  

viên.  Ng i lãnh đ o ki u này đ t đ c thành công trung bình v  c  2 ph ng di nườ ạ ể ạ ượ ề ả ươ ệ  

s n xu t và con ng i - trung bình ch  không xu t s c.ả ấ ườ ứ ấ ắ

N u L va P ph n ánh tính đ nh h ng c a phong cách c a b n v  giá tr  tuy t đ i,ế ả ị ướ ủ ủ ạ ề ị ệ ố  

thì CL và CP ph n ánh giá tr  t ng đ i. Cả ị ươ ố L và CP cho bi t phong cách c a b n đ t đ cế ủ ạ ạ ượ  

bao nhiêu % so v i phong cách lý t ng v  quan tâm t i con ng i và s n xu t. Trongớ ưở ề ớ ườ ả ấ  

tr ng h p lý t ng ( phong cách 20.20) Cườ ợ ưở L và CP đ u b ng 100%.ề ằ

Tính giá tr  th c t  c a b n, b n còn kém lý t ng bao nhiêu ? B n c n ph i hoànị ự ế ủ ạ ạ ưở ạ ầ ả  

thi n phong cách lãnh đ o theo h ng nào ? khuyên b n th c hi n thăm dò trong s  cánệ ạ ướ ạ ự ệ ố  

b  lãnh đ o d i quy n b n. Hãy so sánh k t qu  c a h  v i k t qu  c a b n. Bà b nộ ạ ướ ề ạ ế ả ủ ọ ớ ế ả ủ ạ ạ  

hãy xem phong cách qu n lý c a b n có nh h ng đ n phong cách c a h  không.ả ủ ạ ả ưở ế ủ ọ
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PH N H NG D N T  H CẦ ƯỚ Ẫ Ự Ọ

Nh ng yêu c u chung đ i v i vi c h c chuyên đ  “Tâm lý h c lao đ ng”.ữ ầ ố ớ ệ ọ ề ọ ộ

1. Tri th c:ứ  Hi u đ c các ph ng h ng ch  y u c a tâm lý h c lao đ ng hi nể ượ ươ ướ ủ ế ủ ọ ộ ệ  

nay và nh ng ng d ng th c ti n c a các ph ng h ng.ữ ứ ụ ự ễ ủ ươ ướ

2. Thái đ :ộ  Th y rõ ý nghĩa th c ti n c a Tâm lý h c lao đ ng đ i v i ng i laoấ ự ễ ủ ọ ộ ố ớ ườ  

đ ng, t p th  lao đ ng.ộ ậ ể ộ

3. ng d ng:Ứ ụ  Nh ng ng d ng th c t  cho lao đ ng ngh  nghi p c a b n thânữ ứ ụ ự ế ộ ề ệ ủ ả  

nh m nâng cao năng su t lao đ ng  các c  quan, xí nghi p.ằ ấ ộ ở ơ ệ

Ch ng I. Khái quát chung v  Tâm lý h c lao đ ng.ươ ề ọ ộ

1. Yêu c u hi u đ c:ầ ể ượ

a. Ý nghĩa, vai trò c a Tâm lý h c lao đ ng.ủ ọ ộ

b. Hi u đ c đ i t ng nghiên c u, nhi m v  c a Tâm lý h c lao đ ng.ể ượ ố ượ ứ ệ ụ ủ ọ ộ

c. N m s  l c l ch s  Tâm lý h c lao đ ng.ắ ơ ượ ị ử ọ ộ

d. Các ph ng h ng c  b n c a Tâm lý h c lao đ ng.ươ ướ ơ ả ủ ọ ộ

2. Câu h i ôn t p: ỏ ậ

a. Phân tích nh h ng c a cu c cách m ng khoa h c k  thu t đ n n i dung và tínhả ưở ủ ộ ạ ọ ỹ ậ ế ộ  

ch t c a ho t đ ng lao đ ng, đ n giáo d c.ấ ủ ạ ộ ộ ế ụ

b. Phân tích đ i t ng và nhi m v  c a Tâm lý h c lao đ ng.ố ượ ệ ụ ủ ọ ộ

c. Phân tích các ph ng h ng phát tri n c  b n c a Tâm lý h c lao đ ng.ươ ướ ể ơ ả ủ ọ ộ

3. Các g i ý tr  l i câu h i ôn t p ch ng Iợ ả ờ ỏ ậ ươ

a. Phân tích nh h ng c a cu c cách m ng khoa h c k  thu t đ n n i dung và tínhả ưở ủ ộ ạ ọ ỹ ậ ế ộ  

ch t c a ho t đ ng lao đ ng và giáo d c.ấ ủ ạ ộ ộ ụ

Cách m ng khoa h c k  thu t d n t i thay đ i :ạ ọ ỹ ậ ẫ ớ ổ

* N i dung ho t đ ng lao đ ngộ ạ ộ ộ

- T  ch  ng i lao đ ng tham gia tr c ti p t o ra s n ph m  ừ ỗ ườ ộ ự ế ạ ả ẩ  chuy n sáng đi uể ề  

khi n, ki m tra, b o hành s  v n hành c a máy.ể ể ả ự ậ ủ

- L p ch ng trình k  ho ch cho máy.ậ ươ ế ạ

- Máy móc k  thu t tham gia vào trong s n xu t gia tăng ( c  gi i hoá b c đ uỹ ậ ả ấ ơ ớ ướ ầ  

 c  gi i hoá toàn ph n ơ ớ ầ  t  đ ng hoá t ng ph n ự ộ ừ ầ  t  đ ng hoá có s  d ng k  thu tự ộ ử ụ ỹ ậ  

đi u khi n h c ).ề ể ọ

* Tính ch t lao đ ngấ ộ

- T  lao đ ng chân tay ừ ộ  lao đ ng trí óc ộ  đòi h i con ng i t  duy sáng t o,ỏ ườ ư ạ  

t p trung chú ý, trí nh , k  năng đ nh h ng, ki m tra, t  ki m tra, tính th n tráchậ ớ ỹ ị ướ ể ự ể ầ  

nhi m.ệ

* Ho t đ ng giáo d cạ ộ ụ

 S  phát tri n c a khoa h c k  thu t d n t i h  qu  :ự ể ủ ọ ỹ ậ ẫ ớ ệ ả
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- T ng s  l ng tri th c c a loài ng i tăng g p b i, k  thu t công ngh  phátổ ố ượ ứ ủ ườ ấ ộ ỹ ậ ệ  

tri n, n i dung lao đ ng thay đ i, tính ch t lao đ ng thay đ i, v  trí ng i lao đ ng thayể ộ ộ ổ ấ ộ ổ ị ườ ộ  

đ i ổ  c i cách giáo d c.ả ụ

- C i cách giáo d c là t t y u nh m đáp ng yêu c u xã h i  có n n khoa h c kả ụ ấ ế ằ ứ ầ ộ ề ọ ỹ  

thu t phát tri nậ ể

- N i dung c i cách giáo d c : xác đ nh l i th i gian h c, đ  tu i đ n tr ng , n iộ ả ụ ị ạ ờ ọ ộ ổ ế ườ ộ  

dung ch ng trình các môn h c  sao cho đáp ng đ c l ng tri th c m i tăng g p b i,ươ ọ ứ ượ ượ ứ ớ ấ ộ  

giúp  ng i h c sinh h c xong ph  thông đáp ng đ c nh ng đòi h i c a xã h i, thíchườ ọ ọ ổ ứ ượ ữ ỏ ủ ộ  

ng đ c v i s  phát tri n c a khoa h c k  thu t.ứ ượ ớ ự ể ủ ọ ỹ ậ

- Phân tích liên h  c i cách giáo d c đ c th c hi n  n c ta cái đ c và cáiệ ả ụ ượ ự ệ ở ướ ượ  

ch a đ c c n rút kinh nghi m sao cho c i cách giáo d c c a n c ta th c hi n t tư ượ ầ ệ ả ụ ủ ướ ự ệ ố  

h n.ơ

b. Phân tích đ i t ng và nhi m v  c a tâm lý h c lao đ ngố ượ ệ ụ ủ ọ ộ

* Nêu đ nh nghĩa tâm lý h c lao đ ng.ị ọ ộ

* T  đ nh nghĩa phân tích đ i t ng  c a tâm lý h c lao đ ng.ừ ị ố ượ ủ ọ ộ

Đ i t ng bao g m :ố ượ ồ

- Ho t đ ng lao đ ngạ ộ ộ

- Đ c đi m nhân cách ng i lao đ ng, đ c đi m v  ngh  nghi p c a h .ặ ể ườ ộ ặ ể ề ề ệ ủ ọ

- Môi tr ng xã h i l ch s  và môi tr ng lao đ ng c  th  mà ho t đ ng lao đ ngườ ộ ị ử ườ ộ ụ ẻ ạ ộ ộ  

đ c ti n hành.ượ ế

- Các m i quan h  gi a các cá nhân trong lao đ ng.ố ệ ữ ộ

- D ng c  lao đ ng, s n ph m lao đ ng, các ph ng pháp d y lao đ ng s n xu t.ụ ụ ộ ả ẩ ộ ươ ạ ộ ả ấ

* Nhi m v  c a tâm lý h c lao đ ngệ ụ ủ ọ ộ

- Nêu đ c nhi m v  t ng quát chung c a tâm lý h c lao đ ng là v n d ng cácượ ệ ụ ổ ủ ọ ộ ậ ụ  

nhân t  tâm lý khác nhau làm tăng s c là vi c c a ng i lao đ ng. Nêu và phân tích cácố ứ ệ ủ ườ ộ  

nhân t  tâm lý (n i dung công vi c, y u t  th m m  hoá, quan h  gi a con ng i v iố ộ ệ ế ố ẩ ỹ ệ ữ ườ ớ  

con ng i trong lao đ ng ….)ườ ộ

- Nêu 8 nhi m v  c  th  có phân tích đ  th c hi n đ c nhi m v  chung c a tâmệ ụ ụ ể ể ự ệ ượ ệ ụ ủ  

lý h c lao đ ng.ọ ộ

c. Phân tích các ph ng h ng  phát tri n c  b n c a tâm lý h c lao đ ng.ươ ướ ể ơ ả ủ ọ ộ

* Có nhi u quan đi m khác nhau xác đ nh các h ng phát tri n c a tâm lý h c laoề ể ị ướ ể ủ ọ  

đ ng.ộ

- Nêu và phân tích đánh giá  m t s  quan đi m nghiên c u xác đ nh các h ngộ ố ể ứ ị ướ  

phát tri n c a tâm lý h c lao đ ng.ể ủ ọ ộ

* Quan đi m c a các nhà tâm lý h c Ba Lan : kh c ph c đ c nh ng nh c đi mể ủ ọ ắ ụ ượ ữ ượ ể  

c a các quan đi m khác v i 4 h ng phát tri n :ủ ể ớ ướ ể

- S  thích ng c a k  thu t v i nh ng đ c đi m tâm lý c a con ng i .ự ứ ủ ỹ ậ ớ ữ ặ ể ủ ườ

- S  thích ng c a công vi c v i nh ng đ c đi m tâm lý c a con ng i .ự ứ ủ ệ ớ ữ ặ ể ủ ườ

- S  thích ng c a c a con ng i v i k  thu t và công vi c.ự ứ ủ ủ ườ ớ ỹ ậ ệ
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- S  thích ng c a con ng i v i con ng i trong nh ng đi u ki n lao đ ngự ứ ủ ườ ớ ườ ữ ề ệ ộ

Ch ng II. Nh ng v n đ  Tâm lý h c c a vi c t  ch c quá trình lao đ ngươ ữ ấ ề ọ ủ ệ ổ ứ ộ

1. Yêu c u:ầ

a. N m đ c c  s  tâm lý h c c a vi c t  ch c quá trình lao đ ng, c a vi c phânắ ượ ơ ở ọ ủ ệ ổ ứ ộ ủ ệ  

công lao đ ng, v n đ  t  ch c ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i h p lý, y u t  th m mộ ấ ề ổ ứ ế ộ ộ ỉ ơ ợ ế ố ẩ ỹ  

trong lao đ ng.ộ

b. Th  v n d ng nh ng thành t u c a Tâm lý h c lao đ ng vào th c hi n lao đ ng.ử ậ ụ ữ ự ủ ọ ộ ự ệ ộ

2. Câu h i ôn t p.ỏ ậ

a. Phân tích c  s  c a vi c t  ch c ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i h p lý.ơ ở ủ ệ ổ ứ ế ộ ộ ỉ ơ ợ

b. Phân tích vai trò c a màu s c trong lao đ ng. Nêu ng d ng trong lĩnh v c ho tủ ắ ộ ứ ụ ự ạ  

đ ng giáo d c.ộ ụ

c. Phân tích vai trò c a âm nh c trong lao đ ng. Nêu các nguyên t c s  d ng âmủ ạ ộ ắ ử ụ  

nh c trong lao đ ng. H ng s  d ng âm nh c trong ho t đ ng giáo d c c a mình nhạ ộ ướ ử ụ ạ ạ ộ ụ ủ ư  

th  nào? ế

3. Các g i ý tr  l i câu h i ôn t p ch ng II.ợ ả ờ ỏ ậ ươ

a.  Phân tích c  s  c a vi c t  ch c ch  đ  lao đ ng và ngh  ng i h p lý.ơ ở ủ ệ ổ ứ ế ộ ộ ỉ ơ ợ

Yêu c u ph i nêu và phân tích 3 c  s  :ầ ả ơ ở

* S  m t m i c a ng i lao đ ng : Trình bày và phân tích 3 v n đ .ự ệ ỏ ủ ườ ộ ấ ề

- B n ch t c a s  m t m iả ấ ủ ự ệ ỏ

- Các d ng m t m iạ ệ ỏ

- Các y u t  gây m t m i.ế ố ệ ỏ

* S c làm vi c :  trình bày và phân tích 2 v n đ .ứ ệ ấ ề

- Khái ni m s c làm vi c.ệ ứ ệ

- Di n bi n c a s c làm vi c.ễ ế ủ ứ ệ

* Ch  đ  ngh   gi i lao :  trình bày và phân tích 3 v n đ .ế ộ ỉ ả ấ ề

- Phân tích các nguyên t c xây d ng ch  đ  ngh  gi i lao.ắ ự ế ộ ỉ ả

- Ch  đ  ngh  ng i trong m t ngày.ế ộ ỉ ơ ộ

- Ch  đ  ngh  ng i hàng tu n và hàng năm.ế ộ ỉ ơ ầ

b. Phân tích vai trò c a màu s c trong lao đ ng - nêu ng d ng trong ho t đ ng giáoủ ắ ộ ứ ụ ạ ộ  

d c :ụ

* Phân tích vai trò c a màu s c trong lao đ ng :ủ ắ ộ

- Chính xác hoá các đ ng tác lao đ ng và t o đi u ki n t i u cho ho t đ ng laoộ ộ ạ ề ệ ố ư ạ ộ  

đ ng.ộ

- Đ m b o an toàn lao đ ng.ả ả ộ

- C i thi n tình tr ng s c kho  cho ng i lao đ ng.ả ệ ạ ứ ẻ ườ ộ

- C i thi n đi u ki n làm vi c, môi tr ng lao đ ng.ả ệ ề ệ ệ ườ ộ

* ng d ng trong ho t đ ng giáo d c :Ứ ụ ạ ộ ụ
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- Phân tích c  th  vi c s  d ng màu s c s n t ng, công c  trong x ng tr ng, đụ ể ệ ử ụ ắ ơ ườ ụ ưở ườ ồ  

dùng h c t p,  bàn gh , b ng, sách giáo khoa, đ  dùng d y h c,  trang trí  l p  h c,ọ ậ ế ả ồ ạ ọ ớ ọ  

tr ng h c, các phòng ban trong nhà tr ng góp ph n nâng cao hi u qu  h c t p vàườ ọ ườ ầ ệ ả ọ ậ  

gi ng d y.ả ạ

- T o quang c nh tr ng t i mát b ng cách tr ng cây xanh, cây xanh cung c pạ ả ườ ươ ằ ồ ấ  

bóng mát, không khí trong lành, h i ph c ho t đ ng c a m t sau m t gi  h c.ồ ụ ạ ộ ủ ấ ộ ờ ọ

c. Phân tích vai trò c a âm nh c trong lao đ ng. Nêu  các  nguyên t c s  d ng âmủ ạ ộ ắ ử ụ  

nh c trong lao đ ng. S  d ng âm nh c vào trong ho t đ ng giáo d c th  nào ?ạ ộ ử ụ ạ ạ ộ ụ ế

* Phân tích vai trò c a âm nh c trong lao đ ng v i các n i dung sau :ủ ạ ộ ớ ộ

- C i thi n s c làm vi c c a ng i lao đ ng.ả ệ ứ ệ ủ ườ ộ

- Tăng c ng tr ng thái tâm lý.ườ ạ

- Nâng cao ch t l ng s n ph m, tăng năng su t lao đ ng.ấ ượ ả ẩ ấ ộ

* Các nguyên t c s  d ng âm nh c trong lao đ ng : phân tích 3 nguyên t c sau :ắ ử ụ ạ ộ ắ

- Nguyên t c v  th òi gian s  d ng âm nh c.ắ ề ư ử ụ ạ

- Tính ch t c a âm nh c trong lao đ ng s n xu t.ấ ủ ạ ộ ả ấ

- Nguyên t c v  n i dung âm nh c.ắ ề ộ ạ

* H ng ng d ng trong lĩnh v c giáo d c :ướ ứ ụ ự ụ

- S  d ng nh c tr c khi b t đ u gi  h c, gi  ra ch i, gi  gi i lao gi a các ti tử ụ ạ ướ ắ ầ ờ ọ ờ ơ ờ ả ữ ế  

h c.ọ

- Ch n b n nh c bài hát phù h p s  thích c a h c sinh.ọ ả ạ ợ ở ủ ọ

- Âm đ , nh p đ  c a b n nh c tuỳ thu c vào s  bi n đ i s c làm vi c c a h cộ ị ộ ủ ả ạ ộ ự ế ổ ứ ệ ủ ọ  

sinh.

- S  d ng nh c trong gi  v , th  công, th  d c.ử ụ ạ ờ ẽ ủ ể ụ

Ch ng III. Nh ng v n đ  c  b n c a Tâm lý h c k  s .ươ ữ ấ ề ơ ả ủ ọ ỹ ư

1. Yêu c u: ầ

a. Hi u đ c m i quan h  gi a con ng i và máy móc, v  trí c a con ng i trong hể ượ ố ệ ữ ườ ị ủ ườ ệ  

th ng ng i – máy.ố ườ

b. Các khâu ch  y u c a h  th ng ng i – máy mà Tâm lý h c k  s  ph i nghiênủ ế ủ ệ ố ườ ọ ỹ ư ả  

c u.ứ

2. Câu h i ôn t p.ỏ ậ

Phân tích s  đ  tác đ ng qua l i gi a con ng i v i máy móc trong h  th ng ng i -ơ ồ ộ ạ ữ ườ ớ ệ ố ườ  

máy.

Phân tích m t s  khía c nh tâm lý trong vi c thi t k  b  ph n ch  báo và b  ph nộ ố ạ ệ ế ế ộ ậ ỉ ộ ậ  

đi u khi n.ề ể

3. Các g i ý tr  l i câu h i ôn t p ch ng III.ợ ả ờ ỏ ậ ươ

a. Phân tích s  đ  tác đ ng qua l i gi a con ng i v i máy móc trong h  th ngơ ồ ộ ạ ữ ườ ớ ệ ố  

ng i - máy.ườ

* V  s  đ  tác đ ng qua l i gi a con ng i và máy móc trong h  th ng th ng nh t.ẽ ơ ồ ộ ạ ữ ườ ệ ố ố ấ

* Phân tích s  đ  c n t p trung vào các n i dung chính sau đây :ơ ồ ầ ậ ộ
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- Con ng i là khâu ch  đ o, nhân v t trung tâm trong n n s n xu t hi n t i.ườ ủ ạ ậ ề ả ấ ệ ạ

- Phân tích 4 giai đo n ho t đ ng c a con ng i .ạ ạ ộ ủ ườ

- Phân tích các nhân t  chi ph i t c đ , đ  chính xác c a các hành đ ng c a conố ố ố ộ ộ ủ ộ ủ  

ng i trong h  th ng ng i - máy.ườ ệ ố ườ

b. Phânt ích m t s  khía c nh tâm lý trong vi c thi t k  b  ph n ch  báo và đi uộ ố ạ ệ ế ế ộ ậ ỉ ề  

khi n.ể

* B  phân ch  báo là ph ng ti n truy n đ t thông tin đ n con ng i .  Nhi m vộ ỉ ươ ệ ề ạ ế ườ ệ ụ  

c a các nhà tâm lý h c k  s  là ph i làm cho b  phân ch  báo thích nghi v i nh ng đ củ ọ ỹ ư ả ộ ỉ ớ ữ ặ  

đi m tri giác c a con ng i  ể ủ ườ  ph i nghiên c u kh  năng c a các c  quan c m giácả ứ ả ủ ơ ả  

c a con ng i . Các nghiên c u kh ng đ nh m i lo i c  quan c m giác đ u có u vàủ ườ ứ ẳ ị ỗ ạ ơ ả ề ư  

nh c đi m, c n t n d ng nh ng u đi m c a t t c  các c  quan c m giác trong thi tượ ể ầ ậ ụ ữ ư ể ủ ấ ả ơ ả ế  

k  b  ph n ch  báo.  Đa s  các b  ph n ch  báo có tác đ ng đ n th  giác và thính giác làế ộ ậ ỉ ố ộ ậ ỉ ộ ế ị  

ch  y u, đ c bi t là th  giác.ủ ế ặ ệ ị

* Phân tích khía c nh tâm lý trong thi t k  b  ph n ch  báo thông qua b  ph n chạ ế ế ộ ậ ỉ ộ ậ ỉ  

báo có kim : thi t k  hình d ng đ ng h , thang chia đ , kim nh  th  nào ph  thu c vàoế ế ạ ồ ồ ộ ư ế ụ ộ  

đ  chính xác và t c đ  c a vi c đ c.ộ ố ộ ủ ệ ọ

* B  ph n đi u khi n khi thi t k  ph  thu c vào đ c đi m nhân tr c, đ c đi mộ ậ ề ể ế ế ụ ộ ặ ể ắ ặ ể  

sinh lý c a ng i , quy lu t ho t đ ng tâm lý c a con ng i , hành vi c a con ng i .ủ ườ ậ ạ ộ ủ ườ ủ ườ

* Phân tích các nguyên t c phân b  các b  ph n ch  báo có tính đ n đ c đi mắ ố ộ ậ ỉ ế ặ ể  

nhân tr c và tâm sinh lý con ng i .ắ ườ

* Phân tích vi c l a ch n các b  ph n đi u khi n c n chú ý đ n các quy lu tệ ự ọ ộ ậ ề ể ầ ế ậ  

khách quan, các quy lu t này d a trên đ c đi m tâm sinh lý, quy lu t ho t đ ng tâm lý,ậ ự ặ ể ậ ạ ộ  

các hành vi c a con ng i .ủ ườ

* Phân tích các hình d ng c a b  ph n đi u khi n d a trên quy lu t ho t đ ngạ ủ ộ ậ ề ể ự ậ ạ ộ  

c a con ng i .ủ ườ

Ch ng IV. S  thích ng c a con ng i v i k  thu t và công vi cươ ự ứ ủ ườ ớ ỹ ậ ệ

1.Yêu c u:ầ

a. Hi u đ c hai con đ ng c  b n giúp con ng i thích ng v i k  thu t và côngể ượ ườ ơ ả ườ ứ ớ ỹ ậ  

vi c.ệ

b. ng d ng các tri th c tâm lý h c h ng nghi p d y ngh  vào công tác c a b nỨ ụ ứ ọ ướ ệ ạ ề ủ ả  

thân.

2.Câu h i ôn t p.ỏ ậ

a. Phân tích t m quan tr ng c a công tác h ng nghi p đ i v i thanh niên h c sinh.ầ ọ ủ ướ ệ ố ớ ọ

b. Phân tích n i dung và hình th c c  b n c a công tác h ng nghi p.ộ ứ ơ ả ủ ướ ệ

c. Phân tích vai trò c a nhà tr ng ph  thông trong công tác h ng nghi p. Hi nủ ườ ổ ướ ệ ệ  

nay, nhà tr ng ph  thông th c hi n công tác h ng nghi p nh  th  nào? Nguyên nhânườ ổ ự ệ ướ ệ ư ế  

và gi i pháp nh m nâng cao hi u qu  công tác h ng nghi p.ả ằ ệ ả ướ ệ

d- Phân tích các nhi m v , hình th c và ph ng pháp d y lao đ ng.ệ ụ ứ ươ ạ ộ

3. Các g i ý tr  l i  các câu h i ôn t p ch ng IV.ợ ả ờ ỏ ậ ươ
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a. Phân tích t m quan tr ng c a công tác h ng nghi p đ i v i thanh niên h c sinh.ầ ọ ủ ướ ệ ố ớ ọ

* Công tác h ng nghi p là gì.ướ ệ

* T m quan tr ng c a công tác h ng nghi p.ầ ọ ủ ướ ệ

- Ch n ngh  chính xác, đúng đ n là :ọ ề ắ

+ Phù h p v i năng l c c a b n thân.ợ ớ ự ủ ả

+ Phù h p v i nguy n v ng c a b n thân.ợ ớ ệ ọ ủ ả

+ Đáp ng đòi h i c a xã h i.ứ ỏ ủ ộ

- Phân tích tác d ng c a ch n ngh  chính xác, đúng đ n.ụ ủ ọ ề ắ

- Phân tích tác h i c a ch n ngh  không chính xác, thi u đúng đ n ạ ủ ọ ề ế ắ  chán ngh  , bề ỏ  

ngh  ề  nh h ng đ n cá nhân và xã h i.ả ưở ế ộ

- Phân tích ch n ngh  không đ n gi n là ch n m t công vi c c  th , mà là ch n conọ ề ơ ả ọ ộ ệ ụ ể ọ  

đ ng đi trong su t cu c đ i.ườ ố ộ ờ

b. Phân tích n i dung và hình th c c  b n c a công tác h ng nghi p.ộ ứ ơ ả ủ ướ ệ

* Khái ni m công tác h ng nghi p.ệ ướ ệ

* V  tam giác h ng nghi p.ẽ ướ ệ

* Nêu 3 n i dung c a công tác h ng nghi p t ng ng v i 3 c nh c a tam giácộ ủ ướ ệ ươ ứ ớ ạ ủ  

đ u và phân tích.ề

3 n i dung là :   - Nh ng yêu c u, đ c đi m c a các ngành nghộ ữ ầ ặ ể ủ ề

                           - Nhu c u c a xã h i đ i v i các ngành nghầ ủ ộ ố ớ ề

                          - Nh ng đ c đi m v  nhân cách , đ c bi t là năng l c c a b n thân.ữ ặ ể ề ặ ệ ự ủ ả

* Nêu 4 hình th c c a công tác h ng nghi p và phân tích 4 hình th c công tácứ ủ ướ ệ ứ  

h ng nghi p là :ướ ệ

- Giáo d c nghụ ề

- Tuyên truy n nghề ề

- T  v n nghư ấ ề

- Tuy n ch n nghể ọ ề

- Phân tích vai trò c a nhà tr ng ph  thông trong công tác h ng nghi p. Hi n nay,ủ ườ ổ ướ ệ ệ  

nhà tr ng ph  thông th c hi n công tác h ng nghi p nh  th  nào. Nguyên nhân vàườ ổ ự ệ ướ ệ ư ế  

gi i pháp nâng cao hi u qu  công tác h ng nghi p.ả ệ ả ướ ệ

* Vai trò c a nhà tr ng  trong công tác h ng nghi p - giáo d c ngh  nghiêp.ủ ườ ướ ệ ụ ề

 Gi  sinh ho t h ng nghi p :ờ ạ ướ ệ

 Gi i thi u các ngh  có trong xã h i và đ a ph ng thông qua gi  sinhớ ệ ề ộ ị ươ ờ  

ho t h ng nghi p. Nêu 3 giai đo n trong ch ng trình sinh ho t h ngạ ướ ệ ạ ươ ạ ướ  

nghi p.ệ

 Phát tri n h ng thú ngh  nghi p cho h c sinh, h ng thú h c t p.ể ứ ề ệ ọ ứ ọ ậ

 Hình thành và phát tri n năng l c k  thu t.ể ự ỹ ậ

 Giáo d c thái đ  đ i v i lao đ ng cho h c sinh.ụ ộ ố ớ ộ ọ

 H ng nghi p qua ho t đ ng  d y các môn  văn hoá :ướ ệ ạ ộ ạ
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 H ng nghi p qua d y môn lao đ ng k  thu t và lao đ ng s n xu tướ ệ ạ ộ ỹ ậ ộ ả ấ

 H ng nghi p qua ho t đ ng ngo i khoá.ướ ệ ạ ộ ạ

* Nhà tr ng c a anh/ch  th c hi n công tác h ng nghi p hi n nay nh  th  nào.ườ ủ ị ự ệ ướ ệ ệ ư ế

Nêu c  th  hi n nay các tr ng th c hi n nh  th  nào.ụ ể ệ ườ ự ệ ư ế

* Nguyên nhân và gi i pháp nâng cao hi u qu  công tác h ng nghi p.ả ệ ả ướ ệ

 Nguyên nhân :

 V  phía B  giáo d c và Đào t o.ề ộ ụ ạ

 V  phía nhà tr ng ề ườ

 T  v n ngh  ch a th c hi n t tư ấ ề ư ự ệ ố

 Thi u ho  đ  v  ngh …ế ạ ồ ề ề

 Gi i pháp :ả

 B  Giáo d c và đào t o ph i có s  ch  đ o c  th  công tác h ng nghi pộ ụ ạ ả ự ỉ ạ ụ ể ướ ệ  

t  ti u h c đ n PTTHừ ể ọ ế

 Hình thành các trung tâm t  v n ngh  trong nhà tr ng ph  thông.ư ấ ề ườ ổ

 Xây d ng ho  đ  v  các ngh  nghi p, các công c  đánh giá , đ c bi t vự ạ ồ ề ề ệ ụ ặ ệ ề  

năng l c.ự

 Ti n hành tuyên truy n ngh .ế ề ề

 Ph i h p gia đình - nhà tr ng - xã h i trong công tác h ng nghi p.ố ợ ườ ộ ướ ệ

d- Phân tích các nhi m v , hình th c và ph ng pháp d y ngh .ệ ụ ứ ươ ạ ề

   * Phân tích 2 nhi m v  d y ngh  sau :ệ ụ ạ ề

- Trang b   tri th c, k  x o ngh  nghi p phù h p v i nh ng yêu c u c a s  ti nị ứ ỹ ả ề ệ ợ ớ ữ ầ ủ ự ế  

b  k  thu t.ộ ỹ ậ

- Hình thành nh ng ph m ch t tâm lý, đ o đ c c n thi t đ i v i ng i lao đ ngữ ẩ ấ ạ ứ ầ ế ố ớ ườ ộ

* Phân tích 3 hình th c d y ngh  sau :ứ ạ ề

- D y k  thu t t ng h p cho h c sinh ph  thông.ạ ỹ ậ ổ ợ ọ ổ

- Đào t o lao đ ng chuyên môn hoá trong h  th ng gi ng d y chuyên nghi p.ạ ộ ệ ố ả ạ ệ

- Đào t o tr c ti p trong lao đ ng s n xu tạ ự ế ộ ả ấ

* Phân tích các ph ng pháp d y ngh  sau :ươ ạ ề

- T  h cự ọ

- Ph ng pháp có đ i t ngươ ố ượ

- Ph ng pháp d y thao tácươ ạ

- Ph ng pháp t  h pươ ổ ợ

- D y ch ng trình hoá.ạ ươ

Ch ng V. S  thích ng gi a con ng i v i con ng i trong lao đ ng ươ ự ứ ữ ườ ớ ườ ộ

1. Yêu c u:ầ

a. Th y rõ t m quan tr ng c a nhóm, t p th  lao đ ng trong vi c nâng cao năng su tấ ầ ọ ủ ậ ể ộ ệ ấ  

lao đ ng.ộ

b. Hi u đ c các bi n pháp đ  t o nên b u không khí tâm lý trong t p th  lao đ ng.ể ượ ệ ể ạ ầ ậ ể ộ

c. Các bi n pháp ngăn ng a và kh c ph c nh ng xung đ t trong t p th .ệ ừ ắ ụ ữ ộ ậ ể
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d. Các bi n pháp qu n lý t p th  lao đ ng.ệ ả ậ ể ộ

e.  Nh ng v n đ  tâm lý c a ng i lãnh đ o t p th  lao đ ng.ữ ấ ề ủ ườ ạ ậ ể ộ

2. Câu h i ôn t p.ỏ ậ

a. Phân tích các y u t  nh h ng đ i v i b u không khí tâm lý trong t p th  laoế ố ả ưở ố ớ ầ ậ ể  

đ ng. Nêu các bi n pháp nh m t o b u không khí tâm lý trong t p th  c a mình.ộ ệ ằ ạ ầ ậ ể ủ

b. Phân tích tác h i c a xung đ t trong t p th . Nêu và phân tích các bi n pháp ngănạ ủ ộ ậ ể ệ  

ng a và kh c ph c xung đ t trong t p th  lao đ ng.ừ ắ ụ ộ ậ ể ộ

c. Phân tích ho t đ ng qu n lý t p th  lao đ ng. Nh ng bài h c rút ra cho b n thânạ ộ ả ậ ể ộ ữ ọ ả  

t  các bi n pháp qu n lý t p th  lao đ ng.ừ ệ ả ậ ể ộ

d. Phân tích nh ng v n đ  tâm lý trong công tác lãnh đ o t p th  lao đ ng.ữ ấ ề ạ ậ ể ộ

3. G i ý tr  l i các câu h i ôn t p ch ng V.ợ ả ờ ỏ ậ ươ

a. Phân tích các y u t  nh h ng đ n b u không khí tâm lý trong t p th  laoế ố ả ưở ế ầ ậ ể  

đ ng. Nêu các bi n pháp nh m t o b u không khí tâm lý trong t p th  c a mình.ộ ệ ằ ạ ầ ậ ể ủ

* Khái ni m b u không khí tâm lý :ệ ầ

* Phân tích các y u t  nh h ng đ n b u không khí tâm lý trong t p th  laoế ố ả ưở ế ầ ậ ể  

đ ng sau :ộ

- T ng đ ng v  m t tâm sinh lý, t ng đ ng xã h i, tâm lýươ ồ ề ặ ươ ồ ộ

- Nh ng đ c đi m c a quá trình lao đ ngữ ặ ể ủ ộ

- C u trúc không chính th c c a nhóm lao đ ngấ ứ ủ ộ

- T  ch c lao đ ngổ ứ ộ

- Tính ch t c a s  lãnh đ o và phong cách quan h  c a ng i lãnh đ o v i cácấ ủ ự ạ ệ ủ ườ ạ ớ  

thành viên trong t p th .ậ ể

* Các bi n pháp nh m t o b u không khí trong t p th  lao đ ng.ệ ằ ạ ầ ậ ể ộ

- Phân công lao đ ng d a trên s  t ng đ ng v  tâm sinh lý, t ng đ ng xã h i -ộ ự ự ươ ồ ề ươ ồ ộ  

tâm lý.

- T  ch c lao đ ng m t cách khoa h c ( phân công lao đ ng, xây d ng ch  đ  làmổ ứ ộ ộ ọ ộ ự ế ộ  

vi c và ngh  ng i h p lý ….)ệ ỉ ơ ợ

- Ban lãnh đ o th ng nh t trong qu n lý công vi c , qu n lý nhân s .ạ ố ấ ả ệ ả ự

- Quan h  t t gi a lãnh đ o và ng i b  lãnh đ oệ ố ữ ạ ườ ị ạ

b. Phân tích tác h i c a xung đ t trong t p th . Nêu và phân tích các bi n phápạ ủ ộ ậ ể ệ  

ngăn ng a và kh c ph c xung đ t trong t p th  lao đ ng.ừ ắ ụ ộ ậ ể ộ

* Khái ni m xung đ t, xung đ t trong t p th .ệ ộ ộ ậ ể

* Phân tích tác h i c a xung đ t trong t p th .ạ ủ ộ ậ ể

- B u không khí tâm lý trong t p thầ ậ ể

- Nhóm lao đ ngộ

- Năng su t lao đ ng c a t p th , c a nhóm, c a t ng thành viên.ấ ộ ủ ậ ể ủ ủ ừ
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đ ng.ộ
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 * Phân tích phong cách lãnh đ o c a nhà qu n lý ( d a trên tài li u và tr cạ ủ ả ự ệ ắ  
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